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Lời tựa 


Đối với người hành thiền Phật Giáo, danh tiếng của Ngài Mahasi 
Sayadaw không cần phải được giới thiệu. Những lời dạy về phương pháp 
hành thiền của Ngài đã được lãnh nhận và hấp thụ cùng khắp thế giới. Hôm 
nay Hội Buddhadhamma Foundation xin được vinh dự giới thiệu quyền 
"Kinh Vô Ngã Tướng", như quyền sách đầu tiên trong loạt sách về giáo huấn 
của vị thiền sư nổi tiếng nầy. 


Bản dịch sơ khởi (từ Miến sang Anh) của U Ko Lay, đã được Hội Buddha 
Sasana Nuggaha Foundation tại Rangoon, Myanmar, sửa chửa và ấn hành. 
Trong bản nầy vài đoạn lặp đi lặp lại đã được loại bỏ và có thêm những danh 
từ Pali được chuyền dịch sang tiếng Anh. Tuy nhiên giáo huấn nguyên thủy 
vẫn được giữ với đầy đủ chi tiết và vẫn còn những đoạn lặp lại: bài giảng 
nầy cốt dành cho những thiền sinh đang dự một khóa thiền tích cực. 


Chúng tôi hy vọng rằng những ấn bản nầy sẽ giúp đọc giả thích thú quan 
tâm đên pháp hành thiên và những lời dạy của Phật Giáo. 


Buddhadhamma Foundafion 
Bangkok - Thatlland 


---OO--- 
Lời nói đầu 


Bên trong cá nhân của mỗi người thế gian (puthujjana, người phàm 
tục, tại thế) những ô nhiễm (kilesa) như tham lam và luyến ái mau chóng 
sanh sôi nảy nở. Những ô nhiễm ấy dính liền theo đối tượng khởi phát ở lục 
căn, như hình sắc đẹp đẽ chẳng hạn. Khi luyến ái khởi sanh theo tất cả 
những gì vừa lòng và ưa thích thì trạng thái dính mắc vào một attã (tự ngã, 
khái niệm về một "thực thể sống") chẳng những là căn bản, mà cũng là phần 
nòng cốt sâu ấn tiềm tàng rất khó loại trừ. 


Do nhờ tỉnh tấn chuyên cần và trí tuệ, chư Phật Độc Giác (Pacccekabuddhas, 
Bích Chi Phật) tự mình có khả năng tận diệt trạng thái dính mắc vào khái 
niệm một tự ngã bên trong mình mà không cần có sự trợ giúp. Nhưng các 
Ngài không có khả năng giúp ai khác diệt trừ dính mắc này của họ. Chỉ 
những vị có đủ khả năng đặc biệt sáng suốt chỉ rõ, minh xác cho người khác 
hiểu biết chân lý và công hiệu của Tứ Diệu Đề mới có thể quét sạch tà kiến 
dính mắc này trong tâm người khác. Chư vị Phật Độc Giác (Pacceka- 


buddhas) không thể làm, vì lý do ấy các Ngài chỉ trở thành Độc Giác Phật. 
VỊ Độc Giác Phật nhập Niệt Bàn đơn độc một mình. Ngài không phải là bậc 
Chánh Đăng Chánh Giác và không thê truyền dạy Giáo Pháp cho người 
khác. 


Chư vị Chánh Đăng Chánh Giác, bậc Toàn Giác, có những khả năng tính 
thần quang minh sâu sắc hơn các vị Độc Giác Phật, Paccekabuddhas. Vị 
Phật Chánh Đẳng Chánh Giác cũng chứng ngộ Tứ Diệu Đề như chư vị Phật 
Độc Giác, mà hơn nữa, còn có thể dạy dỗ, giúp người khác thấu triệt tận 
tường bốn chân lý thâm diệu này. Vì thế ấy Ngài là Chánh Đắng Chánh 
Giác, Samma Sambuddha. 


Đức Thế Tôn thuyết giảng thời Pháp Đầu Tiên đề cập đến Tứ Diệu Đé, cho 
năm vị đạo sĩ. Thời Pháp ấy được gọi là Dhammacakkappavattana Sutta, 
Kinh Chuyên Pháp Luân, vận chuyển Bánh Xe Của Giáo Pháp. Đây là Giáo 
Pháp đầu tiên mà Đức Phật ban truyền. Ngài giảng bài kinh nầy vào buổi 
chiều thứ Bảy, đêm trăng tròn tháng Bảy DL. đúng hai tháng sau khi Thành 
Đạo. 


Khi Đức Phật chấm dứt thời Pháp Đầu Tiên, vị đạo sĩ trưởng đoàn, 
Kondañña, Kiều Trần qNhư, đắc Quả Tu Đà Huờn (Sotäpanna, Nhập Luu). 
Chứng đắc Đạo Quả nầy vị Thánh Tu Đà Huờn đã loại trừ mọi hoài nghi vê 
Giáo Pháp và mọi khái niệm sai lầm về sakkãya, cơ thể vật chất, xem thân 
nầy là "tự ngã" hay một thực thê sống. Dầu sao Ngài vẫn còn mãna, ngã mạn 
'. Bốn vị kia chưa chứng ngộ Giáo Pháp đặc biệt, sự thức tỉnh đến siêu trí, 
hay mức độ tâm cao siêu”. 


Vì tính ngã mạn, hay chấp vào tự ngã, đã ăn sâu vào luồng nghiệp của 
Kondañña, và vì Vappa cũng như ba vị kia trong nhóm năm anh em đạo sĩ 
chưa thành đạt "Pháp Nhãn thanh tịnh và vô nhiễm", nên Đức Phật tiếp tục 
khuyến dạy và khích lệ các Ngài nên duy trì chánh niệm và quán chiếu đúng 
theo pháp hành thiền Minh Sát (vipassanä). Sau khi tích cực hành thiền, tất 
cả năm vị đều thành tựu tầng Thánh Tu Đà Huờn, do đó loại trừ mọi dính 
mắc chấp rằng thân này là chính mình, tự ngã (sakkãyaditthi, thân kiến). 
Ngài Vappa chứng đắc tuệ Minh Sát vào ngày đầu tiên sau đêm trăng tròn, 
Ngài Bhaddhiya vào ngày thứ nhì, Ngài Mahanama ngày thứ ba, và Ngài 
AssaJ1 vào ngày thứ tư. 


Chừng đó Đức Thế Tôn tập hợp toàn thể Nhóm Năm Vị lại và thuyết giảng 
bài Pháp thứ nhì, trình bày học thuyêt anatta (vô ngã). Lúc bây giờ là ngày 


thứ Năm, năm ngày sau đêm trăng tròn tháng Bảy DL. Khi nghe xong bài 
Anattalakkhana Sutta (Kinh Vô Ngã Tướng) tất cả năm vị đều chứng đắc 
Đạo Quả A La Hán, do đó tất cả năm vị hoàn toàn tận diệt mọi hình thức ái 
dục, bao gồm tính ngã mạn, mãna. Như danh từ Anattalakkhafa Sutta hàm 
xúc ý nghĩa (anattä = vô ngã, lakkhafa = đặc tướng) bài kinh nầy rõ ràng 
trình bảy lý "vô ngã", đối nghịch với tà kiến chấp thủ "tự ngã". 


Anattalakkhana Sutta không phải là một bài kinh dài. Trong bốn nguyên 
thủy do cuộc Kết Hợp Phật Giáo Thế Giới Kỳ Sáu phát hành, bài kinh nầy 
chỉ vỏn vẹn chiếm một trang giấy. Bài kinh không có đề cập đến phương 
pháp hành thiền hoặc kỷ thuật quán chiếu. Giáo huấn nầy chú trọng đến chân 
lý thiên nhiên nhiều hơn là những phương pháp thực hành. Do đó đối với 
người không quen thuộc với pháp hành thiền Minh Sát (vipassanä 
meditation) ắt khó thông hiểu thực tướng vô ngã được mô tả trong bài kinh. 
Sở dĩ năm vị đạo sĩ nhanh chóng lãnh hội giáo lý có thê là vì thời Pháp do 
chính Đức Bốn Sư thuyết giảng và cũng vì thính giả may mắn là bậc đã có 
kiến thức sâu sắc bén nhạy. Cả năm vị chăng những đã được thuần thục 
chứng nghiệm từ khi nghe thời Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakka 
Sutfa), mà còn đã vượt đến giai đoạn Nhập Lưu. Nhờ vậy các Ngài nhanh 
chóng thành tựu Đạo Quả A La Hán. 


Vào thời Đức Phật còn tại thế có những vị kiến thức bén nhạy và ba-la-mật 
(pãramitã) tròn đầy như nhóm năm vị đạo sĩ, vừa khi được nghe Đức Bồn Sư 
thuyết giảng thì nhanh chóng thành tựu Đạo Quả (magga-phala). Dĩ nhiên, 
đó là nhờ nghe chính Đức Bồn Sư thuyết giảng, nhưng các vị ây cũng phải 
dành rất nhiều công phu để tích cực chuyên cần trau giỏi thiền Minh Sát 
(vipassanã). Giáo Pháp Đặc Biệt chỉ được thành tựu vì những vị ấy đã thành 
tâm cô găng tích cực hành thiền, đã nhập định vững chắc, thâm sâu và quán 
chiếu bén nhạy, và chỉ một ít người có đủ trí tuệ hay đủ ba-la-mật để được 
như vậy. Nhiều người không thể quán chiếu và ghi nhận nhanh chóng dường 
thế á ây. 


Mặc dầu vậy cũng có những người lười biếng sẽ làm ra vẻ thông thạo nói: 
Nếu nhờ đọc sách mình hiểu biết bản chất thiên nhiên của lý vô ngã thì cần 
gì phải thực hành. Ta có thể thành tựu Đạo Quả bằng cách chỉ nghe suông 
lời dạy.” Với loại suy tư mong muốn như vậy họ tự đặt họ ngang hàng với 
các bậc Thánh Nhân. Những khái niệm tương tợ làm vừa lòng hạng người 
chỉ ăn không ngồi rồi, những người tự nhận, tự phong mình là Thánh Nhân 
vì chỉ giản đị được nghe Giáo Pháp. Hạng người nầy không phải ít. Loại 
hiểu biết lý vô ngã bằng cách lượm lặt đó đây xuyên qua những thời Pháp 


không phải là thật sự chứng ngộ cá nhân, mà chỉ là hiểu biết qua sách vở. 
Nếu Đạo và Quả có thể được chứng ngộ bằng cách ấy, hầu hết những người 
Phật tử hiểu biết lý vô ngã đều có thê được xem là A La Hán. Tuy nhiên, vì 
người như vậy không có những phẩm hạnh (paramittã) của một vị A La Hán, 
hiển nhiên họ không phải thật sự là A La Hán. Quan tâm đến tình trạng sai 
lầm của những ý kiến tương tợ Ngài Mahasi Sayadaw nêu lên những lời dạy 
rõ ràng và chính xác trong bài Kinh Anattalakkhana Sutta, Vô Ngã Tướng, 
đem những người ấy về con đường chân chánh. 


Bài Kinh Anattalakkhana mô tả bản chất và đặc tính của lý vô ngã, nhưng 
không chỉ giản dị dạy phương pháp hành thiền hoặc kỷ thuật quán chiếu và 
ghi nhận, niệm và giác tỉnh. Trong sách này Ngài Sayadaw diễn tả đầy đủ 
phương pháp quán niệm và giải thích với đây . đủ chỉ tiết đường lối suy tư về 
lý vô ngã có thê dẫn đến mức độ thành tựu Niết Bàn. 


Bài kinh được trình bày đúng theo kinh điển, dựa trên kinh nghiệm cá nhân 
trong khi thực hành thiền Minh Sát (vipassanä), và được giải thích sau khi đã 
thâu thập những kinh nghiệm và những hiểu biết cá nhân trong lúc thực hành 
dưới sự hướng dẫn của một vị minh sư, và sau khi tham khảo những Kinh 
Điền Päli và những Chú Giải thích ứng. 


Trong những thời dạy giáo lý Ngài Sayadaw từ bi giảng rộng với đầy đù chỉ 
tiết bài kinh Anattalakkhana Sutta, vốn được Đức Phật giáo truyền một cách 
ngắn gọn. Khi những thời Pháp ghi âm nầy được vị thâm phán hồi hưu, U 
Thein Han, chép và đánh máy lại đầy đủ, bản thảo dài 420 trang. U Thein 
Han trình lên Ngài Sayadaw và xin phép cho ấn hành. Ngài vui lòng chấp 
nhận sau khi tóm lược, chỉ giữ lại những giáo lý cương yêu gồm 152 trang. 
Một phần cũng vì vào lúc bấy giờ giấy in sách còn khan hiếm. 


Lẽ dĩ nhiên Ngài Sayadaw rất khéo léo giảng rộng những điểm quá giản 
lược và thâu ngắn gọn những đoạn quá dải dòng. Chăng những Ngài tóm 
lược những bản dài dòng bài kinh Anattalakkhana Sutta, Vô Ngã Tướng và 
"Phương Pháp Hành Thiền Minh Sát" mà còn giảng giải rảnh mạch bài 
Dhammacakka Sutta, Kinh Chuyển Pháp Luân, giúp cho những ai muốn đọc 
và nghe Giáo Pháp một cách tường tận, văn tắt mà rõ ràng, và như thế là một 
phước lành cho tất cả. 


Mỗi khi thuyết giảng hoặc viết, Ngài Sayadaw chú trọng đến ý nghĩa nhiều 
hơn là những nguyên tắc văn phạm. Thí dụ như Phạn ngữ "BaranasiyaTh”, 
thường được dịch là "tại Benares", thì không có gì sai. Nhưng để sát gần với 


thực tại hơn, Ngài Mahasi Sayadaw viết là "trong vùng Benares" hoặc "gần 
Thành Benares"” vì lúc bây giờ Đức Thê Tôn tạm ngự tại vườn nai (Lộc 
Uyên) gân Thành Phô Benares (thay vì trong tĩnh Benares). 


Mặc dầu quan tâm nhiều đến ý nghĩa của câu văn, Ngài Sayadaw không vì 
quá chú trọng đến ý mà bỏ quên không giữ đúng văn phạm. Nói cách khác, 
Ngài chú tâm đầy đủ đến phần văn phạm nhưng đặc biệt chú trọng đến ý 
nghĩa, không để vì muốn theo đúng văn phạm mà làm sai ý nghĩa của câu 
văn. Do đó bản dịch của Ngài không chính xác theo đúng phương pháp cổ 
truyền. Sau khi đắn đo suy xét câu văn Ngài bám sát theo ý nghĩa thật sự và 
diễn đạt ra thành lời, viết hay nói. 


Giáo huần về ba đặc tướng vô thường, khổ, vô ngã (anicca, dukkha, anattã) 
nghe rất quen thuộc, và luôn luôn ở đầu môi chót lưỡi người Phật tử. Mỗi 
khi có một diễn biến ít nhiều quan trọng xảy ra ta liền nghe nhắc đến những 
danh từ này, gợi ý nên nhớ lại Giáo Pháp. Điều nầy chứng tỏ rằng giáo huấn 
về ba đặc tướng rất là phô thông và được hiểu biết rộng rãi trong giới Phật 
tử. Lẽ dĩ nhiên đây chỉ là sự hiểu biết xuyên qua sách vở hay vì thường được 
nghe lặp đi lặp lại, nhưng trong thực tế đây là một giáo lý khó thấu đạt đầy 
đủ, mặc dầu nhìn từ bên ngoài thấy hình như dễ hiểu. Trong ba đặc tướng, lý 
vô ngã, "anattä", là thâm diệu và khó thông suốt nhất. Cũng vì lý do ấy mà 
chính Đức Thế Tôn đã gặp sự phản đối nghiêm trọng của những nhân vật 
như Đạo Sĩ Du Phương Saccaka, và Phạm Thiên Baka vì những vị nầy có 
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quan kiến đối nghịch về "tự ngã". 


Trước khi có những lời dạy của Đức Phật người ta hiểu rằng cái "ta" cố hữu 
chẵn chịt dính liền với cơ thê vật chất (rũpa, sắc) và phần tâm linh (nãma, 
danh). Đối nghịch với tà kiến nầy Đức Phật tuyên ngôn rằng danh và sắc 
không phải là "ta", không phải là "tự ngã” của ta. Trong thực tế, rất khó làm 
cho người ta thấu triệt lý "vô ngã" vì trong vô lượng kiếp khái niệm sai lầm 
về cái "ta" này đã ăn sâu, châm “gốc rÊ vững chắc. Nếu giáo lý về "tự ngã" 

nầy có thê dễ dàng được hiểu biết thì không cần phải có một vị Phật thị hiện 
trong thế gian. Cũng không cần một vị đệ tử của Đức Phật, như Ngài Mahasi 
Sayadaw, phải dành nhiều công phu để giảng giải rõ ràng và viết ra tường 
tận phần chú giải Kinh Vô Ngã Tướng, Anattalakkhana Sutta. Sự cố gắng 
không biết mệt của Ngài Sayadaw đề làm sáng tỏ giáo lý nầy cho thấy mức 
độ thâm sâu của lời dạy. Chí đến trong giới không-phải-Phật-tử rất hiếm 
người hiểu biết cái "ta", tự ngã, hay "attã" là gì, càng ít hiểu biết lý "vô ngã". 
Những lời dạy thích đáng của Ngài Mahasi Sayadaw giải thích rõ ràng và 


rành mạch bài Kinh Vô Ngã Tướng Anattalakkhana Sutta, có tác dụng đem 
những người lạc nẻo, có quan kiên sai lâm, trở vê con đường chân chánh. 


Một lần nọ, khi tôi đến ngôi chùa Wetlet Masoyein Monastery thì có dịp yết 
kiến Ngài Sayadaw, lúc ấy đến thành phố Wetlet để thuyết Pháp. Tôi bạch 
hỏi Ngài, "Có thể nào hiểu rằng thuyết uccheda (đoạn kiến, chủ trương chết 
là hết, tức sau khi chết thì tất cả đều chấm dứt) và Nibbãna, Niết Bàn, được 
phân giải là giống y như nhau không? vì cả hai đều có đặc tánh chấm dứt 
giông nhau." Ngài Sayadaw đáp, "Lẽ dĩ nhiên là có sự khác biệt. Niết Bàn có 
những đặc tính và phẩm cách cá biệt của nó. Làm thế nào Niết Bàn không 
phải là đặc biệt." Vì lúc ẫy cuộc đàm thoại bị đứt ngang giữa chừng nên tôi 
không có địp hỏi thêm, "Vậy chớ đặc tính và phâm cách đặc biệt của Niết 
Bàn là gì?" Ngài Sayadaw có lẽ đã không còn nhớ câu chuyện không quan 
trọng ấy. Tuy nhiên, lúc đọc qua bản thảo này, khi tới đoạn giải thích liên 
quan đến uccheda và Nibbãna tôi hồi nhớ cuộc nói chuyện. Những lời giải 
thích của quyền sách này, trang, làm sáng tỏ sự khác biệt giữa uccheda- 
ditthi, chủ thuyết đoạn kiến, tức loại tà kiến chủ trương rằng sau khi kiếp 
sống của một chúng sanh chấm dứt thì chúng sanh ấ ầy hoàn toàn tuyệt diệt, 
và Nibbãna, Niết Bàn. Những người tin theo tà kiến này lầm lạc nghĩ rằng sự 
chấm dứt cuộc sống và Niết Bàn là như nhau, nhưng hiểu biết như thế hoàn 
toàn sai lầm. Trong thực tế cả hai khác biệt nhau hắn. 


Về khái niệm đoạn kiến (ucchedaditthi), vào khoảng năm 1971 có lần tôi 
mời cộng đồng tập trung lại để nghe giảng kinh Satipatthana Sutta, Niệm 
Xứ, và cung thỉnh Ngài Mahasi Dhammakatthikas U Samvara và U Zawtika 
giúp cho thân bằng quyến thuộc tôi trong làng được cơ hội nghe Giáo Pháp. 

Tôi sắp xếp cho thời Pháp được giảng tại làng Inchaung nơi mà có đông họ 
hàng quyên thuộc tôi cư ngụ. Vào hôm ây, trong nhóm thính giả có một 
người tên Maung Kyi, vốn là một lãnh tụ Đảng Cộng Sản Cờ Đỏ, một người 
tin tưởng nhiệt thành nơi lý thuyết chủ trương không có đời sống sau kiếp 
sông hiện tại. Anh ta là một người trong nhóm họ hàng với tôi nên cũng đến 
để chung vui trong cuộc hợp mặt. Hôm â ấy Ngài U Samvara và vị Pháp Sư 
kia tận tình thuyết giảng Giáo Pháp và mọi người rất hoan hỷ chú tâm lắng 
nghe. 


Maung Kyi được mời và sẵn sàng giúp một fay trong cuộc lễ, trước sự ngạc 
nhiên của mọi người, vì ai cũng biết răng anh ta chỉ tin tưởng vào thuyết chủ 
trương "không có đời sống nào sau kiếp này". 


Vào sáng sớm ngày hôm sau anh lại có mặt tại nhà một người mời tôi đến 
dùng bửa. Trong địp nầy Maung Kyi nói với tôi, "Thưa Ông, tôi chấp nhận 
quan điểm về Giáo Pháp mà Ngài U Samvara đề cập đến đêm hôm qua, 
nhưng xin Ông chớ hiểu lầm răng tôi đã theo đạo, trở thành người tin tưởng 
chủ thuyết tâm linh (nãma). Bởi vì quý vị là Phật tử, quý vị tin có một kiếp 
sống trong tương lai, sau kiếp này, nên quý vị cỗ gắng tạo phước để thỏa 
mãn tham vọng cho kiếp sau. Phần chúng tôi, chúng tôi không tin như thế, 
chúng tôi không có lòng tham. Trong đời chúng tôi không tham bất luận gì. 
Chúng tôi đã dập tắt mọi bám níu và mọi luyến ái vào cuộc sống." Nghe như 
vậy tôi suy nghĩ, "Điều nầy tùy thuộc nơi quan điểm của mình. Theo Phật 
Giáo, lòng ham muốn và luyến ái bám vào sự sống chỉ chấm dứt, hay chỉ 
được tận diệt, khi ta trở thành A La Hán. Nếu chưa giải thoát ra khỏi bản 
năng tham ái đeo níu vào kiếp sinh tồn, nếu còn tin tưởng mãnh liệt rằng 
cuộc sống nây sẽ tuyệt diệt sau khi chết, ta sẽ sa đọa địa ngục, cảnh giới 
Niraya, khô cảnh. Điều đó đúng theo lời dạy của Đức Phật." 


Mặc dâu Maung Ky! cắt đứt mọi trói buộc và tự tách rời ra khỏi "kiệp sinh 
tôn”, người vợ của ông không thê làm được như vậy. Bà bắt đâu chuân bị 
cho các con vừa lớn lên của ông bà làm lê xuât gia sa di (samaftera). 


Say đắm trong niềm tin cuồng tín, Maung Kyi nói với vợ, "Em không cần 
thực hành bất luận nghi lễ gì để cầu phước cho anh được hưởng trong kiếp 
sau”. Nếu em muốn thì tự ý làm gì cũng được để cầu phước cho chính em 
nhưng phần anh, khi hành lễ xuất gia cho các con, anh không thể đóng vai 
trò người chủ lễ, ôm bình bát và cầm quạt, đưa mấy sa-di đến chùa". 


Bà vợ đáp lời, "Không có một người đứng ra làm chủ lễ ắt tôi không thể 
hướng dẫn mấy sa-di. Nếu anh không chịu, tôi sẽ thuê một người đóng vai 
chủ lễ và thực hành những nghĩ lễ cần thiết." Nghe vậy Maung Kyi rất bằng 
hoàng bực bội, sốt ruột ngồi đứng không yên, không thể chịu đựng hay chấp 
nhận sự hiện diện của một người được thuê để đóng vai trò chủ lễ thế mình. 
Lúc bẫy giờ ông ở trong tình trạng tấn thối lưỡng nan, rất khó giải quyết. Về 
sau tôi có nghe một người trong làng thuật lại câu chuyện nầy. 


Tôi hoản toản tin tưởng rằng những lời dạy cao quý về kinh Anattalakkhana 
Sutta sẽ làm tăng trưởng vững chắc kho báu niêm tin của tât cả quý vị độc 
giả và đem nhiêu lợi ích đên quý vị. 


U Teiktha, 
(Wetlet Masoyein Sayadaw) 
Do UMm Swe (Min Kyaw Thu) dịch. 


[*] 
_—-O0O--- 
Hồi hướng công đức 
Chư Phật tử bốn phương, kẻ công người của, chung cùng ấn tống quyền kinh 
nây đê tạo phân công đức thanh cao và thành tâm kính dâng đên: 


e Tất cả chư Thiên, chư Phạm Thiên và chư Long Vương cùng khắp 
mười phương thế giới; 

e_ Các bậc Thầy Tổ, từ ngàn xưa đã bước theo dấu chân của Đức Bồn 
Sư, đã gìn giữ Giáo Pháp, và đã trao truyền nguyên vẹn đến chúng ta; 
* Các vị cư sĩ tiền bối, đã dày công hộ trì Tam Bảo, giúp cho Giáo 
Pháp được truyền thừa đến ngày nay: 

e_ Các đẳng ông bà cha mẹ, cữu huyền thất tô nhiều đời, còn tại tiền hay 
đã quá vãng: và Tắt cả chúng sanh trong ba giới bốn loài. 


Ngưỡng nguyện Giáo Pháp trường tồn, tất cả chúng sanh đều an vui hạnh 
phúc trong Chánh Pháp. 


Xem bản dịch Anh Ngữ: Anaftalakkhana Sufta by Venerable Mahasi 
Sayadaw 


(Xin lưu ý: Cần có phông chữ Pali Unieode CN-Times 
cài vào máy đê đọc được các chữ PàiI.) 


Chân thành cảm ơn Đạo Hữu Bình Anson 
đã gửi tặng bản vi tính (Tâm Diệu, 06-2002). 


-—-O0O--- 
-I- THÂN 
-OoOOO- 


Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, đắng 
Chánh Biên TTỊ. 


Tất cả những giáo lý hay những tín ngưỡng ngoài Phật Giáo đều nằm trong 
hạng những giáo thuyết tin tưởng vào một bản ngã trường tồn, attã. Họ chủ 
trương rằng có cái gì như một linh hồn, một thực thê sông [thực thê sống: 
được phiên dịch từ Anh ngữ "living entity"], thật sự nằm bên trong tất cả 
chúng sanh. 


Giữa một thế gian vững vàng tin chắc vào ý niệm về bản ngã hay linh hồn 
trường cửu, Đức Phật tuyên ngôn rằng "Attã, linh hồn hay thực thể sống, 
không phải là thực tại; đó chỉ là ngôn từ chế định (tục đề). Trong ý nghĩa 
cùng tột (chân đề) thật sự chỉ có luỗng trôi chảy liên tục của tiễn trình sắc và 
danh, những hiện tượng vô ngã". 


Điều cốt yếu là cần phải thấu hiểu rõ ràng và tường tận lý vô ngã, anattã, do 
Đức Phật giáo truyền. Trước tiên Ngài đề cập rộng rãi đến Bốn Chân Lý 
Thâm Diệu (Tứ Diệu Đệ) trong bài kinh Dhammacakka Sutta, Chuyên Pháp 
Luân. Khi giảng kinh Hemavata Sutta, Ngài nhắc trở lại và dạy rằng "VỚI SỰ 
khởi sanh của lục căn (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý) cũng có một thế gian, một 
chúng sanh, phát khởi." Rồi Đức Phật trình bảy cặn kẽ và rõ ràng lý thuyết 
vô ngã trong Anattalakkhana Sutta, Kinh Vô Ngã Tướng. 


——-O0O--- 
Phần Nhập Đề Bài Kinh 


Trong Kinh Điển Päli, phẩm Khandhavagøa, của bộ Sarfyutta Nikãya, Tạp 
A Hàm, phần nhập đê bài Kinh Vô Ngã Tướng được các vị Trưởng Lão ghi 
chép như sau nhân kỳ Kêt Tập Tam Tạng Lân Đâu Tiên: 


Evamme sutam. Ekam samayamn Bhagaväa Baranasiyam viharati Isipatane 
Migadaye. Tatra kho bhagava pañcavagsgiye bhikkhù amantesi, "Bhikkhavo” 
ti. "Bhadante" t¡ te bhikkhũ Bhagavato paccassosurh. Bhagava etadavoca. 


"Tôi, Änanda, có nghe như vầy", Đức Änanda bắt đầu, "Vào một thuở nọ, 
Đức Thế Tôn ngự trong khu vườn Lộc Uyến tại Isipatana, gần thành 
Varanasl. " 


Bài kinh Dhammacakka Sutta, Chuyển Pháp Luân, được giáo truyền vào 
đêm trăng tròn tháng Bảy DL. trước đây 2,552 năm [tức trước năm mà Ngài 
Tác Giả thuyết thời Pháp này]. Vào lúc bấy giờ thính giả chỉ có nhóm Năm 
Đạo Sĩ [*]. Ngài Kondañña (Kiều Trần Như) chứng đắc tầng Tuệ Giác Cao 
Siêu Đầu Tiên và trở nên vị Thánh Nhập Lưu, Sotaäpamna, hay Tu Đà Huờn. 


Đã thắm nhuần Giáo Pháp đây đủ, với niềm tin kiên cố bất thối chuyển nơi 
Giáo Huân của Đức Phật, Ngài xin thọ lê xuât gia với Phật và gia nhập vào 
Giáo Hội Tăng Già (Sangha). 


[#l 2 Nhóm Năm Đạo ST” tức năm vị đạo sĩ thường được gọi là năm anh em 
Kiều Trần Như, trước đó đã có theo tu với Bồ Tát trong khi Ngài thực hành 
pháp tu khổ hạnh. Về sau, năm vị nầy là năm người đầu tiên trong cảnh 
người được nghe Ngài giảng Bài Pháp Đầu Tiên và trở thành năm vị đệ tử 
đầu tiên của Đức Phật. 


Bốn vị đạo sĩ còn lại, các Ngài Vappa, Bhaddhiya, Mahãnãma và Assaji 
chưa thành tựu Tuệ Giác Cao Siêu. Vì lẽ ấy Đức Thế Tôn khuyến khích nên 
tích cực chuyên cần thực hành Giáo Pháp (Dhamma) dưới sự hướng dẫn của 
chính Ngài. Các vị đạo sĩ ở luôn một chỗ, không ra ngoài dầu là để đi bát. 
Chính Đức Thế Tôn cũng ở lại tại nơi để sách tấn và theo dõi sự tiến bộ của 
các vị hành giả, giúp thảo gỡ các gút mắt, vượt qua mọi chướng ngại, và loại 
trừ những ô nhiễm có thê phát sanh trong khi hành thiền. Như thế ấy, do nhờ 
được chính Đức Thế Tôn dạy dỗ và hướng dẫn, Ngài Vappa thành tựu Đạo 
và Quả trong ngày đầu sau đêm trăng tròn tháng Bảy DL., Ngài Bhaddiya 
trong ngày thứ nhì, Ngài Mahanama trong ngày thứ ba và trong ngày thứ tư 
Ngài Assaji chứng đắc Tuệ Giác Cao Siêu. Tất cả bốn vị đều trở thành bậc 
Thánh Tu Đà Huờn. 


Sư đã dài dòng đề cập đến những sự chứng ngộ nây trong đoạn cuối của bài 
giảng về Kinh Chuyên Pháp Luân [Dhammaccakka Sutta - Xem "The Great 
DIscourse on Turning of the Wheel of Dhamma”", do tác giả Ngài Mahasi 
Sayadaw, bản dịch của U Ko Lay; Buddhadhamma Foundation ấn hành]. 
Lúc ấy Sư nói rằng ngoại trừ Ngài Kondañña, bón vị kia chưa đủ thuần thục 
tinh luyện đề thành tựu Tuệ Giác Cao Siêu liền tức khắc sau khi nghe thời 
Pháp, mà còn phải tích cực chuyên cần tu niệm thêm. Vì lẽ ấy Đức Bồn Sư 
luôn luôn ở bên cạnh đề đôn đốc các vị tận lực thực hành Giáo Pháp. Đề cập 
đến sự kiện nầy Sư muốn đề cao cảnh giác những vị hành giả bị các học 
thuyết vô trách nhiệm dẫn dắt sai lầm, tin rằng có thể chứng đắc tầng Thánh 
Nhập Lưu chỉ bằng cách nghe thuyết giảng một thời Pháp, không cần phải 
mắt nhiều công phu tinh tấn hành thiền Minh Sát. 


Các Bản Chú Giải ghi rằng sau khi tất cả năm vị đạo sĩ đã thành tựu tầng 
Thánh Nhập Lưu và xuất gia, thọ giới tỳ khưu, trở thành Hội Viên của Giáo 
Hội Tăng Già, Đức Phật thuyết giảng thời Pháp Anattalakkhana Sutta, Kinh 
Vô Ngã Tướng, trong ngày thứ Năm sau đêm trăng tròn tháng Bảy DL. 


Như vậy, khi Đức Änanda tuyên ngôn "Vào một thuở nọ", thì "thuở" ấy là 
ngày thứ 5 sau đêm trăng tròn tháng Bảy, trong khi Đức Thê Tôn ngự trong 
vườn nai (Lộc Uyên) gân thành phô Varanas1. 


"Vào lúc bấy giờ, khi Đức Thế Tôn ngự tại Lộc Uyên, trong thành Varanasi, 
Ngài mở lời kêu gọi Nhóm Năm VỊ Tỳ Khưu, "Nây chư Tỳ Khưu” và Nhóm 
Năm Vị Sư trả lời, "Bạch Đức Thế Tôn". Rồi Đức Thế Tôn truyền dạy: 


——-OÔ0O--- 
Lời Dạy Của Đức Phật: Bắt Đâu Bài Kinh 


Rũpam bhikkhave anatta. Rũpañca hidarh bhikkhave attä abhavissa nayidam 
rũpam abadhaya sarnvatteya; labbhetha ca rũpe evarI me rũpam hotu, evarh 
me rũparn mã ahosTii. 


Nầy chư tỳ khưu, cơ thê vật chất không phải là tự ngã, linh hồn thường còn, 
hay thực thê sông." 


Thông thường người ta xem chính mình và những người khác là những thực 
thê sông, mỗi thực thê sống nầy có một linh hồn, hay tự ngã, được gọi trong 
tiếng Pali là attã, tương đương với danh từ Sanskrit ätman. Attã cũng được 
biết là j .JIVA, SỰ sông, như vậy attã hàm xúc khái niệm về sự sống, sinh lực, 

linh hồn, hay thực thể sống. Ôm ấp ý niệm tin tưởng rằng có một linh hồn 
hay một thực thê sống bên trong con người được biết là một khái niệm sai 
lầm, hay tà kiến về tự ngã (attäditthi). Người thế gian bình thường bị dính 
kẹt trong tà kiến về tự ngã nầy; sự khác biệt giữa người nầy VỚI người kia 
chỉ là tình trạng dính mắc ấy chặt chẽ và hiển hiện như thế nào, nhiều hay ít. 


Người hành thiền Minh Sát, vipassana, đã phát triển quan kiến của mình về 
tiến trình danh và sắc với tuệ minh sát sắc bén và đã suy niệm về sự kiện 
không có một tự ngã, một cái "ta", hay thực thê sống, đã vượt thoát ra khỏi 
tình trạng dính mắc vào ý niệm sai lầm về tự ngã, nhưng chỉ thoát khỏi như 
vậy trong thời gian ghi nhận sự khởi sanh và hoại diệt của danh và sắc (tức 
trong khi hành thiền). Thế thường, khái niệm sai lầm về tự ngã ấy chưa dứt 
khoát chấm dứt mà sẽ còn trở đi trở lại. 


Nhăm loại trừ khái niệm sai lầm về tự ngã và làm sáng tỏ rằng không có cái 
gì như linh hôn hay thực thê sông trong danh và sắc, dâu ở bên trong thân ta 
hay trong thân ai khác, Đức Thê Tôn bắt đâu bài kinh với lời tuyên ngôn: 


"Rũparh bhikkhave anattä: Nầy chư tỳ khưu, rũpa, sắc không phải tự ngã, 
linh hôn hay thực thê sông." 


--O0O--- 
Lâm Tưởng Thân Là Tự Ngã 


Cơ thê vật chất nầy mà ta quan niệm sai lầm là tự ngã, vốn thật là gì? Những 
đặc tính vật chất sau đây hợp thành nền tảng của hình thể vật chất: phần 
nhạy của mắt làm cho ta thấy đối tượng; phần nhạy của tai làm cho ta nghe 
âm thanh; phần nhạy của mũi làm cho ta biết mùi; phần nhạy của lưỡi làm 
cho ta hay biết vị; phần nhạy của thân làm cho ta cảm giác sự xúc chạm; "ý 
căn" (hadãya vatthu), là căn môn của thức; và đặc tính vật chất của mạng 
căn hay sinh lực. 


Nếu thận trọng quán sát ta thấy rằng nhãn thức khởi sanh (tức có Sự thấy) vì 
có phần nhạy của mắt, và với nhãn thức, phát khởi khái niệm về một thực 
thể sống hay tự ngã. Cùng thế ấy, vì có phần nhạy của tai, mũi, lưỡi, và thân 
ta có nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, và thân thức. Ý căn, căn môn của thức do 
đó có những tư tưởng và sự suy tư đưa đến ý niệm về một cái "ta", tự ngã, 
hay thực thể sống. Mạng căn là sinh lực khơi động sinh khí vào cơ thể vật 
chất và bảo trì không để cho cơ thê vật chất hư hoại và tan rã. Mạng căn nầy 
chỉ là đặc tính của sắc, phần vật chất, mà người đời thường lầm tưởng là linh 
hồn, một thực thể sống. 


Nếu không có phần nhạy của các giác quan thì không có gì để lầm hiểu là 
linh hôn hay thực thể Sông. Chăng hạn như ta thử quan sát một tượng người 
bằng gỗ, nhìn vào giống hệt một người nhưng không có giác quan nào làm 
khởi phát sự hay biết. Ta không bao giờ có thể lầm hiểu đó là một chúng 
sanh có linh hồn hay một thực thê sống. Cùng thế ấy trong một xác chết ta sẽ 
không bao giờ lầm tưởng là có một linh hồn hay một thực thê sống trong đó 
bởi vì các giác quan không có phần nhạy. Khi phần nhạy hiện hữu thì những 
chuyên hóa của sắc, những đặc tính phụ thuộc và đồng thời phát sanh cùng 
sắc pháp, những đặc tính nhạy của sắc pháp như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân -- 
sự tiếp chạm của những nguyên tố đất (pathavi), lửa (teJo), gió (vayo), đặc 
tính lỏng và làm dính liền của nguyên tô nước (äpo), cùng với tánh nam hay 
tánh nữ của sắc pháp cũng được khái niệm lầm lạc là có một tự ngã [Lời 
người dịch: Xin xem Vị Diệu Pháp Toát Yếu, bản dịch quyền A Manual of 
Abhidhamma, của tác giả Cô Đại Đức Nãrada, chương VỊ, từ trang 339 trở 
lên]. 


Những đặc tính của sắc như sự thấy, sự nghe, sự hửi, đồng phát sanh với 
những phần nhạy của mắt, tai và mũi cũng được quan niệm sai lầm là có một 
linh hồn hay một thực thê sống: tôi thấy, tôi nghe, tôi hửi. Tóm tắt, toàn thể 
thế gian vật chất đồng thời hiện hữu với phần nhạy của sự hay biết được lầm 
xem là một thực thể sống, một linh hồn. 


Trong ngôn ngữ thông thường cũng vậy, thân nầy -- tức sự kết hợp của 
những đặc tính vật chất -- được nói là tôi, tự ngã. Nói như vậy không sai 
lầm, mà thích hợp với sự hiểu biết chế định của thế gian (tục để), nhưng nhìn 
theo quan điểm cùng tột, hay thực tại tuyệt đối (chân đề), thì không có gì của 
cơ thê vật chất này là tự ngã. Nó chỉ là những uân, tức sự kết hợp những đặc 
tính của sắc. Vì lẽ ấy Đức Thế Tôn tuyên ngôn một cách rð ràng và minh 
tường rằng, Mặc dầu thông thường người ta quan niệm rằng các uân, hay các 
nhóm đặc tính của sắc là một chúng sanh, trong thực tế đó không phải là tự 
ngã mà chỉ giản dị là những hiện tượng vật lý." 


Tuy nhiên, những người theo học thuyết chủ trương rằng thân nầy là "ta", là 
tự ngã của ta, sẽ nêu lên thắc mắc, "Tại sao thân nây không phải là tự ngã?" 


Đức Thế Tôn cung ứng giải đáp như sau: 
Tại Sao Thân Nầy Không Phải Là Tự Ngã? 


-- Nây chư Tỳ Khưu, nếu thân nây là tự ngã, là chính ta, ắt nó sẽ không có 
khuynh hướng làm cho ta đau khổ hay sầu muộn, và ta phải có khả năng sai 
bảo, 'Thân tôi phải như thế nầy (tức phải ở trong những điều kiện tốt đẹp 
nhất); thân tôi phải không như thế kia (trong một tình trạng tôi tệ bi đát).' Ta 
phải có thể ảnh hưởng đến thân như thế đó." 


Nếu thân nầy là tự ngã, là chính ta, ắt nó không làm cho ta đau đớn, nhưng 
trong thực tế thân nầy bắt buộc ta phải chịu đau khổ bằng nhiều cách. Nó 
không tồn tại trẻ trung và khoẻ mạnh, nó trở nên già nua, bệnh hoạn và chết. 
Nếu không có thân ắt ta không bị đau khổ vì tóc bạc, răng long, lưng khòm, 
tai điếc, mắt mờ, chân mỏi, gôi dùn, tàn tật. Chính thân nầy làm cho ta chịu 
đau khô. 


Lại nữa, bởi có thân nên ta phải chịu đau đớn: đau mắt, đau tai, đau răng, 
đau lưng, đau bụng, phải chịu nóng, chịu lạnh, chịu đau và chịu nhức, và 
những chứng bệnh máu, bệnh da, bệnh bao tử và bọng đái. Những chứng 
bệnh nây phát sanh bởi vì có thân. Bởi có thân nên chúng ta đau khổ vì đói, 
vì khát, vì bị muỗi mồng và những loại rắn rít v.v... chích cắn. Cũng vì có 


thân nên ta đau khổ khi ở trong những cảnh giới bất hạnh. Tóm tắt, chúng ta 
phải chịu những hoàn cảnh đau đớn và sầu khổ cũng vì có thân. Cũng do nơi 
thân nên trong kiếp sống làm người ta phải chịu những hiện tượng như chết 
chóc. Khi những thành phần của sắc pháp trong thân biến chuyên, suy đồi và 
hư hoại thì cái chết đến. Có thê nói rằng cơ thê vật chất nầy làm cho ta đau 
khổ vì nó hoại diệt. 


Như vậy ta có thể suy gẫm rằng nếu cơ thê vật chất nầy thật sự là chính ta ắt 
nó không làm cho ta đau khổ vì già, bệnh và chết. Ta có thể làm cho người 
khác đau khổ nhưng sẽ không làm cho chính mình đau khổ. Nếu thân này là 
chính nó ắt nó sẽ không làm cho nó đau khổ vì ø1à nua, bệnh hoạn v.v... 


Lại nữa, dầu trước khi bắt đầu già, bệnh và chết, thân nầy cũng không ngớt 
gây cho ta đủ loại sầằu muộn dưới nhiều hình thức. Mặc dầu còn trẻ trung, 
tương đối cường tráng và đồi dào sức khoẻ, ta cũng không thể ở yên không 
động đậy một thời gian lâu dài trong một tư thế như ngồi, đứng, hay đi. Phải 
luôn luôn xoay trở, luôn luôn cử động. Tất cả chúng ta đều biết răng ở yên 
lâu dài trong một oai nghỉ là khó như thế nào. Chúng ta biết rằng ngồi yên 
trong nửa giờ hay một giờ không cử động, hoặc năm yên trong hai hoặc ba 
tiếng đồng hồ mà không nhúc nhích là khó như thế nào. Ta phải thường 
xuyên thay đổi tư thế vì sẽ cảm nghe đau nhức hay bực bội ở chân sau một 
thời gian ở yên không cử động. Tất cả những trạng thái khó chịu ấy khởi 
sanh vì cơ thể vật chất nầy; nói cách khác chính cái thân nầy làm cho ta khó 
chịu. 


Vậy, ta có thể Suy tư rằng nếu thân nầy là chính ta, là tự ngã của ta, ắt nó 
không gây đau khô cho ta như vậy. 


Lại nữa, ñếu thân này là chính ta thì ta phải có thể sai bảo, "Thân phải như 
thế nầy, thân phải không như thế kia." Tất cả chúng sanh đều muốn thấy 
thân mình luôn luôn khoẻ mạnh và trẻ trung cường tráng, không già nua, 
không bệnh hoạn, và không chết. Nhưng cơ thê vật chất nầy không bao giờ 
vâng lời, nó từ chối, không làm theo ý ta muốn. Thời xuân xanh son trẻ vững 
bước đi dần đến tuôi già, sức cường tráng khoẻ mạnh từ từ giảm sút, suy đôi, 
và đưa dần đến bệnh hoạn, rồi sau cùng đến bại hoại và chết. 


Nếu thân này là chính ta nó sẽ không gây đau khổ cho ta và nó phải vâng 
theo ý muôn của ta. Trong khi người khác có thê không tùng phục vâng lời 
ta thì ít ra thân nầy -- tức chính ta -- phải làm theo ý muôn của ta vì nó là 
chính ta. Nhưng thực tế không phải vậy. Điều nầy cho thấy rằng thân nầy 


không phải là tự ngã, là chính ta. Vì lẽ â ấy nó triỀn miên gây đau khổ cho ta 
và không. nằm dưới quyền kiểm soát của ta. Đức Thế Tôn tiếp tục giải thích 
sự kiện nây như sau: 


Yasma ca kho, bhikkhave, rũparh anatfä, tasma rũpam abadhãya safnvattati, 
na ca labbhati rũpe evar me rũparh hotu, evar me ruparh mã ahosT ti. 


Nầy chư Tỳ Khưu. trong thực tế thân nầy không phải là ta. Vì không phải là 
ta nên nó có khuynh hướng làm cho ta đau khổ và sầu muộn, và ta không thể 
sai bảo thân, 'Hãy như thế nầy, hãy không phải như thế kia.' Ta không thể 
gieo ảnh hưởng và điều khiển thân như vậy". 


-—-OÔO--- 
Jïva Attã Và Parama Af(ã 


Những người tin theo chủ thuyết có tự ngã nói rằng có hai loại bản ngã: JIva 
attã và parama attä. Theo những người nầy mỗi cá nhân được cấu tạo, người, 
trời (đeva), hay thú đều có một tự ngã, một linh hồn hay thê chất gọi là jTva 
attä, khởi nguyên của đời sống. Khởi nguyên của đời sống ấy thường được 
tin tưởng là do Thần Linh Tạo Hóa sáng tạo, và vài giáo thuyết chủ trương 
rằng những khởi nguyên đời sống cá nhân ấy, hay tiểu hồn, là một phần nhỏ 
của attã to lớn (đại hồn) và xuất phát từ đại hồn của đâng Thần Linh. 


Parama attä là "Đại Ngã", hay "Đại Hồn", của đắng Thần Linh Tạo Hóa, 
người tạo nên thế gian cùng với tất cả những sinh vật. Theo vài người thì 
"Đại Hồn" ấy thấm nhuần toàn thê thế gian, nhưng có những người khác chủ 
trương Tăng đẳng Thần Linh Tạo Hóa ngự trên một Cảnh Trời. Những ý 
niệm về tiểu hồn và Đại Hồn đĩ nhiên là giả thuyết. Không ai đã gặp hay đã 
thây vị Thần Linh hiện thân của Đại Hồn. Niềm tin nơi sự hiện hữu của một 
Thần Linh, một đẳng Tạo Hóa tạo nên muôn loài vạn vật, đã có trước khi 
Đức Phật chứng đắc Đạo Quả Phật. Niềm tin nầy rõ ràng xuất nguyên từ câu 
chuyện vị Phạm Thiên Baka. 


Vào một thời nọ, Đức Thế Tôn ngự đến cảnh giới Phạm Thiên để rọi sáng 
niềm tin sai lầm của Đức Phạm Thiên Baka. Khi Đức Phật đến thì Phạm 
Thiên Baka đón mừng và tán dương, "Tôi xin tôn kính chào mừng Đức 
Gotama, Ngài đến đây là một điều rất tốt mặc dầu đã muộn màng. Cảnh giới 
Phạm Thiên nầy là thường còn, là ồn định vững bền, vĩnh cửu trường tồn, 
toàn hảo trên mọi phương diện. Và ở đây không có người chết hay viên tịch, 
qua đời." 


Đáp lời tuyên ngôn này Đức Thế Tôn sửa sai vị Phạm Thiên Baka như sau: - 
- Này chư Phạm Thiên! Phạm Thiên Baka quả thật lầm lạc. Trong trạng thái 
lầm lạc si mê, Phạm Thiên Baka mô tả cảnh giới vô thường của mình là 
thường còn và ôn định." Vào lúc ẫy một vị Phạm Thiên tùy tùng của Đức 
Phạm Thiên Baka phân nộ trả lời, Nầy Đức Gotama, không nên nói nghịch 
với Phạm Thiên Baka, không nên sửa sai Ngài. Đức Phạm Thiên Baka là vị 
Đại Phạm Thiên, là vị lãnh đạo của chư Phạm Thiên, Người Chính Phục Tất 
Cả, Người Không Thê Chiến Bại, bậc Toàn Giác, Toàn Tri, thấy và hiểu biết 
tất cả; Ngài có nhiều oai lực và cầm quyền tối thượng trên tất cả tạo vật; 
Ngài là người tạo nên thế gian, người sáng tạo toàn thê thế gian, là bậc 
Thánh cao thượng hơn tất cả; Ngài định đoạt sỐ phận của mọi người -- vua 
chúa, Phạm Thiên, người, Trời, và thú -- những địa vị trong thế gian; Ngài 
thành tựu mọi chứng đắc, là Cha của tất cả chúng sanh trong quá khứ và vị 
lại" VỊ Phạm Thiên ca tụng những phẩm hạnh của Phạm Thiên Baka như 
thê. 


Trong kinh BrahmaJala Sutta, Phạm Võng, khi giải thích căn nguyên của tà 
kiên thường còn (thường kiên), Đức Phật thuật lại một câu chuyện tương tợ 
vê Phạm Thiên. 


-—-O0O--- 
Căn Nguyên Của Niêm Tin Có Tạo Hóa 


Theo bài kinh này, khi một hệ thống thế gian trôi qua, vào một lúc sau đó 
một hệ thống thế Ølan mới sẽ bắt đầu vận chuyển đến. Vị Phạm Thiên của hệ 
thống thế Ølan trước xuất hiện và nghĩ: "Ta là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, 
Người Chinh Phục Không Thê Chiến Bại, bậc Toàn Giác, Toàn Tri, là Chúa, 
là người Làm Ra, người Tạo Nên, bậc Thánh Cao Thượng Hơn Tất Cả, là 
người Định Đoạt Số Phần của tất cả, người đã thành tựu mọi chứng đắc, là 
Cha của tất cả chúng sanh trong quá khứ và vị lai." 


Những vị Phạm Thiên đến sau cũng nghĩ rằng mình là vị Đại Phạm Thiên. 
Trong số những vị Phạm Thiên đã viên tịch từ cảnh giới Phạm Thiên và tái 
sanh vào cảnh người, có vài vị còn có thê hồi nhớ kiếp sống của mình trong 
cảnh Phạm Thiên. Những vị nầy bạo dạn quả quyết rằng "Đại Phạm Thiên 
tạo chúng sanh trong thế gian. Chính vị Tạo Hóa, vị Đại Phạm Thiên, là 
thường còn, vĩnh viên trường tồn; nhưng những tạo vật mà Ngài đã tạo nên 
thì không thường còn, họ phải qua đời, chết." Những người nghe lời bạo dạn 
được tuyên ngôn xuyên qua kinh nghiệm bản thân ây, sẵn sàng tin tưởng và 


châp nhận. Đức Thê Tôn giải thích răng đó là nguyên do vì sao có ý niệm 
răng "chỉ có vị Tạo Hóa, người tạo nên sự vật, là thường còn”. 


Từ những đoạn vừa trích dẫn trên ta có thê phỏng đoán rằng cái được gọi là 
Đắng Thượng Đé, vị Thần Linh đã tạo nên tất cả chúng sanh, vị Tạo Hóa 
được nói là ở trên một Cảnh Trời, có thê là vị Đại Phạm Thiên đã xuất hiện 
đầu tiên ở cảnh giới Phạm Thiên vào lúc sơ khai của hệ thống thế gian. Ta 
cũng có thể nói rằng parama attã, Đại Ngã, hay Đại Hồn, là tự ngã, cái "ta" 
của vị Đại Phạm Thiên ẫy. Lời dạy của Đức Phật cho thấy TÕ ràng rằng 
parama atfä, cái Đại Hồn ẫy của vị Đại Phạm Thiên, trên căn bản là một với 
cái jTva attä, tiêu hồn, của những chúng sanh khác; đó chỉ là luồng trôi chảy 
liên tục của tiễn trình danh và sắc được khái niệm một cách sai lầm. Trong 
thực tế không có gì như tự ngã, một cái "ta" hay một linh hồn vĩnh cửu 
trường tôn, ngoài hiện tượng tâm-vật lý; đó chỉ là một giả thuyết do trí tưởng 
tượng tạo nên. 


Lại nữa, những đặc tính tâm-vật lý của vị Đại Phạm Thiên cũng như đặc tính 
tâm-vật lý của các chúng sanh khác, đều nằm trong định luật vô thường. Khi 
tuổi thọ khô cạn thì vị Đại Phạm Thiên cũng phải đối diện với cái chết và 
tịch diệt. Trong thực tế vị Đại Phạm Thiên không thê viên mãn thành tựu tất 
cả những gì mình muốn; Ngài không thể bảo trì những đặc tính vật lý của 
thân theo ý muốn. Do đó, thân của vị Đại Phạm Thiên cũng là vô ngã, 
anatta. 


--o0O--- 
Luyến Ái Bám Vào Tự Ngã 


Thông thường người ta tin tưởng mạnh mẽ rằng mỗi cá nhân có một linh 
hồn, một thực thê sống, tồn tại suốt trọn cuộc đời. Đó là quan điểm của 
những người theo giáo thuyết đoạn kiến, chủ trương rằng sau khi chết thì 
không còn gì, chết là hết. Những người tin theo thuyết thường kiến thì trái 
lại, tin rằng linh hồn của mỗi cá nhân là bất diệt, sẽ không bị tiêu diệt sau khi 
chết mà sẽ sống trong những cơ thể mới. 


Đối với người theo thuyết thường kiến, thân nầy do hai thành phần cầu hợp: 
cơ thê thô kịch và cơ thể vi tế. Vào lúc cuối cùng của kiếp sống, cơ thể thô 
kịch bị tiêu diệt nhưng cơ thể vi tế thì bỏ xác chết này nhập vào một thân 
mới, và như vậy không bao giờ tiêu diệt mà sống vĩnh viễn đời đời. Quan 
điểm thường kiến nầy được trích dẫn nguyên văn, trọn vẹn và đầy đủ trong 


Phụ Chú Giải (tức chú giải của Bản Chú Giải) sách Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimagøsa). 


Sư mô tả với đầy đủ chỉ tiết những niềm tin khác nhau về một tự ngã, và tự 
ngã ấy xuất nguyên như thế nào, nhằm mục đích trình bày một cách rõ ràng 
hơn ý niệm vô ngã (anattä). Trong những người tự xưng là Phật tử, có nhiều 
vị còn thật sự tin vào sự hiện hữu của một linh hồn thường còn, một thực thể 
đơn thuần nguyên vẹn, hay thực thể sống, mặc dầu họ không nói nhiều về 
niềm tin nây. Họ tin rằng vào lúc lâm chung sự sống. tách rời cái thân chết 
qua đường lỗ mũi hay miệng. Khi được thọ thai, sự sống ấy cũng nhập vào 
thai bảo xuyên qua mũi, miệng, hay bụng của bà mẹ. Và từ khi được sanh ra 
chí đến lúc chết, sự sống ây bám sát dính liền theo cơ thể mới này. Tất cả 
những quan điểm trên đều liên quan đến niềm tin có một linh hồn nguyên 
vẹn, một thực thể sống. 


Trong thực tế, cái chết chỉ là sự chấm dứt của tiễn trình tâm-vật lý, sự 
không-phát-sanh trở lại của tiễn trình tâm-vật lý sau khi "tử tâm" chấm dứt. 
Không có gì như một linh hồn hay một thực thể sống ra đi. Một trở thành 
mới (tức chúng sanh mới) có nghĩa là sự phát sanh của một tâm thức mới ở 
một nơi mới cùng với nền tảng vật lý mà thức ấy dựa vào. Vừa trước khi tử 
tâm chấm dứt vào lúc lâm chung, thức bám vào một trong ba: hoặc kamma, 
nghiệp, kamma nimitta, biểu tượng của nghiệp, hoặc gati nimitta, biểu tượng 
lâm chung, tức dấu hiệu của kiếp sống sắp đến [Lời người dịch: Xem sách 
Vi Diệu Pháp Toát Yếu, tác giả Ð.Ð. Nãrada, chương V, trang 321-322]. Do 
những đối tượng ấy trợ duyên (bám sát vào khoảnh khắc cuối cùng của chặp 
tử tâm), một chặp thức mới phát sanh ở một nơi mới trong một kiếp sống 
mới. Đây là thức-tái-sanh hay thức-nối-liền, vì đây là chặp tâm nói liền giữa 
hai kiếp sống -- kiếp trước và kiếp sau. 


Khi thức-nối-liền chấm dứt, liên sau đó là những chặp tâm của luồng hộ kiếp 
(bhavan ga) tiếp, tục trọn suốt kiếp sông, thích ứng với nghiệp lực đã tạo. Khi 
có trần cảnh xuất hiện ở các căn môn như hình sắc hay âm thanh chăng hạn, 
thì tùy trường hợp, chặp bhavañga được nhãn thức hay nhĩ thức thay thế. Sự 
phát sanh của tâm thức mới trong một kiếp sống mới do nghiệp, kamma, của 
kiếp sống quá khứ trợ duyên. Một cách chế định, hiện tượng nầy được gọi là 
chuyên sinh từ kiếp trước sang kiếp sau, nhưng trong thực tế không có một 
linh hồn hay thực thể sống di chuyển từ kiếp nầy sang kiếp khác. Trong 
ngôn ngữ thông thường, theo tập tục trong dân gian, người ta gọi là đầu thai, 
thay vì là tái sanh. 


Có những người không, thể nắm vững khái niệm vô ngã bởi vì họ không 
thông hiểu rành rẽ thuyết chủ trương có tự ngã, hay một cái 'ta", như được 
giải thích ở phần trên. Họ nghĩ rằng nếu người kia thấy hình thê của một vật 
tức là bám vào tự ngã, là cảm nhận cái ta của mình. Thí dụ như để nhận ra 
cái cây là một cái cây, viên đá là một viên đá, cái nhà là một cái nhà, hay 
ngôi chùa là một ngôi chùa thì theo họ đó là bám vào tự ngã: "tôi thấy". 


Theo quan điểm của họ, chân lý vô ngã chỉ rõ ràng được nhận thức khi ta đã 
vượt qua khỏi khái niệm về hình thê và thay vào đó là sự cảm nhận sự vật 
qua chân lý cùng tột, chân đê. 


Trong thực tế, chỉ nhận thức suông hình thẻ là hình thê thì sẽ không dẫn đến 
sự bám níu vào tự ngã. Mà không còn nhận thức hình thê nữa cũng không có 
nghĩa là tuệ giác vê lý vô ngã đã phát sanh, đã được thiết lập. Nhận ra những 
vật vô tri vô giác như cây côi, đá sỏi, nhà cửa hay chùa chiền không phải là 
bám níu vào lý thuyết tự ngã, bám vào niềm tin có tự ngã, đó chỉ là sự hiểu 
biết theo khái niệm chế định, tục đề. 


Người dính mắc trong niềm tin có sự hiện hữu của một tự ngã giả định rằng 
có một tự ngã, một linh hồn thường còn cô hữu dính liền theo chúng sanh 
hữu giác. Khi ta giả định chính mình là một linh hôn đang sống và những 
người khác cũng là những linh hồn, những thực thể sống, thì đó là luyến ái 
bám níu vào niêm tin vê tự ngã. Những vị Phạm Thiên trong cảnh vô sắc 
giới (arũpa), vì không có cơ thể vật chất, không tự thấy mình theo chân lý 
chế định, nhưng các vị Phạm Thiên chưa được giác ngộ chưa thoát ra khỏi 
ảo kiến về tự ngã. Chỉ khi nào đã vượt qua khỏi niềm tin về sự hiện hữu của 
một tự ngã, thân của chính ta và thân của người khác được nhận thức chỉ là 
những hiện tượng tâm-vật lý, tuệ giác về lý vô ngã mới khởi sanh, và điều 
chánh yếu là nên trau giồi và phát triển sự hiểu biết thật sự ấy. 


-—-O0O--- 
Bốn Loại Luyến Ái Bám Níu Vào Tự Ngã 
Có bốn loại bám níu khởi sanh từ niềm tin tự ngã: 
1. Sam attã, chấp thủ vào "tự ngã kiểm soát": tin tưởng rằng có một cái ta, 
một thực thê sông hay một linh hôn bên trong cơ thê vật chât, thông trị, chỉ 


phối và điều khiển mọi ý muốn và hành động, và chính cái linh hồn sống ấy 
đi, đứng, ngồi xuống, ngủ và nói, mỗi khi muốn. 


Đức Thế Tôn dạy bài Kinh Vô Ngã Tướng, Anatta-lakkhana Sutta, đặc biệt 
để loại trừ sự bám níu vào cái "tự ngã kiểm soát", sãmi attä nầy. Giờ đây, vì 
thời Pháp nầy được thuyết giảng cho Nhóm Năm Đạo Sĩ" mà trước đó đã 
chứng đắc Đạo Quả Nhập Lưu, có thể nào ta còn thắc mắc tự hỏi vậy một vị 
Tu Đà Huờn còn bám níu vào tự ngã, hay cái "ta" nữa không? 


Đến tầng Nhập Lưu vị Thánh Tu Đà Huờn đã hoàn toàn tận diệt ba thằng 
thúc: thân kiến (sakkãyaditfhi), hoài nghi (vicikicchä), và giới cắm thủ 
(silabbataparãmãsa). Nhưng Ngài chưa thoát hắn ra khỏi thăng thúc ngã mạn 
(asmi-mana) [*], tức hãnh diện với cái ngã của mình và so sánh với cái ngã 
của người khác. Hãnh diện với tài giỏi hay địa vị của mình, "tôi có khả năng 
làm việc Ấy, tôi là thánh nhân" -- là ngã mạn. (Hãnh diện của vị Tu Đà Huờn 
chỉ liên quan đến đặc tánh và phẩm hạnh thật sự của mình, không phải giả 
dối hãnh diện với những đặc tính và phâm hạnh mà chính mình không có, và 
tự so sánh với ai khác.) Như vậy, vị thánh Nhập Lưu còn phải tiếp tục hành 
thiền minh sát để tận diệt thằng thúc ngã mạn. Khi tuệ minh sát 
(vipassanañana) được tích cực trau giồi và phát triển, thằng thúc ngã mạn 
dần dần được tháo gỡ và tuần tự được loại trừ bằng Tư Đà Hàm Đạo 
(Sakadägami Magga, Nhất Lai Đạo); A Na Hàm Đạo (Anägãmi Magøa, Bắt 
Lai Đạo) làm suy giảm thêm tâm sở ngã mạn, nhưng chỉ đến tầng Thánh 
cuối cùng là A La Hán Đạo (Arahatta Magga) mới hoàn toàn tận diệt thăng 
thúc ngã mạn. Như vậy ta có thê xác định rằng Đức Thế Tôn thuyết giảng 
bài Kinh Vô Ngã Tướng (Anattalakkhafa Sutta) nhằm giúp Nhóm Năm Đạo 
Sĩ" tận diệt thằng thúc ngã mạn. 


[*] Trích dẫn từ sách "Vi Diệu Pháp Toát Yếu", tác giả ĐĐ Nãrada: Khi 
chứng ngộ Niết Bàn lần đầu tiên vị hành giả được gọi là Sotãpanna, Tu Đà 
Huờn, hay Nhập Lưu, người lần đầu tiên bước vào dòng suối chảy đến Niết 
Bàn. Vị ấy không còn là phàm nhân (putthujjana) mà đã là Thánh Nhân, 
Ariya. Ngài đã cỡi bỏ ba Thăng Thúc (Sarhyojana, tức dây trói buộc cột chặt 
chúng sanh vào vòng luân hồi) là Thân Kiến (sakkãya di{fhi, ảo kiến về 
thân, xem là tự ngã của mình), Hoài Nghỉ (vicikicchã) và Giới Cấm Thủ 
(sTlabbata parãämãsa, tin tưởng vào những nghỉ thức và tế lễ lầm lạc). Muốn 
có thêm chi tiết xin đọc sách trên, trang 86-89. 


2. Nivãsĩ attã , chấp thủ vào "tự ngã liên tục": tin rằng có một thực thê sống 
thường trực nằm bên trong thân mình. 3. Phần đông người ta tin tưởng rằng 
thường xuyên có một linh hồn đơn thuần nguyên vẹn, hay một chúng sanh từ 
lúc sanh ra đến khi chết. Đó là nivãsi attã, sự bám níu vào một linh hồn, hay 
một tự ngã liên tục thường còn. Vài người chủ trương rằng sau khi chết thì 


không còn gì hết; đó là quan kiến lầm lạc gọi là đoạn kiến. Cũng có người 
lầm lạc tin tưởng vào thuyết thường kiến, cho rằng cái thực thể sống trong 
thân, hay linh hồn, vẫn không tiêu diệt sau khi chết mà tiếp tục được chuyển 
qua, sông trong một cái thân mới, trong kiếp sống mỚI. 


Đức Thế Tôn thuyết giảng bài Anattalakkhana Sutta, Kinh Vô Ngã Tướng, 
nhằm loại trừ tình trạng bám níu vào tính ngã mạn, tức tận diệt, bứng nhô 
tận gốc rễ tính ngã mạn còn tiềm tảng bên trong Nhóm Năm Đạo Sĩ và 
những vị Thánh Nhân khác; và nhằm loại trừ hai quan kiến lầm lạc (về thân 
kiến, sakkãyaditthi, và về sự bám níu vào nghi lễ và những nghi thức cúng tế 
silabbata-paramasa), cùng với tính ngã mạn của người thường trong dân 
gian. Ngày nào còn bám vào một thực thể sống hay một linh hồn đơn thuần 
nguyên vẹn thì chúng ta còn tin tưởng rằng thân nầy phải phục tùng tùy 
thuộc theo quyền điều khiển của mình. Kinh Anattalakkhana, Vô Ngã 
Tướng, được thuyết giảng nhằm loại trừ cả hai, sự bám níu vào sãmi attã "tự 
ngã kiểm soát" và nivãsa attä, sự bám níu vào "tự ngã liên tục". Một khi 
sãmi attã, tự ngã kiểm soát, đã bị loại trừ thì tất cả các loại bám níu khác vào 
tự ngã và tà kiến, đồng thời cũng bị tận diệt. 


3. Karaka attä, chấp thủ vào "tự ngã chủ động": tin rằng có một thực thể 
sống, một linh hồn, ảnh hưởng đến mọi hành động bằng thân, khâu hay ý. 
Chấp thủ vào tự ngã chủ động liên quan nhiều đến sañkhãrakkhandha, hành 
uân. Chúng ta sẽ trở lại với nhiều chi tiết khi đề cập đến ngũ uấn. 


4. Vedaka attã, chấp thủ vào "tự ngã chứng nghiệm": tin rằng chính tự ngã, 
hay linh hồn nầy cảm nhận những thọ cảm, thọ lạc hay thọ khổ. Hình thức 
chấp thủ nây liên quan đến vedanakkhandha, thọ uân, mà chúng ta sẽ đề cập 
đến đầy đủ trong chương tới. 6. Đến đây phần sắc pháp là vô ngã -- nói cách 
khác, sắc pháp, hay thân nầy, không phải là tự ngã, hay một thực thể sống, 
một linh hồn đơn thuần nguyên vẹn thường còn -- đã được giảng giải thích 
đáng, nhưng còn phần thực hành thiền minh sát, vipassanã, đưa đến sự thông 
suốt bản chất không thể kiểm soát của thân. 


-—-O0O--- 
Thân Quán Niệm Xứ 


Thiền Minh Sát,Vipassanã cốt yếu là suy niệm về upadanakkhandha, ngũ 
uân thủ, sự chấp thủ vào ngũ uân phát hiện vào lúc thấy, nghe, hửi, nêm, 
đụng chạm và suy tư. Tuy nhiên đối với vị hành giả CÒN SƠ CƠ ặt khó mà ghi 
nhận (niệm) kịp thời ngay vào lúc cảm thọ. Các vị ấy nên chỉ bắt đầu với 


một vài loại thọ nào nồi bật hiển hiện nhất. Thí dụ như khi ngồi xuống, hành 
giả có thể gom tâm chăm chú vào tánh chất cứng rắn và giãn ra cưỡng lại 
của thân và ghi nhận ñgồi, ngồi". Nếu hành giả thấy hành như vậy là quá 
giản đị thì có thể ghi nhận thêm ñgồi, đụng; ngồi, đụng". Nhưng ghi nhận cái 
bụng phông lên và xẹp xuống thì dễ hơn. Vậy, chuyên chú ghi nhận ' 'phòng" 
khi bụng phông lên, và "xẹp" khi bụng xẹp xuống ta sẽ bắt đầu nhận thấy TỐ 
ràng những trạng thái của bụng từ từ trở nên cứng rắn, giãn ra, phông lên, rồi 
giảm bớt căng, và xẹp xuống. Đó là những đặc tính, cơ năng và nguyên nhân 
kế cận của nguyên tố gió vãyo dhãtu. Ghi nhận và suy niệm như thế là theo 
đúng sách Visuddhimagga, Thanh Tịnh Đạo. Sách nây dạy rằng "bản chất 
của những hiện tượng vật lý và tâm linh phải được thông suốt bằng cách 
quan sát những đặc tính và cơ năng” v.v... 


Trên đây Sư dạy người hành thiền sơ cơ thực hành thiền Minh Sát 
(Vipassanã) nên bắt đầu bằng cách quan sát cử động phông lên và xẹp xuống 
của bụng. Tuy nhiên chỉ tu tập ghi nhận cái bụng phông lên và xẹp xuống thì 
không đủ, đó không phải là tất cả những gì cần phải làm khi hành thiền 
Minh Sát. Trong khi ghi nhận bụng phồng lên và xẹp xuống bất luận những 
tư tưởng nào khởi lên cũng phải được ghi nhận. Khi có những cảm giác như 
cứng, nóng, lạnh hay đau nhức người hành thiền phải niệm, tức ghi nhận, 
những cảm thọ ấy vừa khi nó sanh khởi. Khi hành giả co tay hay co chân 
vào hoặc duỗi tay, duỗi chân ra, những tác động ấy cũng phải được ghi nhận. 
Khi đang ngồi mà đứng dậy hành giả phải chăm chú ghi nhận những tác 
động trong lúc đổi thay tư thế ấy. Trong khi đi, tất cả những cử động trong 
mỗi bước phải được ghi nhận, "dở lên, đưa tới, đạp xuống". Nếu có thê 
được, tất cả những hoạt động của thân, chí đến khi nhằm mắt lại hay mở mí 
mắt ra, phải được thận trọng quan sát. Khi không có gì đặc biệt để ghi nhận, 
hành giả đem sự chú tâm trở về cử động phông lên và xẹp xuống ở bụng. Đó 
là mô tả một cách văn tắt pháp hành liên quan đến thiền Minh Sát. 


Trong khi chăm lo ghi nhận trạng thái phông, xẹp, ngồi, đụng, đôi khi hành 
giả khởi tâm muốn thay đổi tư thê để làm suy giảm những cảm thọ đau, nhức 
ở tay hay ở chân. Nên ghi nhận "ý muốn" thay đôi tư thế ấy, nhưng vẫn phải 
ngồi yên, không vội xuôi lòng chiều theo sự cám dỗ muốn duỗi tay duỗi 
chân ra. Hành giả nên chịu đựng tình trạng thiếu tiện nghi â ấy đến chừng nào 
không còn chịu được nữa, càng lâu càng tốt. Nếu ý muốn duỗi chân ra khởi 
sanh trở lại, hành giả nên ghi nhận như trước mà không thay đổi oai nghi. 
Chỉ đến khi không còn có thể chịu đau nhức được nữa mới từ từ duỗi tay và 
chân ra, trong khi ấy phải thận trọng tỉ mỉ ghi nhận tác động, "duỗi ra, duỗi 


t 


Ta. 


Trong mỗi khóa thiền hành giả cần phải thay đổi oai nghi nhiều lần vì tay 
chân bị đau nhức. Mãi cứ thay đổi và điều chỉnh tư thế như vậy hành giả 
cảm nghe khó chịu, và bản chất của tình trạng bực bội của cơ thể trở thành 
hiển nhiên. Dầu ý muốn của hành giả là ở yên, ngồi tĩnh lặng không lay 
động trong thời gian một hay hai giờ, nhưng rõ ràng không thể được. Hành 
giả nhận thức rằng thân nây, với tình trạng khó chịu đựng của nó, không 
phải là ta, không phải là tự ngã, linh hồn hay thực thể sống, mà chỉ là những 
hiện tượng vật lý phát sanh tùy điều kiện. Sự nhận thức nây là tuệ giác phát 
sanh do công phu quán niệm tự ngã. 


Ta không thể ở thật lâu trong một tư thế nào, dầu là ngồi, nằm, hay đi. Vậy 
ta cũng nhận thức rằng mình không có khả năng sai bảo thân nầy phải như 
thế nào theo ý muốn, nó không bao giờ chịu phải như thế nào tùy theo ý 
muốn của ta. Nếu nó là chính ta thì ta có quyền kiểm soát sai bảo nó phải 
như thế nào. Vì không thê kiểm soát, thân nầy ắt không phải là ta mà chỉ là 
những hiện tượng vật lý sanh khởi tùy duyên. Sự nhận thức nầy cũng vậy, là 
tuệ giác phát sanh do công phu quán niệm tự ngã. 


Lại nữa chúng ta luôn luôn phải bận rộn giải quyết những nhu cầu thường 
nhật như đại, tiêu tiện, rõ ràng thân nầy không ổn thuận tuân theo ý muốn 
của ta, không nằm dưới sự điều khiển của ta, ắt không phải là tự ngã của ta. 
Trong khi quán niệm về sinh hoạt của cơ thể vật chất ta thấy rằng tánh chất 
khó chịu đựng của nó được phô bày hiển nhiên như mũi vãi, đàm nhớt, nước 
mắt, mồ hôi, xuất ra từ thân. Ta không thể duy trì, gìn giữ cho cơ thể nầy 
được sạch sẽ lâu dài theo ý muốn bởi vì không thê kiểm soát bản chất thiên 
nhiên của nó. Do đó hiển nhiên thân nầy không phải là ta, là tự ngã của ta. 


Thêm vào đó, nhiều tình trạng khó chịu như đói bụng, khát nước, hoàn cảnh 
già nua và bệnh hoạn cũng phát sanh do thân nầy. Dầu là đối với người 
không quen quan sát, các tình trạng khó chịu nầy cũng là những sự thật hiển 
nhiên, những thực tại mà ai ai cũng có kinh nghiệm. Tuy nhiên những người 
chỉ thỉnh thoảng quan sát thoáng qua thường ý niệm rằng có một tự ngã, một 
thực thể sống, một cái ta, hay một linh hồn thường còn đang khó chịu. Chỉ 
khi thận trọng quán niệm mới nhận thức rằng đó chỉ là những hiện tượng vật 
lý của thân, không phải là tự ngã hay một thực thê sống. 


Như vậy, trong khi chuyên cần quán niệm tất cả những hoạt động của thân 
và biết thân nầy đau khổ như thế nào mà ta không có khả năng làm gì, không 
thể kiểm soát, không có quyền năng điều khiển hay sai bảo nó phải như thế 
nào, xuyên qua kinh nghiệm bản thân người hành thiền nhận định: 


Mặc dầu hình thê vật chất nầy xem hình như là chính ta nhưng vì nó áp bức 
gây phiền não mà ta không có khả năng làm gì được, không thê điều khiến, 
không có quyên saI khiến nó làm theo ý muốn của ta, như vậy ắt nó không 
phải là phần nòng cốt bên trong ta, không phải là tự ngã như ta đã lầm lạc 
hiểu biết từ bấy lâu nay, chấp thủ rằng thân nây là chính ta". Đó là tuệ giác 
thật sự phát sanh do công phu quán niệm thực tướng vô ngã của sắc pháp. 


---O0O--- 
-ll- THỌ 
-OoOOO- 


Vedanä bhikkhave anatta, vedana ca hidamn bhikkhave attã abhavIssa 
nayidam vedana abadhaya sarnvatteyya labbhetha ca vedanaya evatn me 
vedana hotu evarh me vedanä mã ahosItI. Yasma ca kho bhikkhave vedanäa 
anatfä tasma vedana abadhaya sarnvattati na ca labbhati vedanäya evarh me 
vedana hotu evarmh me vedana mã ahos†TtI. 


Nầy chư Tỳ Khưu, vedana, thọ không phải là tự ngã..." 
Có ba loại thọ (vedana): 


1. Sukha vedana -- thọ lạc. 
2. Dukkha vedanäa -- thọ khô. 
3. Upekkha vedana -- thọ vô ký, không-vui-không-khô. 


Thông thường ta không để ý đến thọ vô ký, chỉ có thọ lạc và thọ khổ. Trong 
lúc trời nóng nực, ta cảm nghe thích thú khi có ngọn gió mát thoáng qua, 
hoặc khi lau mặt, rửa mình với nước mát. Lúc trời lạnh lẽo, năm trên lường 
nệm đấp mèền bông thì nghe âm áp dễ chịu. Sau khi ngồi hay đứng một thời 
gian lâu ta duỗi tay, duỗi chân ra hoặc thay đối tư thế, làm giảm bớt tình 
trạng căng thắng của thân thì cảm nghe thoải mái dễ chịu, tiện nghi. Tất cả 
những cảm thọ thoải mái tiện nghi do sự xúc chạm với những đôi tượng 
thích thú ấy là sukha vedanä, thọ lạc, mà người đời thường giả thiết là tự 
ngã: "tôi nghe thích thú, tôi cảm nghe thoải mái dễ chịu" -- và đeo đuổi chạy 
theo rượt bắt. 


Những cảm thọ phát sanh khi xúc chạm với những đối tượng khó chịu đựng 
như trời nóng nực, tay chân mệt mỏi, khí hậu lạnh lẽo, ngứa ngáy trong cơ 
thể, được xem là dukkha vedanä, thọ khổ. Trường hợp nầy cũng vậy, ta cũng 


giả thiết thọ khổ nầy là tự ngã: "tôi đau, tôi nghe nóng, tôi ngứa, tôi cảm 
nghe bất mãn." Do đó thông thường ta cố găng tránh né, không muốn xúc 
chạm với những đối tượng khó chịu ấy. 


Những gì Sư vừa mô tả trên là những cảm thọ thích thú và đau đớn của thân. 
Tâm cũng có thọ lạc và thọ khô. Khi nghĩ đến những đối tượng thích thú, ta 
cảm nghe hoan hỷ, hạnh phúc, sukha vedana, thọ lạc; nghĩ đến những 
chuyện làm ngã lòng, nhàm chán, thất vọng, buồn khổ, sầu muộn, phiền não, 
lo âu v.v... làm khởi sanh dukkha vedanä, thọ khổ. Khi sống bình thường 
không có chuyện gì xảy ra thì tâm ta bình thản, không-vui-không-buồn. Đó 
là upekkhã vedanä, thọ vô ký, trung tính -- không lạc, không khô. 


Đó là ba loại thọ liên quan đến tư tưởng hay trí tưởng tượng. Khi thọ nhận 
những cảm giác như vậy thì thông thường, người đời giả thiệt đó là tự ngã: 


“Tôi cảm nghe vui sướng, tôi chán nãn, tôi thất vọng, tôi buồn phiền, tôi cảm 
nghe bình thản, thản nhiên, không-vui-không-buôn." 


Khi những đối tượng thích thú được thấy, được nghe, được hửi, hay được 
nếm thì thọ lạc phát khởi. Những cảm thọ nầy được xem là tự ngã, "tôi cảm 
nghe vừa lòng, tôi cảm nghe hạnh phúc." Rồi người ta chạy đuổi theo, rượt 
bắt những điều tốt đẹp ấy của đời sống: đi hí trường xem múa hát, nghe đờn 
kèn, đi tìm hoa thơm cỏ lạ, chạy theo những mùi thơm, những vị ngọt và 
người ta chịu lao khổ lâu dài, trải qua nhiều hoàn cảnh khó khăn để thỏa 
mãn những nhu cầu của thân và tâm. 


Khi những đối tượng nghịch lòng được thấy, được nghe, được hửi, hay được 
nếm thì cảm giác bất mãn phát khởi. Đây cũng vậy, người ta giả thiết rằng 
đó là tự ngã; và cố gắng không quan tâm đến, quên đi những đối tượng bất 
hạnh. 


Những diễn biến mà ta thường nghe và thấy xảy ra hằng ngày là những đối 
tượng trung tính, không có tánh cách thích thú hay buồn khổ đủ để gợi thọ 
lạc hay thọ khổ. Thọ vô ký nầy cũng được giả thiết là tự ngã. Người ta 
không bao giờ vừa lòng với những tỉnh trạng nửa chừng -- không thích thú 
cũng không buôn khổ -- do đó cố gắng thành đạt cho được trạng thái thích 
thú, nhằm hưởng thụ thọ lạc. 


——-O0O--- 


Một Khác Biệt Giữa Tạng Luận Và Tạng Kinh 


Theo tạng Luận (Abhidhamma), không có thọ lạc hay thọ khổ ngay vào lúc 
thấy, nghe, hửi, hay nếm, chỉ có thọ vô ký. Nhưng trong tạng Kinh, có nhiều 
bài Kinh mô tả những thọ cảm lạc, khổ và vô ký phát khởi như thế nào ngay 
nơi những căn môn, và có những bài Kinh khuyến khích nên quán niệm 
những thọ cảm ấy đúng vào lúc thấy hay lúc nghe để thông suốt bản chất 
thật sự của nó. 


Bản Phụ Chú Giải (chú giải của bản Chú Giải) sách Visuddhimagga, Thanh 
Tịnh Đạo, giải thích những thọ lạc, thọ khô và thọ vô ký ây trở thành hiên 
nhiên như thê nào ngay vào lúc thây và lúc nghe như sau: 


Mặc dầu nói rằng nhãn thức liên hợp với thọ vô ký, hậu quả của một hành 
động bất thiện phải có tánh chất bất thiện, không thê là thiện. Cùng thế ấy, 
mặc dầu nói rằng hậu quả của hành động thiện là thọ vô ký, tánh chất của nó 
là thiện, Tất cả những hành động thiện đều là nguyên nhân sanh quả thiện, 
thọ lạc." 


Giải thích như vậy là thích nghi hơn và có thể được kiểm nhận qua kinh 
nghiệm. Khi nhìn một đối tượng đẹp đếẽ, lẽ dĩ nhiên lúc vừa trông thấy liền 
có thọ lạc phát khởi. Khi thấy một đối tượng ghê tởm, đáng ghét, đáng giận, 
thì dĩ nhiên ta cảm nghe khủng khiếp ghê sợ hay bực mình ngay vào lúc 
thấy, điều nầy cũng hiến nhiên. Những kinh nghiệm â ấy rõ ràng nồi bật trong 
trường hợp nghe hơn là trong lúc thấy. Một âm thanh ñhân" êm dịu, nhẹ 
nhàng, ặt làm phát sanh cảm giác "quả" khoan khoái dễ chịu. Một âm thanh 
quá đổi vang rền có thể gây khó chịu cho người nghe. Hậu quả cũng tức 
khắc rõ ràng khi cảm thọ một mùi thơm ở mũi, trái lại một mùi hôi thúi dơ 
bần có thể tức khắc gây khó chịu, buồn nôn, làm nhức đầu hay tạo nên một 
triệu chứng bất ồn nào khác. Một luỗng hơi độc cũng có thể làm chết người. 
Nhưng hậu quả hiển hiện nồi bật nhất có lẽ là vật thực. Một món ăn hợp 
khẩu tức khắc tạo nên ở lưỡi một thọ cảm rất thích thú, nhưng vài thứ thuốc 
đăng khi ngậm vào thì liền cảm nghe thật khó chịu. Một độc dược sẽ làm 
đau khổ vô cùng và có thể đưa đến hậu quả tàn khốc như chết chóc. 


Như vậy, mặc dầu nói răng nhãn thức liên hợp (tức phát sanh cùng lúc) với 
thọ vô ký, nhưng hậu quả vô ký khi kinh nghiệm những đối tượng bất như ý 
cũng có tánh chất đau khổ, và hậu quả vô ký có tánh chất thiện khi kinh 
nghiệm một đối tượng thiện vẫn là thích thú, hạnh phúc, thọ lạc." 


Những chú giải như thế ấy từ Bản Phụ Chú Giải sách Thanh Tịnh Đạo rất là 
thích nghi. Như vậy theo tạng Kinh thì tất cả ba loại thọ đều có thể khởi phát 
ngay vào lúc có sự hay biết cảm giác. Theo một lối hiểu biết, bất luận loại 
nào trong ba loại thọ cũng có thể khởi phát vào giai đoạn javana, tốc hành 
tâm [Lời người dịch: Xem Vi Diệu Pháp Toát Yếu, chương IV, chú giải 13, 
trang 268. Và chương III, chú giải 25, trang 199-203.], trong tiến trình nhãn 
thức (cakkhudvãra vithï), tạng Kinh ghi nhận răng tất cả ba loại thọ đều khởi 
phát cùng lúc với thức. 


-—-OÔO--- 
Hiễu Biết Sai Làm Rằng Thọ Là Tự Ngã 


Như vậy, những cảm giác được thu nhận như vừa lòng hay nghịch ý mỗi khi 
thấy, nghe, đụng chạm hay hiểu biết là thọ (vedanä). Khi cảm nhận thọ lạc 
thì có sự luyến á ái bám vào tự ngã, "tôi cảm nghe hoan hỷ". Khi có thọ khổ ắt 
CÓ SỰ luyến ái bám vào tự ngã khởi phát, "tôi cảm nghe không thích thú”, 
hoặc, "lúc nảy tôi cảm nghe hoan hỷ, nhưng bây giờ thì tôi nghe khó chịu." 
Khi thọ là vô ký, ý niệm về tự ngã cũng nỗi bật rõ ràng, như "tôi cảm nghe 
không hoan hỷ cũng không thích thú, không vui cũng không buôn, tôi thản 
nhiên." Đó là bảm níu, chấp thủ vào tự ngã, atta, được gọi là vedaka atfta, tin 
rằng có một tự ngã, một cái "ta", hay một thực thể sống, một linh hồn xem 
như thực thể đơn thuần, cảm nhận những thọ lạc và thọ khổ. 


Đó là thế nào mỗi người phàm tục chúng ta chấp thủ vào ý niệm tự ngã. 
Trong văn chương Ân Độ, thọ, vedanä, được mô tả là tự ngã, hay có biểu 
tượng của một tự ngã, nhưng ở Miễn Điện thì không có một từ ngữ nào đề 
diễn đạt ý niệm nây. Tất cả đều như nhau, có sự chấp thủ vào niềm tin rằng, 
trong những trường hợp vui thích, “Chính tôi thích thú vui sướng với điều 
nầy", và khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, "Chính tôi đau khổ". Lý do có 
những niềm tin tưởng như thế là vì những vật vô tri vô giác, như đá như ĐỒ, 
thì không cảm nghe lạnh hay nóng, không cảm giác hạnh phúc hay đau khổ 
trong hoàn cảnh vừa ý hay nghịch lòng. Đàng khác, những vật hữu giác hữu 
tri, như chúng sanh, như con người, thì đau khô hay vui thích tùy hoàn cảnh. 
Do đó chúng ta giả thiết rằng con người được phú cho một phần tỉnh thần 
hữu giác hữu tri, một linh hồn, một thực thê sống, và chính cái thực thể sống 
ây cảm nhận những thọ lạc vào lúc hạnh phúc, và thọ khổ vào những cơn 
đau khổ buồn phiền. 


Trong thực tế, thọ không phải là tự ngã, không phải là một thực thê sống, mà 
chỉ là những hiện tượng khởi sanh và hoại diệt tùy duyên, do hoàn cảnh tạo 


điều kiện. Vì lẽ ấy Đức Thế Tôn tuyên ngôn trước tiên, lúc mở đầu, Nầy chư 
Tỳ Khưu, thọ không phải là tự ngã." Và Ngài tiêp tục giải thích: 


"Nây chư Tỳ Khưu, nếu thọ là tự ngã (là chính ta), thì nó không có khuynh 
hướng gây đau khổ hay thất vọng buôn phiền (cho ta), và ta phải có khả 
năng sai bảo, 'Thọ của tôi phải như thế nầy (tức luôn luôn hoan hÿ thỏa 
thích), thọ của tôi phải không như thế kia (tức đau khổ buôn phiền)'. Ta phải 
có thê ảnh hưởng đến thọ như thế ấy." 


Đúng vậy, nếu thọ quả thật là tự ngã, là chính ta, nó sẽ không gây tốn 
thương hoặc phiền não cho ta bởi vì thế thường không ai cố tình làm cho 
chính mình phải chịu đau khổ. Lại nữa nếu thọ là tự ngã ắt ta có thể điều 
khiến, sai bảo, làm cho nó phải như thế nào tùy theo ý muốn. Giả sử như 
"thọ là chính ta" ắt nó không có chiều hướng gây đau khổ cho ta, và không 
bao giờ ta có những cảm giác khó chịu. Nếu quả được như vậy ta có thể xem 
thọ thật sự là tự ngã, là chính ta. 


Lời tuyên bố giả định, nếu thọ là tự ngã" làm cho ta dừng lại suy gẫm, xem 
thọ có quả thật gây đau khổ cho ta hay không, ta có thể sai bảo thọ phải như 
thế nảo theo ý muốn của ta không. Sau khi quán chiếu và nghĩ suy cặn kẽ ta 
thấy rằng hiển nhiên hầu hết những cảm thọ lúc nào cũng gây phiền toái, và 
nó không khởi sanh theo ý muốn của ta mà tùy duyên, do hoàn cảnh tạo điều 
kiện. 


Quý vị có thể tự bản thân kinh nghiệm, thấy thọ gây phiền muộn cho mình 
như thế nào; quý vị cũng không thể làm cho sự vật như thế nào vừa theo ý 
mình bằng cách vui thích hướng thọ hình sắc, âm thanh, mùi thơm, vật thực 
và xúc chạm vừa lòng. 


Quý vị sẽ khám phá rằng có thọ khổ nhiều hơn là thọ lạc. Lý do vì sao ta 
không thể có thọ lạc như ý muốn là bởi vì nó không phải là tự ngã, không 
phải là chính ta. Đức Thế Tôn tiếp tục giải thích tại sao thọ không phải là tự 
ngã như sau: 


"Này chư Tỳ Khưu, thọ quả thật không phải là tự ngã. Vì thọ không phải là 
tự ngã, nó có chiêu hướng gây phiền não, và ta không thể sai bảo, 'Thọ của 
ta phải như thế nầy, thọ của ta phải không như thế kia'." 


Mặc dầu biết rõ ràng rằng chính thọ gây phiền não và ta không thê điều 
khiển hay sai bảo nó phải như thế nào, vẫn có người còn chắc chắn đặt niềm 
tin vào tự ngã và những đam mê dục lạc, còn tín nhiệm nơi những cảm giác 


thích thú, còn tin tưởng răng thọ là tự ngã và vui vẻ thỏa thích trong đó. Tuy 
nhiên, khi thận trọng xem xét ta sẽ phát giác rằng những khoảnh khắc vui 
thú và hạnh phúc quả thật là hiếm hoi, so với những trường hợp đau khổ và 
sầu muộn. 


——-O0O--- 
Thọ Gây Đau Khỗ Như Thế Nào? 


Lúc nào chúng ta cũng phải luôn luôn xoay trở thân mình, điều chỉnh tư thế, 
để được tiện nghi. Thiếu tiện nghi, cơ thể quá căng thắng, vọp bẻ tay chân, 
nóng sốt, và đau nhức khi ở quá lâu trong một tư thế. Ta cần phải xoay qua 
trở lại để làm giảm bớt những trạng thái khó chịu ấy. Đặc tính gây khó chịu 
của thọ thật là hiển nhiên, dầu ở mắt đi nữa, thỉnh thoảng ta cần phải chớp 
mắt, nháy mắt hay nhắm mắt lại. Nếu không có những tác động để điều 
chỉnh như vậy lắm khi ta cảm nghe không thể chịu được. Các bộ phận khác 
của cơ thể cũng có những nhu cầu tương tợ cần phải điều chỉnh. Trong nhiều 
trường hợp, mặc dầu điều chỉnh thân như thế nào, thọ cũng trở nên khó chịu, 
gây đau khổ trầm trọng và đưa đến trọng bệnh, có khi phải chết. Có nhiều 
trường hợp đau ốm người bệnh bị đau nhức quá đổi không còn chịu đựng 
được nữa, phải tìm cách tự quyên sinh để thoát cơn đau. Đau đớn và sầu khổ 
không phải chỉ hoàn toàn do thọ làm nguyên nhân; sắc pháp (rũpa) nguồn 
cội của đau khổ, cũng 8ÓP phân tạo nên tình trạng mất thoải mái. Do đó, 
trong chương trước, khi đề cập đến những trạng thái bất an phiền phức do cơ 
thể vật chất gây ra Sư có mô tả những loại thọ khác nhau có thể xem là 
những khổ đau đo thọ uẫn (vedanakkhandha) gây nên. 


Những nỗi sầu khổ và phiền muộn thuộc về tâm linh chỉ do nơi thọ (vedanä) 
đơn độc làm nguyên nhân, sắc không ảnh hưởng gì trong đó. Khi có một 
người thân qua đời như cha mẹ, chồng, vợ, hay con cái quá vãng ắt thọ gây 
phiền não và sâu muộn. Mắt mát tiền của, tài sản và sự nghiệp, có thể gây 
sầu khổ và những nỗi khổ sầu ấy có thể đưa đến chết chóc. Bất mãn và tuyệt 
vọng trước những vấn đề khó khăn của đời sống như phải xa lìa người thân 
kẻ yêu, thất bại, không viên mãn hoàn tất một nguyện vọng theo ý muốn và 
bao nhiêu hình thức đau khổ khác đều do thọ (vedanä) gây ra. 


Chí đến những thọ lạc, rất là thoải mái dễ chịu khi nó còn tồn tại hiện hữu, 
cũng có thể là nguyên nhân sanh đau khổ. Sau một thời gian ngắn ngủi ở với 
ta, khi nó biến dạng trôi vào dĩ vãng ắt làm cho ta nhớ nhung luyến tiếc và 
đau khổ ước mơ. Ta phải mãi mãi cố gắng bảo trì những hoản cảnh vui 
thích. Do đó con người luôn luôn chạy theo rượt bắt thọ lạc, lắm khi phải 


dân thân vào những hoàn cảnh làm nguy đến tánh mạng. Trong cuộc say mê 
rượt bắt nầy lắm khi ta dùng đến những phương tiện bất hợp pháp mà hậu 
quả rất tai hại trong kiếp sống, rồi sau khi chết còn phải sa đọa vào khổ cảnh. 
Do vậy, những cảm giác có vẽ hình như thích thú (sukha vedana) cũng có 
thể là nguyên nhân sanh sầu khổ và phiền muộn. 


Upekkhã vedanä, thọ vô ký, những cảm giác không-vui-không-buôồn, cũng 
như thọ lạc, tạo nên hoàn cảnh thoải mái và hạnh phúc. Và cũng như thọ lạc, 
nó đòi hỏi phải liên tục cố gắng bảo trì, và đĩ nhiên sẽ đưa đến tình trạng mệt 
mỏi và phiền phức. Cả hai, thọ lạc và thọ vô ký không tồn tại lâu dài. Vì bản 
chất phù du tạm bợ ây nên nó cần phải được liên tục và chuyên cần bảo trì. 
Công phu nầy là một sự tinh tấn không ngừng, vốn là sañkhãra dukkha, hành 
khổ [*] có nghĩa là khổ vì các pháp được cấu tạo (saikhãra, hành) tự bản 
chất của nó là khổ. Đây chỉ là một chỉ dẫn ngắn về bản chất gây đau khổ của 
tất cả ba loại thọ. 


Nếu không có thọ ắt không có kinh nghiệm đau khổ hay thỏa thích -- vật 
chất hay tinh thần -- ắt không có khổ. Hãy thử quan sát một khúc gỗ, một 
cây trụ, một tảng đá hay một đống đất: nó không đau khổ vì không có thọ. 
Dầu ta có chặt đứt, đánh đập, nghiền nát hay đốt thui, nó cũng không nao 
núng. Nhưng tiễn trình danh-sắc kết hợp với thọ thì gây đau khổ bằng nhiều 
cách. Điều này cho thấy rõ ràng rằng thọ không phải là tự ngã, thực thê sống 
của ta. 


[*] Lời người dịch: Có ba loại khổ: I. Dukkha dukkhatä, khố-khổ, cái khổ 
hiển nhiên, chỉ cần nhìn quanh ta với cặp mắt quan sát và tâm suy tư để xác 
nhận. 2. Viparanamaä dukkhatä, vô thường khổ, cái khổ phát hiện như hậu 
quả của định luật vô thường. Viparanama là thay đổi, biến chuyển, thay hình 
đổi dạng. Đức Phật dạy: Yadaniccarh tam dukkharh, nơi nào có biến đổi (vô 
thường) nơi ấy có đau khổ. 3. Sankhãara dukkha, hành khổ, đau khổ vì chúng 
sanh chỉ là sự kết hợp của hai tiễn trình -- tiến trình vật chất và tiến trình tâm 
linh -- cả hai đều luôn luôn biến đổi (hành), tức khổ từ trong sự cấu thành 
của mình. 


-—-O0O--- 
Thế Nào Là Không Thê Điêu Khiên Thọ? 


Ta không thê điều khiên thọ và thọ cũng không tùng phục vâng theo ý muốn 
của ta. Chỉ ghi nhận là ta không thể chỉ thấy những gì ta muốn thấy và nghe 
những gì ta muốn nghe, chỉ hửi những mùi êm dịu, và chỉ nễm những vị 


ngọt ngào. Mặc dầu lắm lúc, sau khi mắt nhiều cố gắng và công phu, ta chụp 
bắt được một vài hình sắc, âm thanh, hay hương, vị, vừa ý thì những trần 
cảnh đối tượng ấy rất mong manh, không tồn tại lâu dài. Ta chỉ có thể 
thưởng thức trong một thời gian ngắn, rồi nó biến tan. Như vậy ta không thê 
thu xêp hay bảo trì một hoàn cảnh trong đó những sự vật đáng được ưa thích 
sẽ tồn tại thường còn như ý muốn. 


Khi một trần cảnh đối tượng thích thú tan biến thì liền có những đối tượng 
không đáng được ưa thích thế vào, và dĩ nhiên, gây đau khổ. Ta đã giải thích 
rằng những âm thanh không đẹp ý làm khó chịu nhiều hơn là những hình sắc 
không vừa lòng; mùi hôi thúi làm khó chịu nhiều hơn là tiếng động Ôn ảo, và 
nêm những vị mà mình không thích càng làm khó chịu hơn nữa. Hơn thế 
nữa, những chất độc cũng có thể làm chết. Tệ hại hơn tất cả là xúc giác khó 
chịu đựng: bị tai nạn gây thương tích, bị đâm chém, bị hỏa hoạn, hay lâm 
trọng bệnh, nỗi đau khổ thật rất sâu đậm, đến đổi phải than khóc kêu la rên 
siết đến chết. Đó là những thọ khổ mà ta phải giữ gìn không đề xảy diễn. Cái 
gì mà mình không thể điều khiển chắc chắn là không phải tự ngã. Như vậy 
thọ ắt không phải là tự ngã và như vậy nếu ta bám níu vào, xem đó là chính 
ta, là thể chất sống bên trong chúng ta, là sai lầm, không thích nghi. 


Đến đây Sư đã mô tả những thọ cảm được kinh nghiệm trong cảnh người. 
Những loại thọ trong bốn cảnh khổ càng khủng khiếp hơn nhiều. Những con 
thú như bò, trâu, gà và heo phải đối đầu hầu như không ngừng nghỉ với 
những nỗi thống khổ tận cùng mà không ai giúp đỡ để làm giảm suy những 
khổ nhọc ấy. Chúng sanh trong cảnh ngạ quỷ (Peta, quỷ đói) phải chịu đau 
khổ càng nhiều hơn loài thú, nhưng trong cảnh địa ngục (Niriya) thì đau khổ 
nhiều nhất. Ta không thê thản nhiên tự đắc rằng mình không có gì dính dáng 
đến bốn cảnh khổ. Cho đến khi chứng đắc Đạo Quả Tu Đà Huờn, lúc nào 
con người cũng có thể phải đối đầu với niềm đau nỗi khổ của những cảnh 
thấp kém. 


Vì thọ có chiều hướng gây đau khổ trong mỗi kiếp sinh tồn, ta không thể 
xem đó là tự ngã hay phần nòng cốt bên trong đời sống, và ta không thê cản 
ngăn không cho thọ khổ phát sanh. Thọ khổ tự nó phát sanh không thê tránh. 
Những nỗi khổ sầu mà chúng ta không muốn, cũng tự nhiên tự nó đến với ta 
y như vậy. Tất cả những sự việc ấy chỉ rõ bản chất không thể kiểm soát của 
thọ. Mỗi chúng sanh phải đương nhiên chấp nhận loại thọ của mình như một 
hiện tượng mà mình không thể kiểm soát, và do đó thọ không phải là tự ngã 
hay một thể chất nguyên vẹn nằm bên trong chính mình. 


Như đã có lời dạy trong Kinh Điền, những thọ mà chúng ta cảm nhận trong 
thân có chiều hướng gây đau khổ, và ta không thê điều khiển hay kiểm soát. 
Do đó rõ ràng thọ không phải là tự ngã, hay thể chất nằm bên trong ta. Dầu 
sao, con người trong dân gian thường chấp thủ, bám chặt vào niềm tin, 
"chính tôi đau khổ" -- khi kinh nghiệm thọ khổ; hay "chính tôi hoan hỷ thích 
thú” -- khi kinh nghiệm thọ lạc." Rất khó gội rửa hoàn toàn hay loại trừ tận 
gốc TẾ Sự chấp thủ nầy. Niềm tin tưởng vào tự ngã, vào một cái "ta", một 
thực thể sống, năm bên trong chúng sanh, đã đâm chỗồi mọc rễ ăn sâu vào 
tâm thảm từ lâu, chỉ có thể được loại trừ bằng cách tự cá nhân chứng nghiệm 
bản chất thật sự của thọ. Và sự chứng nghiệm này có thể khởi sanh do công 
trình quán chiếu và suy niệm đúng theo Satipatthäna vipassanäa, pháp hành 
Tứ Niệm Xứ Minh Sát, hay Trung Đạo, như Đức Thế Tôn truyền. dạy. Giờ 
đây chúng ta hãy thảo luận đến phương cách làm thế nào có thể loại trừ 
trạng thái chấp thủ vào tự ngã bằng pháp quán thọ. 


-—-O0O--- 
Thọ Quán Niệm Xứ 


Pháp hành thiền minh sát, vipassanã meditation, đã được trình bày vắn tắt 
trong chương I. Vị hành giả thận trọng ghi nhận những tác động phông, xẹp, 
ngồi v.v... như đã được mô tả, sẽ ghi nhận đúng lúc những cảm giác kém 
tiện nghi như đau nhức, căng thăng hay nóng bức. Hành giả phải gom tâm 
chăm chú an trụ nơi những thọ cảm khác nhau ấy vào lúc nó vừa khởi sanh 
và niệm thầm, "đau, đau", "căng cứng, căng cứng", ñóng, nóng" tùy trường 
hợp. Vào lúc hành giả còn sơ cơ, tâm an trụ còn non nớt, chưa được vững 
mạnh, những cảm giác khó chịu có thê ngày càng tăng trưởng, nhưng phải 
chịu đựng cơn đau nhức kém tiện nghi nầy càng lâu cảng tốt, cứ tiếp tục 
niệm, ghi nhận cảm giác ngay vào lúc nó khởi phát. Khi tâm an trụ vững 
chắc, cảm giác khó chịu sẽ dần dần thuyên giảm và bắt đầu tan biến. Với 
tâm an trụ thật vững mạnh, trạng thái đau nhức khó chịu bỗng nhiên chấm 
dứt như mình lẫy tay cầm vứt nó đi ngay khi đang ghi nhận nó, và không 
bao giờ còn trở lại gây phiền phức cho người hành thiền. 


Chúng ta thấy những thí dụ theo đó thọ chấm dứt nhanh chóng trong câu 
chuyện Ngài Mahä Kassapa và những vị khác khi lâm bệnh được nghe 
những lời dạy của Kinh Thât Giác Chị (BojJjhanga Sutta). 


Tuy nhiên, trước khi an trụ tâm vững chắc, người hành thiền thấy rằng cảm 
giác đau đớn tan biên ở một nơi chỉ đê phát sanh ở một nơi khác, dưới một 
hình thức mới. Khi cảm giác khó chịu được thận trọng ghi nhận thì nó tan 


biến, nhường chỗ cho một loại thọ khổ khác khởi sanh ở một nơi khác. Khi 
hành giả chuyên cần giữ chánh niệm, liên tục ghi nhận hiện tượng đau khổ 
biến tan và phát sanh trở lại, hoại rồi diệt, diệt rồi sanh, trở đi trở lại như vậy 
thì sực tỉnh ngộ, "thọ luôn luôn gây đau khổ, không thể kiểm soát thọ khổ, 
không thể ngăn ngừa đừng để cho nó phát sanh. Cả hai, thọ lạc và thọ khổ 
không phải là tự ngã, không phải là thực chất của ta bên trong." Đó là trí tuệ 
thật sự phát sanh do công phu quán niệm bản chất vô ngã của thọ. 


VỊ hành giả đã nhận thấy sự tan biến của thọ trong khi quán niệm, hồi nhớ 
lại bản chất khó chịu đựng của nó khi còn tồn tại hiện hữu; vị ấy biết rằng 
thọ nầy tan biến không phải vì mình muốn nó tan biến, hay vì nó tuân theo 
lời sai bảo của mình, mà là hậu quả của những điều kiện cần thiết do năng 
lực tinh thần của tâm an trụ. Quả thật không thể điều khiển nó. Như vậy 
người hành thiền chứng ngộ rằng thọ, dầu thọ lạc hay thọ khổ, là một tiến 
trình thiên nhiên tự nó phát sanh. Thọ không phải là tự ngã hay bản thể của 
ta nằm bên trong. Hơn nữa tình trạng khởi phát và tan biến của thọ như được 
ghi nhận, cho thấy bản chất vô ngã của nó. 


Khi tiến đến giai đoạn udayabbaya ñana, tuệ sanh diệt, vị hành giả nhận thấy 
rằng pháp hành ghi nhận những hiện tượng của mình tiễn triển dễ dàng, 
thoải mái và không còn cảm nghe đau nhức nữa. Đây là sự phát hiện của loại 
thọ đặc biệt thích thú mà hành giả không thể kéo dài lâu, đầu muốn lắm cũng 
không được. Khi tâm giảm bớt an trụ và trở nên yếu ớt, thọ lạc thích thú ẫy 
cũng giảm dần và có thể không trở lại, mặc dầu hành giả mong muốn cách 
nào. Chừng ấy chân lý dần dần rọi sáng cho hành giả thấy rằng thọ không 
thuộc quyền sai khiến, không tuân theo ý muốn của mình, và như vậy không 
phải là tự ngã hay tinh chất bên trong mình. Chừng ấy tự kinh nghiệm bản 
thân vị hành giả chứng ngộ bản chất vô ngã của thọ. 


Do sự chấm dứt nhanh chóng mỗi khi ghi nhận hành giả cũng nhận thấy hiển 
hiện rõ ràng bản chât vô ngã của thọ. 


Vào thời kỳ còn sơ cơ, hành giả bị đau, nhức, căng thắng, ngứa ngáy hay 
nóng bức. Thỉnh thoảng người hành thiền cũng cảm nghe chán nản, thất 
VỌng, buồn phiền, lo sợ, hay ghê tởm. Không nên bỏ cuộc mà cứ tiếp tục 
chuyên cần quán niệm những thọ cảm khó chịu ấy. Hành giả sẽ hiểu biết 
răng trong khi thọ khô hiện hữu thì thọ lạc không phát sanh. 


Trong lúc hành thiền đôi khi hành giả kinh nghiệm những cảm giác rất thích 
thú, cả vật chât lần tinh thân. Chăng hạn như khi nghĩ đên một diễn biên vui 


thích thì cảm nghe hoan hỷ. Nên giữ chánh niệm, liên tục ghi nhận thọ cảm 
thích thú ấy ngay lúc nó khởi sanh. Hành giả sẽ hiểu biết rằng trong khi thọ 
lạc hiện hữu thì thọ khổ không khởi sanh. Một cách tổng quát hành giả lúc 
nào cũng ghi nhận sự phát sanh và hoại diệt của tiến trình danh và sắc thông 
thường, giống như mình ghi nhận cử động phông lên xẹp xuống của bụng, 
không khổ không lạc. Hành giả ghi nhận những trường hợp chỉ có thọ vô ký 
là nỗi bật, và do đó, hiểu biết rằng khi thọ vô ký phát sanh thì cả hai, thọ khổ 
và thọ lạc, không hiện hữu. Với sự hiểu biết nây mà chính mình tự chứng 
nghiệm, hành giả chứng ngộ rằng thọ chỉ tồn tại nhất thời và nhanh chóng 
tan biến, quả thật là phù du tạm bợ, ắt không phải là tự ngã, một bản ngã 
trường tồn. 


Nơi đây Sư muốn thuật lại câu chuyện trong Kinh Dighanaka Sutta, một 
hình ảnh tốt để thuyết minh rõ ràng sự giác ngộ có thê đến như thế nào. 
Nhân vật đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện là Đức Sãriputta (Xá Lợi 
Phất). Chúng ta hãy bắt đầu tường thuật câu chuyện làm thế nào Đức 
Sãriputta (Xá Lợi Phất) thành tựu tuệ giác cao siêu nhất. 


——-O0O--- 


Ngài Sãriputta (Xá Lợi Phát) Tìm Con Đường Dẫn Đến Tuệ Giác 
Cao Siêu Nhât 


Hai người bạn trẻ, Upatissa và Kolita, mà về sau trở thành Đức Sãriputta (Xá 
Lợi Phát) và Đức Moggallãna (Mục Kiền Liên), hai vị Đại Đệ Tử của Đức 
Phật, lúc bấy giờ là hai đạo sĩ du phương dưới sự hướng dẫn của vị đại sư 
Sañjaya nhằm tìm con đường dẫn đến trạng thái không già, không bệnh và 
Không Chết [tức Niết Bàn]. Trong thời gian vài ngày hai vị đã học hết 
những gì vị đại sư Sañjaya dạy và nhận thấy rằng trong những lời dạy không 
có chi là thực chất. Do đó hai vị từ giả đại sư và đi đó đây khắp miền Trung 
Du mong tìm Chân Lý. 


Không tìm được ở đâu, hai vị trở về lại thành Rãjagaha (Vương Xá). Chính 
tại nơi đây Ủpatissa có duyên may gặp Ngài Assaji (A Tư Đà), vị đạo sĩ trẻ 
tuổi nhất trong nhóm Năm Anh Em, lúc ây đang đi trì bình. Upatissa theo sát 
đến nơi Ngài thọ thực, dọn chỗ ngồi và dâng nước uống, rồi hỏi thăm vị 
Thầy của Ngài là ai và Giáo Huấn là thế nảo. Ngài Assaji trả lời rằng vị thầy 
là Đức Phật, bậc Chánh Đăng Chánh Giác. Còn về Giáo Huấn, vì Ngài mới 
xuất gia, mới gia nhập vào Giáo Hội do Đức Phật thành lập nên chỉ biết chút 
ít. Upaftissa bèn thưa, "Bạch Ngài, xin Ngài Huân hỷ dạy cho chút ít gì mà 
Ngài biết về Giáo Huấn, tôi sẽ hiểu rộng thêm ra." 


Đến đây Ngài Assaji đọc lên cho đạo sĩ Upatissa lời dạy tóm tắt của Đức 
Phật như sau: 


'Ye dhamma hetuppabhava, tesarh heturmn tathagato aha. Te sañJa yo nirodho. 
Evam vadi Mahãsamano. 


"Có những pháp, đhammas, (dukkha sacca: chân lý về sự đau khổ, khổ đế) 
phát sanh do nguyên nhân (samudaya sacca: chân lý về nguyên nhân của sự 
đau khỏ, tập để), Đức Bồn Sư, bậc Toàn Giác đã chỉ rõ những nguyên nhân 
ấy. Và có trạng thái này (Niết Bàn), nơi đó tất cả những Pháp ây và nguyên 
nhân của nó đều chấm dứt. Bậc Toàn Giác cũng đã dạy về sự chấm dứt này. 
Đó là Giáo Huấn của Đức Bồn Sư, Đức Như Lai bậc Đại Sa Môn." 


Đó là văn tắt những lời dạy của Ngài Assaji. Quả thật là vắn tắt: "Tất cả các 
pháp đều phát sanh do nguyên nhân. Đức Bồn Sư đã chỉ dạy về những 
nguyên nhân ấy." Nhưng lời dạy giản lược nầy đủ cho đạo sĩ du phương 
Upatissa lãnh hội ánh sáng của Giáo Pháp và chứng ngộ tuệ giác của Đạo và 
Quả, trở thành bậc Nhập Lưu. 


Sư phải nói rằng đây là một sự thành tựu rất nhanh chóng. Sư thấy răng ngày 
nay thiền sinh không thê thành đạt tiến bộ đáng kế như vậy 4rong một ngày 
một đêm hành thiên. Chỉ sau bảy tám ngày tận lực chuyên. cần hành giả mới 
bắt đầu nhoáng thấy tiến trình danh và sắc và bản chất thiên nhiên vô 
thường, bất toại nguyện và vô ngã. Phần lớn hành giả phải mất cả một tháng 
rưởi mới có thể đạt đến mức độ gọi là tuệ giác về Đạo và Quả đầu tiên. Có 
thể lối hai tháng rưởi hay ba tháng những vị khác mới có thể được xem là 
tiến bộ đến mức ấy. 


Quả thật là lâu, có phải vậy không? 


Sự thành tựu nhanh chóng của đạo sĩ Upatissa có thê là nhờ trong nhiều kiếp 
quá khứ Ngài đã có trau giồi và phát triển pháp hành đến mức gần tới giai 
đoạn Đạo và Quả. Ngài đã có đủ khả năng để thành tựu Đạo và Quả trong 
những kiếp quá khứ ấy nhưng vì có lời nguyện sẽ trở thành Đại Đệ Tử của 
một vị Phật nên chưa chứng đắc. Trong kiếp sống cuối cùng (khi nguyện 
vọng sắp được hoàn mãn), sự thúc đây mạnh mẽ tạo nên do oa! lực của pháp 
hành minh sát vipassanä trong những kiếp quá khứ đã giúp Ngài nhanh 
chóng tiến vượt qua các tầng tuệ minh sát, vipassanäa ñãnas, đến Đạo tuệ và 
Quả tuệ của tầng Thánh Nhập Lưu. Mặc dầu lời dạy ngắn gọn vắn tắt nhưng 
chứa đựng những chỉ dẫn sáng tỏ để phát triển tuệ minh sát. 


Trước khi có giáo huấn của Đức Phật, người đời thường hiểu rằng, rhỗi 
chúng sanh có một thực thể sống, một tinh chất nằm bên trong, một tự ngã 
vĩnh cửu thường còn, trường tôn bất biến. Không phải chỉ giản dị là những 
điều kiện phát sanh tùy thuộc nhân duyên mà là một thực thê đơn thuần 
nguyên vẹn hăng cửu." Ngài Assaji dạy răng không có gì như một thực thê 
vĩnh cửu thường còn; chỉ có chân lý vê sự đau khổ, vật chất và tỉnh thân 
(khổ để), vốn là hậu quả tạo nên do ái (tanhã) và thủ (upädãna), chân lý về 
nguyên nhân sanh đau khô (tập đế). Những hậu quả của nhân sanh đau khổ 
nầy không phải là gì khác hơn là tiến trình danh và sắc dính liền theo hành 
động thấy, nghe v.v... 


Upatissa chứng ngộ tức khắc răng tất cả những gì phát hiện ở lục thức, như 
sự thấy, sự nghe v.v... từ thuở mới được sanh ra chỉ giản dị là một tiến trình 
danh và sắc liên tục phát sanh và hoại diệt. Nó phát sanh như là hậu quả của 
ái và thủ, ái dục và sự chấp thủ vào đời sống và sự sinh tồn. Ta nên hiểu biết 
rằng Upatissa đã phát triển tuệ minh sát băng cách thận trọng chú niệm 
những hiện tượng vô thường từ lúc Ngài thu nhận những chỉ dẫn của Đức 
Assaj1, và nhờ đó Ngài tức khắc chứng ngộ Đạo tuệ và Quả tuệ. 


Khi đã trở thành vị Thánh Nhập Lưu, Upatissa bạch hỏi Đức Assaji (A Tư 
Đà) lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ngự tại đâu và bạch với Thầy rằng mình sẽ tìm 
đến yết kiến Đức Phật. Bái từ Thầy, Upatissa trở về để gặp bạn, Kolita. Khi 
thấy Upatissa, Kolita liền để ý đến cốt cách phương phi và phong độ thanh 
nhã của bạn và ghi nhận, Này đạo hữu, phải chăng đạo hữu đã tìm được 
trạng thái Bất Diệt?" patissa xác nhận rằng quả thật mình đã tìm ra trạng 
thái Bất Diệt, rồi thuật lại những gì đã xảy diễn, và đọc lại câu kệ mà Ngài 
Assaji đã đọc cho mình. Nghe qua câu kệ Kolita cũng tức khắc chứng đắc 
Đạo Quả Nhập Lưu. 


Hai huynh đệ cùng quyết định đi tìm Đức Thế Tôn. Nhưng trước tiên phải 
đến gặp vị đại đạo sư Sañjaya để cung thỉnh Ngài cùng đi. Sañjaya từ khước 
lời thỉnh cầu, nói rằng, "Hai con hãy cùng đi. Thầy không muốn đi. Đã là 
một hồ chứa nước rộng lớn thầy không muốn trở thành một cái hủ nhỏ, tức 
trở thành đệ tử của ai khác." Hai người bạn nhắc nhở thầy, "Đức Thế Tôn 
thật sự là bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Người ta sẽ đến với Ngài." Sañjaya 
trả lời, "Các con chớ nên lo về điểm nầy. Trên thế gian này hạng cuông sỉ 
đông đảo hơn là bậc trí tuệ. Người minh mẫn trí tuệ sẽ đi theo Sa Môn Cô 
Đàm (Samana Gotama). Kẻ cuồng si, vốn là phần đông, sẽ theo thầy. Hai 
con hãy đi theo tiếng gọi của lòng mình." 


Ngày nay có nhiều vị tự mạo nhận là đạo sư để phỉinh gạt người cũng bám 
giữ chặt chẽ những ý kiên tương tợ như đạo sư SañJaya. Người mong tìm 
con đường tu học nên thận trọng suy xét, coi chừng những vị thây như vậy. 


Rồi Upatissa và Kolita cùng hai trắm năm mươi đạo sĩ đệ tử đến nơi Đức 
Phật ngự. Sau khi nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng, cả hai trăm năm mươi vị 
đều đắc Thánh Quả. Tất cả hai vị lãnh đạo cùng với hai trăm năm mươi đệ tử 
đều xin xuất gia, gia nhập vào Giáo Hội, và Đức Thế Tôn truyền giới bằng 
cách kêu, Ehi bhikkhu, "Đến đây, Tỳ Khưu". Kê từ đó đạo sĩ Upatissa được 
gọi là Đức Sãriputta (Xá Lợi Phất) và đạo sĩ Kolita là Đức Moggallãna (Mục 
Kiền Liên). 


Đã là hàng xuất gia, tất cả mọi người tiếp tục hành thiền. Ngài Moggallãna 
(Mục Kiền Liên) đắc Quả A La Hán trong vòng bảy ngày. Còn Ngài 
Sãriputta (Xá Lợi Phất) vẫn còn thực hành phương pháp anupada dhamma 
(với tuệ minh sát, ôn duyệt lại và phân tích theo từng bậc, tất cả những tâm 
thức đã trải qua) cho đến ngày trăng tròn tháng Hai (hai tuần sau khi xuất 
gia) mới chứng đắc Đạo Quả A La Hán. 


Vào ngày trắng tròn hôm Ấy, đạo sĩ Dipghanakha, một người cháu của Ngài 
Sãriputta, vôn ở lại với thầy, đạo sư Sañjaya, có ý nghĩ sau đây: "Upatissa 
cậu ta, mỗi khi đi đến một vị đạo sư nào đều luôn luôn sớm trở về. Nhưng 
lần này viếng vị Sa Môn Gotama, cậu đi đã hai tuần nay mà không có tin tức 
gì. Ta hãy đi theo cậu để tìm xem có gì quan trọng không." Như vậy đạo sĩ 
Dighanakha ra đi tìm đến nơi Đức Sãriputta cư ngụ và thăm hỏi về Giáo 
Huấn của Đức Phật. 


_—-O0O--- 


Kinh Dighanakha Sutta 


Vào một ngày nọ, trong lúc Đức Thế Tôn đang ngự tại Động Sukarakhãtã 
trên đỉnh núi Linh Thứu. Đức Sãriputta (Xá Lợi Phất) đứng sau lưng tay cầm 
quạt, nhẹ nhàng quạt Ngài. Đạo sĩ Dighanakha đến gần, đảnh lễ, và bạch: 
bc Ngài, lý thuyết và quan điểm của con là, .con không ưa thích điều gì 

ả'." Ý nghĩa của lời nói là ông ta không thích niềm tin mới mẽ nào về sự trở 
thành: nói cách khác, ông ta không thích niềm tin có một kiếp sống mới sau 
kiếp sống hiện tại nầy. Nhưng vì ông nói rằng ông không thích gì hết, điều 
nầy có nghĩa là chính niềm tin của ông, ông cũng không thích. Vì lẽ ấy Đức 
Thế Tôn hỏi ông, "Có phải con cũng không thích quan niệm của con khi nói: 
'con không thích điều gì cả"?" 


Dighanakha lúng túng đáp lời: "Dầu con có ưa thích quan niệm của con đi 
nữa thì tất cả đều cũng như nhau." Đây là lối trả lời đặc biệt tiêu biểu của 
những người tà kiến: lúng túng mơ hồ, không nói lên rõ ràng điều mình tin 
tưởng hay điều mình nói. 


Đề làm sáng tỏ quan điểm của vị đạo sĩ, Đức Thế Tôn nói, Niềm tin của 
người theo chủ thuyết thường kiến (sassata) gần với lòng tham ái, gần với 
dây trói buộc, với sự thỏa thích thưởng thức, gần với sự chấp thủ, nắm giữ 
chắc chắn, và bám níu chặt chẽ. Tin theo thuyết đoạn kiến (uccheda) gần với 
lòng không-tham ái, với sự không-trói buộc, không-thỏa thích thưởng thức, 
không-chấp thủ, không-chắc chắn năm giữ, và không-chặt chẽ bám nu." 
Nghe vậy DTghanakha ghi nhận, "Đức Gotama tán dương quan điểm của tôi; 
Đức Gotama đã tán dương quan điểm của tôi." 


Tuy nhiên Đức Thế Tôn chỉ giải thích suông những phâm hạnh thật sự và 
những điểm sai lầm của hai thuyết thường kiến và đoạn kiến. Người theo 
thuyết thường kiến ghê sợ và có tránh những hành động bất thiện (akusala) 
nhằm tránh khỏi những hậu quả không lành trong những kiếp sống tương lai. 
Họ quyết tâm làm những việc thiện, nhưng họ thích thú hưởng thụ quả lành, 
thoả thích trong lạc thú và sẽ đi vòng quanh trong những kiếp luân hồi. Và 
Bản Chú Giải nói rằng một khi đã chấp thủ quan niệm thường kiến thì rất 
khó từ bỏ. Chí đến những vị đã quen sống trong truyền thống Phật Giáo, vẫn 
thấy khó lòng có thể tin rằng không có tự ngã, không có một thực thể sống 
mà chỉ có tiến trình danh và sắc. Đối với chư vị A La Hán, không còn danh 
và sắc khởi sanh trong một kiếp mới nữa sau khi nhập Đại Niết Bàn 
Parinibbana, vì các Ngài đã hoàn toàn tận diệt mọi ái dục và chấp thủ (ái và 
thủ). Tiến trình danh và sắc đã hoàn toàn chấm dứt. Những người theo 
thuyết thường kiến thích tin rằng sau khi nhập Đại Niết Bàn (Parinibbäna), 
chư vị A La Hán (Arahats) vẫn tiếp tục tồn tại trong một hình thức danh sắc 
đặc biệt nào. 


Vê điêm nây Bản Chú Giải nói: 


Người theo thuyết thường kiến hiểu biết rằng có kiếp sống hiện tại và có đời 
sống sau khi chết. Họ hiểu rằng hành động tốt đưa đến hậu quả lành và hành 
động xấu sẽ đưa đến quả dữ. Họ cố thực hiện những hành động tạo phước 
báu và lùi bước trước những hành động xấu, nhưng họ thích hưởng thụ dục 
lạc, thích vui thú trong ngũ trần, vốn là nguyên nhân đưa họ vào những kiếp 
sống mới. Dầu cho đến khi đã gặp Đức Thế Tôn hay các vị đệ tử của Ngài, 
họ vẫn cảm thấy khó từ bỏ niềm tin quen thuộc cũ xưa. Như vậy, về những 


người tin theo thường kiến ta có thể nói rằng mặc dầu đó không phải là lỗi 
lâm trầm trọng, nhưng rât khó từ bỏ. 


"Đàng khác, người theo thuyết đoạn kiến không biết rằng từ một kiếp sống ở 
nơi nào khác ta có thể tái sanh vào cảnh người và sau khi chết còn có đời 
sống. Họ không hiểu rằng những hành động thiện sẽ đưa đến hậu quả lành, 
và hành động bất thiện sẽ đưa đến hậu quả dữ. Họ không thực hiện những 
hành động tạo phước, không sợ những hành động xấu xa đữ tợn. Họ không 
thích hưởng thụ dục lạc hay vui thú trong ngũ trần, vốn là nguyên nhân đưa 
họ vào những kiếp sống mới (bởi vì họ không tin có đời sống sau khi chết), 
nhưng khi gặp được Đức Thế Tôn "hay các vị đệ tử của Ngài thì họ có thê từ 
bỏ ngay niêm nHỊ cũ, và ta có thể nói rằng sai lầm của họ tuy trầm trọng 
nhưng dễ sửa sai." 


Dĩighanakha không thê lãnh hội ý nghĩa tiềm ấn bên trong lời tuyên ngôn của 
Đức Thế Tôn. Ông ngỡ rằng Đức Thế Tôn tán dương quan niệm không tin 
có đời sống sau khi chết của ông. Vì lẽ ấy ông nói, "Đức Gotama tán dương 
quan điểm của tôi." Nhằm giúp ông từ bỏ quan kiến sai lầm, Đức Thế Tôn 
tiếp tục phê bình ba quan niệm chánh vào thời bấy giờ: đó là quan niệm 
thường kiến, chủ trương rằng "tôi ưa thích tất cả"; quan niệm đoạn kiến nói 
rằng, "tôi không ưa thích gì cả"; và một hình thức thường kiến chủ trương 
"tôi ưa thích một vài điều và không ưa thích một vài điều." 


Nhăm tóm lược tuyên ngôn của Đức Thế Tôn, có lời giải thích: "Khi ta ôm 
ấp năm giữ chặt chẽ một trong ba quan niệm kê trên thì thông thường có sự 
va chạm với hai quan niệm kia. Khi có va chạm ắt có tranh cãi, tranh cãi dẫn 
đến gây gồ. Và khi có gây gồ ắt có tốn thương." Do đó Đức Thế Tôn khuyến 
khích nên tránh xa ba quan niệm trên. Nơi đây ta có thê hỏi vậy chớ quan 
niệm của người Phật tử là "có đời sống mới khởi sanh trong một kiếp sông 
mới do nghiệp (kamma) tạo duyên”, quan niệm như vậy có trùng hợp, hay 
có phải là một, với quan niệm thường kiến không. Câu trả lời là không. 
Quan niệm của người Phật tử không bao hàm sự chuyên sinh của một tự 
ngã, một thực thể sông, từ một kiếp sông nây sang kiếp khác. Chỉ có sự khởi 
sanh của danh và sắc mới trong kiếp sông mới, tùy thuộc nơi nghiệp 
(kamma) quá khứ. Người theo thuyết thường kiến tin có một tự ngã, di 
chuyên từ kiếp nầy sang một kiếp sống mới. Như vậy hai quan niệm rõ ràng 
khác biệt. 


Lại nữa, một câu hỏi khác có thê được nêu lên. Theo Phật Giáo, khi chư vị A 
La Hán (Arahats) nhập Đại Niệt Bàn (Paranibbana) thì tiên trình danh và sắc 


chấm dứt và không bao giờ khởi sanh trở lại trong một kiếp sống mới. Đó có 
phải là cùng một quan niệm với thuyết đoạn kiến không, vì thuyết nầy cũng 
chủ trương rằng sau khi chết là không còn gì. Nơi đây cũng vậy, không có 
sự giống nhau. Theo thuyết đoạn kiến, có một thực thể sống hiện hữu trước 
khi chết và cái tự ngã này tan biến sau khi chết. Không có sự cô gắng đặc 
biệt nào cần phải! làm cho nó tan biến; tự nhiên nó "thoát ra" theo con đường 
của nó. 


Người theo chủ thuyết duy vật nghĩ rằng chỉ có đau khổ trước khi chết. Chết 
rồi thì hết đau. Bám níu vào quan niệm đau khổ và thích thú trước khi chết 
như thế là chấp thủ tự ngã. Theo Phật Giáo, trước khi nhập Đại Niết Bàn vị 
A La Hán không quan niệm có tự ngã mà chỉ thấy một tiến trình sắc và danh 
liên tục trôi chảy. Đau khổ và hạnh phúc là sự biểu hiện của thọ, khởi sanh 
và hoại diệt trở đi trở lại theo bản chất thiên nhiên. Sau khi nhập Đại Niết 
Bàn, tiến trình sắc và danh liên tục tiếp diễn ấy chấm dứt nơi vị A La Hán. 
Không phải tự nó tự nhiên chấm dứt mà do Thánh Đạo, có hiệu lực tận diệt 
mọi ô nhiễm (kilesa) và nghiệp (kamma), vốn là nguyên nhân làm khởi sanh 
tiến trình sắc và danh. Khi nguyên nhân làm khởi sanh đã tan biến thì tiễn 
trình sắc và danh không còn sanh khởi nữa. Như vậy là có cả rhột thế gian 
khác biệt” giữa sự chấm dứt sau khi Đại Niết Bàn trong Phật Giáo và quan 
niệm chấm dứt của thuyết đoạn kiến. 


Lại còn một câu hỏi nữa có thê được nêu lên: Người theo thuyết thường kiến 
tranh cãi với người chấp thủ quan niệm đoạn kiến. Vậy, cùng thế ấy, giữa 
những người tin và những người không tin có tự ngã, có thế nào có sự tranh 
luận hay cãi vã không?" -- Giáo huấn xuất nguyên từ Chánh Kiến không đưa 
đến tranh cãi mà chỉ làm khởi phát trí tuệ và chân lý vì lợi ích cho người 
khác. Dạy rằng chỉ có một tiến trình sắc và danh luôn luôn biến đổi từ cũ 
sang mới, răng không có một tự ngã thường còn hay một linh hồn hằng cửu 
được xem như một thực thể đơn thuần nguyên vẹn là lý vô ngã, là Chánh 
Kiến. Đối với người có Chánh Kiến về lý vô ngã, không chấp vào một cái 
"ta" cho rằng của mình thì không có lý do gì tự dẫn thân vào một cuộc cãi 
vã, biện luận, hay tranh luận. Chúng ta sẽ thấy lời giải thích về điểm nầy của 
chính Đức Phật vào phần cuối cùng của bài kinh. 


Sau khi giải thích những sai lầm của ba quan niệm thường kiến, đoạn kiến 
và một hình thức của thường kiên, Đức Thê Tôn tiêp tục khuyên dạy nên từ 
bỏ sự châp thủ vào cơ thê vật chât nây: 


"Aggivessana [1], cơ thể vật chất nầy của chúng ta được cấu thành do bốn 
nguyên tố chánh [2], phát sanh do máu huyết và tỉnh trùng của cha mẹ, và 
được nuôi dưỡng bằng vật thực như gạo và bánh mì. Bản chất thiên nhiên 
của nó là vô thường, phải được bảo trì bằng cách đấm bóp thoa dầu; và dù đã 
được dưỡng nuôi như vậy vẫn phải hư hoại và tan rã. Thân nầy phải được 
xem là vô thường, đau khổ, như một tật bệnh, một gai nhọn, một ung nhọt, 
một tệ hại, một nỗi khổ, như một vật xa lạ không quen thuộc với mình, một 
vật phải bị hư hoại, không có tự ngã. Khi xem thân nầy là như vậy ắt ta sẽ 
buông xả ái và thủ, không luyến ái và chấp thủ nó." 


[I] Aggivessana là môn phái của Dighanakha. 
[2| Tứ đại chánh yêu. 


Khi đã giảng xong bản chất của cơ thể vật chất (rũpa, sắc) Đức Thế Tôn 
giảng tiếp về bản chất của phần tâm linh (nãma, danh): 


"AgøIvessana, có ba loại thọ: thọ lạc, thọ khô và thọ vô ký. Khi cảm nhận 
bất luận loại thọ nào trong ba loại thì không kinh nghiệm hai loại kia. Bởi vì 
mỗi loại thọ chỉ phát sanh đơn độc, phải nên hiểu rằng nó là vô thường, được 
cấu thành do điều kiện (sañkhata), tùy duyên sanh khởi (Paticcasamuppäda), 
phải bị hư hoại và tan rã (khaya, vaya), suy tàn và chấm đứt (virãga, 
nirodha)". 


(Nên ghi nhận rằng bằng những lời giảng như trên Đức Thế Tôn dạy về 
phương cách niệm thọ. Phải quán niệm như thê nào đê hiệu biệt sự khởi sanh 
tùy thuộc trường hợp và tức khắc hư hoại, suy tàn và tan rã). 


VỊ hành giả ghi nhận những hiện tượng sắc và danh bắt đầu băng cử động 
phông lên và xẹp xuống ở bụng, như Sư đã dạy, phải gom tâm chăm chú vào 
cảm giác và niệm, "đau, đau” khi có cảm giác đau sanh khởi; "khó chịu, khó 
chịu” khi có cảm giác không bằng lòng sanh khởi; "vui thích, vui thích" khi 
có cảm giác thích thú sanh khởi và "hạnh phúc, hạnh phúc" khi có cảm giác 
hạnh phúc. Khi cảm giác không rõ ràng là hạnh phúc hay đau khổ, sự chú 
tâm phải hướng vào thân hoặc vào bắt luận trạng thái tâm nào đang nỗi bật. 


Trong khi thận trọng quan sát những cảm thọ, thọ lạc và thọ khổ sẽ được 
cảm nhận rõ ràng, luôn luôn sanh khởi và tan biến, như những giọt mưa rơi 
vào người đang đi dưới đám mưa, chạm đến thân rồi tức khắc tan biến. Cũng 
như những giọt mưa bên ngoài, những "giọt mưa" bên trong khởi sanh giống 
như rơi vào mình từ một nguyên nhân bên ngoài. Khi thấy được rõ ràng hiện 
tượng này hành giả nhận thức rằng những thọ cảm nầy là vô thường, triền 


miên sanh diệt, không phải là tự ngã, không có một thực thể đơn thuần. 
Chứng nghiệm như vậy người hành thiên phát triên tâm nhàm chán và buông 
xả mà Đức Thê Tôn giải thích như sau: 


Tâm Nhàm Chán Và Buông Xả Phát Sanh Do Pháp Thọ Quán Niệm Xứ 


"Aggivessana, khi người hành thiền nhận thấy ba hình thức thọ cảm đều vô 
thường thì nhàm chán thọ lạc, thọ khô và thọ vô ký." 


Ta phải đặc biệt giữ nằm lòng những lời dạy nầy. Mục đích của thiền minh 
sát (vipassanã meditation) là phát triển nibbbidã ñãna, tuệ chán nản. Chỉ khi 
nào tự cá nhân mình nhận thấy và chứng nghiệm hiện tượng sanh-diệt ta mới 
có thể nắm vững đây đủ và trọn vẹn bản chất vô thường của vạn hữu và phát 
triển tâm nhàm chán. Nên ghi nhận rằng kinh Dighanakha Sutta không có đề 
cập đến công trình quán niệm chỉ tiết các thành phần khác nhau của sắc 
pháp. Phải quán niệm thân nầy như một sự cấu thành, một nhóm (uẩn). Xét 
theo những lời dạy được trích dẫn ở phân trên, rõ ràng ta có thể phát triển 
tâm nhàm chán mà không cần phải quán niệm chỉ tiết những thành phần 
khác nhau trong thân như được mô tả trong Vi Diệu Pháp. 


Lại nữa, liên quan đến pháp niệm danh, chỉ có ba loại thọ là được đề cập 
đến. Không có đoạn nào nhắc đến những thành phần khác nhau của danh 
pháp như hành uân và thức uẩn. Nơi đây cũng vậy, ta thấy rõ răng tâm nhàm 
chán có thê được phát triển chỉ bằng cách ghi nhận ba loại thọ, ngay vào lúc 
nó khởi sanh. Tuy nhiên, phải ghi nhận rằng không phải chỉ có thọ khổ, mà 
tất cả ba loại thọ phải được quán niệm, bởi vì tất cả ba đều biểu lộ hiển hiện. 


Đến đây Đức Thế Tôn tiếp tục giải thích sau khi đã phát triển tâm chán nản, 
Đạo Tuệ, Quả Tuệ và Tuệ Ôn Duyệt phát sanh như thê nào. 


_—-O0O--- 


Đạo Và Quả Phát Sanh Do Nhàm Chán 


Khi tâm nhàm chán đã được phát triển, hay bởi vì đã phát triển tuệ chán nản, 
ái dục của hành giả biến tan. Nói cách khác, hành giả đã tận diệt mọi khát 
vọng, và tuệ giác của Thánh Đạo phát sanh. Trí tuệ của Thánh Đạo loại trừ 
ái dục, và hành giả giải thoát, tức chứng đắc A La Hán Quả (arahattaphala). 


Khi đã giải thoát như vậy ắt khởi sanh đến hành giả trí tuệ hiểu biết rằng tâm 
mình đã giải thoát. Ngài ôn duyệt và hiệu biệt, "Lái sanh đã châm dứt, đời 


Sống Thánh Thiện đã hoàn thành, những gì cần phải làm đã được hoàn tất, 
không còn gì phải làm nữa." 


Bằng những lời lẽ như trên Đức Thế Tôn mô tả phương cách mà vị A La 
Hán thành tựu Đạo Quả và phát triên tuệ ôn duyệt. 


Rồi Ngài tiếp tục giải thích rằng sau khi đã chứng ngộ, bậc A La Hán không 
còn bị lôi cuôn trong những cuộc tranh cãi hay biện luận. 


"AggIvessana, vị tỳ khưu đã thoát ra khỏi mọi hoặc lậu (asava) không còn 
tranh cãi với ai nữa. Mặc dầu Ngài còn dùng những danh từ chế định như 
"tôi, ông, hay đàn ông, đàn bà”, nhưng không lầm lạc chủ trương rằng đó là 
chân lý cùng tột. Ngài không còn tranh luận cãi vã với ai bởi vì đã thâu hiểu 
chân đề và chỉ nói theo chân lý." 


Kinh Puppha Sutta của phẩm Khandhavagga, trong bộ Tạp A Hàm 
(Sarmnyutta Nikãya) dạy răng: 


Naham bhikhave lokena vivadamI. Lokova mayäa vivadati Na bhikhave 
dhammavaädI kenacl lokasmimn vivadatI. 


Nây chư Tỳ Khưu, Như Lai không tranh chấp với thế gian, chính thế gian 
tranh chấp với Như Lai. Nầy chư Tỳ Khưu, người có thói quen nói chân lý 
không biện luận hay tranh cãi với ai khác trong thế gian. Nói cách khác, 
không thê bảo rằng người kia biện luận vì người ấy nói đúng chân lý." 


-—-OÔO--- 
Đạo Quả A La Hán Của Ngài Sãriputta 


Trong lúc Đức Thế Tôn giải thích cho đạo sĩ Dĩghanakha phải quán niệm ba 
loại thọ như thế nào và như thế nào do quán niệm như vậy ta có thê thành 
tựu Đạo Quả A La Hán thì có Đức Sãriputta (Xá Lợi Phất) đứng sau lưng, 
cầm quạt, quạt Ngài. 


Lúc bấy giờ Đức Sãriputta (Xá Lợi Phất) là một vị Tu Đà Huờn. Khi nghe 
thời Pháp về ba loại thọ thì Ngài chứng đắc trí tuệ cao siêu của Đạo Quả A 
La Hán, ngay trong lúc quạt mát cho Đức Thê Tôn. 


Trong Kinh Anupada Sutta, sự chứng đắc Đạo Quả A La Hán của Ngài được 
mô tả như sau: Đức SãrIputta nhập Sơ Thiên (jhana), Nhị Thiên v.v... xuyên 


qua tất cả những tầng Thiền Sắc Giới và Vô Sắc Giới. Mỗi khi xuất ra một 
tầng Thiền thì Ngài ôn duyệt trở lại và quán niệm bản chất của tầng Thiền 
ấy, và do sự quán niệm như vậy Ngài đắc Quả A La Hán. Trong một bài 
Kinh khác, chính Đức Sãriputta giải thích rằng Ngài chứng đắc Đạo Quả A 
La Hán bằng cách quán niệm tiến trình sắc và danh đang trôi chảy bên trong 
mình. Ta có thể dung hòa phối hợp ba bài Kinh và hiểu rằng Đức Sãriputta 
trải qua các tầng Thiên (jhãna) trong khi lắng nghe bài giảng về ba loại thọ, 
và khi xuất thiền Ngài quán niệm các thọ cảm đã được chứng nghiệm trong 
khi đắc Thiền, và do đó thành tựu trí tuệ cao siêu của Đạo và Quả. 


Dighanakha, người cháu của Ngài Sãriputta, đắc Quả Tu Đà Huờn sau khi 
lắng nghe thời Pháp về ba loại thọ. Ta nên hiểu rằng trong khi nghe giảng, 
có những loại thọ khởi sanh đến Ngài. Ngay vào lúc ây Ngài quán niệm 
những thọ cảm vừa khởi sanh và phát triển tuệ minh sát. Sau khi thuyết 
giảng bài Kinh, Đức Thế Tôn xuống núi Linh Thứu và triệu tập một cuộc 
họp của chư vị đệ tử. Do thần thông Đức Sãriputta hay biết có cuộc họp, và 
dùng thần thông bay đến Tịnh Xá Veluvana (Trúc Lâm). 


Những đặc điểm của cuộc họp là: 


1. Cuộc hợp khởi diễn vào ngày trăng tròn tháng Hai DL., khi chòm sao sư 
tử bắt đâu sáng tỏ; 

2. Chư Tăng tự động đến tham dự cuộc họp mà không có lời mời; 

3. Tất cả những vị sư đến dự đều đã là các vị A La Hán đã chứng đắc Đạo 
Quả cùng với sáu abhiñña, thân thông. 

4. Tất cả những vị sư đến dự đều là những vị đã thọ lễ xuất gia theo phương 


cách "Ehi bhikkhu". 


[Lời người dịch: Theo phương cách này, Đức Phật chỉ gọi "Ehi Bhikkhu", 
"hãy đên đây Tỳ Khưu”, người thọ giới bông nhiên có đây đủ tăng tướng, y, 
bát, râu tóc v.v... giông hệt như một vị tỳ khưu.] 


Kinh sách ghi rằng có tất cả một ngàn hai trăm năm mươi vị đã đến tham dự 
cuộc họp do Đức Thê Tôn triệu tập. 


Trong buổi thảo luận hôm nay chúng ta đã vượt ra ngoài phạm vi của bài 
Kinh Vô Ngã Tướng (Anattalakkhana Sutta), khi bàn đên Kinh Dighanakha 


Sutta. Sư kết thúc thời Pháp bằng cách nhắc lại đoạn kinh dạy rằng thọ 
không phải là tự ngã. 


"Nây chư Tỳ Khưu, vedanäv - thọ, không phải là tự ngã; nếu thọ là tự ngã, 
thì nó không có khuynh hướng gây đau khô hay thất vọng buôn phiên, và ta 
phải có khả năng sai bảo, 'Thọ của tôi phải như thế nây, thọ của tôi phải 
không như thế kia'. Ta không có thê ảnh hưởng đến thọ như thế ấy". 


-—-OÔO--- 
-II- TƯỞNG VÀ HÀNH 
-OoOOO- 


Sañña bhikkhave anattäa sañña ca hidarmn bhikkhave attä abhavissa nayIdarmn 
sañña abadaya sarnvatteyya labbhetha ca saññaya 'evamn me sañña hotu, 
evamn me sañña mã ahositI.' Yasma ca kho bhikkhave sañña anattä tasma 
sañña abadhaya sarnvattatl Na ca labbhati saññaya evarmn me sañña hotu 
evarn me sañña mã ahos1tI. 


Nầy chư Tỳ Khưu, saññã, tưởng, không phải là tự ngã...." 


Tưởng có sáu loại: l. Tưởng sanh khởi do nhãn xúc. 2. Tưởng sanh khởi do 
nhĩ xúc. 3. Tưởng sanh khởi do tỷ xúc. 4. Tưởng sanh khởi do thiệt xúc. 5. 
Tưởng sanh khởi do thân xúc. 6. Tưởng sanh khởi do ý xúc. 


Mỗi khi một vật được thấy, được nghe, được xúc chạm, hay được hiểu biết, 
thường chúng ta nghĩ rằng, "Chính ta tri giác, vật ấy được tri giác, hay được 
ta nhớ đến." Khi thấy một đối tượng ta nhớ ra đó là một người, nam hay nữ, 
hay một vật đã được biết vào một lúc nào, ở một nơi nào. Khi nghe một âm 
thanh, hửi một mùi, nễm một vị hay nghĩ đến một việc cũng vậy, ta nhớ lại 
tiếng động ấy, mùi ấy v.v... là gì. Rồi ta lầm tưởng tiến trình tri giác hay hồi 
nhớ ấy là chính ta: "Chính ta nhớ, trí nhớ của ta tốt lắm." Đức Thế Tôn giải 
thích ở đây rằng quan niệm như thế là sai lầm, trong tiến trình hồi nhớ không 
có gì là cá nhân hay của ta mà chỉ là những hiện tượng không có thực thê 
vững chắc, không phải là ta. 


Đức Thế Tôn tiếp tục giải thích rằng tưởng uân, hay tri giác, saññã, không 
phải là ta như sau: 


"Này chư tỳ khưu, saññã, tưởng, không phải là tự ngã. Nếu tưởng là tự ngã 
ặt nó không có khuynh hướng gây đau khổ hay phiền phức khó chịu cho ta 
và ta ất có thể kiểm soát tưởng như sau: 'Hãy đề tưởng của tôi như thế nầy 
(luôn luôn thích thú, dễ chịu), hãy để tưởng của tôi không như thế kia (khó 
chịu, phiền phức)!'." 


Nếu tưởng là một thực thê sống, là thể chất của ta bên trong, thì không có lý 
do gì mà nó cưỡng chế, gây phiền phức khó chịu cho ta -- thông thường 
người ta không làm tổn hại và tạo phiền muộn cho chính mình -- và ta có thê 
điều khiến, thu xếp để chỉ hay biết, hay chỉ hồi nhớ những gì tốt đẹp vừa M 
Nhưng vì tưởng uân luôn luôn cưỡng chế ta, không tùng phục, không chiều 
theo ý muôn của ta, nó không phải là tự ngã. 


"Nhưng này chư tỳ khưu, trong thực tế, tưởng không phải là tự ngã. Nó 
cưỡng chê ta và không aI có thê sai bảo: "Tưởng của tôi phải như thê nây, 
tưởng của tôi phải không như thế kia'." 


Tưởng uấn có những sắc thái tốt đẹp của nó. Nhận ra những đặc tính của sự 
vật mà mình đã biết quả thật là hữu ích. Trí nhớ bền dai quả thật hữu dụng. 
Hỏi nhớ những sự việc đã xảy ra và ghi nhớ lâu dài những gì mình đã thâu 
thập học hỏi quả thật là một chức năng tốt của tưởng. 


Nhưng hồi nhớ, đem trở lại vào tâm những kỷ niệm buôn phiền, ghê tởm và 
những hình ảnh khủng khiếp hải hùng là sắc thái xấu của tưởng. Nó gây nên 
tâm trạng căng thắng và do đó cưỡng chế, làm cho ta khó chịu. Vài người 
cảm nghe rất đau khổ khi trí óc vởn vơ đi vào quá khứ rồi mang trở về 
những kỷ niệm của người thân đã quá vãng, con cái, chồng hay vợ đã qua 
đời, hoặc những tai ương về tình trạng tài chánh đã xảy đến cho mình. 
Những kỷ niệm diên trì dai dăng ấy đem lại sầu khổ và khiếp đảm kinh 
hoàng, chỉ tan dần và biến dạng khi những ý nghĩ viễn vông trong quá khứ 
ấy chấm dứt. 


Như vậy, sañña, tưởng, vốn là cơ năng của sự nhận ra và hôi nhớ, quả thật là 
áp bức. Lúc nào tưởng uần còn đi vào quá khứ rồi đem trở về những kỷ niệm 
tang tóc hay tai ương tài chánh thì sầu khổ và than van còn tạo cảnh đau khổ 
trầm trọng có thể đưa đến chết chóc. Đó là đường lối mà tưởng uẫn đem trở 
vào tâm những kinh nghiệm buôn phiền trong quá khứ . 


Trong khi ăn bỗng nhiên nhớ lại một vài vật nhơ nhớp, làm cho bửa cơm 
mât ngon. Nhớ đên một xác chêt vừa thây trong ngày có thê làm cho đêm 
ngủ không an giâc. Vài người tưởng tượng những hoàn cảnh hiêm nguy và 


đặt mình vào đó, rồi đâm ra hết sức lo sợ. Đó là như thế nào sự tưởng nhớ 
làm khó chịu, cưỡng chế ta bằng cách đi vào quá khứ rồi đem trở về hiện tại 
những sự việc đau buồn. Đó không phải là tự ngã mà chỉ là những hiện 
tượng phát sanh do điều kiện, tùy duyên sanh khởi. Ta không thể thu xếp sự 
việc theo ý muốn để chỉ tưởng nhớ những kinh nghiệm đem lại lợi lạc và 
hữu ích, và loại trừ những kinh nghiệm làm chán nản khổ đau. Chúng ta 
không thể điều khiến, sai bảo tưởng uẫn phải như thế nào, và như vậy nó 
không phải là tự ngã, không có một thực thể sống, mà chỉ là những hiện 
tượng không có thể chất, phát sanh tùy thuộc nhân duyên. 


Theo kinh điển, tưởng (sự tri giác) của một người có tánh chất cưỡng chế, ta 
không thê điều khiển và sai bảo nó phải như thế nào theo ý muốn của ta. 
Như vậy hiển nhiên, tưởng không phải là tự ngã, không phải là phần nòng 
cốt bên trong ta, hay một thực thể sống. Nhưng thông thường, khi hồi nhớ 
những kinh nghiệm quá khứ người ta nghĩ rằng, "Chính ta đã tàng trử những 
kinh nghiệm ấy trong tâm; rồi chính ta đã nhớ lại. Chính một cái 'Ta' đã tàng 
trữ, giữ nó lại, và bây giờ đem nó ra trong tâm." Do đó người ta ôm ấp 
dưỡng nuôi niềm tin rằng có một cá nhân, một tự ngã, tàng trữ và hồi nhớ 
những kinh nghiệm quá khứ. Tin tưởng sai lầm như vậy vì thiếu chánh kiến, 
không thận trọng ghi nhận sự việc ngay vào lúc sự hay biết ở giác quan (ngũ 
quan thức) sanh khởi, và bởi vì chưa nhận thức bản chất thật sự của những 
hiện tượng xuyên qua tuệ minh sát (vipassana ñana). Khi ta kiên trì chú niệm 
và thật sự nhận thấy trạng thái liên tục phát sanh và hoại diệt của những hiện 
tượng hay biết qua ngũ quan (ngũ quan thức) băng tuệ minh sát, chừng ấy ta 
sẽ tự mình chứng nghiệm sáng tỏ răng tưởng uân cũng là một hiện tượng 
thiên nhiên, mãi mãi phát sanh và hoại diỆt. 


Nơi đây một câu hỏi có thể được nêu lên: Nói rằng bản chất thiên nhiên của 
tưởng uấn là vô thường, luôn luôn biến chuyền, vậy làm thế nào ta có thể hồi 
nhớ những sự việc đã qua? -- Năng lực hồi nhớ của chặp tưởng trước được 
chuyển sang qua cho chặp tưởng sau kế đó. Vì khả năng hồi nhớ này tăng 
trưởng khi được thâu nhận ở chặp tưởng sau, vài người có thể còn nhớ lại 
tiền kiếp. Đó là như thế nào chặp tưởng trong luồng hộ kiếp (bhavañga) hay 
trong chặp tử tâm (cuti viññana) của kiếp quá khứ chấm dứt và khởi sanh trở 
lại với năng lực hồi nhớ được tăng cường trong thức tái sanh NDHU HH) 
viññãna) và luồng hộ kiếp ở kiếp hiện tại. Chính nhờ sự chuyền sang "năng 
lực hồi nhớ" từ chặp tưởng trước qua chặp tưởng sau kế đó mà ta có thể hồi 
nhớ những gì có tánh cách thiện và thích thú cũng như những gì bất thiện và 
không vừa lòng. Những kinh nghiệm của ngày hôm trước, dầu ta không hề 
nghĩ đến, đôi khi có thể trồi lên trở lại nổi bật. Khi tâm an trụ được vững 


chắc mạnh mẽ, người hành thiền minh sát Satipatthäna có thể hồi nhớ những 
diễn biên trong thời thơ âu. Hành giả nên ghi nhận ngay lúc nó vừa khởi 
sanh. 


Tâm ăn năn hối cải vì một điều sai lầm hay một khuyết điểm trong quá khứ 
có thể dẫn đến lo âu và phóng dật trong khi ngồi thiền, và có thể. trở thành 
chướng ngại lớn lao, làm trở ngại tiến bộ trong công phu trau giồi và phát 
triển tâm định và tuệ minh sát. Ta phải loại trừ bằng cách giữ chánh niệm, 
ghi nhận liền khi nó vừa khởi sanh. Bằng cách ấy ta đè nén chặp tâm sở 
tưởng, hồi nhớ diễn biến đã qua và làm cho ta lo âu phóng dật. Điều này 
cũng cho thấy rằng tưởng không phải là tự ngã. Như đã được giải thích trong 
bài giảng trước, có bốn cách chấp thủ vào tự ngã, và trong bốn cách ấy 
tưởng uần liên quan đến ba: sãmi attã, nivãsĩ attã và kãraka attã. 


Nghĩ rằng có thể kiểm soát tưởng, có thê hồi nhớ những chuyện trong quá 
khứ theo ý muốn và không nhớ đến nếu không muốn, là sãmi attã, chấp vào 
tự ngã kiểm soát, tức tin rằng có một tự ngã, một cái "ta", kiểm soát tiễn 
trình hồi nhớ. Kinh Anattalakkhana Sutta bác bỏ quan niệm chấp ngã ấy và 
dạy rằng ta không thể nói, "Tưởng phải như thế này, tưởng phải không như 
thê kia." 


Nghĩ rằng có một tự ngã thường xuyên hiện hữu trong thân, làm nhiệm vụ 
hồi nhớ những chuyện quá khứ là nivãsï attã, chấp vào tự ngã liên tục. Chấp 
thủ nầy có thể được loại trừ bằng cách giữ chánh niệm, ghi nhận mỗi hiện 
tượng tâm linh ngay vào lúc nó vừa khởi sanh. Niệm như vậy ta tự mình 
nhận thức rằng trí nhớ liên tục khởi sanh rồi tức khắc tan biến. Bằng cách 
ghi nhận những gì đã xảy diễn trong kiếp sống nầy, ngay vào lúc nó khởi 
sanh ở ý môn, ta cũng nhận thức rằng không có chỉ như sự tưởng nhớ, mà 
thường còn. Chỉ có những hiện tượng luôn luôn đổi mới không ngừng sanh 
và diệt. Thực nghiệm này loại trừ niềm tin có một tự ngã thường còn hay 
một thực thể sống bên trong thân ta, làm nhiệm vụ truy hoài, hồi nhớ hay 
nhận ra. 


Nghĩ rằng chính ta, hay tự ngã, làm phận sự hồi nhớ hay nhận ra là kãraka 
atta, châp vào tự ngã chủ động, và châp thủ nây cũng có thê được loại trừ 
băng cách giữ chánh niệm. 


Khi tưởng nhớ hình ảnh hay âm thanh, hành giả quán sát xem những hình 
ảnh và âm thanh ây khởi sanh và tan biên như thê nào. Khi nhận thây răng 
sự tưởng nhớ đên hình ảnh hay âm thanh luôn luôn khởi sanh rôi tan biên, 


hành giả thực nghiệm rằng tưởng uân chỉ là một hiện tượng tâm linh mãi 
mãi lặp đi lặp lại chớ không phải là hành động hay việc làm của một tự ngã 
hay thực thê sống nào bên trong thân. Và cũng trùng hợp với lời dạy trong 
kinh Vô Ngã Tướng, Anattalakkhana Sutta, ta không thể điều khiển hay làm 
thế nào để chỉ mãi mãi tưởng nhớ những điều thích thú, tinh khiết, có tánh 
cách thiện, và không bao giờ nhớ đến những gì bất thiện và không vừa lòng. 
Vì nhận thấy rằng không thể kiểm soát và điều khiển trí nhớ theo ý mình 
hành giả nhận thức rằng trí tưởng nhớ không phải là tự ngã hay thực thê 
sống, mà chỉ là một tiễn trình thiên nhiên khởi sanh do điều kiện, luôn luôn 
tự đổi mới và tan biến. Đức Thế Tôn ban dạy Kinh Vô Ngã Tướng, 
Anattalakkhana Sutta, nhằm mục đích loại trừ sự chấp thủ vào tự ngã, att4, 
bằng cách tự cá nhân mình chứng ngộ bản chất thật sự của các uân 
(khandhas). 


Nơi đây một thắc mắc có thê được nêu lên: Có sự khác biệt nào giữa sự hiểu 
biết của thời hiện đại về chức năng của tri giác, như trí nhớ, và năng lực hồi 
nhớ của sati, nệm, như được mô tả trong kinh Tứ Niệm Xứ, Satipatthana 
Sutta? Có sự khác biệt rộng lớn như cả một bầu trời giữa hai ý niệm; trong 
thực tế có thể nói răng mục đích và đối tượng của hai ý niệm ấy hoàn toàn 
đối nghịch với nhau. Tri giác nhận thức đối tượng để giữ lại trong trí nhớ, 
nhằm mục đích nhớ trở lại trong tương lai; đối tượng có thể là hình sắc hay 
điều kiện của đối tượng được ghi nhận. 


Niệm, theo phương pháp Tứ Niệm Xứ (Satipatthãäna) chỉ ghi nhận tình trạng 
trôi qua của những hiện tượng vật lý (sắc) và tâm linh (danh), nhăm chứng 
nghiệm đặc tướng vô thường, bât toại nguyện và vô ngã. 


——-O0O--- 
Hành Không Phải Là Tự Ngã 


Sankhara bhikkhave anatta. Saikhara ca h Idam bhikkhave attä 
abhavissamsu nayIdamn sankhara abadhaya sarmvatteyyu labbhetha ca 
sankharesu evani me saikharaä hontu evarn me sankhara mã ahesun!t1. 
Yasma ca kho bhikkhave saikhara anattA, tasma sankhara abadhaya 
sammvattantI; na ca labbhati sañkharesu 'evarh me sañkhãra hontu, evarh me 
sankhara mã ahesun't1. 


Nầy chư Tỳ Khưu, hành (sañkhãrã) không phải tự ngã...." 


Nơi đây nên ghi nhận rằng có hai loại hành (sañkharas): sự vật được cầu tạo, 
và sự vật cấu tạo. Các sự vật được cấu tạo là những uấn sanh khởi do nguyên 
nhân như kamma (nghiệp, hay hành động có tác ý), tâm, điều kiện thời tiết 
và vật thực. 


Tức khắc sau khi thức tái sanh châm dứt, những hiện tượng danh và sắc khởi 
sanh như hậu quả của nghiệp (kamma). Vipäka (quả) là những loại thức và 
các tâm sở đồng phát sanh như hậu quả của nghiệp (kamma) và ý căn 
(hadaya vatthu) cùng với những phần nhạy của sắc pháp khởi sanh do 
nghiệp như mất, tai, mũi, lưỡi và thân, sanh khởi củng một thế ấy. Đó là 
những sự vật được cấu tạo, hậu quả của những sinh hoạt tạo nghiệp (hành), 
và những sự vật ẫy được gọi là hành quả, vipaka sañkharas, sanh khởi do 
nghiệp tạo điều kiện. 


Cùng thế ấy, những đặc chất của sắc pháp sanh khởi do tâm, như co tay vào, 
duỗi tay ra, đi, đứng, di chuyên, cử động, ngồi, nói, cười v.v... được gọi là 
hậu quả của hành (vipaka sankharas) sanh khởi do tâm. Tâm và các tâm sở 
đồng phát sanh tương quan tạo duyên và được tạo duyên lẫn nhau. Như vậy 
có những hành, sañkharas, xem như nguyên nhân tạo điều kiện và những 
hành, sañkharas, là hậu quả. 


Đặc chất vật lý do thời tiết tạo điều kiện là những hậu quả của hành do điều 
kiện thời tiệt tạo duyên. Những đặc tánh vật chât khởi sanh do vật thực là 
hành quả do vật thực tạo duyên. 


Sau cùng, tất cả những trạng thái tâm kế tiếp và các tâm sở đồng phát sanh là 
hành quả (vipäka saikhãras), tùy thuộc nơi những điều kiện tâm linh trước 
đó và những tâm sở đồng phát sanh để sanh khởi. Tất cả những uân khởi 
sanh như thê do kamma (nghiệp), tâm, điều kiện thời tiết và vật thực là hành 
quả, những sự vật được cấu tạo. Điều này được tóm tắt thâu gọn trong công 
thức quen thuộc: 


-—-OÔO--- 
Sabbe sankhara anicca; sabbe sankhara duKkhã. 


Tất cả các hành (vật được cấu tạo) đều vô thường: tất cả các hành đều đau 
khô, dukkha. [*] 


[*J Những hành, hay vật được cấu tạo, saủkhãras, tức những sự vật tự nó 
không hiện hữu, mà phải có gì khác tạo điêu kiện (duyên) mới hiện hữu. 


Những vật ấy là sắc uẫn và danh uẩn biểu hiện nơi giác quan, năm nhóm 
bám níu mà ta phải nhận thức băng tuệ minh sát (vipassanã ñãna) là vô 
thường, bất toại nguyện và vô ngã. Trong công thức trên Đức Thế Tôn dạy 
ta nên thấy nó như vậy. Để có thể thấy được dưới ánh sáng như vậy, ta phải 
cần trọng ghi nhận mỗi khi những uẫn này phát hiện. Trong khi quán sát, vì 
tâm an định càng tăng cường vững chắc, ta hay biết rằng các uân không 
ngừng khởi sanh và tan biến. Trùng hợp với lời dạy của Bản Chú Giải, 
Hutva abhavato -- Nó là vô thường vì khi vừa phát sanh liền hoại diệt" -- và 
udayabbaya patipTlanato -- Nó là đáng sợ, vì làm cho ta khó chịu bằng cách 
luôn luôn sanh và diệt." Đó là suy niệm đúng theo lời dạy của Đức Thế Tôn. 


Có những người làm tổn hại Phật Pháp bằng cách dạy nghịch hắn những gì 
Đức Phật dạy. Trong công thức trên -- sabbe sañkhara anicca -- họ không 
dạy rằng danh từ sañkhãra có nghĩa là "những sự vật được cấu tạo" như 
được giải thích ở trên mà theo họ, có nghĩa là "những sinh hoạt". Như vậy, 
theo họ, công thức trên có nghĩa "Tất cả những sinh hoạt là đau khổ." Do đó 
họ khuyên dạy chống lại tất cả mọi sinh hoạt như bồ thí, trì giới và hành 
thiền. Họ nói rằng các sinh hoạt ấy chỉ tạo đau khổ, dukkha. Họ khuyên nên 
giữ tâm đê yên như vậy. Những người không hiểu biết và không nhiệt tâm 
chuyên . cần, sẵn sảng chấp nhận lời khuyến dạy trên, nhưng đối với những ai 
khác, dầu ít hiểu biết giáo pháp, thật hiển nhiên là nghịch hăn với những lời 
dạy của Đức Phật. Chấp nhận những lời dạy tương tợ có nghĩa là bác bỏ giáo 
huấn của Đức Thế Tôn. Một khi bác bỏ giáo huấn của Đức Phật tức nhiên ta 
đã ra ngoài Phật Giáo, và đó là điều đáng lo ngại. Trong kinh điển Päli, 
sabbe sankhãra dukkhã, danh từ sankhãra, hành, có nghĩa là "những sự vật 
được cấu tạo", là quả của những điều kiện quyết định, không phải là "những 
sự vật cấu tạo", không phải là "sinh hoạt" hay ' 'số gắng". Tất cả những 
sankharas, lành: tức những sự vật được cầu tạo, phải được suy niệm là vô 
thường và đau khổ. 


Diễn dịch rằng sañkhãra ở đây là những sinh hoạt tạo thiện nghiệp là sai. 
Điều cần phải làm ở đây là thận trọng ghi nhận và quán sát tất cả các uân 
trong thân cho đến khi thấy rõ bản chất thật sự của nó và phát triển tâm 
buông xả, không chấp thủ vào nó. 


-—-O0O--- 
Ý Nghĩa Của Sankhãra (Hành) Theo Bài Kinh Này 


Danh từ sañkhära, hành, như được mô tả đến đây -- "sự vật được cầu tạo", 
khởi sanh do kamma (nghiệp), tâm, điêu kiện thời tiệt và vật thực -- không 


đúng với ý nghĩa của danh từ trong bài Kinh nầy. Theo bài Kinh này, 
sañkhara hàm ý là những "sự vật câu tạo”, một trong năm uân, tức hành uân, 
hay sinh hoạt tâm linh, và chính những sinh hoạt tâm linh nây tạo nghiệp, 
kamma. 


Phẩm Khandhavagga trong bộ Sarnyutta Nikãya, Tạp A Hàm, giải thích như 
sau: cái gì đưa đến sinh hoạt của thân, khẩu, ý là sankhara, hành uấn. Trong 
năm uân, sắc uân có đặc tính biến chuyên đổi thay hay trở thành một cái gì 
khác do những hoàn cảnh đối nghịch. Sắc là vô tri giác, không thể tự mình 
đưa đến sinh hoạt hay biến đổi mà chỉ là một khối bất động. Chính sinh hoạt 
của hành uâẫn diễn đạt ra ngoài bằng những cử động của cơ thể vật chất, và 
cho thấy hình như thân làm. Thọ uẫn kinh nghiệm những thọ cảm (vedan3), 
thọ lạc, thọ khổ, hay thọ vô ký. Chính thọ tự nó không tạo nên hành động 
thiết thực. Tưởng uân cũng không thê tạo nên hành động mà chỉ hay biết, 
nhận ra hay hồi nhớ sự vật, giống như người thơ ký trong văn phòng, ghi 
nhận dữ kiện để về sau tham khảo. Thức uân chỉ hay biết, cảm nhận, thấy 
hình sắc, nghe âm thanh v.v... không tạo hành động. 


Chính hành uân sankhara làm phận sự đưa đến hành động bằng thân, khâu 
hay ý, như đi, đứng, ngôi, năm, co vào, duỗi ra, đi động, cười, nói, suy nghĩ, 
nhìn hay lắng nghe. Ý muốn đi, muốn đứng, muôn ngôi, hay muộn ngủ là 
chức năng của hành uân. (saikhãra). Tất cả ba loại hành động, băng thân, 
khẩu, và ý đều do hành uẫn sañkhãra thúc đây và sắp xếp. 


Nghĩ rằng tất cả những sinh hoạt ấy đều do một tự ngã thực hiện là tà kiến 
thây cái ta trong hành uân, và được biệt là châp thủ vào "tự ngã chứng 
nghiệm”, karaka atta. 


Nghĩ rằng tự ngã thực hiện tất cả những sinh hoạt, an trú thường xuyên trong 
thân như một thực thê sông, là tà kiên niväsi attä, châp thủ vào "tự ngã liên 


tục.. 


Nghĩ rằng tự ngã này, tức cái thực thể sống trong thân ta, CÓ thể tự ý hoạt 
động, răng những hành động của nó tùy thuộc nơi ý muốn của ta là sãmi 
attä, chấp thủ vào "tự ngã kiểm soát". 


Ta bám vào hành uân bằng cả ba lối chấp thủ. Tuy nhiên trong thực tế không 
có tự ngã, không có một thực thể sống để bám vào, chỉ có những tiễn trình 
thiên nhiên diễn tiến tùy duyên, theo những điều kiện và những trường hợp 
của chính nó. Đức Thế Tôn dạy rằng việc làm của hành uân, saikhãra, 
không phải là hoạt động của một thực thể sống. Theo quan điểm thông 


thường, hình như có một thực thể sống thực hiện những hành động đi, đứng, 
và ngôi, nhưng Đức Thê Tôn bác bỏ sự tin tưởng ây như sau: 


"Này chư Tỳ Khưu, nếu hành là tự ngã, là chính ta, ắt nó không gây đau khổ 
cho ta và ta có thể sai bảo, 'Hành phải như thế này (tất cả đều có tánh cách 
thiện), hành phải không như thế kia (bất thiện)' và có thể thu xếp hành theo ý 
muốn của ta." 


Sankharas, hành, là những trạng thái tâm hay tâm sở do cetana, tác ý, dẫn 
đầu. Có tất cả năm mươi hai tâm sở. Ngoài hai tâm sở thọ và tưởng, còn lại 
năm mươi, chung hợp cấu thành hành uân, sañkhãrakkhandha. Trong những 
bài giảng của tạng Kinh, chỉ có cetenä, tác ý, là đặc biệt tiêu biểu cho những 
sinh hoạt của hành, sañkhara, nhưng theo Abhidhamma, tạng Luận thì còn 
có những tâm sở khác cũng có thể tạo nghiệp (kamma), như sự chú ý 
(manasikãra), tâm sở tầm (vitakka), sát (vicära), phỉ (pfti), tham (lobha), sân 
(dosa), s1 (moha), không- -tham, không-sân và không- si. Năm mươi loại tâm 
sở nây của hành uân cũng có nhiệm vụ đưa đến những sinh hoạt như đi, 
đứng, ngồi, nøủ, co vảo, duỗi ra, cười, và nói. Những hành động nầy cũng 
như những sinh hoạt tâm linh khác như suy tư, nhãn thức, và nhĩ thức cũng 
do hành uân đưa đến và hướng dẫn. 


-—-O0O--- 
Hành Uần Cưỡng Chế Bằng Cách Nào? 


Đức Thê Tôn khuyến khích ta nên suy tư như thế này: Nếu hành uân là tự 
ngã ắt nó không gây phiền não, làm cho ta khó chịu. Trong thực tế rõ ràng 
nó cưỡng chế ta bằng nhiều cách. Khi những khát vọng hay tham ái làm cho 
ta trăn trọc suy tư thì ta trở nên mỏi mệt, kiệt sức và âu sâu phiền muộn. Khi 
thốt ra những lời đáng lẽ không nên nói thì ta cảm nghe ngượng ngùng bối 
rồi. Nếu vi phạm tội hình sự, ắt ta bị hành phạt tù tội. Lòng tham ái thiêu đốt 
và làm cho chúng ta mất ăn mắt ngủ. Khi có những hành vi bất thiện như 
trộm cắp hay dối gian láo xược ta sẽ bị sa đọa vào những khổ cảnh và phải 
chịu khổ sở cùng cực. 


Cùng thế ấy, hành liên kết với sân hận sẽ đưa đến những hành động và lời 
nói gây nên tình trạng kiệt lực và đau khổ. Hành liên kết với si mê, ngã mạn, 
tà kiến, cũng dẫn đến tình trạng kiệt lực và đau khổ trong kiếp hiện tại và mở 
đường đưa vào khổ cảnh. Đó là phương cách mà hành cưỡng chế ta. Nếu 
hành là tự ngã nó sẽ không gây đau khổ cho ta đường thế ấy. 


Nếu hành là tự ngã ắt ta có thê thu xếp và tổ chức như thế nào chỉ có những 
sinh hoạt trong sạch tạo thiện nghiệp đưa đến phước báu, chớ không bao giờ 
có những hành vi tạo bất thiện nghiệp đưa đến những tình trạng khổ đau. 
Trong thực tế không thể thu xếp để chỉ có những sinh hoạt trong sạch như ý 
ta muốn. Có thê chúng ta phải tự đặt mình vào những hoàn cảnh khó khăn, 
phải làm những việc không nên làm, phải nói những lời không nên nói, hay 
suy tư về những việc không nên nghĩ đến. Như thế rõ ràng ta không thể kiểm 
soát hay sắp xếp làm cho hành phải như thế nào theo ý muốn, rõ ràng hành 
không phải là tự ngã. Để làm sáng tỏ vấn đề Đức Thế Tôn dạy: 


"Nây chư Tỳ Khưu, hành không phải là tự ngã, không phải là phần nòng cốt 
bên trong ta. Vì lẽ ây, nó có chiêu hướng gây đau khô buôn phiên. Lại nữa ta 
không thê thu xêp và sai bảo: Hành phải như thê nây, hay phải không như 
thế kia." 


Như vậy, hành không phải là tự ngã, không có thể chất thật sự, mà biến đổi 
chảy trôi tùy thuộc nguyên nhân và điều kiện, nhân và duyên, do đó gây cho 
ta phiền não. Nó cưỡng chế ta như thế nào đã được mô tả ở phần trên. Vì 
giao du với bạn bè hư hèn, vì bị những vị thầy xấu dẫn dắt và vì có những 
thái độ tâm linh sai lầm, ta làm, nói và suy tư những điều không nên làm, 
không nên nói, hay không nên suy tư. Trong đời sống hiện đại ta có thể sa 
ngã say đắm trong những thói hư tật xấu, trong những sinh hoạt đáng bị 
khiến trách và bất hợp pháp như say sưa, nghiện ngập, hút xách cờ bạc. 
Cũng vì tham ái hay sân hận ta thốt ra những lời lẽ mà đáng lý ra không nên 
nói. Những sinh hoạt xấu xa tương tợ đưa đến hậu quả là táng gia bại sản, sa 
vào hoàn cảnh tù tội và mất hết bạn bè thân thuộc. Đứng về phương diện đạo 
đức và luân lý, những hành động xấu như sát sanh và vọng ngữ tạo nhiều 
quả dữ có thê đưa đến trạng thái khổ sầu cùng cực trong những khổ cảnh. 
Như vậy, hành uấn cưỡng chế ta bằng cách tạo nghiệp bất thiện dẫn đến quả 
dữ. 


Nơi đây Sư muốn thuật lại một câu chuyện cho thấy như thế nào hành uẫn 
bât thiện của người đô tê dân đên hậu quả vô cùng tai hại. 
---o0O--- 


Câu Chuyện Một Ngạ Qui Bị Nhiêu Mũi Nhọn Đâm Chích 


Một hôm nọ Đức Lakkhana và Đức Mogøsallana (Mục Kiền Liên) cùng nhau 
đi trì bình, từ đỉnh núi Linh Thứu xuông. Trên đường đi, do nhãn thông Ngài 
Mogsgal-lana thây một peta, ngạ qui. Ngạ qui bị nhiêu mũi nhọn đâm đây 


mình. Có mũi đâm vào đầu xuyên qua miệng, có mũi đâm vào miệng chí đến 
ngực, có mũi đâm từ ngực xuông bụng, có mũi từ bao tử đô xuống về, có 
mũi đâm vào từ về chí đến bắp chân, có mũi từ bắp chân xuống bàn chân. 


Nga qui, peta, chạy đó đây quanh quân vô cùng đau khổ, nhưng chạy cách 
nào, nơi đâu, các mũi nhọn vẫn rượt theo đâm chích khắp châu thân. Nhìn 
thấy cảnh đau khổ như vậy Ngài Moggallãna suy tư rằng trong vòng luân hồi 
chính mình cũng đã bị sa đọa vào những kiếp sống tương tợ. Hữu hạnh thay 
mình đã giải thoát, không còn rơi vào những hoàn cảnh khổ đau như vậy 
nữa. Nghĩ vậy Ngài mĩm cười. Ngài Lakkhana nhìn thấy, hỏi Đức 
Moggalläna tại sao mĩm cười. 


Nghĩ rằng Đức Lakkhana chưa phát triển đầy đủ tâm trí để nhìn thấy ngạ 
qui, có thể không thông hiểu và đâm ra hoài nghỉ. Nghĩ vậy Ngài 
Moggallana không thuật lại câu chuyện ngay lúc bấy giờ mà bảo Ngài 
Lakkhana rằng đến lúc về, sẽ hỏi lại chuyện nầy trước mặt Đức Thế Tôn. 


Sau thời độ ngọ hai vị đến hầu Phật và Đức Lakkhana lặp lại câu hỏi, tại sao 
Đức Moggallãna mĩm cười khi xuống núi Linh Thứu đi trì bình. Chừng đó 
Ngài Mogsallãna nói rằng trên đường đi xuống núi Ngài trông thấy một ngạ 
quỉ bị nhiều mũi nhọn rượt theo đâm chích, và Ngài mĩm cười vì nghĩ lại 
mừng thầm răng mình đã may mắn thoát ra khỏi quả đữ của những hành bất 
thiện, khỏi còn phải bị sa đọa vào những hoàn cảnh cực kỳ thống khổ như 
vầy nữa. 


Chừng ấy Đức Thế Tôn mở lời ngợi khen, "Đệ tử của Như Lai đã có đủ 
nhãn thông. Như Lai đã thấy ngạ quỉ này vào trước đêm Thành Đạo, trong 
khi ngồi hành thiền trên Kim Cang Tọa, nhưng vì không có ai khác chứng 
kiến Như Lai không nói một lời nào vê việc nây. nU đây, vì đã có 
Moggallãna trông thấy, Như Lai sẽ thuật lại chuyện ngạ qui." 


Đức Phật thuật rằng trong khi còn ở cảnh người chúng sanh nầy đã phạm 
trọng tội là làm nghề đồ tế, "nuôi sống bán chết", nên đã tạo nghiệp bất thiện 
phải trả quả ở cảnh địa ngục trong vô số kiếp. Khi ra khỏi cảnh nây thì trở 
thành ngạ qui (peta, qui đói) để chịu khổ tiếp theo cho đến khi hậu quả của 
hành (sañkhãra) bất thiện ấy khô cạn. 


Mắt của người thường trong dân gian không thê trông thấy ngạ qui, vì lẽ ấy 
Ngài Lakkhana không thấy. Những mũi nhọn đâm chích ngạ qui không rơi 
xuống và gây tôn thương cho ai khác, chỉ đâm chích ngạ qui. Đây là một thí 
dụ cho thấy hành uân có thể gây đau khổ như thế nào. 


Có những ngạ qui khác mà Ngài Moggallana đã thấy, như một người hành 
nghề giết trâu bò trong cảnh người. Người nây trở thành ngạ quỉ và bị kên 
kên, quạ, diều hâu mô xé; người thợ săn chim chóc trở thành ngạ qui dưới 
hình thức một miếng thịt làm môi cho kên kên, quạ và diều, kêu la rên siết 
chạy trốn để khỏi bị cắn mổ; một người đồ tế chuyên làm thịt trừu không 
còn da bọc thân -- chỉ là một đồng thịt vụn văn nhớp nhúa -- cũng làm môi 
cho kên kên, quạ, diều hâu; một ngạ qui trước kia hành nghề làm thịt heo 
luôn luôn bị con dao và lưỡi kiếm bén hai bề rượt theo đâm chém và cắt ra 
từng mảnh; một người thợ săn bị lao phóng đầy mình. Tất cả những ngạ qui 
này đều đau đớn chạy rong kêu la rên siết. Ngài Moggallãna còn thấy những 
ngạ qui phải chịu trăm bề đau khổ vì trước kia đã có những hành bắt thiện 
như hành hạ ngược đãi người khác và tà dâm. Đó là những thí dụ khác cho 
thấy bản chất gây phiền não của những hành (sañkhãras) bất thiện. 


Chúng sanh trong những cảnh giới thấp hèn và những loài thú, phải chịu đau 
khổ vô ngần vì đã có những hành (sañkhãras) bất thiện trong quá khứ. Trong 
cảnh người, có nhiêu người phải chịu ở trong những tình trạng vô cùng cơ 
cực, phải làm lụng rất vất vả mới có đủ miêng ăn, đủ sông, có người phải 
chịu bệnh hoạn, người khác bị hành hạ đủ điều, tất cả đều do những hành 
(sankhãras) bất thiện của họ trong quá khứ. Những hành â ây gây đau khổ cho 
ta vì nó không phải là tự ngã, không phải là phần nòng cốt bên trong, không 
phải là chính ta. 


Không thể điều khiến, làm cho hành uẩn của mình phải như thế nào để cho 
những hành bắt thiện đừng khởi sanh mà chỉ có những hành thiện. Điều này 
có thể tự cá nhân chứng nghiệm khi hành thiền. Người hành thiền, nhất là 
các vị còn sơ cơ, muốn chỉ phát triển những hành (sahkhãras) thiện, những 
hành liên quan đến đề mục hành thiền, nhưng có những lúc tâm phóng đầu 
nầy đầu kia đến những vọng tưởng bất thiện. Dưới ảnh hưởng của tâm tham, 
nhiều ý nghĩ khác nhau khởi sanh và dẫn dắt tâm hành giả đi sai lạc. Những 
tư tưởng khác, dưới ảnh hưởng của tâm sân hay tâm ngã mạn dẫn dắt pháp 
hành của hành giả lạc nẻo, đi đầu này hay đầu kia. Người hành thiền phải 
loại trừ những vọng tưởng, hay ý nghĩ phóng dật ấy, bằng cách ghi nhận, "ưa 
thích", "ham muốn", "suy nghĩ" v.v 


Như đã nói ở phần trên, tất cả những hành (sañkhãras) đều có khuynh hướng 
gây nên tình trạng áp bức, khó chịu và ta không thê kiểm soát hay sai bảo, 
như vậy nó không phải là tự ngã, không phải là phần nòng cốt bên trong, hay 
thực thể sống bên trong ta, mà chỉ là những hiện tượng vô ngã, sanh khởi tùy 
duyên, phát sanh do điều kiện. Nó có thể như những giọt mưa, như mặt trời, 


như gió. Mặc dầu có muốn mấy đi nữa, ta không thể kiểm soát hay sai bảo 
mưa gió hay nắng mát phải như thế nào theo ý mình. Nó không như ý muốn 
của ta cho đến khi có một cụm mây, những luồng gió, hay những điều kiện 
âm ướt tạo duyên. Khi hội đủ điều kiện thì có mưa, dầu ta muốn hay không. 
Cùng thế ấy với mặt trời, khi bị mây che lấp thì không có trời nẵng, dầu ta 
có muốn hay không. Khi không bị mây che, ắt có nắng, dầu ta muốn hay 
không. Chỉ có gió thôi khi thời tiết hội đủ điều kiện. Khi điều kiện không 
thuận dầu ta có muốn thế nào cũng không có gió. Những hiện tượng bên 
ngoài ấy không tùy thuộc nơi ta, không liên quan gì đến ta, chúng ta không 
thể kiểm soát. Hành (sankhara) cũng dường thế ấy, là những hiện tượng bên 
trong mà ta không thể kiểm soát. Những hiện tượng bên trong ấy đến và đi 
tùy thuộc điều kiện, và như vậy là không phải tự ngã. 


——-O0O--- 
Sự Chứng Nghiệm Lý Vô Ngã Đến Với Ta Như Thế Nào? 


Vị hành giả chuyên cần, thường xuyên ghi nhận những hiện tượng sắc và 
danh, sẽ nhận thức rõ ràng rằng ta không thể kiểm soát, điều khiến, và sai 
bảo hành (sankhãra) phải như thế nào tùy theo ý muốn. Trong khi quán niệm 
cử động phông lên ` MiỆ” của bụng và những tác động của thân, hãy 
niệm thầm, "phông", ›, đỤNg,, nêu cảm nghe bụng căng thắng, gông 
cứng, hãy niệm "cứng, Sing' . Rồi ý muốn thay đổi oai nghi có thê khởi lên. 
Ý muốn này không phải là gì khác hơn là sinh hoạt tâm linh, hay những tâm 
sở do cetana, tác ý, dẫn đầu. Chính tác ý, cetana, âm thầm lặng lẽ ra lệnh, 
"Giờ đây, hãy đổi oai nghi, thay đổi thế ngôi. " Người hành thiền có thể 
muốn tiếp tục quán niệm mà không thay đối thế ngồi, nhưng bởi sự thúc 
giục khẩn cấp của cetanã, tác ý, phải đổi. Đó là hành, sañkhãra, mà mình 
không muốn. Cùng thế ấy, trong khi quán niệm những cảm giác đau, nóng 
hay ngứa, ta xoay trở, thay đổi thế ngôi theo sự đòi hỏi của hành mà chính 
mình không thể điều khiển. Lại nữa, trong khi hành thiền, những ý nghĩ 
thiên về dục lạc có thể phát khởi. Đó là những tâm sở hành mà người hành 
thiền không muốn có, và phải loại trừ bằng cách xuyên thấu quán niệm. 
Hành uân có thể thúc giục hành giả đi nói chuyện với một người nào, hay 
nhìn quanh, hay làm một việc gì. Đó là tất cả những hành (sañkhãras) không 
đáng được ưa thích tự nhiên tự nó phát sanh, dầu ta có thích cùng không. Đó 
là những thí dụ cho thấy bản chất không thể điều khiển và không thể kiểm 
soát của hành uân. Không nên đón mừng mà phải quyết định quán niệm đề 
loại trừ. 


Nghĩ rằng có một tự ngã mà ta có thê điều khiến và kiểm soát là bám vào 
samI atfã, chấp thủ tự ngã kiểm soát. Vị hành giả đã thận trọng ghi nhận tiến 
trình sắc và danh ngay vào lúc nó khởi sanh, nhận thức rõ ràng rắng những 
gì ta muốn thì không xảy ra, và những gì ta không muốn lại đến với ta. Bằng 
cách ấy hành giả loại trừ sãmi attä, chấp thủ vào tự ngã kiểm soát. Quán 
chiếu tiến trình sanh khởi và tan biến nhanh chóng tiếp diễn và thấy rằng 
những gì ta muốn, khi vừa nắm được đã tan biến, người hành thiên loại trừ 
samI atfã, chấp thủ vào tự ngã kiểm soát. Không thấy có gì ôn định vững 
bên; tất cả đều tan biến và hoại diệt. Bằng cách ấy niväsI att4, chấp thủ vào 
tự ngã liên tục, tin tưởng rằng có một tự ngã trường tồn hay một thê chất 
vĩnh cửu bên trong thân cũng được đây lui. 


Đến đây người hành thiền nhận thức rằng sự vật chỉ xảy diễn khi những yếu 
tố khác nhau cùng chung hợp lại để hội đủ điều kiện cần thiết cho nó xảy 
diễn. Thí dụ chăng hạn, như sự khởi sanh của sự thấy (nhãn thức). Phải có 
con mắt, đối tượng của sự thấy, và có đủ ánh sáng. Rồi lại phải có ý muốn 
nhìn. Khi có mắt và đối tượng đủ sáng đề thấy, ắt có sự thấy. Cùng thế ấy, 
một âm thanh chỉ được nghe khi có tai, âm thanh, khoảng không gian không 
bị cản trở và ý định hướng tâm, để nghe. Khi có tai và tiếng động rõ ràng có 
thể nghe được, ắt SÓ Sự nghe. Sẽ có sự xúc chạm khi có một đối tượng, thân, 
xúc giác, và ý muốn xúc chạm. 


Đã thấy rằng những hiện tượng thấy, nghe, và xúc chạm chỉ xảy diễn khi 
những yếu tô liên hệ cần thiết chung hợp lại, người hành thiền nhận thức 
răng không có một tự ngã hay một thực thể sống tạo nên sự thầy, sự nghe 
hay sự xúc chạm. Do đó người ấy loại trừ karaka aftã, chấp thủ niêm tin răng 
có một tự ngã, hay một thực thể sống làm chủ và kiểm soát mọi sinh hoạt. 
Đề loại trừ karãka attä này Đức Thế Tôn dạy rằng sañkhãra, hành uân không 
phải tự ngã. 


Sư đã trình bày khá rõ ràng rằng hành uân không phải là tự ngã, và Sư chấm 
dứt nơi đây thời pháp hôm nay. 


-—-O0O--- 
-IV- THỨC 
-OoOOO- 


Viññanam bhikkhave anatfä; viññaãnañca hidarn bhikkhave attä abhavissa 
nayidam viññanam abadhaya sarnvatteyya. Labbhetha ca viññane evam me 


viññanamh hotu evani me viñãñanammn ahosfI. Yasma ca kho bhikkhave 
viññanam anattã tasma viãñanam abadhaya samvattai na ca labbhati 
viññane evarh me viññãnam hotu evarn me viññãnarh mã ahosI1t1. 


"Nây chư Tỳ Khưu, thức là vô ngã..." 


Danh từ thức ở đây có nghĩa là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân 
thức và ý thức. Sáu loại thức nầy thường được chấp là tự ngã, một thực thể 
sống: "Chính tôi thấy; tôi thấy". "Chính tôi nghe; tôi nghe”. Như vậy tất cả 
sáu loại thức được xem chỉ là của một tự ngã duy nhất. Loại chấp ngã này 
cũng dễ hiểu: những vật không có sự hiểu biết như khúc gỗ, như nắm đất, 
hay viên gạch, được xem là vô tri giác; chỉ những sự vật có khả năng hiểu 
biết được xem là hữu tri hữu giác, một thực thể sống. Vì thế ta không lấy 
làm ngạc nhiên khi thấy rằng nhãn thức, nhĩ thức v.v... được xem là tự ngã, 
nhưng trong thực tế nó cũng không phải là tự ngã, không phải là thực thê 
sống. Đức Thế Tôn tuyên ngôn răng thức không phải là tự ngã, và Ngài giải 
thích như sau: 


"Nếu thức là tự ngã, là thê chất bên trong ta, ắt nó không có khuynh hướng 
gây đau khổ cho ta; thế thường ta không cô ý cưỡng chế, áp bức, làm cho 
chính ta đau đớn khổ sầu. Ta cũng phải có thể điều hành như thế nào để luôn 
luôn chỉ có những trạng thái tâm trong sạch, không bao giờ có tâm ô nhiễm. 
Nhưng trong thực tế tâm có chiều hướng gây đau khổ, và ta không thể điều 
khiển và kiểm soát. Như vậy nó không phải là tự ngã, không phải là thê chất 
bên trong ta. 


Này chư tỳ Khưu, trong thực tế thức không phải là tự ngã. Nó có chiều 
hướng gây đau khô cho ta và ta không thê sai bảo thức, "Thức của ta phải 
như thê nây (luôn luôn trong sạch), thức của ta phải không như thê kia (ô 
nhiễm)". 


Giữa tâm (citta) và năm mươi hai tâm sở (cetasikã) phần đông chúng ta quen 
thuộc với tâm hơn. 


Người Miễn Điện thường nói đến tâm, nhưng rất ít khi đề cập đến các tâm 
sở như phassa (xúc, sự tiếp xúc giữa giác quan và đối tượng của nó) luôn 
luôn đi chung với tâm. Hơn nữa, họ xem cái tâm là tự ngã, là "ta": "Chính 
tôi thấy, tôi thấy", "chính tôi nghe, tôi nghe". Không phải chỉ có chúng sanh 
trong cảnh người mà chư Thiên (Devas) và những chúng sanh khác cũng tin 
tưởng rằng thức, hay tâm, là tự ngã. Tuy nhiên, thức quả thật không phải là 


tự ngã. Vì không phải là "ta" nên nó có chiều hướng cưỡng chế, làm cho ta 
đau khô. 


-—-OÔO--- 
Thức Cưỡng Chế Ta Như Thế Nào? 


Thức cưỡng chế, làm cho ta mất thoải mái khi thấy sự vật nhơ nhớp ghê 
tởm, khi nghe những âm thanh ôn ảo nhức tai, những lời nghịch nhĩ, bất nhã, 
khi hửi những mùi hôi thúi, khi nễm những vật thực mà mình không thích, 
khi sờ đụng một vật làm cho mình khó chịu, khi nghĩ đến một việc đáng sợ, 
đáng ghét, hay có những ý tưởng buồn phiền, sầu muộn. 


Tất cả chúng sanh đều thích sống ở một nơi vừa ý, muốn thấy những cảnh 
đẹp, nhưng cuộc đời đưa đây lắm khi phải gặp những cảnh tượng ghê tởm 
nhớp nhúa. Đối với người bất hạnh, phần lớn những gì mình thấy chỉ làm bất 
toại nguyện. Đó là nhãn thức có khuynh hướng cưỡng chế, làm cho ta khó 
chịu. Thay vì được nghe những âm thanh êm dịu, những lời lễ làm mát lòng 
như ý muôn thì có những trường hợp không may phải chịu nghe những tiếng 
động rên tai, rùng rợn, những tiếng nói hăm dọa, những lời nguyên rủa. Đó 
là phương cách mà nhĩ thức áp chế, làm cho ta bực bội, mất thoải mái. Lại 
nữa, tất cả chúng sanh đều muốn thưởng thức những mùi thơm nhưng phải 
chịu cảnh chỉ được hửi những mùi hôi thúi. Đó là trường hợp tỷ thức cưỡng 
chê. 


Trạng thái cưỡng chế của nhãn thức, nhĩ thức và tỷ thức đối với chúng sanh 
trong cảnh người không đến nỗi hiển nhiên như trong thế gian cầm thú, hay 
trong những cảnh ngạ quỷ (peta) và địa ngục. Trong các cảnh giới nầy, bản 
chất cưỡng chế của thức uấn cảng rõ ràng nồi bật hơn nhiều. Những sinh vật 
trong thế gian loài thú luôn luôn thấy những điều ghê sợ, nghe những tiếng 
động hải hùng rùng rợn, và những con vật sông ở những nơi nhơ nhuốc bân 
thiu lúc nào cũng hửi mùi hôi thúi. Càng đau khổ hơn loài thú rất nhiều là 
hạng ngạ quỷ, những chúng sanh đói khát cùng cực, và càng khổ hơn nữa là 
cảnh địa ngục. Họ mãi mãi đắm chìm trong tình trạng khốn khổ nguy nan, 
thấy những cảnh hải hùng rùng rợn, nghe những âm thanh hung tợn, và hửi 
những mùi ô trược. Trong một vài cảnh địa ngục tất cả những gì được thấy, 
được nghe, được hửi, được sờ đụng đến và những ý tưởng nghĩ đến đều làm 
kinh sợ, tuyệt đối không có gì đẹp đề êm dịu. Chúng sanh trong những cảnh 
giới ấy mãi mãi sống trong trạng thái khốn khổ, luôn luôn bị sáu loại thức 
cưỡng chế. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, và ý thức luôn 
luôn gây phiền não, đau khổ. 


Tất cả mọi người đều muốn thưởng thức những món ăn vừa miệng, nhưng 
người vô phúc phải luôn luôn sống với những vật thực mà mình không thích. 
Đó là tình trạng cưỡng chế của thiệt thức. Đây cũng vậy, sự áp bức của thiệt 
thức càng hiển nhiên nổi bật trong bốn khổ cảnh. Dầu trong cảnh người, ai 
cũng muôn dùng những thức ăn vừa miệng. nhưng lắm khi vì hoàn cảnh như 
đau ôm chăng hạn, phải găng gượng cô nuốt những vật thực mà mình không 
muốn. Đôi khi muốn chết cho rồi, để thoát ra khỏi những cảnh khổ đau như 
vậy. Dĩ nhiên, trong bốn khổ cảnh chúng sanh còn muôn phần khốn khổ 
hơn. 


Người đời thường muốn sống thoải mái thong dong, ít phải bận tâm lo lắng, 
nhưng hoàn cảnh không để yên cho chúng ta sông như vậy. Nhiều người 
phải vất vả buồn phiền, chán nản thất vọng, sầu não và than van. Vài người 
suốt đời không bao giờ vượt thoát ra khỏi cuộc sống hạn hẹp đầy đau khổ và 
vô phúc. Họ luôn luôn phải bận tâm lo lắng về cuộc sống. Họ là nạn nhân 
của thức uân. 


Thức không tùy thuộc ý muốn của ta mà sanh khởi do hoàn cảnh quyết định. 
Ta không thê kiểm soát hay điều khiển thức uẫn. Mặc dầu muốn thấy hình 
ảnh vui tươi xinh đẹp và thích thú nhưng không thê được. Trái lại, ta phải 
gặp toàn là những điều gai mắt. Đó là một thí dụ về nhãn thức. Nó không 
theo ý muốn, không nằm dưới quyền điều khiển và kiểm soát của ta mà chỉ 
sanh khởi tùy duyên, tự động phát sanh tùy thuộc điều kiện. 


Cùng thế ấy, mặc dầu ta muốn chỉ nghe những âm thanh êm dịu, những lời 
lẽ làm vừa lòng, nhưng không thê được. Do đó, đôi khi cần phải mở máy ghi 
âm hay vô tuyến truyền thanh đề được nghe những âm thanh mà mình thích 
hay những lời nói êm tai. Ta không thích nghe những tiếng động Ôn ào 
nhưng khi nó vừa phát lên thì nhanh chóng lọt vào tai ta, không thê tránh. 
Nhãn thức tự nhiên tự chính nó tùy duyên khởi sanh mà không chịu quyền 
điều khiển hay quyền kiểm soát của ta. 


Đối với tỷ thức cũng thế. Mặc dầu ta thích thưởng thức những mùi thơm dịu 
ngọt, nếu không được ắt không thỏa mãn. Do đó chúng ta đi tìm những loại 
trầm hương, các thứ dầu thơm và trồng những giống hoa có mùi thơm. Tuy 
nhiên, trong một vài cảnh ngộ chúng ta phải hít vào những mùi hôi thúi khó 
chịu, có khi những hơi độc có thể làm tốn hại đến sức khoẻ. Đó là những 
trường hợp cho thấy răng ta không thể điều khiến hay kiểm soát tỷ thức theo 
ý muôn, mà nó chỉ khởi sanh do nguyên nhân và cơ duyên. Mặc dầu ta muốn 
thưởng thức những vị ngọt bùi dễ chịu, nhưng nếu không có thức ăn vừa 


khẩu vị thì thiệt thức thích thú ắt không thể phát sanh. Do đó hằng ngày 
chúng ta tận lực gia công mong tìm những thức ăn ngon. Nhưng đến khi đau 
ốm, để chữa trị, chúng ta phải dùng thuốc đắng mà dĩ nhiên ta không thích. 
Điều này cho thấy rằng ta không thể điều khiển hay kiểm soát thiệt thức. 


Thân thức, cảm giác của thân, chỉ có thể thích thú khi có những đồ vật vừa ý 
như quần áo xinh đẹp, giường âm, nệm êm hay chỗ ngồi thoải mái. Muốn 
được vậy phải luôn luôn chuyên cần cô gắng để thâu thập những sự vật, vô 
tri giác và hữu giác hữu tri, để tạo những cảm giác thích thú của thân. Khi 
quá lạnh hay quá nóng, khi bị gai nhọn đâm chích, bị phỏng lửa, bị khí giới 
gây thương tích, hoặc lúc lâm trọng bệnh, chúng ta phải đau nhức dầu không 
muôn chịu hậu quả khó chịu của thân thức. Như vậy rõ ràng ta không thê 
kiểm soát hay điều khiển thân thức. Nó chỉ tự động khởi phát khi hội đủ 
nhân và duyên. 


Mỗi người đều muốn có đời sống hạnh phúc, an vui và thoải mái vừa lòng, 
nhưng chỉ có thể thành tựu được như thê khi có đủ tiền của và phương tiện. 
Vậy phải luôn luôn tận lực cố gắng để bảo trì cuộc sống. Trong khi mong 
tìm phương tiện đê sống tiện nghi thoải mái và vui vẻ, thì lại phải bận tâm 
suy tư về những nỗi khó khăn của cuộc sống hằng ngày -- về người thân kẻ 
yêu, về thân băng quyền thuộc, về ông chồng hay bà vợ hoặc con cái qua 
đời, về những vấn đề tài chánh, về công ăn việc làm, về tuổi già và sức yêu 
v.v... - có thể khởi sanh bất cứ lúc nào và làm hỏng hết hạnh phúc của 
chúng ta. Đó là phương cách mà ý thức khởi sanh, tự động và tùy thuộc nhân 
duyên. Ta không thể điều khiển và kiểm soát. 


-—-OÔO--- 
Nguyên Nhân Sanh Khởi 


Chúng ta đã dùng những từ ngữ "tùy theo nhân và duyên". Câu nầy hàm ý 

"những nà) cảnh và điều kiện nguyên nhân như thế nào sẽ đưa đến hậu quả 
như thế nào" ; Cũng có nghĩa là nguyên nhân tốt tạo những hậu quả tốt, nhân 
xâu đưa đến quả xấu. Không có hậu quả nào sanh khởi chỉ vì ý ta muốn. Quả 
như thế nào sẽ phát sanh do những nhân như thế nào, dầu ta có muốn vậy 
hay không. Hậu quả được tạo do những nguyên nhân tương ứng, ta không 
thê kiểm soát và điều khiển. Như vậy rõ ràng nó không phải là "ta" hay tự 
ngã, không phải là bản thê bên trong ta. 


Đức Thế Tôn dạy rằng ý thức không phải là tự ngã bởi vì ta không thê sai 
bảo hay điều khiến nó như thế nào theo ý muốn. 


Đức Thế Tôn dạy như vậy nhằm giúp ta diệt trừ chấp thủ sãmi attã, vốn chủ 
trương rằng có một tự ngã năm bên trong con người mà ta có thể kiểm soát 
và điều khiến theo ý muốn. Một khi đã loại trừ sãmi attã thì nivãsĩ attã, chấp 
thủ rằng có một tự ngã trường tổn thường xuyên nằm bên trong con người, 
cũng đồng thời được tây sạch. Khi đã nhận thức rõ ràng rằng thức chỉ khởi 
sanh và hiện hữu do nhân duyên và nhanh chóng tan biến, ta chứng nghiệm 
hiển nhiên rằng không có cái gì như một tự ngã bền vững thường còn. Thí 
dụ như nhãn thức chẳng hạn, chỉ khởi sanh khi có mắt và đối tượng của sự 
thấy, tức nhãn căn và nhãn trần. Cùng thế ấy nhĩ thức chỉ khởi sanh khi có 
nhĩ căn và nhĩ trần, tỷ thức chỉ khởi sanh khi có tỷ căn và tỷ trần, thiệt thức 
chỉ khởi sanh khi có thiệt căn và thiệt trần, thân thức chỉ khởi sanh do thân 
và đối tượng được sờ đụng, và ý thức chỉ khởi sanh khi có tâm và đối tượng 
tâm linh, tức ý và pháp. Khi hiểu biết rõ ràng những nguyên nhân tạo điều 
kiện đưa đến hậu quả thích ứng như thế nào, ý niệm chấp thủ một thực thê 
vĩnh tồn, nivãsT attä, tự nhiên tiêu diệt. 


VỊ hành giả có chánh niệm, luôn luôn ghi nhận tiễn trình sắc và danh ngay 
vào lúc nó khởi sanh, sẽ nhận chân rõ ràng rằng thức luôn luôn khởi sanh và 
nhanh chóng tan biến, tùy thuộc những điều kiện (tùy duyên). Như vậy hành 
giả hiểu biết rõ ràng rằng không có một tự ngã hay thực thê sống đem lại sự 
thấy. Vị ấy chứng nghiệm thật sự rằng nhãn thức chỉ khởi sanh khi có đúng 
những điều kiện kết hợp đầy đủ, tức khi hội đủ nhân duyên. Bằng cách ấy 
hành giả loại trừ chấp thủ kãraka attä, tin tưởng rằng tất cả những hành 
động, bằng thân, khẩu, ý, đều do một tự ngã chủ động. 


Những vị không thể nhận thức bản chất thật sự của thức đúng như thật sự 
thức là vậy ắt còn chấp thủ vững chắc ba hình thức sãmi attã, nivãsï attä, và 
kãraka attä. Hình như sự chấp thủ vào thức uấn càng bền chặt vững chắc hơn 
các uân kia. 

Ngày nay ta gọi đó là "linh hồn" hay thực thể sống. Trong ngôn ngữ được 
dùng thường ngày, thức thường được nhắc đến hơn là thọ, tưởng và hành, 
mặc dầu tất cả ba uân này đều là những tâm sở đồng phát sanh với thức. 


Người ta xem như chính cái thức cảm giác, chính thức hôi nhớ sự việc, và 
tạo nguyên nhân đưa đên hành động. 


——-O0O--- 


Câu Chuyện Tỳ Khưu Sãti 


Vào thời Đức Thế Tôn còn tại thế có vị tỳ khưu đệ tử tên Sãti, hiểu biết sai 
lầm rằng thức là tự ngã, và khư khư chấp thủ tà kiến về tự ngã ấy. Vị tỳ 
khưu Sãti tuyên bố rằng mình hiểu biết và năm vững lời dạy của Đức Thế 
Tôn như sau: 


Tadevidam viññãnarh sandavattI sarhsarätI anaññam. 


"Chính cái thức nầy được chuyền sinh trong vòng luân hồi từ kiếp nầy sang 
kiêp kia, không có gì khác." 


Vị tỳ khưu Sãti hiểu biết những lời dạy của Đức Thế Tôn như thế ấy. Thầy 
dựa quan kiến mình trên những câu chuyện trong Túc Sanh Truyện (Jãtaka) 
như tích Vua Vessantara, tượng chúa Chaddan, và long vương Bhiridatta, 
được nói rằng đó là tiền thân của Đức Phật, là chính Đức Phật trong một tiền 
kiếp. Trong kiếp sống cuối cùng là Đức Phật, những phần thuộc sắc uân của 
Vua Vessantara, của tượng chúa Chaddan hay của long vương Bhuridatta đã 
tan rã và biến dạng, nhưng theo sự tin tưởng của Tỳ Khưu Sãti thì danh, tức 
phần tâm linh của Đức Phật trong kiếp nầy vẫn còn y là một với phần tâm 
linh của Vua Vessantara v.v... thức ấy không hoại diệt mà tồn tại vững bền 
xuyên qua những kiếp sống. Tỳ khưu Sãti hiểu những lời dạy của Đức Phật 
như thế ẫy. Đó chỉ là chấp thủ niväs1 attä, xem thức là một tự ngã liên tục, 
trường tồn vĩnh cửu. 


Những vị đệ tử có học của Đức Phật có găng giải thích cho Tỳ Khưu Sãti 
rằng hiểu như thế là sai lầm nhưng vị nầy vẫn ương ngạnh, quyết định không 
nghe, chỉ tin rằng mình hiểu biết Dhamma, Giáo Pháp, nhiêu hơn. Quả thật 
rất khó chỉ dạy Chánh Pháp cho một người ôm ấp tà kiến. Họ xem người có 
lòng tốt muốn giúp họ sửa sai quan kiến lầm lạc, là thấp kém, lạc hậu, không 
theo kịp đà tiến hóa của xã hội cấp tiến, không phải như các bậc lãnh đạo 
của họ, có tầm hiểu biết mới mẻ. Trong thực tế, những ai tự xưng là Phật tử 
nên thận trọng suy tư xem sự hiểu biết của mình có thích ứng với những lời 
dạy mà Đức Phật giáo truyền hay không. Nếu còn ôm ấp những quan kiến 
không theo đúng một chiều với Giáo Pháp ắt ta đã đi lệch ra ngoài Phật 
Giáo. 


Không thuyết phục được thầy tỳ khưu Sãti từ bỏ tà kiến của thầy, vài vị sư 
đem câu chuyện bạch lại với Đức Bồn Sư và Ngài cho mời thầy đến. Khi 
được hỏi, thầy lặp lại quan điểm của mình như sau: "Bạch Ngài, dựa trên 
những câu chuyện Jãtaka (Túc Sanh Truyện) mà Đức Thế Tôn thuật lại, con 


thấy rằng thức, hay tâm hiện tại, là một với cái tâm trong những kiếp sống 
quá khứ. Tâm ấy không tiêu diệt mà chuyên sinh từ kiếp nầy sang kiếp khác. 
Con hiểu như vậy." 


Đức Phật hỏi thầy hiểu thức là gì? 


"Bạch Ngài, thức là cái gì diễn đạt ý nghĩ của mình, cái gì cảm thọ, cái gì 
kinh nghiệm hậu quả của những hành động tốt hay xấu (ở nơi đây hay một 
nơi nào), trong kiếp này hay trong một kiếp sống nào. 


-- Nầy con người cuồng si, con đã nghe Như Lai diễn giải giáo lý cho ai như 
thế ấy?" Đức Thế Tôn khiến trách, Như Lai giải thích rằng thức chỉ khởi 
sanh do nhân và duyên. Nếu không có nhân duyên tạo điều kiện ắt thức 
không thể phát sanh. Thay vì thế, con diễn giải sai lầm và cho rằng đó là lời 
dạy của Như Lai. Bằng cách diễn giải và truyền bá sai lầm lời dạy của Như 
Lai như thế con tạo nguyên nhân cho nhiều hành động xấu phát sanh và như 
thế sẽ gây nhiều sầu muộn và đau khổ cho con lâu đài trong tương lai." 


Tuy nhiên, Tỳ Khưu Sãti không chịu từ bỏ tà kiến của mình. Giáo điều 
cuỗông tín quả thật đáng sợ. Sãti là một vị tỳ khưu, một đệ tử của Đức Phật. 
Thầy theo học giáo lý với Đức Phật và tự xưng là hiểu biết đầy đủ. Vậy mà 
còn ương nghạnh, không chịu từ bỏ quan kiến sai lầm của mình mặc dầu đã 
được chính Đức Phật nhắc nhở khuyên dạy, sửa SaI, và như thế mất cả niềm 
tin nơi Phật Bảo. Ngày nay cũng có vài vị "đạo sư” dạy rằng không cần phải 
giữ tròn năm giới và không cần hành thiền. Hiểu biết giáo lý là đủ, các thầy 
dạy như vậy. Khi có người học hiểu uyên thâm sẵn lòng tốt muốn soi sáng 
chánh Pháp cho những "ông thầy dạy đạo" ấy thì họ bướng bỉnh cứng đầu 
trả lời rằng họ sẽ không từ bỏ quan kiến của riêng mình, dầu chính Đức Phật 
có đến để dạy họ cũng vậy. 


Nhiều trường hợp cho thấy rằng cái "không-phải Giáo Pháp" được quảng bá 
lưu truyền như là "chính Giáo Pháp". Điều chánh yếu mà ta nên làm là thận 
trọng tỉ mỉ xem xét các lời dạy ấy để nhồ tận gốc rễ những giáo lý không 
hợp với chánh Pháp. Về phương diện nầy có lời tuyên ngôn chính xác như 
Sau: 


_—-O0O--- 


Tóm Lược Chánh Pháp 


1. Sabba pãpassa akãranarh -- Cố tránh mọi hành động bất thiện. Những 
hành động sai lầm bằng thân như sát sanh, trộm cắp, và tà hạnh, ta phải nên 
có tránh. Những hành động bắt thiện bằng lời nói như lời giả đối, phi báng 
và lời lẽ có tánh cách lăng mạ, xúc phạm người khác cũng phải nên cô tránh. 
Cũng nên cố tránh và từ bỏ những tư tưởng bắt thiện. Tư tưởng bắt thiện chỉ 
có thể được loại trừ bằng cách hành thiền Vắng Lặng và thiền Minh Sát 
(vipassana). 


Có tránh tất cả mọi hành động bắt thiện băng thân, khẩu, ý là Giáo Huấn 
Đâu Tiên của Đức Phật. 


2. Kusalassa upasampadãä -- Trau giồi và phát triển mọi hình thức tạo thiện 
nghiệp; như để bát hay dâng cúng đến các bậc trưởng lão, giữ giới và hành 
thiền. Bằng cách nghiêm trì Lời Dạy Đầu Tiên ta có thể làm cho giới đức 
được trở nên trong sạch đến một mức độ nào, nhưng bằng cách thực hành 
tiết chế, không làm điều nầy hay điều nọ thì chưa vững chắc củng cố ĐIớI 
đức của Thánh Đạo. Chỉ có thể thành tựu Con Đường băng pháp hành thiền 
Minh Sát (vipassanã) đến giai đoạn cận định hay nhập Thiên. 


Vài người có ý xem thường pháp hành thiền Vắng Lặng. Tuy nhiên, chính 
Đức Thế Tôn khuyên bảo nên phát triển tâm vắng lặng. Các tầng Thiền 
(Jhãna) là nền tảng lý tưởng để hành giả dựa trên đó mà phát triển thiền 
Minh Sát (vipassan). Nếu không được đến mức cận định ta nên cố gắng gia 
công tiến cho được đến mức tạm định của thiền Minh Sát. Một khi đã thành 
đạt mức độ nầy tuệ Minh Sát (vipassanã ñãna) sẽ tự động phát triển cho đến 
khi thành tựu Thánh Đạo. 


Trong Phật Giáo, nhiệm vụ chánh yếu nhất là thành đạt những phước lành 
của tâm định Minh Sát và Tuệ Minh Sát, bởi vì nếu không có hai yêu. tố 
quan trọng ây thì không thê thành tựu Thánh Đạo và Thánh Quả. Vậy, nhằm 
thành tựu phước báu của Thánh Đạo và Thánh Quả, phải trau giỏi và phát 
triển nghiệp lành của thiền Minh Sát. Ta không thể không quan tâm đến bất 
luận hình thức phước báu nào, đó là Lời Dạy thứ nhì của Đức Phật, cần thiết 
để cho ba loại hành động thiện được tròn đủ. 


Chúng ta có nghe "những lời dạy mới mẻ", vốn đi ngược chiều với hai lời 
dạy thứ nhất và thứ nhì của Đức Phật. Người theo những lời dạy tương tợ 
như vậy nói, Những ô nhiễm bắt thiện (akusala kilesa) không tồn tại vĩnh 
tồn, do vậy, không cần gì phải cố gắng loại trừ nó. Cùng thế ấy không cần 


phải cố găng làm những điều lành, giữ giới, hành thiền Vắng Lặng hoặc 
thiền Minh Sát. Tất cả những cô gắng ấy đều vô ích và chỉ tạo đau khổ." Ta 
phải hiểu rằng tất cả những lời dạy mới mẻ ấy hoàn toàn tương phản với 
chánh pháp mà Đức Phật giáo truyền. 


3. Sacitta parIyodapanam -- Giữ tâm trong sạch. 


Con Đường phải được phát triển bằng cách thực hành thiền Minh Sát 
(vipassanã). Với Đạo được phát triển và Quả được thành tựu theo cách đó 
tâm không còn mảy may ô nhiễm và đo đó, tuyệt đối trong sạch. Theo Chú 
Giải, mức độ trong sạch được thành tựu như vậy sẽ không kém phần trong 
sạch hơn tâm của một vị A La Hán. Những lời nầy hoàn toàn đúng theo kinh 
điển Pali. Tuy. thế cũng có người làm tốn hại Phật Giáo bằng cách nói nghịch 
lại, rằng lối sống nghiêm trì giới luật, phát triển thiền định và thiền Minh 
Sát, là vô ích, chỉ đưa đến đau khổ. Cứ "Giữ tâm an nghỉ, không để cho tâm 
có bất luận sinh hoạt nào. An trụ tâm trong một điểm hư vô bên trong con 
người, nơi mà không có sinh hoạt bắt thiện nào phát triển. Bằng cách đó tâm 
sẽ ở trong trạng thái trong sạch." Đó là một lời dạy hoàn toàn không chứa 
đựng lý trí, vô căn cứ và không đứng vững. Khuyên dạy không nên hành 
sila, samädhi, và bhãvanã (giới, định, và trau giỏi trí tuệ) là phá hoại Giáo 
Pháp. Không thể giữ tâm trong sạch mà không thực hành thiền định và thiền 
tuệ. Thức, do bản chất thiên nhiên của nó là không có thực thể, không thể 
kiểm soát và không thê điều khiển. Quả quyết rằng có thể giữ cái tâm theo ý 
ta muốn mà không cần đến sự trợ giúp của pháp hành thiên là phủ nhận kinh 
Anattalakkhana Sutta, Vô Ngã Tướng, vì kinh nầy dạy rằng không thể bảo 
thức, "Thức phải như thế nầy, thức phải không như thế kia." Điều nầy đáng 
cho ta thận trọng suy tư. 


Câu cuối cùng của lời đạy được tuyên ngôn chính xác là: "Etarn Buddhãna 
sasanam." "Ba lời dạy nầy -- tức tránh làm những điều ác, thực hành mọi 
điều thiện, giữ tâm trong sạch -- là Lời Dạy của tất cả chư Phật." Phật Giáo 
chánh yếu chỉ bao gồm ba yếu tố ấy. Muốn giữ Phật Giáo tồn tại lâu đài, 
thịnh vượng, ta phải cô tránh những hành động bắt thiện, cảng nhiều càng tốt 
và chỉ dạy người khác không nên làm điều ác, càng nhiều càng tốt. Ta phải 
có găng tạo thiện nghiệp, càng nhiều càng tốt và khuyên dạy người khác làm 
như vậy. Nếu gặp ai dạy điều không-đúng-chánh Pháp như: "Không nên 
tránh làm điều ác, không nên làm điều lành", ta phải tận tâm ngăn cản họ 
không nên dạy người những điều sai lầm như vậy. Ta phải thanh lọc tâm 
bằng cách hành thiền và khích lệ người khác cũng làm như vậy. Phải soi 


sáng sự hiểu biết sai lầm của họ nhằm mục đích duy trì bền vững và phôn 
thịnh giáo lý của Đức Phật. 


Chúng ta đã phần nào đi lệch ra ngoài câu chuyện của Tỳ Khưu Sãti để nhắc 
đến mối hiểm họa mà những lời dạy sai lầm có thể gây ra cho Phật Giáo. Để 
trở lại câu chuyện, khi Tỳ Khưu Sãti ương ngạnh khư khư chấp thủ tà kiến 
của mình, Đức Thế Tôn hỏi chư Tăng hiện diện: 


"Các con có bao giờ nghe Như Lai giải thích Giáo Pháp như thế không? 


"Bạch Hóa Đức Thế Tôn không. Các con chỉ nghe rằng thức phát sanh do 
những điêu kiện (nhân và duyên), và nêu không có nhân duyên ăt không có 
thức." 


Rồi Đức Thế Tôn giải thích thêm: 


-- "Mỗi thức phát sanh do những điều kiện của nó và được đặt tên theo 
những điều kiện ấy. Như thức phát sanh do mắt và đối tượng của mắt thì 
được gọi là nhãn thức; thức phát sanh do tai và âm thanh thì gọi nhĩ thức; 
thức phát sanh do mũi và mùi thì gọi là tỷ thức; do lưỡi và vị thì gọi là thiệt 
thức; do thân và đối tượng được sờ đụng thì được gọi là thân thức; do tâm và 
đối tượng của tâm (pháp) thì được gọi là ý thức. Cũng như lửa, khi phát sanh 
do ta đốt củi thì được gọi là lửa củi; phát sanh do ta đốt gỗ tre, cỏ, phân bò, 
trâu, hay rác rưới thì được gọi là lửa tre, lửa cỏ, lửa phân bò, lửa trâu, hay 
lửa rác, cùng thế ấy thức được gọi tùy theo điều kiện mà nó phát sanh như 
thê nào." 


Trong bài kinh liên quan đến quan kiến của Tỳ Khưu Sãti Đức Thế Tôn có 
đề cập đến Định Luật Phát Sanh Do Điều Kiện hay Thập Nhị Nhân Duyên 
một cách rành mạch rõ ràng, nhưng vì không có thì giờ Sư chỉ giải thích đầy 
đủ hơn chuyện ngụ ngôn về lửa. 


Cuộc hỏa hoạn của một khu rừng có thê khởi phát từ một vài lá cây khô hoặc 
một đồng rác. Nếu có nhiên liệu tiếp nối nhau cháy và không ai dập tắt, lửa 
sẽ lan tràn cháy rụi cả mẫu rừng. Nhìn đám rừng đang cháy ta thấy hình như 
chỉ có một ngọn lửa liên tục lan tràn, nhưng nếu thận trọng quan sát ta sẽ 
thấy rằng ngọn lửa cháy ở đống rác không phải là ngọn lửa đốt cỏ, và cùng 
thế ấy lửa đốt cỏ không phải cùng ngọn lửa đốt lá khô. Trong một đống lá 
khô cũng vậy, ngọn lửa đốt lá nầy không phải là một với ngọn lửa đốt lá kia. 


Cũng cùng một thế ấy, nhãn thức và nhĩ thức mà thông thường ta có cảm 
tưởng là cùng một cái thức, nếu được thận trọng quan sát thì rõ ràng là hai 
thức khác biệt, mỗi thức khởi sanh do những điều kiện của nó. Khi chỉ quan 
sát một loại thức riêng biệt như nhãn thức chăng hạn, ta sẽ thấy những thức 
khác nhau khởi sanh từ những màu khác nhau, như trắng và đen. Thâu gọn 
thêm vào một màu, như màu trắng chăng hạn, người hành thiền chuyên cần 
cân mật đã tiễn đến tầng udayabbaya ñana, tuệ sanh diệt, và bhanga ñana, 
tuệ diệt, sẽ thấy răng trong cái bề ngoài hình như chỉ là một cái thức duy 
nhất màu trắng liên tục trôi chảy, thật sự là chuỗi dài những chặp thức màu 
trắng riêng biệt, chặp này đến trước, phân biệt với chặp sau. 


Sự phân biệt càng rõ ràng nỗi bật hơn trong trường hợp nghe, hửi và nếm, 
mỗi chặp thức được ghi nhận riêng rẽ và phân biệt. Trong hiện tượng sờ 
đụng, giữa những chặp thức riêng rẽ và phân biệt, sự ghi nhận mỗi chặp 
càng nhiều hơn và nổi bật rõ ràng hơn. 


Khi cảm nghe đau, nếu thận trọng ghi nhận, "đau, đau" ta sẽ phân biệt rõ 
ràng mỗi chặp thức đau, từng chặp, từng chặp, lúc nó khởi sanh. Cùng thế 
ầy, ÿ nghĩ và tư tưởng cũng được ghi nhận riêng rẽ khi mỗi ý thức khởi sanh. 
Trong khi đang niệm phông xọp ở bụng, nếu có tư tưởng hay ý nghĩ nào xen 
vô, người hành thiền phải ghi nhận ngay lúc nó khởi sanh. Thông thường, 
khi niệm như vậy thì tư tưởng hay ý nghĩ vừa xen vào làm phiền ấy chấm 
dứt liền khi khởi sanh, nhưng nếu nó còn dai dắng sanh khởi trở lại do 
những nguyên nhân như trước, người hành thiền phải quán sát và ghi nhận 
riêng rẽ từng chặp. Khi chú niệm di chuyên từng chặp nây đến chặp khác sự 
khởi sanh của mỗi chặp thức riêng rẽ sẽ được thấy rất là rõ ràng. 


Qua mỗi ghi nhận riêng rẽ, khi hành giả có thể nhận ra sự khởi sanh của mỗi 
thức riêng biệt thì tự cá nhân chứng nghiệm bản chất vô thường của thức, 
bản chất căng thăng làm khó chịu, đau khổ, vì liên tục khởi sanh và tan biến, 
nhanh chóng sanh diệt, và bản chất vô ngã, không có một thực thể đơn 
thuần, vì phải tùy thuộc nơi những nhân duyên mà ta không thê kiểm soát và 
điều khiển. Nhận chân được như vậy là điều tối quan trọng. 


Sư đã giải thích đầy đủ như thế nào năm uẫn không phải là tự ngã. Giờ đây 
Sư trình bày một vài hình ảnh thí dụ để làm sáng tỏ thêm vấn đề. Những thí 
dụ nầy được trích từ Kinh Phenapindupama Sutta, phẩm Khandhavagøa, 
trong bộ Samyutta Nikaya, Tạp A Hàm: 


Phenapindupamam rũpamn vedana pubbulũpama 
MarTcikipama sañña sankhara kadalipama 
Mayupamañca viññanam desitadiccabandhuna. 


-—-OÔO--- 
Sắc Pháp Giống Như Khối Bọt. 


Sắc, rũpa, giống như bọt nước mà ta thấy nỗi trôi theo giòng suối hay trên 
sông rạch là một khối bọt do những bong bóng nước nhỏ tí ti hội tụ lại thành 
khối, cỡ một nắm tay, một đầu người, một thân người hay lớn hơn nữa. Mới 
nhìn thoáng qua ta thấy khối bọt hình như là một thực thể, nhưng nếu thận 
trọng quan sát thì nó rõ ràng không có thực chất, không thê dùng vào việc gì. 


Cũng cùng thế ấy, sắc pháp của con người, tức cơ thê vật chất với đầy đủ 
đầu, mình, tay, chân, dưới hình thức đàn ông hay đàn bà trông hình như là 
một khối bền bỉ vững chắc, như thường còn, xinh đẹp, và giống hình như 
một thực thể sống. Nhưng khi tỉ mỉ phân tách thì thân nầy cũng chỉ giống 
như một khối bọt -- không có thể chất vững bền mà chỉ là sự câu hợp của ba 
mươi hai thành phần ô trược như tóc, lông, móng tay, móng chân, răng, da, 
thịt, bắp thịt, và xương. Nếu phân tách thêm nữa với nhiều chỉ tiết hơn thì đó 
chỉ là sự cầu hợp của những điện tử vô cùng vi tế đến đổi mắt thường không 
thể thấy. Giống như đóng cát to lớn được cấu thành do những hột cát tí tỉ. 
Hoặc nữa chúng ta có thể lấy thí dụ một chén bột do từng hột bột gạo hay 
bột mì vi tế hợp thành. Nếu ngâm vào nước nó sẽ trở thành bột nhỏi, một 
khối bột mà ta có thể làm cho lớn hơn nhiều bằng cách thêm bột và thêm 
nước. Ta có thể nắn khối bột làm ra thành hình một người to lớn, nhưng đó 
không phải là một khối đặc chắc, mà là sự hợp thành của những hột bột gạo 
hay bột mì. Cũng dường thế ấy, cơ thể của con người không phải là một khối 
đặc mà được cấu thành do những thành phần vi tế keo dính đặc lại thành một 
đống lớn -- giống hệt như một khối bọt, bên trong không có thê chất. 


Không có một cốt lỏi vững chắc thường còn, không có thể chất xinh đẹp, 
không có thực thể sống được gọi là "tự ngã". Phẩm chất sắc pháp là một 
phần của cơ thể vật chất nầy. Loại những phần ấy ra thì thân này không còn 
hình thể. Đặc tánh duỗi ra chiếm không gian của nguyên tố đất (pathavI) là 
phần của thân biểu hiện dưới sự xúc giác như gồ ghề hay láng lấy, cứng hay 
mềm. Nguyên tố lửa (tejo) có đặc tính nóng hay lạnh và nguyên tố gIÓ 
(vãyo) có đặc tánh di động là những phần khác của thân. Loại ba nguyên tố 
ấy ra ất cơ thể con người mà ta có thể sờ đụng và cảm thọ sẽ không còn hiện 
hữu nữa. Mùi, một chuyển hóa của sắc pháp, cũng là một phần của thân. Do 


đó ta có thê cảm thọ thân người bằng mùi; nếu cũng loại bỏ phẩm chất mùi 
thì không còn gì mà thân người có thê được nhận ra hoặc hay biệt. 


Ta thấy là vì có phần nhạy của mắt, nếu không có phần nhạy ấy thì ta không 
thể thấy, mù. Cũng nhờ có phần nhạy của tai ta mới có thể nghe; có phần 
nhạy của mũi nên mới có thể hửi, tức nhận ra mùi; có phần nhạy của lưỡi 
mới có thể nếm vị, và có hệ thống thần kinh mới có thể tiếp nhận cảm giác 
sờ đụng. Tất cả những phần ấy của sắc uân tuy. rất vi tế nhưng cũng rất hữu 
ích để tạo hình thể của thân người, và tất cả đều có ứng dụng của nó. Nếu 
không có những phần của sắc uân ấy thân nầy sẽ không có giá trị hữu dụng. 
Trong thực tế nếu không có những thành phần ấy thân người sẽ không hiện 
hữu. Như đã nói ở trên, nêu những thành phân ấy tan rã hay biến dạng, cơ 
thể con người sẽ không còn hiện hữu. Tất cả những gì còn lại chỉ là những 
phần rất vi tế của sắc pháp. 


Hơn nữa, những phần nhạy của sắc pháp ấy, như mắt và vật được thấy, 
không hiện hữu thường xuyên, mà luôn luôn sanh và diệt, luôn luôn có cái 
mới thay thế vào cái cũ. Như thế ây thân nầy giống như là một cục, một 
miếng, hay một khối bọt, một sự hợp thành của những sắc pháp không thể 
chât. 


Khi quán sát và phân tách thân, ta phải bắt đầu nơi mà hiện tượng biểu hiện 
rõ ràng nhất. Khi đi, nguyên tổ đất, có đặc tánh duỗi ra và nguyên tố gió, có 
đặc tánh di động, là nồi bật nhất. Do đó, theo Kinh Niệm Xứ, Satipatthana 
Sutta: "sacchanto vã gacchãmiti pajãnãti". "Khi đi, hành giả hiểu biết 'tôi 
đang đĩ," và phải ghi nhận "đi, đi", "dở lên", "bước BƠ, "đặt xuống". khi 
đứng hành giả PHẬI niệm ứng, đứng”; khi ngôi, niệm "ngồi, ngồi", "đụng, 
đụng", "đở lên", "ngồi xuống" v.v... Khi thấy tay chân hành giả phải niệm 
"thấy, thấy". Khi nghe mùi của thân mình, niệm "hửi mùi, hửi mùi", khi cử 
động tay chân hay duỗi tay, duỗi chân ra, niệm "duỗi ra, duỗi ra", "cử động", 
"cựa mình”. 


Khi thận trọng giữ chánh niệm, ghi nhận tỉ mỉ từng chỉ tiết như thế, tâm định 
trở nên càng dũng mãnh và hành giả nhận thức răng trong một tác động đi 
gồm có tác ý, ý muốn đi, theo sau là di động và thân duỗi ra. Tác động đứng 
lên hay tác dộng ngồi xuống bao gồm ý muốn đứng hay ý muốn ngồi, theo 
sau là chuỗi dài những di động. Cùng thế ấy, khi co tay hay co chân vào, 
duỗi ra, hay thay đôi tư thế. 


Trong sự thấy có nhãn thức và vật được thấy, trong sự hửi, có tỷ thức và 
mùi. Mỗi hiện tượng được nhận ra đều khởi sanh trong một chặp rồi tức 
khắc hoại diệt. Tay, chân, đầu và hình thể của thân không còn được cảm thọ 
và nhận ra giống hệt như trong giây phút trước. Nó chỉ xuất hiện rồi tan biễn 
trong một tiến trình vật thê luôn luôn trôi chảy, không ngừng sanh và diệt. 
Đến g1aIi đoạn này hành giả tự mình hiểu biết rằng cơ thê vật chất nầy cũng 
giống như một khối bọt. 


---O0O--- 
Thọ Giống Như Bong Bóng Nước 


Thọ giống như bong bóng nước. Khi mưa rơi xuống ao hồ ta thấy trên mặt 
nước nôi lên những bong bóng nhỏ. Trẻ con chơi đùa cũng dùng một cái 
ông, thôi nhẹ nước xà bông tạo nên những bong bóng nhỏ, hợp lại thành một 
khối bọt. 


Những bong bóng ấy được thành hình khi mưa rơi xuống mặt nước, rồi 
nhanh chóng tan biến. Thọ, hay cảm giác, cũng dường thế ấy, tựa hồ như 
bong bóng nước, vì bản chất của nó là không ngừng sanh diệt. Đó là đúng 
với những gì mà người hành thiền kinh nghiệm, nhưng không giống như 
những gì mà người đời thường hiểu. Theo quan kiến của người thường, khi 
nhìn lâu một vật đẹp thì vật đẹp â ây tồn tại lâu dài. Khi nhìn một quang cảnh 
không vừa ý trong một lúc cũng nghĩ rằng cảnh ấy mãi mãi hiện hữu. Những 
vật có tính cách vô ký, tức không-vừa-ý-cũng-không-phật-lòng cũng được 
thấy là tồn tại bền lâu. Củng. thế ấy, bất luận gì mình nghe mà vừa ý hay 
không vừa ý cũng được tin rằng nó sẽ bền vững lâu dài. Riêng những thọ 
cảm đau đớn khó chịu thì càng được nghĩ răng nó sẽ tồn tại ngày nây qua 
ngày khác, nhiều tháng, nhiều năm. Như vậy quan kiến về thọ cảm của 
người thường không hắn đúng với những gì thật sự xảy diễn. Thọ giống như 
bong bóng, vừa thấy đó bỗng liền tan biến đó. Muốn tự mình chứng nghiệm 
chân lý nầy phải chuyên cần quán niệm tiến trình tâm-vật lý phát sanh bên 
trong thân. 


Trong khi xuyên thấu quan sát tiến trình tâm-vật lý, tri giác của hành giả tiễn 
đến những tầng tuệ sanh diệt và tuệ diệt, udayabbaya và bhanga ñana, thấy, 
nghe hay hửi bất luận gì ưa thích hay không vừa lòng, đều thấy nó tức khắc 
biến tan. Sự hoại diệt của những thọ khổ được cảm nhận càng rõ ràng hơn. 
Khi niệm một thọ khổ "khổ, khổ", hành giả thấy nó chấm dứt với mỗi niệm. 
Tới tầng sammasana ñãna, tuệ giác nhận thấy đặc tướng vô thường, khổ, vô 
ngã của vạn pháp, trạng thái đau khổ càng tăng trưởng nỗi bật và được 


thường xuyên ghi nhận hơn. Và mỗi khi ghi nhận như vậy thì cơn đau ở nơi 
được ghi nhận tan biên, hiện lại ở một nơi, rôi ở một nơi khác, giông như ta 
lây tay chụp lây quăng đi. 


Như vậy, đối với người hành thiền mà tâm định đã dũng mãnh, khi một hình 
ảnh vừa lòng phát khởi người ấy liền ghi nhận, và hình ảnh tức khắc tan 
biến. Tuy nhiên vì mắt và đối tượng của mắt vẫn còn đó, hành giả lại thấy 
nữa. Mỗi lần thấy hành giả ghi nhận, và sự thấy ấy nhanh chóng tan biến. 
Cũng một tiễn trình tương tợ xảy diễn với những đối tượng không vừa lòng 
và những đối tượng vô ký. 


Trạng thái tan biễn của những âm thanh vừa lòng, nghịch ý và vô ký mỗi khi 
được ghi nhận càng rõ rệt hơn. Cảm giác mùi hửi cũng tan biến khi được ghi 
nhận. Cảm giác vị nêm càng đặc biệt nổi bật đối với hành giả: vị ngon ngọt 
mà hành giả nếm khi nhai vật thực liên tục khởi sanh và tan biến mỗi khi ghi 
nhận. Những cảm giác thích thú, những cảm giác khó chịu, và những cảm 
giác không thích thú không khó chịu cũng vậy, sanh khởi và hoại diệt mỗi 
khi được ghi nhận. Cùng thế ấy, những thọ cảm buôn phiền vô phúc, sầu 
muộn, buôn bả, hay hạnh phúc và vui vẻ thích thú cũng được thấy sẽ nhanh 
chóng tan biến mỗi khi hành giả xuyên thấu ghi nhận. Như vậy thọ uân 
không khác nào bọt nước, phù du tạm bợ và không đáng được tin cậy -- vô 
thường, khổ và vô ngã. 


-—-O0O--- 
Tưởng Giống Như Ảo Cảnh 


Tưởng -- tri giác, nhớ lại và nhận ra một đối tượng xem như thật -- giống 
một ảo cảnh. Ảo cảnh là một sự trông thấy ảo huyền không đúng sự thật do 
những điều kiện không khí tạo nên. Thông thường ảo cảnh được thấy trong 
không khí nóng bức từ đất bốc lên, vào những ngày tháng giữa mùa Hè như 
hình ảnh những lớp nước hay nhà cửa. Ảo cảnh là những hình ảnh không 
thực có. Vào mùa Hè thú rừng như nai hưu thường chạy đôn chạy đáo tìm 
nước uống, thấy xa xa hình như những ao nước, liên vội vã chạy đến để thấy 
ra chỉ là vùng đất khô cằn: những con nai, con hưu ấy lầm lạc tin ảo cảnh là 
thật và vì thế gặp nhiều vấn đề khốn khô. 


Cũng như ảo cảnh tạo hình ảnh ảo huyền làm cho thấy những lớp nước hay 
nhà cửa trong khi không có gì như vậy, cùng thế ấy, tưởng, saññã, làm cho 
ta lầm tưởng bất luận gì được thấy, nghe hay sờ đụng là con người, đàn ông 
hay đàn bà. Với những loại tưởng ảo huyền về những gì được thấy, được 


nghe, được sờ đụng hay được biết, con người dấn thân vào nhiều hành động 
liên quan đên nó, giông như hưu nai rừng rú hoang dại chạy theo những ảo 
cảnh xa thăm, ngỡ răng đó là khôi nước. 


Nhăm nhận chân răng tưởng chỉ là ảo huyền và để cứu giúp mình khỏi phải 
khốn khổ chạy theo những gì huyền ảo, không thật có, ta phải chuyên cần 
thận trọng ghi nhận tất cả những hiện tượng vật lý và tâm linh, ngay vào lúc 
nó khởi phát. Khi tâm an định tăng trưởng dũng mãnh ta sẽ thấy răng trong 
mỗi hiện tượng chỉ có đối tượng vật chất được biết và cái tâm hay biết nó; về 
sau ta sẽ biết răng mỗi hiện tượng là một diễn biến liên hệ giữa nhân và quả. 
Sau cùng tự cá nhân ta chứng nghiệm rằng cái tâm hay biết cũng như đối 
tượng được hay biết liên tục hoại diệt trong khi ta ghi nhận nó. 


Như vậy cái mà trước kia tưởng, sañña, tin rằng là một cá nhân, một chúng 
sanh, một người đàn ông hay đàn bà, một tự ngã bền bỉ lâu dài và thường 
còn, thì nay được thấy là một sự phỉnh lửa gian trá, một hình ảnh ảo huyện, 
giống như ảo cảnh. Người hành thiền chứng nghiệm rằng trong thực tế đó 
chỉ là một tiễn trình sanh và diệt, vô thường, khổ và vô ngã. 


-—-OÔO--- 
Hành (sankhãra) giống như loại cây không lỏi 


Hành giống như một loại cây không lỏi, như cây chuối chăng hạn. Cây chuối 
nhìn cũng giống như một loại cây thường, mình đặc vững chắc, nhưng khi 
hạ xuông và quan sát ta sẽ thấy rằng thân cây chỉ là những lớp bẹ, bẹ nầy 
bộc trên bẹ kia, lớp này đến lớp khác, không có gì thực chất, không có lỏi 
cứng. Hành uân cũng dường như cây chuối, không có thể chất bên trong. 
Hành bao gồm năm mươi loại tâm sở, do cetanä, tác ý, dẫn đầu. Những tâm 
sở quan trọng khác trong nhóm là xúc (phassa), sự chú ý (manasikãra), nhất 
điểm tâm (ekagattã), tầm (vitakka), sát (vicãra), tỉnh tấn (viriya), tham 
(lobha), sân (dosa), si (moha), ngã mạn (mãna), tà kiến (ditthi), hoài nghi 
(vicikiccha), không-tham, không-sân, không-s1, đức tin (saddha), niệm (satI), 
tâm từ (mettä), tâm bi (karun3), và tâm hỷ (muditä): tất cả đều là những tâm 
sở hợp thành hành (sankhara). Cetana, tác ý, chịu trách nhiệm cho tất cả 
những sinh hoạt có tác ý (bằng thân, khẩu, ý), là yếu tố lãnh đạo. Hành có 
nhiều, và vì liên quan với tất cả những sinh hoạt, hành đóng vai trò quan 
trọng nổi bật. Như vậy hành phần lớn chịu trách nhiệm về sự chấp thủ tự ngã 
attä, quan niệm rằng tự ngã là nguyên lý chủ động, chính cái "ta" khiến hành 
động. 


Ta thấy hình như hành có một cái lỏi cứng chắc chắn hay có thể chất ôn định 
vững bên bên trong, nhưng trong thực tế rõ ràng bên trong không có thể 
chất. Người hành thiền có thể chứng nghiệm sự thật nầy bằng cách thường 
xuyên giữ chánh niệm, không ngừng ghi nhận những hiện tượng vật lý và 
tâm linh. Thí dụ như trong khi đi, niệm "đi, đi", và "dở", "bước", "đạp". Khi 
đã gom tâm an trụ vững chắc, tâm định đã tăng trưởng dũng mãnh, hành giả 
niệm thêm ý muốn đi, hay ý muốn bước tới và nhận thấy rằng chính cái "ý 
muốn" ấy cũng sanh rồi diệt. Mặc dầu ta thường mô tả "ý muốn" là "phát 
tâm muốn đi", nhưng trong thực tế đó là hành uẫn do cetanã, tác ý hướng 
đạo đưa đến hành động đi. Do tâm sở cetanä thúc đây, tác động đi bao gồm 
đở, bước và đạp được thực hiên. 


Trước khi được có sự hiêu biệt đúng như vậy, thường ta ý niệm răng có cái 
"ta" muôn đi -- "Tôi đi bởi vì tôi muôn đi" -- Đó là châp thủ tự ngã. 


Giờ đây ta thấy rằng ý muốn đi rõ ràng biến chuyên vô thường, trí tuệ sanh 
khởi, hiểu biết răng không có cái "ta", không có tự ngã, mà chỉ có những 
hiện tượng. Ý muốn co tay vào, duỗi tay ra, di chuyên hay xoay mình, thay 
đổi tư thế, cũng được nhận thức dưới ánh sáng thực tế. Thêm nữa sự cố gắng 
nhằm thực hiện những ý muốn ấy cũng là hành. Hành giả chứng nghiệm 
rằng trong đó không có gì như một tự ngã, mà chỉ là những hiện tượng luôn 
luôn diễn tiễn, không ngừng chảy trôi. 


Về sau, hành giả nhận thấy rằng khi suy tư, những tâm sở tầm (vitakka), sát 
hay tứ (vicära), và tính tấn (viriya) được ghi nhận khởi sanh và tức khắc tan 
biến. Như vậy nó cũng không có thực chất. Khi tâm tham và tâm sân khởi 
phát ta cũng niệm liền "muốn", "ưa thích", tức giận”, "sân hận". Khi niệm 
như vậy thì nó nhanh chóng tan biến. Điều nầy chứng tỏ rằng những loại tâm 
ấy cũng không phải là chính ta, không phải tự ngã, không có thể chất hay 
thực thể tồn tại vững bền. Khi đức tin, tâm từ, tâm bi, khởi sanh hành giả 
cũng niệm đúng như vậy. Chúng liền nhanh chóng tan biến và như vậy 
chúng cũng không có thê chất, không có thực thê vững bền, không phải là tự 
ngã. Trí tuệ phân tách nầy giúp hành giả chứng nghiệm thực tại rằng hành 
giống như một loại cây không có lỏi cứng chắc, như cây chuối chăng hạn, 
khi được đốn ngã và quan sát thì chỉ là những lớp bẹ, bẹ nầy đến bẹ khác, 
mà không có gì cứng cát vững bền như một cái lỏi. 


_—-O0O--- 


Thức Giống Như Trò Ảo Thuật 


Thức, hay biết sự vật, cũng giống như trình diễn một trò ảo thuật. Khi nhìn 
thấy một đối tượng, người thường hiểu rằng mình thấy một người đàn ông, 
hay đàn bà và cũng hiểu răng "Tôi thấy; chính tôi thấy." Khi nghe cũng vậy, 
hiểu biết rằng, "Tôi nghe tiếng nói của người đàn ông, tôi nghe tiếng nói của 
" đàn bà." Khi hửi một mùi, biết, "Đây là mùi của người nây hay người 

ọ", "tôi nghe mùi". Khi ăn, biết, "Món ăn này do người nây hay người kia 
nấu, chính tôi ăn". Khi sờ đụng, hành giả biết, "Tôi sờ đụng vật nầy hay vật 
nọ, chính tôi sờ đụng”. Khi suy nghĩ, hành giả biết, "Tôi suy nghĩ, chính tôi 
suy nghĩ". 


Hiểu biết sự vật như vậy không phải là hiểu biết thực tướng của sự vật, 
không phải hiểu biết sự vật đúng như sự vật thật sự là vậy. Xét theo chân lý 
cùng tột, tức chân đề, thì đó là hiểu biết sai lầm. Hiểu như vậy là không đúng 
theo thực tướng của năm thức (viññãnas), tức nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, 
thiệt thức và thân thức. Năm thức, viññãnas, nầy chỉ nhận ra sự thật cùng tột 
(chân để), tức chỉ hay biết là có hình thể, âm thanh, mùi, vị, và cảm giác sờ 
đụng mà không có quan niệm sai lầm là một người, đàn ông hay đàn bà. 
Nhưng sau đó, quan niệm sai lầm là một người đàn ông hay đàn bà khởi phát 
vào giai đoạn chấm dứt của tiến trình nhận ra (citta vithĩ, lộ trình tâm), khi 
có sự suy tư, với sự khởi sanh của ý thức (mano viññaãna). 


Sư sẽ giải thích tiến trình hay biết, tức thức, trong sự thấy và sự suy tư. Nếu 
mắt bắt một hình thể, luồng trôi chảy của chặp tâm bhavanga (hộ kiếp) chấm 
dứt. Tức khắc theo sau đó liền khởi sanh chặp pañcadvärävajjana (ngũ môn 
hướng tâm, tức một trong năm giác quan hướng về đối tượng, trong trường 
hợp nây là cakkhudväravajjana, nhãn môn hướng tâm). Tâm hướng vê cảm 
giác thấy, tức khắc sau đó khởi sanh sự thây (cakkhuviññana), chỉ có sự thấy 
suông mà không nhận ra là gì. Vào lúc nầy chưa có sự hiểu biết theo ngôn 
ngữ thông thường là một người đàn ông hay đàn bà. Khi chặp tâm này chấm 
dứt liền khởi sanh chặp tiếp thọ tâm (sampaticchana), tiếp nhận đối tượng 
được thấy. Sau khi chặp tâm tiếp thọ nầy chấm dứt liền khởi sanh chặp suy 
đạc tâm (sanfirana), xem xét đối tượng được tiếp nhận. Sau đó là giai đoạn 
quyết định xem đối tượng có thích thú vừa lòng hay không với chặp tâm 
được gọi là vottthapana, xác định tâm. Khi chặp tâm nầy chấm dứt liền khởi 
sanh một loạt những chặp tâm có tính cách tích cực gọi là Javana, xung lực, 
nhanh chóng trôi qua trong một luồng bảy chặp. Với sự chấm dứt của chặp 
javana cuối cùng chặp đăng ký tâm, tadãlambana, liền khởi sanh trong hai 
chặp. Sau chặp đăng ký tâm nây tiến trình thức (hay biết) hoàn tất tròn đủ và 


tức khắc theo sau đó là những chặp bhavanga, trạng thái tiêu cực của tâm, 
như trong giấc ngủ mê không mộng mị. [Lời người dịch: Muốn có thêm chỉ 
tiết xin đọc A Manual of Abbhidhamma, tác giả Có Ð.Đ. Nãrada. Bản dịch 
là Vi Diệu Pháp Toát Yếu, chương II] 


Tóm lược, khi chặp tâm hộ kiếp, bhavaủga, có tính cách tiêu cực, chấm dứt, 
liền khởi sanh chặp ävajjana, có nghĩa là hướng về. Đây là một trong năm 
giác quan hướng về đối tượng -- trong trường hợp này là mắt; kế tiếp theo 
sau là nhãn thức và chặp tâm tiếp thọ (sampatichana); rồi đến tâm suy đạc 
(santirana); tiếp theo sau nữa là tâm xác định (votthãpana). Theo sau tâm xác 
định là một luồng bảy chặp tâm Javana, xung lực, liên tục và nhanh chóng 
trôi qua; rồi đến tâm đăng ký (tadãlambana), liên tục phát sanh trong hai 
chặp và chấm dứt tiến trình. Như vậy, mỗi khi có một trần cảnh được thấy, 
từ lúc vừa xuất hiện ở nhãn quan đến lúc chấm dứt ở tâm đăng ký, trong một 
tiến trình tâm thông thường có tất cả mười bốn chặp tư tưởng. 


Nếu ấn tượng của vật được thấy không đủ mạnh, tiễn trình tâm sẽ chấm dứt 
ở giai đoạn javana, xung lực. Khi tâm quá suy yếu, như lúc lâm chung chăng 
hạn, luồng javana chỉ phát sanh trong năm hoặc sáu chặp. Khi ân tượng quá 
mù mờ, không rõ ràng, tiến trình tâm sẽ trôi chảy đến chặp vofthapana, xác 
định, và sau đó hai ba chặp nữa thì tiến trình hay biết (thức) chấm dứt. Khi 
tuệ minh sát (vipassanä) thật mạnh, tiến trình không đến được tới giai đoạn 
javana mà ngừng ngang sau hai ba chặp xác định (votthãpana) rồi chìm vào 
luồng bhavanga trở lại. Điều nầy hợp theo những lời dạy mà một thầy sa di 
trẻ tuổi đã giảng cho vị tỳ khưu Pothila [*]. Theo lời dạy này, đối với sự hay 
biết ở năm cửa giác quan (tức nhãn thức, nhĩ thức v.v...) người hành thiền 
chỉ đề tiễn trình tâm chạy đến giai đoạn javana và chấm dứt ở đó. 


[* Trích từ một câu chuyện của Bản Chú Giải Kinh Dhammapada, Pháp Cú. 
Chuyện thuật rằng có một vị pháp sư cao hạ với sức học uyên thâm đến học 
thiền với một thầy sa di trẻ tuổi đã giác ngộ. Thâầy sa di lẫy thí dụ người kia 
muốn bắt một con rắn mối vừa chạy chun vào trong một gò mối, và gò mối 
có sáu cái lỗ. Để bắt cho được con rắn mối người ấy phải đóng chặt lại năm 
lỗ và ngồi chực hờ tại cái lỗ còn chưa đóng. Cũng dường thế ấy, người hành 
thiền "đóng chặt" (tức hạn chế, không hay biết đến) năm giác quan và để hết 
tâm canh chừng cái cửa tâm (ý môn). | 


Như nói ở phần trên, trong tiến trình hay biết xuyên qua mắt (nhãn thức), đối 
tượng được thây chỉ là sự thây trong ý nghĩa cùng tột (tức theo chân đê), mà 
không có hình thức chê định (tức tục đê) như thây đó là một người đàn ông 


hay đàn bà. Sau khi hoàn tất tiến trình, tâm chìm trở lại vào luồng bhavanga 
trong vài chặp. 


Rồi tiến trình hay biết (thức) xuyên qua ý môn, manodvaravithi, khởi sanh 
do sự suy xét về đối tượng được thấy. Từ bhavanga, ý môn hướng tâm, 
manodvãrävajjana, khởi sanh, tiếp theo là tiến trình xung lực, javana, liên 
tục trôi chảy trong bảy chặp và tâm đăng ký, tadalambana, phát sanh trong 
hai chặp. Do đó toàn thể tiến trình gồm mười chặp tâm và chìm vào 
bhavanga trở lại. Trong tiến trình tâm này, đối tượng (tâm linh) chỉ là sự suy 
tư về sự thấy, không căn cứ trên một khái niệm sai lầm của kinh nghiệm 
trước. 


Khi tiễn trình hay biết khởi sanh lần thứ nhì thì đối tượng là khái niệm về 
hình thể và dáng điệu đã trở thành đối tượng -- hình thể và dáng điệu của 
một người đàn ông hay đàn bà chắng hạn. Khi tiến trình lặp lại lần thứ ba 
khái niệm về danh tánh (của người đàn ông hay đàn bà) sẽ là đối tượng. Từ 
đó trở đi mỗi lần suy tư về những gì được kinh nghiệm trước, đối tượng sẽ 
luôn luôn là một khái niệm; "Tôi thấy một người đàn ông, tôi thấy một 
người đàn bà”. Thức trình diễn những trò ảo thuật như thế đó, tráo trở, biến 
đổi thực tế, thay thế vào đó những khái niệm. 


Tóm Lược 


1. Trong tiến trình nhãn thức đầu tiên, thức chỉ đăng ký thực tế cùng tột 
(chân đê) của đôi tượng được thây. 


2. Trong vòng suy tư lần thứ nhất về đối tượng được thầy, vẫn còn thức (sự 
hay biết) của sự vật thực sự được thấy. Khái niệm sai lầm chưa khởi phát. 
Nếu chuyên cần chú niệm vào giai đoạn nầy khái niệm sai lầm không thê 
khởi phát và sự hiểu biết sẽ vẫn năm trong đối tượng chân đế. 


3. Trong vòng suy tư thứ nhì, những khái niệm về hình thể và dáng điệu của 
đôi tượng được thây phát sanh. 


4. Trong vòng suy tư lần thứ ba, khái niệm về sự nhận ra đối tượng được 
thầy phát sanh. 


Cùng thế ấy trong tiến trình hay biết âm thanh, mùi, vị, và xúc (tức nhĩ thức, 
thiệt thức v.v... ) sự hay biệt cũng tuân tự biên chuyên từ hay biệt thực tại 
(chân đê) đên khái nệm chê định (tục đê). 


Khi nhãn thức và nhĩ thức khởi sanh, hoặc ngay khi vòng suy tư thứ nhất về 
những gì được thấy hoặc được nghe bắt đầu, nếu thận trọng tức khắc ghi 
nhận "thấy", "nghe", "mùi", "vị", "sờ đụng" hoặc "suy nghĩ", những khái 
niệm sai lầm không thể phát sanh. Thức vẫn nằm trong chân đề, đúng thật 
với những gì được hay biết. Luôn luôn giữ tâm trong thực tại, là lý do tồn tại 
của chánh niệm, công trình ghi nhận sự hay biết cảm giác ngay vào lúc nó 
khởi sanh. Nếu niệm "thấy, thấy" đúng vào lúc một vật được thấy, tiến trình 
hay biết sẽ chấm dứt ngay vào lúc thấy, và tiến trình tiếp theo sau, hay biết 
những khái niệm sanh khởi do suy tư không thê khởi phát. Đúng theo lời dạy 


ditthe ditthamattarn bhavissati, "chỉ có sự thấy trong lúc thấy", nhãn thức 
chầm dứt tiên trình ngay tại đây. 


Theo sau đó trí tuệ phân tách phần vật chất vô tri giác như mắt và âm thanh, 
thân và cái tâm tri giác sự vật. Cũng có trí tuệ hiểu biết rằng vật được thấy 
và cái tâm ghi nhận luôn luôn sanh và diệt. Sự chứng ngộ phát sanh rằng chỉ 
có trạng thái vô thường, khổ và vô ngã. Cùng thế ấy với những gì ta nghe, 
hửi, nêm, sờ đụng và suy tư: ghi nhận thường xuyên những hiện tượng ây sẽ 
cho thấy sự khác biệt giữa những đặc tánh vật chất và tâm linh và bản chất 
vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Hành giả chứng ngộ, "Trước kia vì 
không ghi nhận (niệm) các hiện tượng, ta lầm tưởng những khái niệm sai lạc 
là thực tế, chấp nhận những trò ảo thuật là có thật. Giờ đây, đã ghi nhận các 
hiện tượng đúng như thật sự nó là vậy, ta không còn lầm lạc nhận thức là tự 
ngã những hiện tượng chỉ không ngừng sanh và diệt. 


Khi thấy một vật, nhãn thức tức khắc tan biến sau khi khởi sanh, không có gì 
như sự thấy mà tồn tại lâu dài. Chỉ có nhãn thức vừa khởi sanh và nhanh 
chóng châm dứt. Cùng thế ấy nhĩ thức, thân thức và ý thức. Trong sự nghe 
không có thực chất vững bền. Khi nghe một âm thanh, nhĩ thức khởi sanh và 
nhanh chóng tan biến. Không có cảm giác sờ đụng tồn tại bền lâu: mỗi khi 
sờ đụng, thân thức khởi sanh và nhanh chóng tan biến. Không có suy tư kéo 
dài; mỗi khi suy tư, ý thức khởi sanh và nhanh chóng tan biến. Tất cả đều vô 
thường. Tình trạng chấm dứt luôn luôn theo liền sự khởi sanh; không có gì 
chắc chắn, đáng được tin cậy, chỉ có tình trạng khủng khiếp kinh hoàng và 
đau. khổ. Mỗi sự vật đều khởi sanh đo nhân duyên cấu tạo, không phải do ta 
muốn; tất cả đều không phải là tự ngã. 


Theo kinh Phenapindupama Sutta ta thấy hiển nhiên rằng ngũ uẫn không có 
thực chất vĩnh tồn hay một lỏi cứng trong sạch và thích thú bên trong, đúng 
theo ý ta muốn. Năm uân không phải là tự ngã, không phải là chính ta, 
không có gì thực chất. 


Đã giảng giải dong dài và đầy đủ điểm nầy, giờ đây Sư chấm dứt thời Pháp 
hôm nay. 


---O0O--- 
-V- THÁY VÔ NGÃ 
-OoOOO- 


Tất cả những thành phần cấu tạo ngũ uân đều vô ngã. Nhìn xuyên qua những 
đặc tính của các uấn ta thấy điều nây trở thành hiển nhiên. Bản Chú Giải mô 
tả những đặc tính ấy như sau: Không vâng lời làm theo ý muốn ta là một đặc 
tính của vô ngã. Trong kinh Vô Ngã Tướng, Anattalakkhana Sutta, đặc tính 
này được diễn tả qua câu, "Ta không thể sai bảo sắc pháp, 'Thân ta hãy như 
thế nây!." Lại nữa trong kinh nầy có câu "... nó có chiều hướng gây đau khổ 
.." Bản chất gây đau khổ, làm khó chịu, áp bức, hay cưỡng chế, phải được 
xem là một hình thức khác của đặc tướng vô ngã. Trong bài kinh cũng có sự 
tìm hiểu, Nhận là tự ngã cái gì luôn luôn biến chuyên thì có thích nghi 
không?" 


Khi người hành thiền quan sát những đặc tướng trên mỗi khi nó khởi sanh 
thì phát triển trí tuệ nhận thấy rằng cả hai, sắc uẫn và danh uân, đều không 
phải là tự ngã mà chỉ là những hiện tượng không ngừng sanh diệt. Tuệ nầy 
được gọi là anattãnupassanã ñãna, tuệ giác phát triển do công phu quán niệm 
những đặc tính vô ngã. Bài kinh (sutta) nầy được gọi là Anattalakkhana, Vô 
Ngã Tướng, vì đề cập đến những đặc tính vô ngã. 


Khó Thấu Hiểu Đặc Tướng Vô Ngã 


"Đặc tướng vô thường và khổ có phần dễ hiểu, nhưng đặc tướng vô ngã thì 
khó thông hiểu", chú giải Sammohavinodanï nói như vậy. Theo chú giải này, 
những lời than như "Than ôi, thật là vô thường, quả thật là phù du tạm bợ” 
săn sàng đến với tâm ta mỗi khi vô tình làm rớt bê một cái hủ. Lại nữa khi bị 
mụt nhọt, một vết thương hay bị gai đâm chích ta liền than thầm, "Than ôi, 
quả thật đau nhức, khó chịu". Bằng cách ấy đặc tướng vô thường và khổ 
được nhận thấy rõ ràng và dễ hiểu. Nhưng cũng như rất khó mà chỉ cho ai 
khác tìm một vật nằm trong tối, không thể hiểu biết đễ dàng đặc tướng vô 
ngã. 


Đặc tướng vô thường và khổ được hiểu biết rộng rãi, ở trong cũng như ở 
ngoài giáo lý nhà Phật, nhưng đặc tướng vô ngã chỉ được đê cập đên trong 


Phật Giáo. Những vị ngoài Phật Giáo như đạo sĩ ân dật Sarabahga chỉ có thể 
thuyết giảng về bản chất vô thường và đau khổ, còn lý vô ngã thì vượt hẳn ra 
ngoài tầm hiểu biết của các Ngài. Nếu các vị đạo sĩ ấy có thể dạy lý vô ngã 
thì những đệ tử của họ đã có thể chứng đắc Đạo Tuệ và Quả Tuệ, nhưng vì 
các Ngài không thể dạy nên không có ai thành đạt Thánh Đạo và Thánh 
Quả. 


Phẩm chất và đặc tính cá biệt đặc thù của một Đắng Chánh Đắng Chánh 
Giác là có đủ khả năng giảng dạy lý vô ngã. Những vị đạo sự ngoài Phật 
Giáo không tiến được đến mức tế nhị và sâu sắc của giáo lý này. Bản Chú 
Giải nói rằng giáo lý vô ngã thâm sâu đến độ chí đến Đức Thế Tôn cũng 
phải dựa trên đặc tướng vô thường hoặc đặc tướng đau khô hoặc cả hai cùng 
một lúc để giải thích dễ dàng. 


Bản Phụ Chú Giải giảng rộng thêm: “Trong tuyên ngôn trên của Bản Chú 
Giải, ngoài Phật Giáo hai đặc tướng anicca và dukkha, vô thường và khổ, chỉ 
được hiêu theo nghĩa chế định (tục đế), nên không thể dùng làm phương tiện 
để chứng ngộ lý vô ngã. Chỉ có vô thường và khổ hiểu theo chân lý cùng tột 
(chân đế) mới có thể xử dụng để giải thích lý vô ngã." Sư đã dùng Phụ Chú 
ãy để mô tả khái niệm chế định (tục để) và khái niệm cùng tột (chân đề) của 
amicca và dukkha, trong sách Silavanta Sutta. Có thể tham khảo để có thêm 
chi tiệt. 


--O0O--- 
Thấy Vô Ngã Qua Đặc Tướng Vô Thường 


Trong kinh Chachakka Sutta, phần Uparipannãsa của bộ Majjhima Nikãya, 
Trung A Hàm, ta thấy đặc tướng vô thường được dùng làm phương tiện để 
giải thích đặc tướng vô ngã. Theo bài Kinh nầy người hành thiền phải hiểu 
sáu phân hạng của sáu yếu tô như sau: 


1. Sáu căn môn: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, và ý; 

2. Sáu trần cảnh: sắc, thinh, hương, vị, xúc, và pháp; 

3. Sáu loại thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức; 
4. Sáu loại xúc (phassa): sự tiếp xúc xuyên qua mắt, qua tai, qua mũi, qua 
lưỡi, qua thân và qua tâm; 

5. Sáu loại thọ: cảm thọ xuyên qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và tâm; 

6. Sáu loại tham vọng: khát khao ham muốn được thấy hình thể, được nghe 
âm thanh, được hửi mùi, được nếm vị, được sờ đụng và cảm kích. 


Nơi đây theo Bản Chú Giải, đoạn "phải hiểu biết" có nghĩa là "phải hiểu biết 
xuyên qua công phu quán niệm minh sát, vipassana, hiểu biết bằng trí tuệ 
của Thánh Đạo". Do đó mỗi khi một vật được thấy, vật ấy phải được chú 
tâm ghi nhận (niệm) để mắt và đối tượng được thấy, nhãn thức, nhãn xúc và 
thọ cảm xuyên qua mắt, khởi sanh hiển hiện rõ ràng cùng lúc trong khi thấy. 
Và trong lúc thấy nếu có sự ưa thích hay ham muốn vật ấy khởi sanh, sự ưa 
thích và ham muốn ấy phải được ghi nhận, "ưa thích, ưa thích". 


Cùng thế ấy, trong khi nghe, khi hửi, nếm, sờ đụng, và suy tư phải hiểu biết 
sáu hạng sáu đối tượng ây. VỊ hành giả mà hay biết đúng lúc như vậy tự cá 
nhân mình sẽ nhận thức rằng mắt, đối tượng được thấy và sự thấy (nhãn 
thức) khởi sanh và chấm dứt. Vị ấy chứng nghiệm, "Trước đây ta nghĩ rằng 
có một thực thê thường còn, một tự ngã hằng cửu. Giờ đây, qua sự chứng 
nghiệm bằng cách thật sự quán sát ta nhận thức rằng chỉ có những hiện 
tượng thiên nhiên không ngừng sanh diệt." Nhận thức răng không có một tự 
ngã, không có một thực thê sống, người hành thiền có thể ngạc nhiên không 
biết mình ngồi đây hành thiền cho ai. Xuyên qua sự hiểu biết đầy đủ về bản 
chất vô thường của vạn hữu hành giả chứng ngộ rằng không có một tự ngã. 
Đề chỉ dạy rõ ràng kinh nghiệm thực tiên nây Đức Thế Tôn tiếp tục bài kinh 
Chachakka Sutta như sau: 


"Phần nhạy của mắt, là nền tảng của sự thấy (nhãn thức) khởi sanh và chấm 
dứt mỗi khi thấy; do vậy nó không phải thường còn, không tồn tại vĩnh viễn, 
không phải là thực thê hằng cửu vững bên, là tự ngã, như hình như nó là vậy. 
Nếu ta nói, mắt là tự ngã thì cũng giống như nói rằng tự ngã của ta khởi 
sanh và hoại diệt, không ô ồn định, không tồn tại vững bèn. Do đó ta phải kết 
luận rằng phần nhạy của mắt không phải là tự ngã." 


Cùng thế ấy ta có thể kết luận tương tợ đối với hình thê (đối tượng của sự 
thấy), nhãn thức, nhãn xúc (tức sự tiếp xúc giữa mắt và đối tượng của mắt), 
và sự ưa thích và ham muốn của mắt: tất cả đều không phải tự ngã. Đó là 
phương cách mà sáu hiện tượng, trở thành nôi bật vào lúc nghe, hửi, nêm, SỜ 
đụng và suy tư, được xem là vô ngã. 


_—-oÔO--- 
Thấy Vô Ngã Xuyên Qua Đặc Tướng Đau Khỗ 
Chính trong kinh Anattalakkhana Sutta, Vô Ngã Tướng, đặc tướng vô ngã 


được giải thích bằng đặc tướng khổ như sau: "Vì hình sắc không phải là tự 
ngã của ta nên có chiêu hướng gây đau khô cho ta." Cái gì cưỡng chê hay áp 


bức ta là đáng cho ta sợ, là nguyên nhân gây đau khổ và rất hiển nhiên là 
một nguôn đau khô, không thê là chính ta, là tự ngã, là thực thê sông bên 
trong ta. 


-—-O0O--- 
Thấy Vô Ngã Xuyên Qua Cả Hai Đặc Tướng, Vô Thường Và Khổ 


Nhăm giải thích đặc tướng vô ngã bằng cả hai, vô thường (anicca), và khổ 
(dukkha), Đức Thê Tôn dạy: 


"Thân không thường còn. Cái gì không thường còn là (nguyên nhân gây) 
đau khổ. Cái gì đau khổ không phải là tự ngã. Cái gì không phải tự ngã phải 
được nhận thức với trí tuệ thích nghĩ theo đúng sự thật là, Đây không phải là 
của tôi, cái này không phải là tôi, cái nầy không phải là tự ngã của tôi'." 


Tóm tắt, cơ thể vật chất phải biến đổi và khổ đau, và như vậy không phải là 
tự ngã. Xem là "của tôi” cái gì thật sự không phải tự ngã thì không thích 
nghi; lầm lạc tự nghĩ "tôi là ..., tôi có thể làm ...", là không thích nghi; xem 
đây là "tự ngã của tôi", là "chính tôi" là không thích nghi. Như thế ấy sắc, 
hay cơ thê vật chất, phải được nhận ra và xem đúng theo thực tại. 


Cùng một thế ấy, do những đặc tướng vô thường và khổ, thọ, tưởng, hành và 
thức cũng phải được xem là không phải tự ngã. Trong phần sau của kinh 
Anattalakkhana Sutta, Vô Ngã Tướng, ta sẽ thấy bản chất vô ngã được mô tả 
căn cứ trên đặc tướng vô thường (anicca) và đau khổ (dukkha). 


Những khái niệm vô thường và khổ, anicca và dukkha, được biết và được 
chấp nhận rộng rãi, nhưng lý vô ngã thì không mấy được chấp nhận bên 
ngoài Phật Giáo. Vào thời của Đức Phật có một vị đạo sĩ ấn dật tên Saccaka 
đến gặp Đức Thế Tôn và thảo luận về vẫn đề này. 


-—-OÔO--- 
Cuộc Thảo Luận Với Đạo Sĩ Saccaka 


Saccaka là đạo sư của những hoàng tử ở thành Vesäli. Ông hỏi Đức Assaji, 
vị sư trẻ tuôi nhất trong nhóm năm vị đạo sĩ được gọi là năm anh em Kiều 
Trần Như, "Đạo Sĩ Gotama (Cò Đàm) dạy đệ tử như thế nào? Những lời dạy 
của Ngài cốt yêu là gì?" Đức Assaji trả lời, "'Sắc, thọ, tưởng, hành và thức là 


vô thường, không phải tự ngã. Đó là những lời dạy của Đức Bồn Sư; đó là 
điểm trọng yếu trong giáo huẫn mà Ngài ban truyền." 


Đến đây Đạo Sĩ Saccaka nói, Nầằy Đạo Hữu, chúng tôi có nghe một lời nói 
sai lầm tệ hại, không đúng. Chúng tôi nghe rằng Đạo Sĩ Gotama dạy giáo lý 
vô ngã. Đối với chúng tôi như vậy là xấu, sai, không đúng. Một ngày nào tôi 
sẽ có cơ hội gặp Đạo Sĩ Gotama và sửa saI, làm cho ông từ bỏ giáo lý tệ hại 
tội lỗi và đáng ghét, quan điểm sai lầm về tự ngã ấy." Đó là một thí dụ cho 
thấy người chấp ngã thường nhìn giáo lý vô ngã là thấp kém như thế nảo. 
Đối với họ, nghe đến lý vô ngã của Đức Thế Tôn rõ ràng là hiểm nguy độc 
hại. VỊ đạo sĩ du phương còn nói đến việc làm cho Đức Thế Tôn từ bỏ "tà 
kiến" của Ngài. Những người cuông tín độc đoán tin vào tín điều của họ 
luôn luôn có đầu óc như vậy; họ khư khư ôm giữ quan điểm của mình và tự 
cao xem thấp người khác. Dầu là những vị đang dạy đúng theo kinh điển 
Pãli họ cũng phỉ báng, làm hạ thấp giá trị. Thông thường những người hay 
lớn tiếng chỉ trích chê bai như thế lại là những vị kém hiểu biết kinh điển 
hoặc không đủ kinh nghiệm trong pháp hành. 


Saccaka không học đủ những lời dạy của Đức Phật và không hiểu biết Giáo 
Pháp (Dhamma) qua kinh nghiệm của pháp hành. Ông chỉ có một ý niệm sai 
lầm, xem Giáo Pháp là thấp kém và tự phụ. hãnh diện rằng mình cao hơn 
nhiều. Do đó ông cô đi gặp Đức Thế Tôn để tranh luận. Ông chắc chắn rằng 
mình sẽ thắng và, muốn cho mọi người mục kích sự thắng cuộc vẻ vang ấy 
ông mời theo những người trong hoàng tộc LIcchavI của thành Vesali, khoe 
khoang rằng khi tranh luận về vẫn đề giáo lý ông ta sẽ "quây quần Đức Phật 
như người to lớn mập mạnh chụp đầu một đứa trẻ và quây vòng." Khi đến 
trước mặt Đức Thế Tôn vị đạo sĩ xin phép Ngài được nêu lên những câu hỏi. 


Ông hỏi, "Bạch Đức Gotama, các vị đệ tử của Ngài được dạy như thế nào? 
Điểm chánh yếu của giáo huấn ấy là gì?" Đức Thế Tôn cũng trả lời y như 
câu trả lời của Đức AssaJ1: "Sắc, thọ, tưởng, hành, và thức là vô thường, vô 
ngã. Như Lai dạy đệ tử như vậy. Đó là điểm chánh yếu của giáo huấn." 


Đến đây Đạo Sĩ Saccaka đưa ra một thí dụ: "Bạch Đức Gotama, hột giống 
và mầm non phải nương nhờ nơi đất, nó phải tùy thuộc nơi đất để vươn 
mình mọc lên thành cây con và cây lớn; cùng thế ấy, mỗi hành động được 
thực hiện với nghị lực và sức mạnh cũng cân phải có đất để nâng đỡ, con 
nØƯỜI CÓ CƠ thê vật chất như một tự ngã có thực chất, attä, và phải tùy thuộc 
nơi hình thể vật chất ấy để có những hành động thiện hay bất thiện. Ta tùy 
thuộc nơi thọ, tưởng, hành và thức như một tự ngã có thực chất và tùy thuộc 


nơi thọ, tưởng, hành, và thức để thực hiện những hành động thiện và bắt 
thiện." 


Những lời quả quyết xác nhận nầy có nghĩa là hột giống và cây phải tùy 
thuộc nơi sự nâng đỡ của đất để mọc lên; cùng thế ấy, tất cả những loại sinh 
hoạt cũng cần phải có nghị lực và sức mạnh. Như cây cối cần sự nâng đỡ của 
đất, hành động thiện và bất thiện do những cá nhân thực hiện cân phải có 
sắc, thọ, tưởng, hành, và thức như tự ngã; chính nhờ tùy thuộc nơi những cái 

ta" ây mà hành động được thực hiện. Cũng chính những cái "ta" gặt hái hậu 
quả (tốt hay xấu) của hành động. Nếu hình sắc vật chất là vô ngã, không có 
tự ngã, thì cái gì nâng đỡ những hành động tạo thiện hay bất thiện nghiệp, và 
ai sẽ gặt quả? 


Điều nầy đã vượt khỏi phạm vi lý trí của những vị đệ tử. Các vị nầy không 
hiểu biết phải giải thích như thế nào giáo lý xem tự ngã như đất. Chỉ Đức 
Thế Tôn mới có thể năm vững vấn đề, Bản Chú Giải nói như vậy. Đức Thế 
Tôn hỏi vị đạo sĩ, Nầy Saccaka, phải chăng ông chủ trương rằng sắc là tự 
ngã, thọ là tự ngã, tưởng là tự ngã, hành là tự ngã, thức là tự ngã?" 


"Đúng vậy, Bạch Đức Gotama, tôi chủ trương như vậy, và những người ở 
đây cũng đêu hiệu biệt như vậy." 


Đức Thế Tôn nhắn mạnh" "nầy Saccaka, hãy đề yên qua một bên quan điểm 
của các vị khác; hãy đê tâm lăng nghe những gì chính ông trình bày." 


Ý định của Saccaka là muốn chia sớt trách nhiệm với những người cùng đi 
chung nếu ông có nói điều gì đáng bị khiển trách, nhưng Đức Thế Tôn thúc 
giục ông nên tự mình nhận lấy trọn trách nhiệm. Ông buộc lòng phải chấp 
nhận rằng chính mình chủ trương, "sắc là tự ngã, thọ là tự ngã, tưởng là tự 
ngã, hành là tự ngã, thức là tự ngã." 


Chừng ấy Đức Thế Tôn hỏi: "Nầy Saccaka, những người cầm quyền cai trị 
đất nước như Vua Pasenadi (Ba Tư Nặc) và Vua Ajãtasattu (A Xà Thế) 
chăng hạn, các Ngài có đủ quyền năng hành hình những ai phải bị hành 
hình, phạt những ai đáng bị phạt, đày ải những ai đáng bị đày. Những vị ây 
có đủ quyền thống trị quốc gia của mình, có phải vậy không, Saccaka?" 


"Các vì quốc vương ấy quả thật là chúa tế trong vương quốc. Các Ngài có đủ 
quyên thông trị đât nước: chí như những vị Licchavi, được dân chúng bâu 
làm chúa, cũng năm đủ quyên hành quyết, hình phạt, hay đày ải trong xứ 


mình.” Saccaka trả lời, ông đã vượt qua giới hạn của câu hỏi, không ngờ hậu 
quả của nó tai hại như thê nào đôi với đức tin của mình. 


Đức Thế Tôn bèn hỏi: "Nầy Saccaka, Ông nói rằng sắc là tự ngã, là cái "ta" 
của Ông, vậy Ông có trọn quyền kiểm soát, sai bảo, "Cái 'ta của tôi" hãy như 
thế nầy, cái 'ta của tôi! hãy không như thế kia" không? Ông có quyền kiểm 
soát và sai khiến nó như thế không?" 


Lúc bấy giờ Saccaka kẹt vào thế tấn thối lưỡng nan. Giáo lý "chấp ngã" của 
ông chủ trương rằng ta có quyền kiểm soát và sai bảo thân theo ý muốn. 
Chấp thủ sãmi attã mà chúng ta đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, chấp rằng có 
thể kiểm soát, làm cho "cái ta" phải như thế nào theo ý muốn của mình. Đến 
đây, vì Saccaka đã xác nhận răng các vì vua chúa có trọn quyền điều khiển 
và kiểm soát "vương quốc của mình" thì đương nhiên ông cũng công nhận 
rằng cơ thê vật chất nầy mà ông chấp là "của mình" cũng phải có thể được 
kiểm soát và điều khiển tùy theo ý mình. Nếu ông chấp nhận như vậy, câu 
hỏi sắp đến sẽ là ông có thê điều khiến cái thân của ông, bảo nó vẫn mãi mãi 
trẻ trung như thân hình các vị hoàng tử đòng Licchavi kia không? Nếu ông 
trả lời rằng mình không thê sai bảo như thế thì điều nầy có nghĩa là ông chấp 
nhận rằng mình không thê kiểm soát thân, và do đó thân không phải là "ta", 
hay tự ngã. Tự thấy mình đang ở trong thế kẹt, tới không được mà lui cũng 
không được Saccaka lặng thính, không trả lời. 


Đức Thế Tôn lặp lại câu hỏi lần thứ nhì, nhưng Saccaka vẫn giữ im lặng. 
Trước khi hỏi lần thứ ba Đức Phật cảnh cáo: "Nầy Aggivessana [*], Ông nên 
trả lời câu hỏi của Như Lai. Giờ phút nầy không nên giữ im lặng. Khi được 
một vị Tathãgata, Như Lai, hỏi đến lần thứ ba mà không trả lời ắt đầu sẽ bị 
bể làm bảy miếng." 


[Z AggIvessana là tông phái của Saccaka]. 


Vào lúc bấy giờ được nói là có một vị thiên lôi từ cảnh trời tay cầm lưỡi tằm 
sét bay lượn quanh quân trên đầu Saccaka. Chỉ có Đức Thế Tôn và Saccaka 
nhìn thấy. Cũng giông như ngày nay có vải người thấy ma, chỉ có những 
người ấy, người khác không thấy. Thấy thiên lôi sẵn sàng để bửa đầu mình 
Saccaka kinh hoàng sợ hải; nhưng khi nhìn thấy mọi người có vẻ bình 
thường không lo sợ thì ông nhận biết rằng những người kia không ai thấy 
thiên lôi, chỉ có một mình ông. Do đó ông không thể nói rằng mình bị thiên 
lôi ép buộc phải trả lời như thế nào. Biết rằng lúc bấy giờ chỉ còn Đức Thế 


Tôn là nơi mả ông có thể nương tựa, không ai khác, Saccaka phục tùng bạch 
Phật: "Xin Đức Thê Tôn nêu lên câu hỏi, tôi săn sàng giải đáp." 


Đến đây Đức Thế Tôn hỏi: "Nầy AggIvessana, Ông nghĩ thế nào về điều 
này? Ông nói rằng sắc là tự ngã; vậy Ông có thể bảo cái tự ngã Ấy, "Thân này 
hãy như thế này, thân này hãy không như thế kia', theo như ý Ông muốn 
được không?" 


"Bạch Ngài không, ta không có quyên kiêm soát nó”, Saccaka trả lời, ngược 
lại với ý mình. Trước kia ông nói răng sắc là tự RUÃ: nếu sắc là tự ngã của 
ông ắt nó phải phục tùng quyên kiểm soát của mình. Giờ đây ông nói rằng 
không thể kiểm soát sắc, như vậy đương nhiên ông chấp nhận rằng sắc 
không phải là tự ngã. 


Khi Đức Thế Tôn nghe Saccaka nói ngược lại với ý ông như vậy thì mở lời 
cảnh giác: "Này. Aggivessana, hãy coi chừng, hãy cân thận với những gì Ông 
nói. Những gì Ông nói sau nây không thích ứng với những gì Ông đã nói 
trước. Những gì Ông nói trước không đúng với những gì Ông nói sau. 


"Bây BIỜ, này AggIvessana, Ông nghĩ như thế nào? Ông đã nói rằng thọ là tự 
ngã của Ông, vậy Ông có thê sai bảo chăng cái tự ngã ây, Thọ nây hãy như 
vầy, thọ này hãy không như thế kia, đúng theo như ý Ông muốn không?" 


"Bạch Ngài không, ta không có quyền kiểm soát." 


Đức Thế Tôn nêu lên những câu hỏi tương tợ về tưởng, hành, thức và mỗi 
lần trước khi hỏi Ngài cũng nhắc chừng Saccaka nên thận trọng không nói 
ngược với ý mình. Mỗi lần Saccaka trả lời tương tợ, rằng đối với tất cả năm 
uân: sắc, thọ, tưởng, hành và thức, ta không có quyền năng kiểm soát uân 
nào. 


Rồi Đức Phật hỏi, vậy sắc là thường còn hay vô thường. "Bạch Ngài, là vô 
thường”. "Cái gì không thường còn, cái đó là khổ hay lạc?" "Bạch Ngài, là 
khổ", Saccaka trả lời. "Vậy, cái gì là vô thường, khổ và phải luôn luôn biến 
đôi, có thích ứng không nếu ta xem đó, 'cái này là của tôi, cái nầy là tôi, cái 
nầy là tự ngã của tôi?" "Bạch Ngài, không", ông trả lời. Đức Phật nêu lên 
cùng một câu hỏi về thọ, tưởng, hành, thức, và Saccaka trả lời tương tợ. 


Rồi Đức Thế Tôn hỏi thêm: "Nầy AggIvessana, Ông nghĩ sau về điều này? 
Người nọ khư khư chấp thủ những uân vôn gây đau khổ ấy, bám siết vào, 
năm chặt lấy, ôm giữ chắc lại, tin chắc rằng, 'cái nầy của tôi, cái nầy là tôi, 


cái nầy là tự ngã của tôi; con người có quan kiến như vậy có thế nào hiểu 
biết thật sự và thấu đáo đau khổ là gì và có thể chấm dứt đau khổ không?" 
Câu hỏi nầy quả thật thâm sâu: nếu người kia biết rằng các sắc uân và danh 
uân ấy là đau khổ mà vẫn thỏa thích hưởng thụ trong sắc pháp và danh pháp 
phát hiện nơi sáu cửa giác quan và nghĩ răng, "đây là tôi, đây là của tôi, đây 
là tự ngã của tôi". Người ây có thế nào chấm dứt đau khổ không? Có thể nào 
người ấy loại trừ đau khổ không? 


Saccaka trả lời theo câu hỏi: "Bạch Ngài Gotama, người ấy làm thế nào hiểu 
được chân lý vê sự đau khô hay chân lý vê sự châm dứt đau khô? Bạch Ngài, 
không thê được." 


“Trong trường hợp này," Đức Thế Tôn hỏi, "Có phải không ông là người 
chấp thủ những uân đau khổ ấ Ấy, bám siết vào, nắm chặt lẫy, ôm giữ chắc lại, 
là người tin chắc rằng, 'cái nây của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của 
tôi?" Saccaka trả lời, "Bạch Ngài, chính tôi là con người như vậy. Làm sao 
tôi có thể khác?" 


Đạo sĩ Saccaka rất hãnh diện với niềm tin chắc vào tự ngã của mình. Ông rất 
tự đắc và khoe khoang về điểm này, nhưng khi Đức Thế Tôn rọi sáng vấn 
đề, ông phải chấp nhận rằng quan kiến của ông là sai lầm. Niềm tin vào một 
cái ta, attavada, của ông hoàn toàn tan biến. Đề đánh một đòn cuối cùng vào 
cái ngã được thôi phông, tánh kiêu căng và khoe khoang khoác lác của ông 
Đức Thế Tôn kể một câu chuyện: 


"Này AggIvessana, thí dụ như có người kia vào rừng muốn chặt một cây có 
lỏi cứng. Anh thấy một cội cây loại cây chuối và nghĩ rằng cây ấy có lỏi 
cứng bên trong nên đốn ngã xuÔng. Rồi anh tỉa ngọn, rong nhánh, chặt phân 
trên của cây và bắt đầu lột vỏ. Hết lớp này đến lớp khác anh không tìm thấy 
gỗ, nói chi đến lỏi cứng. 


"Cùng thế ấy, khi Như Lai nghiên cứu thuyết hữu ngã của Ông thì thấy nó 
rỗng không, không có thê chất bên trong. Giữa đám đông trong thành VesãlT 
Ông khoe khoang rằng: 'không ai có thể tranh luận với ta mà không toát mô 
hôi, rung rầy lập cập; ta chưa từng gặp một đạo sĩ hay Bà La Môn hay bất cứ 
ai đã tự xưng là A La Hán, bậc toàn giác mà có thê chịu đựng nỗi với ta 
trong cuộc tranh luận, không rung rấy hay toát mồ hôi dầm dễ. Chí đến một 
cột trụ vô tri vô giác, khi tranh luận với ta cũng phải rung rây và ngã xuống 
đất, nói chi đến con người. Ông có khoe khoang như thế không, 
Aggivessana! Điều xảy ra là vài giọt mồ hôi từ trên lông nheo Ông đã nhỏ 


xuống y ngoại và rơi xuống đất. Còn Như Lai thì không có giọt mồ hôi nào 
trong mình." Đức Thê Tôn nói vậy và vén y cho mọi người thây một phân 
thân mình khô ráo không có một giọt mô hôi. 


Đạo sĩ Saccaka không còn gì để trả lời, lúng túng và bất ngờ, hai vai sụ 
xuống và cúi đầu ngôi lặng thinh. Rồi một người trong nhóm tùy tùng của 
ông, một hoảng tử dòng Licchavi tên Dummukha đứng dậy xin Đức Thế 
Tôn cho phép ông nêu lên một thí dụ. Khi được Đức Phật cho phép, 
Dummukha, vị Hoàng Tử dòng Licchavi bạch, "Bạch Ngài, gần thành phố 
có một vũng nước, và trong vũng nước ấy có một con cua đang sống. Trẻ 
con từ trong thành ra đó đùa nghịch bắt con cua bỏ trên đất liền. Cua quờ 
quạng quơ càng que vung vây. Mỗi lần con cua đở càng hay que lên thì trẻ 
con lấy cây đập. Một hôi càng que xơ xác, con cua không thể chạy trở xuống 
vũng nước. Cùng thế ấy Bạch Ngài, Ngài đã bẻ gảy gai góc và những mũi 
nhọn của tà kiến, đã tiêu diệt mục trường, bãi cỏ sinh sống và những tác 
động của tà kiến. Giờ đây Saccaka không còn gì đề tranh luận với Ngài." 


Trong khi Dummukha, hoàng tử dòng Licchavi trình bày với Đức Thế Tôn 
thì các vị khác cũng nóng lòng chờ đợi tới phiên mình để nói lên về Saccaka 
với những câu chuyện thí dụ khác. Thấy tình hình diễn tiến không mấy tốt 
đẹp, người nầy đến người kia sẽ chồng chất những điều sĩ nhục trên vai ông, 
Saccaka quyết định ngăn chận Dummukha lại, không để nói thêm: "Hãy 
ngưng lại Dummukha, chúng ta đang thảo luận với Đức Gotama chớ không 
phải với Ông." Rồi ông bạch với Đức Thế Tôn, "Bạch Ngài Gotama, hãy để 
yên như vậy, tôi muốn chấm dứt nơi đây những gì tôi nói và những gì người 
khác nói. Đó là những câu chuyện bâng quơ, không ý nghĩa quan trọng." Rồi 
ông bạch hỏi Đức Thế Tôn: Trong Phật Giáo phải thực hành thế nào để tiến 
đạt đến mức có thể chế ngự hoài nghi và có đức tin vững chắc không lay 
chuyên. Đức Thế Tôn dạy ông rằng ta phải hành thiền cho đến giai đoạn có 
thể thấy với tuệ minh sát và Đạo tuệ, rằng năm uân: sắc, thọ, tưởng, hành và 
thức mà người đời thường khái niệm sai lầm là "của ta", "ta", "tự ngã của ta" 
trong thực tế không phải "của ta", "không là ta", "không là tự ngã của ta". 


Saccaka cũng muốn biết thực hành như thế nào đề trở thành một vị Arahat, 
A La Hán. 


Đức Phật dạy: 


"Sau khi chứng ngộ rằng sắc uân và danh uẫn không phải "của ta", không 
phải là "ta", không phải là "tự ngã của ta”, ta phải tiêp tục thực hành cho đên 
khi hoàn toàn buông xả, không mảy may bám níu và luyên ái." 


Cuộc biện luận giữa Saccaka và Đức Thế Tôn cho thấy loại tà kiến chủ 
trương răng tât cả năm uân là tự ngã và những người châp thủ thuyêt hữu 
ngã lúc nào cũng xem thường những người tin lý vô ngã mà họ xem là thâp 
kém. 


Một loại tà kiến khác chủ trương răng chỉ có một uẫn là tự ngã. Hiển nhiên 
đó là trường hợp châp thủ tự ngã của SãtI, được trình bày ở chương IV và 
cũng là châp thủ vedaka attä và châp thủ karaka atta. 


——-O0O--- 
Biện Luận Về Một Tự Ngã Độc Lập 


Trong thời hiện đại còn có xuất hiện một thứ chấp ngã khác, bám níu vào 
một cái ta. Như đã được đề cập đến trong các sách Triết Học Ấn Độ, loại 
chấp thủ tự ngã mới mẻ nầy không nhắc đến năm uân và khắng định rằng có 
tự ngã hiện hữu hoàn toàn ngoài năm uấn. 


Đây chỉ là một ý kiến, và ý kiến nầy nên được loại bỏ bởi vì không có năm 
uân ắt không thê có tự ngã. Hãy bình tâm suy nghĩ: nếu không có sắc pháp ta 
không thê kinh nghiệm tự ngã dưới một hình thê hay thê chất nào. Nếu danh 
pháp vẫn hiện hữu. có thê có sự bám níu vào danh pháp ấy giống như người 
thế gian (puthujjana, người chưa giác ngộ) luyến ái cảnh giới vô sắc. Nhưng 
không có danh pháp thì không có gì để chấp là tự ngã. Nếu không có thọ ắt 
không có chấp thủ thọ lạc hay thọ khổ. Trong trường hợp không có tưởng, ắt 
không thê có luyến ái khởi sanh nhận ra hay hồi nhớ. Không có thức, không 
thể hay biết gì, và nếu không có hành như ý muốn làm (tác ý), ắt tự ngã 
không thể hành động gì được. Do đó một tự ngã như thế đó chỉ hiện hữu 
trong danh nghĩa, không thể có tác dụng và ta cũng không thê mô tả. Vậy, 
mặc dầu họ khẳng định rằng cái ta của họ hiện hữu ngoài năm uấn nhưng 
hiển nhiên họ vẫn chấp thủ vào một, hay tất cả năm uân. Không thê chấp vào 
một cái ta riêng rẽ hiện hữu ngoài năm uẫn. 


Như vậy trong kinh Anattalakkhana Sutta, Vô Ngã Tướng, ta thấy những 
chữ, "sắc không phải tự ngã; thọ không phải tự ngã; tưởng không phải tự 
ngã; hành không phải tự ngã; thức không phải tự ngã” hoàn toàn loại bỏ và 


biện bác tắt cả mọi hình thức chấp ngã, dầu xem cái ngã. ấy nằm ngoài năm 
uân hay nằm bên trong một, hai, ba, bốn hay tất cả năm uẫn. 


Nếu chấp sắc uẩn là tự ngã thì bốn uân còn lại là những thành phân, là đặc 
tính và sự nâng đỡ của cái ngã ấy và như vậy cũng là chấp ngã. Nếu chấp 
một trong bốn uấn kia, như thọ uẫn chẳng hạn, là tự ngã, thì bốn uẫn còn lại 
cũng được am như thành phần, là đặc tính và sự nâng đỡ của cái ngã ấy. 
Tuyên ngôn "sắc pháp không phải là tự ngã" biện bác loại trừ tất cả những 
loại chấp ngã ấy. 


Đức Thế Tôn đã giải thích đầy đủ về lý vô ngã nhưng để giải rõ thêm, Ngài 
dựa trên hai đặc tướng vô thường, khô, và dạy: 


Tam kim maññatha bhikkhave rũpam niccam vã aniccam vat. Aniccarn 
Bhante. Yampananiccarh dukham vã tam sukham vatI Dukkharn Bhante. 
Yampananccanh dukkhamn viparnama dhammam kallam nu tam 
Samanupass1tum etafn mama eso hamasmI eso me atfati. No hetam Bhante. 


"Này chư Tỳ Khưu, các con nghĩ thế nào? Hình sắc là thường còn hay vô 
thường?" 


"Bạch Đức Thế Tôn, là vô thường." 


Đức Thế Tôn hỏi Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu hình sắc có là thường còn hay 
không? Bạch Ngài, "Nó không thường còn". Câu trả lời nầy có thê được nói 
lên do một người thường, người có kiến thức nhờ nghe ai khác dạy, nhưng 
Đức Thế Tôn muốn một câu trả lời dựa trên tuệ giác mà chính người trả lời 
đã chứng nghiệm, và trong Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu, tất cả đều đã chứng ngộ 
Đạo Quả Tu Đà Huờn, tức đã tự mình chứng nghiệm chân lý. Câu trả lời của 
các vị nầy dựa trên tuệ giác của chính bản thân mình. Đó là ý muốn của Đức 
Phật. 


Quý vị hành giả trong thiền viện đây cũng có thể trả lời câu hỏi nầy dựa trên 
kiến thức bản thân của mình. Khi niệm "phông", hành giả nhận thức rõ ràng 
hiện tượng giãn ra, ép lên, và di chuyển của bụng. Những hiện tượng giãn ra, 
ép lên và cử động là sự biểu hiện của nguyên tố gió (vãyo dhatu). Trước đó 
không có những hiện tượng ấy; nó trở nên hiển hiện khi bụng bắt đầu phồng 
lên. Như vậy đó là sự sanh khởi, rồi trở thành, của hiện tượng. DI động 
phông lên của bụng là sự bắt đầu sanh khởi của hiện tượng được hành giả 
thận trọng quán sát và ghi nhận. Khi di động phông lên chấm dứt, những 
hiện tượng giãn ra, ép lên và di động của bụng không còn nữa. Ta nói là nó 


ngưng lại, tan biến, chấm dứt, diệt. Như vậy khi quán niệm di động phông 
lên của bụng người hành thiền cũng nhận thức trạng thái sanh khởi rồi hoại 
diệt, tan biến. Hiện tượng tan biến tiếp liền theo sự sanh khởi và trở thành 
nầy chắc chăn là đặc tướng của vô thường: sanh, trụ, diệt. 


Chứng nghiệm đặc tướng vô thường trong khi niệm phông xẹp ở bụng là 
thật sự minh sát bản chất vô thường aniccãnupassanã ñãna. Tuệ giác hiểu 
biết đặc tướng vô thường phát sanh do quán niệm trạng thái khởi sanh và 
hoại diệt là sammasana ñãna, tuệ thấu đạt, mức đầu của một loạt mười tuệ 
giác phát triển do thiền Minh Sát. Sammasana ñana, tuệ thấu đạt, chỉ nhận 
thức trạng thái khởi sanh và hoại diệt của những hiện tượng tâm vật lý mà 
chưa tri giác đầy đủ những chỉ tiết vi tế ở khoảng giữa. Đây chỉ là kiến thức 
thâu thập nhờ thấy được hiện tượng trở thành và tan biến của những tiễn 
trình liên tục tiếp diễn, ngay vào lúc nó khởi sanh. 


Khi niệm phông lên ở bụng, hành giả nhận thấy bụng bắt đầu phông lên và 
chấm dứt. Hiểu biết sự khởi sanh của trạng thái phông lên là hiểu biết sự trở 
thành, hiểu biết sự chấm dứt của trạng thái phông lên là hiểu biết sự tan biến. 
Thấy rõ trạng thái trụ và diệt của mỗi di động phông lên không thê có khái 
niệm lầm lạc rằng đó là thường còn. 


Khi niệm bụng xẹp, hành giả nhận thấy rõ ràng trạng thái thâu rút xẹp xuống 
của bụng. Đó là sự di động của nguyên tố gió (vayo dhãtu). Thấy trạng thái 
khởi đầu và chấm dứt của di động xẹp xuống ở bụng là thấy nguyên tố gió. 
Khi bụng phông lên thì không có đi động xẹp xuông của bụng; chỉ đến lúc đi 
động phông lên chấm dứt hình sắc xẹp xuông của bụng mới bắt đầu hiện 
khởi. Rồi cuối cùng hình sắc xẹp xuống cũng tan biến. Đó cũng là vô 
thường. 


-—-OÔO--- 
Đặc Tướng Vô Thường 


Anicca khayatthena: một điều kiện Jà vô thường bởi vì bản chất của nó là đi 
đến chấm dứt. Theo định nghĩa nây, trạng thái xẹp xuống của bụng, biểu 
hiện qua di động thâu rút xẹp xuông đến cùng, chấm dứt không xuống nữa. 
Như vậy di động ấy là vô thường. Một Chú Giải khác định nghĩa hutvã 
abhäavato anicca: trước đó không hiện hữu, nó trở thành hiện hữu và rồi tan 
biến, như vậy là vô thường. 


Trong khi niệm, "xẹp, xẹp” và hay biết di động xẹp xuống của bụng từ lúc 
đầu đến lúc chấm dứt, hành giả chứng nghiệm bản chất vô thường của nó. 
Đó là thật sự thấu hiểu bản chất vô thường (aniccänupassanä ñãna) ở mức độ 
sammasana ñaqa, tuệ thấu đạt, nhận thấy trạng thái khởi sanh và chấm dứt 
của những tiến trình liên tục, ngay vào lúc nó xảy diễn. Đến mức độ 
udayabbaya ñana, tuệ sanh diệt, hành giả có thể phân biệt rõ ràng ba, bốn 
hay năm chặng khởi sanh và chấm dứt của hiện tượng trong khoảng thời 
gian bụng phông lên và xẹp xuống. Khi tiễn đạt đến giai đoạn bhañga ñãna, 
tuệ diệt, hành giả có thể phân biệt nhiều chặng chấm dứt rất nhanh chóng 
trong một di động phông lên và xẹp xuống. Sắc pháp phông lên và xẹp 
xuống của bụng ở trong trạng thái chấm dứt quả thật là vô thường. 


Khi co tay vào hay duỗi tay ra, thận trọng quán niệm, "co vào, co vào" hay 
"đuỗi ra, duỗi ra" và rõ ràng nhận thấy mỗi cử động từ lúc bắt đầu đến lúc 
chấm dứt. Thấy được như vậy là nhờ tiễn trình di động được thận trọng ghi 
nhận. Người thiếu niệm ắt không thể hay biết cử động co tay vào hay duỗi 
tay ra của mình. Hay dù có hay biết đi nữa người ây không phân biệt rÕ ràng 
lúc bắt đầu cử động đến lúc chấm dứt. Người ấy sẽ có cảm tưởng rằng cái 
tay ở đó trước khi co vào hay duỗi ra sẽ còn đó sau khi cử động. Khi co tay 
vào hay duỗi tay ra hành giả thấy có di động chậm chạp của tay mình từ 
khoảnh khắc nầy đến khoảnh khắc kế tiếp. Trong mỗi trường hợp co vào hay 
duỗi ra, lúc bắt đầu duỗi ra và di động là bắt đầu có sự hiện hữu của nguyên 
tố gió (vãyo dhatu), và khi chấm dứt cử động duỗi ra và di động là sự chấm 
dứt của nguyên tô gió (vãyo). Khi niệm co vào, hiểu biết sự khởi đầu và sự 
chấm dứt của nguyên tố gió (vãyo). Cùng thế ấy, khi niệm duỗi ra và hiểu 
biết rõ ràng sự bắt đầu và sự chấm dứt của mỗi cử động duỗi ra là hiểu biết 
sự phát sanh và chấm dứt của nguyên tố gió (väyo). Trong khoảng thời gian 
của một cử động co vào hay duỗi ra, hiểu biết những di động chậm chạp 
khác nhau từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác cũng là hiểu biết sự 
phát sanh và hoại diệt của nguyên tố gió (vãyo), có đặc tính là giãn ra và di 
động. Sự di động từ từ của cánh tay biểu lộ hiển nhiên bản chất vô thường. 
Tuy nhiên, không thể chứng nghiệm chân lý nầy nếu không thận trọng quán 
niệm. 


Trong khi đi, hành giả niệm "mặt, trái", hiểu biết lúc khởi đầu và lúc chấm 
dứt của mỗi bước. Đó là hiểu biết sự khởi sanh và sự chấm dứt của nguyên 
tố gió (vãyo) vốn có đặc tính làm duỗi chân ra và di động bước tới. Cùng thế 
ấy hành giả quán niệm cử động của chân lúc dở lên, đưa tới và đạp xuông, 
hiểu biết rành rẽ lúc tác động bước tới bắt đầu và lúc chấm dứt. Đó cũng là 
hiểu biết sự phát sanh và hoại diệt của nguyên tô gió (vãyo). Hiểu biết di 


động từ từ của chân trong mỗi bước cũng là hiểu biết trạng thái sanh và diệt 
của nguyên tố gió (vãyo). Như vậy nguyên tố gió, vốn có nhiệm vụ đưa cái 
chân bước tới, cũng khởi phát và chấm dứt trong mỗi bước và do đó, là vô 
thường. 


Khi niệm cảm giác (thọ) xúc chạm ở bât luận nơi đâu trong thân, hiệu biÊt sự 
khởi sanh và châm dứt của cảm giác đụng là hiệu biệt sự khởi sanh và hoại 
diệt của sắc pháp trong xúc giác. 


Hiểu biết sự khởi sanh và hoại diệt của sắc pháp trong chính thân mình và 
vật mình chạm đến. Hành giả chứng nghiệm răng cảm giác đụng chạm của 
cơ thê vật chất cũng không ôn định mà vô thường, bởi vì luôn luôn sanh diệt 
trong mỗi niệm. 


Khi niệm "nghe, nghe" hành giả ghi nhận răng tiếng động vừa khởi sanh đã 
nhanh chóng tan biến. Đó là hiểu biết trạng thái sanh diệt của âm thanh. Như 
vậy mỗi tiếng động đều là vô thường. Cùng với sắc pháp của tiếng động, sắc 
pháp (phần nhạy) của lỗ tai mà tiếng động chạm đến cũng sanh khởi và 
nhanh chóng hoại diệt. Như vậy có thể nói rằng một khi nhận ra sự khởi 
sanh và hoại diệt của âm thanh cũng hiểu biết sự khởi sanh và hoại diệt của 
sắc pháp (phần nhạy) trong lỗ tai. Như vậy hành giả cũng hiểu biết bản chất 
vô thường của ta. 


Tiếng hú của nhà máy xay lúa hay tiếng sủa của con chó, ta thường nghĩ là 
kéo dài, nhưng đối với vị hành giả mà tuệ minh sát (vipassana ñãna) đã phát 
triển mạnh mẽ, những âm thanh ây phát hiện từng loạt những khoảnh khắc 
vi tẾ, từng chặng, từng giai đoạn, tiếng này rồi đến tiếng kia. Hành giả chứng 
nghiệm rằng sắc pháp của âm thanh cũng phát khởi và hoại diệt rất nhanh 
chóng. 


Cùng thế á ấy trong khi niệm "thấy, thấy", nếu tuệ minh sát (vipassanä ñãna) 
đã phát triên đến mức cao độ, vị hành giả cũng chứng nghiệm răng nhãn 
thức và sự thấy cũng nhanh chóng khởi sanh và tan biến. Hình sắc được 
thấy, vốn khởi sanh và hoại diệt, cũng không thường còn. Sắc pháp (phần 
nhạy) của mắt, vốn đồng thời phát sanh và hoại diệt với hình sắc được thấy 
cũng là vô thường. 


Trong khi ăn, hành giả ghi nhận vị của thức ăn và hiểu biết khi vị ấy tan 
biến. Vị vừa khởi sanh đã nhanh chóng chấm dứt, quả thật là vô thường. Bản 
chất vô thường của vị rất rõ ràng. Vị ngon ngọt của thức ăn chỉ lưu lại ở lưỡi 
trong một thời gian ngắn và mau lẹ biến tan. Cùng với vị, sắc pháp, hay phần 


nhạy của lưỡi cùng lúc cũng tan biến. Như vậy khi vị được nhận ra là vô 
thường, sắc pháp, hay phân nhạy của lưỡi cũng được nhận thức là vô 
thường. 


Vị hành giả liên tục quán niệm mùi hương hiểu biết rằng mùi liên tục khởi 
phát và tan biến, tự đổi mới trong từng khoảnh khắc. Mùi khởi sanh và 
nhanh chóng tan biến, quả thật là vô thường, và phần nhạy của mũi cũng 
đồng thời nhanh chóng phát sanh và hoại diệt. 


Trong lúc niệm phông xẹp ở bụng có những tư tưởng hiện khởi, hành giả 
phải thận trọng ghi nhận, và sẽ nhận thấy rằng vừa lúc niệm đến là suy tư ây 
nhanh chóng biến tan. Mỗi khi suy tư tan biến thì sắc pháp (ý căn) làm nên 
tảng cho suy tự ấy cũng tan biến. Ý căn cùng khởi sanh và tan biến với mỗi 
suy tư không tồn tại lâu dài, cũng là vô thường. 


Những sắc pháp được đề cập ở phần trên, chính hành giả tự bản thân chứng 
nghiệm là vô thường, bằng cách liên tục ghi nhận những hiện tượng của ngũ 
uân. Những sắc pháp ấy liên hệ đến toàn thể châu thân, luôn luôn sanh rồi 
diệt, tự đổi mới trong từng khoảnh khắc, khi thây, khi nghe, hửi, nếm, sờ 
đụng và suy tư. Giống như sắc pháp bên trong thân mình, sắc pháp trong 
thân những người khác cũng vậy, cũng đồng thời khởi sanh và tan biến. 


Thí dụ như khi ghi nhận âm thanh, "nghe, nghe", sắc pháp, hay phần nhạy 
của tai, cũng tức thì hoại diệt. Săc pháp của những người khác trên thê giới 
cũng sanh diệt cùng thê ây. 


Do đó Đức Thế Tôn hỏi, "hình sắc là thường còn hay vô thường?" Nhóm 
Năm vị Tỳ Khưu đã tự bản thân chứng nghiệm bản chât vô thường của sắc 
uân trả lời, "Bạch Ngài, sắc là vô thường”. 


Đó là những câu hỏi về đặc tướng vô thường. Khi thấu hiểu tận tường đặc 
tướng vô thường thì cũng hiểu biết dễ dàng hai đặc tướng khổ và vô ngã. Vô 
thường có nghĩa là không thường còn, không tồn tại lâu dài. Bản Chú Giải 
định nghĩa là hutva abhavato anicca: trước đó không hiện hữu, nó trở thành, 
rồi liền chấm dứt. Đó là những đặc tính của vô thường. Mọi người đều có 
trông thấy tia chớp khi trời sắm sét. Trước đó không hiện hữu, bỗng nhiên 
nhoáng lên trở thành, rồi tức khắc tan biến. Hiện tượng tia chớp có đủ tất cả 
những đặc tính của lý vô thường. Cái gì không hiện hữu bỗng nhiên khởi 
phát rồi nhanh chóng tan biến là có những đặc tính của trạng thái vô thường. 


Vị hành giả đã liên tục quán sát tiến trình hay biết, trông thấy sự vật khởi 
sanh và chấm dứt. Chỉ khi nào vị ấy thấu đạt tuệ giác, chính tự mình hiểu 
biết đặc tướng vô thường aniccanupassana ñãna, tuệ minh sát thật sự mới 
phát triển. Trông thấy trạng thái tan biến, vị hành giả hiểu biết rằng đó là vô 
thường. Sự hiểu biết nầy là aniccänupassanä ñana, tuệ minh sát thấu hiểu đặc 
tướng vô thường. Nhằm giúp phát triển tuệ giác này Đức Thế Tôn hỏi, "Sắc 
pháp là thường còn hay vô thường?" 


Sư đã đề cập đến vấn đề vô thường một cách đầy đủ, giờ đây Sư giảng qua 
đặc tướng đau khô. 


"Cái gì là vô thường, cái ấy là bất toại nguyện hay vừa lòng?" 
Đức Thế Tôn nêu lên câu hỏi. 
Năm vị tỳ khưu trả lời, "Bạch Ngài, là bất toại nguyện." 
-—-O0O--- 
Hai Loại Đau Khô (Dukkha) 


Có hai loại dukkha, đau khổ. Loại đầu tiên là trạng thái khó chịu đựng, đau 
khô. Loại nầy là dukkha, đau khổ, bởi vì nó có tánh cách áp bức, ray rứt. 
Trạng thái luôn luôn chuyên biến, không ngừng sanh diệt, không phải là loại 
đau khổ nầy, mà thuộc về loại đau khổ thứ nhì, đúng theo định nghĩa của 
Bản Chú Giải: "Là đau khổ bởi vì nó đáng sợ". Hiện tượng không ngừng 
sanh diệt quả thật khủng khiếp, thật đáng kinh sợ, hay để dùng một danh từ 
của người Miễn Điện, nó "không tốt". Câu hỏi, "Cái gì vô thường là đau khổ 
hay hạnh phúc, dukkha hay sukha?" cũng giống như hỏi "là xấu hay tốt?" 
Nhóm Năm vị Tỳ Khưu trả lời, "Là đau khổ, dukkha". Hay trong ngôn ngữ 
của người Miễn, đó là "không tốt". 


Lý do nó là dukkha, không tốt, là vì luôn luôn sanh và diệt, và như vậy là 
đáng kinh sợ. Người ta tưởng tượng sự vật là sukha, tốt, vì sự vật có vẽ như 
tồn tại lâu dài và ôn định. Khi nhận ra rằng trong thực tế sự vật không tồn tại 
lâu đài mà chỉ trong khoảnh khắc và không ngừng tan biến, thì không còn 
thấy gì sukha, tốt, trong đó. 


Đề sống, chúng ta tùy thuộc nơi ngũ uân, mà ngũ uẫn lúc nào cũng không 
ngừng tan biến. Nếu vào một khoảnh khắc nào mà ngũ uân không biến 
chuyền đổi mới, ắt chúng ta chết. Đó là điều đáng kinh sợ. Cũng giống như 


ta đang sống trong một ngôi nhà quá cũ, đã hư nát và có thể sụp đồ bất cứ 
lúc nào. Trường hợp một ngôi nhà cũ thì còn có thể hy vọng nó kéo dài 
nhiều ngày, nhiều tháng hay nhiều năm mới sập, nhưng danh uầẫn và sắc uẫn 
bên trong thân ta thì không thê tổn tại, dầu trong một giây. Nó không ngừng 
tan biến và như thế quả thật khủng khiếp, thật đáng kinh sợ hơn là ở trong 
nhà cũ. 


Do đó ta nói rằng nó là dukkha, đau khô. 


Đặc tính của dukkha là gì? Theo Bản Chú Giải, abhinha sampatip1lanakara 
dukkha lakkhanam: Luôn luôn, áp bức, không ngừng cưỡng ché, là dấu hiệu 
của dukkha. Nơi đây luôn luôn áp bức, không ngừng cưỡng chế, hàm là 
trạng thái luôn luôn sanh và diệt của danh uân và sắc uân. Như vậy, tất cả 
danh uân và sắc uân đều được xem là dukkha, những sự vật "không tốt". 


Tự bản thân mình kinh nghiệm, thấy dấu hiệu của dukkha và nhận thức răng 
sự vật là đáng sợ, đau khô, "không tôt”, không đáng tin cậy, là thật sự minh 
sát đặc tướng bât toại nguyện của sự vật, dukkhanupassana ñãna. 


Phát Triển Tuệ Minh Sát Thấu Hiểu Đặc Tướng Khô 


Trong khi quán niệm danh pháp và sắc pháp, hành giả nhận thấy hiện tượng 
sanh diệt liên tục diễn tiến trong di động phông lên và xẹp xuống ở bụng, 
trong tác động co vào, duỗi ra của tay, hay dở lên, bước tới và đạp xuông 
của chân. Hành giả cũng thấy trạng thái khởi sanh và tan biến liên tục diễn 
tiến mỗi khi niệm đụng, nghe, thấy và nếm. Vị ấy bắt đầu cảm nhận sự áp 
bức khó chịu trong những tiến trình sanh và diệt liên tục, và thấy cái chết có 
thê xảy đến bất luận lúc nào, thấy mình luôn luôn bị áp bức khó chịu, như 
vậy là đáng kinh sợ. Đó thật sự là tuệ minh sát về đặc tướng khổ của sự vật 
dukkhãnupassanã ñana. 


Nhăm giúp phát triển tuệ giác nầy, Đức Thế Tôn hỏi, "Cái gì vô thường là 
khổ hay lạc, dukkha hay sukha?" Trong đoạn tuyên ngôn, "Sắc, tức thân ny, 
không phải là tự ngã” cũng rõ ràng ghi nhận, "Vì sác không phải tự ngã nên 
sắc có chiều hướng gây đau khổ." Do vậy ta thấy rõ ràng rằng sắc là khổ, và 
năm vị tỳ khưu trả lời, "Bạch Ngài, là khổ, Dukkha." 


Khi đã chỉ rõ rằng sắc là vô thường và khổ Đức Thế Tôn tiếp tục khuyến 
khích năm vị tỳ khưu không nên xem thân nây là "của ta”, là "chính ta”, là 
"tự ngã của ta". 


"Cái gì là vô thường, khổ và luôn luôn biến chuyên thì có thích nghĩ hay hợp 
lý không khi xem đó là 'cái nầy của tôi, cái này là tôi, cái nầy là tự ngã của 
tôi?" 


Năm vị tỳ khưu trả lời, "Bạch Ngài, không thích nghi." 
Chấp Thủ Với Tham ái, "Đây Là Của Tôi" 


Trong ba hình thức chấp ngã, chấp rằng "cái nầy của tôi" là chấp thủ với 
lòng tham ái, chấp "đây là tôi" là châp thủ với tâm ngã mạn, và châp "đây là 


tự ngã của tôi" là chấp thủ với tà kiến. 


Khi ta cảm nghe thích thú với một vật, dầu vật ẫy không phải của mình, thì 
đó là lòng tham ái. Như đi chợ, ta thấy một vật đẹp, phát tâm thỏa thích 
dường như đã làm chủ vật ấy. Thấy một cái áo, hay một cái quần vừa ý, ta 
tưởng tượng như mặc nó vào mình, thấy một đôi giày giống như ý mình 
muôn, ta cũng tưởng tượng như mang nó vào chân. Chúng ta ưa thích đủ 
chuyện nếu vừa lòng đẹp dạ dầu là vật vô tri giác hay hữu giác hữu tri trong 
trí tưởng tượng ta xem như đã là của mình. Vì lẽ ấy Đức Bốn Sư hỏi rằng 
chấp thủ sự vật vô thường, khổ, phải luôn luôn biến đổi và thỏa thích trong 
đó, xem đó là "của ta", như vậy thì có sáng suốt không? Nói cách khác, thích 
thú trong đau khổ thì có đúng không? 


Những sắc pháp trong thân ta vừa khởi sanh đã liền tan biến, không ngừng 
sanh diệt. Nếu ta thấy sự vật đúng như thật sự nó là vậy thì quả thật là kinh 
hoàng, thật đáng sợ, giống như đang sống trong một ngôi nhà quá cũ kỷ, 
rách nát, không biết Sụp đồ lúc nào. Trong khoảnh khắc hiện tại có thể ta 
cảm nghe an toàn, nhưng bất cứ lúc nào trong tương lai, tùy thuộc nơi điều 
kiện và hoàn cảnh, hiểm họa có thê bất ngờ xảy đến. Một khi nhận thức rằng 
thân này rất mỏng manh, không ổn định, không thể tồn tại đến một giây mà 
không biến đổi, và như vậy là một nguồn đau khổ, thì làm thế nào ta có thể 
hoan hỷ thỏa thích với nó? Có ai vui lòng chọn một người bạn đời sắp bị tàn 
phế hoặc sắp chết trong vài giờ hay trong vài ngày không? Không ai thật sự 
hiểu biết điều gì sắp xảy diễn mà hoan hỷ thỏa thích trong đó. Cùng thế ấ Ấy, 
vị hành giả đã thấy tiến trình nhanh chóng sanh diệt của ngũ uân chỉ thấy 
kinh hoàng đau khổ trong đó. Cảm nhận như vậy người ây sẽ không có ý 
muốn chấp thủ thân nây là chính ta. Do đó Nhóm Năm vị Tỳ Khưu trả lời 
rằng xem thân này là "của ta" thì thật không thích nghi. 


_—-O0O--- 


Chấp Thủ Với Tâm Ngã Mạn, "Đây là Ta” 


Thấy. sắc pháp và nghĩ rằng, "đây là Ta" là chấp thủ với tâm ngã mạn. Khi 
có, mắt sáng, tai thính, ta thấy và nghe rõ ràng và lấy làm hãnh diện, "Tôi có 
mắt và tai tốt, tôi xinh đẹp, tôi có giọng nói êm dịu dễ thương, tôi có sức 
khỏe, tôi mạnh mẽ v.v..." Chấp thủ thân này như thế ấy có thích nghi không? 
Nghĩ rằng những gì của mình sẽ tồn tại lâu dài và thường còn là khái nệm 
lầm lạc có chiều hướng tăng trưởng tính ngã mạn. Khi những sắc pháp của 
mắt, tai và hình sắc, những đối tượng của sự thấy, được hiểu biết sai lầm là 
thường còn thì lòng tự mãn càng tăng cao. Cũng giống như người kia có 
nhiều vàng bạc và của cải được dấu kín ở một nơi: người ấy rất hãnh diện 
với tài sản đồi dào phong phú của mình, nhưng nếu biết rằng bao nhiêu vòng 
vàng đều bị trộm, bao nhiêu tiền của đều mất, thì cái bong bóng ngã mạn ây 
sẽ nỗ bụp, xẹp lép. Cùng thế ấy, khi chấp thủ những sắc pháp hiên hiện trước 
mắt, và được nghe nói đến rõ ràng, thì người ta nghĩ rằng nó vẫn tồn tại, và 
rất hãnh diện với những. sắc pháp ấ ây. VỊ hành giả chuyên cần và nhiệt thành 
quán niệm sẽ hiểu biết răng những sắc pháp â ấy chỉ khởi sanh để rồi tan biến 
trong chốc lát thì không có lý do gì để hãnh diện với ý nghĩ, "Tôi có mắt 
sáng", "Tôi xinh đẹp". Nhóm Năm vị Tỳ Khưu được hỏi, Ñghĩ đến thân nầy 
'đây là ta' thì có thích nghi không?" Câu trả lời là, "Bạch Ngài, không". Bằng 
cách nêu lên câu hỏi đề được trả lời, Đức Thế Tôn muốn rọi sáng cho năm vị 
tỳ khưu thấy rõ là khi có quan niệm rằng sự vật là thường còn bất hoại thì 
tính ngã mạn sẽ phát khởi, nếu hiểu biết rằng vạn pháp là vô thường thì ngã 
mạn không khởi sanh. 


——-O0O--- 
Chấp Thủ Với Tà Kiến, "Đây Là Tự Ngã Của Tôi” 


Chấp thủ niềm tin "Đây là tự ngã của tôi" là chấp thủ với tà kiến. Tà kiến 
nầy được chấp chứa dưỡng nuôi khi có niềm tin rằng các sắc pháp bên trong 
một người tồn tại lâu dài và con người có thể kiểm soát và điều khiến. Khi 
có sự hiểu biết rằng những sắc pháp ấy không ổn định thường còn mà luôn 
luôn sanh diệt và đau khổ vì phải luôn luôn biến chuyên, không thể tổn tại, 
ặt không có lý do vững chắc nào để bám níu vào thân mây, xem đó là "ta", là 
một thực thể sống. Khi người hành thiền hiểu biết rằng ta không thể kiểm 
soát thân này, không thể điều khiển, sai bảo, “Hãy làm phát sanh tất cả 
những øì tốt đẹp, đáng được ưa thích, hãy không để xảy ra những gì xấu xa, 
không đáng được ưa thích, hãy để cho những sắc pháp tốt thường còn" thì 
không có gì cho vị ấy bám níu, chấp thủ là "ta". Do đó, để trả lời câu hỏi, 


"Xem thân nầy là tự ngã thì có thích nghi không?" năm vị tỳ khưu đáp, 
"Bạch Ngài không." Với câu hỏi này Đức Thế Tôn rọi sáng rằng khi không 
thông hiểu rằng sắc pháp nầy sanh diệt trong từng khoảnh khắc thì có chấp 
thủ xem đó là tự ngã của mình. Khi đã biết trạng thái vô thường của nó thì 
không còn chấp ngã. Theo vậy, "trạng thái biến đổi trong từng khoảnh khắc" 
cũng phải được xem là một đặc tướng của lý vô ngã. 


Trong phần đầu bài giảng hôm nay chúng ta đã đề cập đến những đặc tính 
của vô thường: phần sau giảng qua tất cả ba đặc tướng được đề cập đến 
trong Kinh Vô Ngã Tướng (Anattalakkhãna Sutta) dưới hình thức vấn đáp. 


Bài giảng về sắc uấn đã được trình bày khá đầy đủ. Tiếp theo, chúng ta sẽ đề 
cập đến những câu vẫn đáp liên quan đến các uân kia. 


——-O0O--- 


-VI- PHÂN TÁCH ĐẶC TÁNH VÔ THƯỜNG 
-OoOOO- 


Vedana niccä va anicca vãtI. Anicca bhante. Yampanäniccarmn dukkharh vã 
tam sukharmh väti. Dukkhamn bhante. Yampananiccarn dukkham viparinama 
dhammamh kallarn nu tan samanupassiturh etafni mama esohamasmi eso me 
attati. No hetarh bhante. 


Đức Thế Tôn hỏi: "Thọ là thường còn hay vô thường?" -- "Bạch Ngài, là vô 
thường,” Nhóm Năm VỊ tỳ khưu trả lời. 


Trong những chương trước chúng ta đã bàn thảo khá dong dài về thọ cảm 
nhưng theo bài kinh nây, đây là phần kê tiệp, nên chúng ta sẽ giải thích thêm 
một Ít. 


Có ba loại thọ: thọ lạc hay hạnh phúc; thọ khổ hay đau khổ, bất toại nguyện; 
thọ vô ký, không hạnh phúc cũng không đau khổ. Người thế gian thông 
thường xem tất cả ba loại thọ ấy là chính mình, là tự ngã, thể chất sông, tồn 
tại lâu đài và thường còn. Những hình thức dính mắc ấy được gọi là chấp thủ 
nivãsĩ attä và chấp thủ vedaka attã. 


Chấp thủ nivas1 atta là tin tưởng, chấp vào một thực thể thường còn, liên tục 
tôn tại, hay tự ngã. Người đời thường tin răng có một thực thê sông, một tự 
ngã thường còn trong cơ thê vật chât từ lúc được thọ thai cho đên khi chêt và 


cũng có người tin rằng sau khi chết cái tự ngã ấy vẫn còn tồn tại. Đó là chấp 
thủ nivãsï attä. Họ tin rằng chính cái thực. thê thường còn trong cơ thê ấy 
cảm nhận những thọ lạc hay thọ khổ; lúc này tự ngã ây cảm nghe thỏa thích 
trong tâm và trong thân, lúc khác cũng tự ngã ây có những thọ cảm phiền 
muộn, không thoải mái. Như vậy họ tin rằng những cảm thọ ấy trường tồn, 
bền vững lâu dài. Trong thực tế, khi có thọ lạc thì không có thọ khổ hay thọ 
vô ký; khi có thọ khổ thì không có thọ lạc hay thọ vô ký. Cùng thế ấy, khi có 
thọ vô ký thì không có thọ lạc hay thọ khổ. Không có cảm thọ nào tổn tại 
mãi mãi. Dầu thọ lạc, thọ khổ hay thọ vô ký, những cảm thọ ấy, phát sanh 
tùy hợp theo những điều kiện, sanh khởi tùy duyên, và chỉ tổn tại trong 
khoảnh khắc rồi tan biến. 


Một người chưa được rèn luyện đầy đủ không thể theo dõi vào lúc nó khởi 
sanh, có cảm tưởng rằng ba thọ cảm ẫy hiện hữu cùng một lúc. Như vậy, 
trong khi có những thọ cảm đau nhức trong cơ thể mà nghe những tin vui, ta 
lấy làm thỏa thích. Hoặc khi đang thỏa thích với những cảm thọ thoải mái dễ 
chịu ở thân, tình cờ ta nghĩ nhớ đến một diễn biến bất hạnh, và cảm nghe 
bực mình phiền muộn. Trong những trường hợp tương tợ, thông thường ta 
tin rằng cả hai, thọ lạc và thọ khổ, cùng được cảm nhận vào một lúc. 


Đó là bởi vì ta thiếu khả năng phân biệt rành mạch hai thọ cảm, hay hai loại 
tâm liên tục tiêp nôi. Trong thực tê, môi loại thọ phát sanh và châm dứt rôi 
một loại thọ khác mới khởi phát. 


Như vậy trong khi vị hành giả đang chuyên cần chú niệm những hiện tượng 
phòng xẹp mà ghi nhận có sự đau nhức khởi sanh ở một nơi nảo trong thân 
thì phải cân trọng gom tâm vào nơi ấy và liên tục niệm "đau, đau". Nếu tâm 
định của hành giả đủ vững mạnh, cơn đau nhức khó chịu sẽ dần dần suy 
giảm khi hành giả niệm và có thê tan biến luôn. Đối với vài người, cơn đau 
hoàn toàn và mau chóng tiêu diệt như có ai lấy tay bóc cái đau vứt đi. Khi 
không còn thọ lạc hay thọ khổ để niệm, hành giả liền quay trở về ghi nhận 
những hiện tượng vô ký trong di động phông xẹp của bụng. Đó là niệm thọ 
vô ký. Trong khi niệm thọ vô ký như thế, nêu có thọ lạc phát sanh, hành giả 
phải hướng tâm về cảm thọ ấy và ghi nhận như thường lệ. Cùng thế ấy, nếu 
có thọ khô phát sanh, phải hướng tâm về chú niệm. Ghi nhận những cảm 
thọ, lạc, khô và vô ký như thế ngay vào lúc nó khởi sanh, hành giả tự mình 
xác nhận rằng nó không tôn tại lâu dài. Đó là phân tách và biện giải, phân 
biện mỗi loại thọ khi nó phát sanh, trong chuỗi dài những khoảnh khắc hiện 
tại, hay "hiện tại liên tục”. 


Vị hành giả đã tiến đến tuệ sanh diệt và tuệ diệt (udayabbaya và bhañga 
ñãna) nhận thấy thọ cảm tan biến và chấm dứt từng đoạn, từ chút, từ chút. 
Những hiện tượng phông xẹp thông thường cũng hoại diệt từng đoạn, từ 
chút, từ chút. Khi thọ lạc hay thọ khổ phát hiện, nó phát hiện riêng biệt, hết 
loại thọ nầy đến loại kia chớ không phải một loạt những hiện tượng liên tục 
tiếp nối trong một tiến trình. Cùng thế ấy khi thọ khổ phát sanh với thọ vô 
ký, hai loại phải được ghi nhận như hai loại thọ riêng biệt. VỊ hành giả quán 
niệm mỗi cảm thọ bằng cách ấy sẽ hiểu biết rằng mỗi thọ cảm phát sanh và 
tức khắc hoại diệt. Điều nầy chỉ rõ rằng thọ không tôn tại lâu dài. Đó là hiểu 
biết những hiện tượng từng phần, từng đoạn nhỏ trong ý nghĩa khoảnh khắc 
hiện tại. Hành giả quán niệm những hiện tượng phông, xẹp và những thọ 
cảm, đang làm vậy với mục đích nhận thấy mỗi hiện tượng, từng đoạn, từng 
phần, từ chút từ chút, trong khoảnh khắc hiện tại. 


Do đó hành giả thấy rõ ràng rằng các thọ -- lạc, khổ và vô ký -- đối với trần 
cảnh liên hệ, liên tức khắc tan biên ngay vào lúc vừa khởi sanh, và tự kinh 
nghiệm bản thân hành giả nhận thức bản chât vô thường của tât cả những 
cảm thọ. 


Để giải đáp câu hỏi, "thọ là thường còn hay vô thường?" Nhóm Năm Vị Tỳ 
Khưu, vôn đã chứng đặc tâng Nhập Lưu xuyên qua phương cách quán niệm 
như vậy, trả lời theo kinh nghiệm riêng của chính mình, "Bạch Ngài, là vô 
thường." 


Cơn đau khổ không thê chịu đựng trong thân là thường còn hay vô thường? 
Cơn đau không thường còn bởi vì trước đây không có, nó khởi sanh vào một 
lúc nào, rồi trong khi hành giả niệm "đau, đau," thì nó tan biến. Đối với 
người hành thiền mà tâm định khá dõng mãnh, mỗi cơn đau sẽ hoại diệt một 
khi được niệm đến. Khi một cảm thọ tan biến, một thọ mới phát hiện chỉ để 
rồi nhanh chóng hoại diệt. 


Khi tâm định thật rất vững mạnh, thọ lạc có thê được nhận thấy trong thân. 
Khi những cảm thọ nây được ghi nhận, nó liên biên mât. Tan biên như vậy, 
những thọ lạc ây là thường còn hay vô thường? 


Đôi khi có những thọ khổ hay lo âu phát hiện; những loại thọ nầy cũng biến 
mất mỗi khi hành giả niệm đến. Nó là thường còn hay vô thường? Trong 
trường hợp tương tợ, một hình ảnh bắt hạnh đưa đến thọ khổ, và thọ khổ nầy 
cũng tan biến mỗi khi được ghi nhận. Thọ lạc hay thọ khổ phát khởi qua 
thính giác, tỷ giác hay vị giác cũng tan biến mỗi khi hành giả niệm đến. 


Khi ghi nhận một sự việc không đặc biệt khổ hay lạc, một đối tượng trung 
tính, không có tánh cách lạc hay khổ như di động phông lên và xẹp xuông 
của bụng, loại thọ được cảm nhận là vô ký, và thọ vô ký nầy cũng tan biến 
mỗi khi được niệm đến. Như vậy nó là thường còn hay vô thường? 


Tất cả ba loại thọ: lạc, khổ và vô ký, đều vô thường. Khi nhận thức ba loại 
thọ này là vô thường cũng nhận thức rằng nó là khổ, vô ngã, nó chỉ là những 
hiện tượng. Đức Thế Tôn tiếp tục nêu lên câu hỏi: "Cái gì vô thường là khổ 
hay lạc" -- "Bạch Ngài là khổ." 


Trước đây chúng ta đã đề cập dong dài đến điểm nây, giờ đây chỉ cần vắn tắt 
sơ lược. Người ta ưa thích thọ lạc, và xem đó là trường tồn, bất biến. Đến 
khi thấy những cảm thọ tan biến trong từng khoảnh khắc, không tồn tại đến 
một phần mười của một giây đồng hỏ, thì ta không còn khát khao thèm 
muốn nó nữa. Chỉ vì muốn thỏa thích hưởng thụ cái được gọi là hạnh phúc 
mà người ta dành hết thì giờ để chạy theo rượt bắt nó, không phải một giờ, 
không phải một ngày, một tháng hay một năm, mà suốt cuộc sông. Trong 
cuộc chạy theo rượt bắt hạnh phúc, họ phải đương đầu với cái chết. Không 
có gì khác đáng tin cậy mà ta có thể nương tựa. Dầu không thể thành tựu 
hạnh phúc hằng mong mỏi, ta cũng tìm đủ phương cách đề tránh khỏi những 
hoàn cảnh bất hạnh hay những thọ khổ, và tự giữ mình trong tình trạng vô 
ký, không lạc không khổ. Chí đến khi đã tìm được thọ vô ký, loại cảm thọ 
không lạc cũng không khổ, tình trạng đau khổ trong thân và sợ sệt lo âu 
trong tâm vẫn có thê khởi sanh, và nó phát hiện bởi vì thọ lạc và thọ vô ký 
không thường còn. Như vậy thọ lạc và thọ vô ký cũng không đáng được tin 
cậy. Ta không thể tin chắc vào đó. Trong khi chạy theo nó, là đau khô; khi 
nó tan biến, cũng là đau khổ, bởi thọ khổ sẽ thay vào đó, đặc biệt là sau khi 
thọ lạc hoại diệt, trong lúc mà ta đang chìm sâu trong hoàn cảnh âu sâu thất 
vọng. Thí dụ như trường hợp người làm cha mẹ, đang vui thú trong hạnh 
phúc êm đềm với con cái, bỗng nhiên mất một người con vì chết chóc hay 
hoàn cảnh phải chia ly; như một gia đình đang sum hợp vui vầy bỗng nhiên 
phải phân tán chia lìa; hay một người đang sống thoải mái tiện nghi với tiền 
bạc của cải sung túc, bỗng nhiên mất hết tài sản sự nghiệp. Tất cả những 
trường hợp tương tợ làm cho người ta đau khổ nặng nề đến đỗi có thể mất cả 
mạng sông. Như vậy, thọ rất là hiểm nguy khủng khiếp, đáng sợ vì bản chất 
vô thường của nó. 


Đến đoạn kế trong bài kinh Päli: 


"Cái gì là vô thường, khổ và luôn luôn phải chuyền biến, có thích hợp không 
nêu ta xem đó như, 'cái nây là của tôi, đây là tôi, đây là tự ngã của tôi?" -- 
"Bạch Ngài không." 


Đây là phương cách vấn đáp cùng một loại được dùng đê giải thích sắc uẫn 
(ở phần trước). Sự khác biệt là trong trường hợp sắc uân, danh từ hàm xúc 
chẳng những sắc pháp bên trong cơ thể vật chất của mình mà cũng bao gồm 
tất cả đối tượng bên ngoài, hữu tri hữu giác cũng như sự vật vô tri giác. 
Trường hợp thọ uân thì bài kinh đặc biệt chú trọng đến các thọ bên trong 
mình, được chấp thủ rằng đây chính là "tôi". Trong thọ lạc ta lẫy làm thích 
thú tuyên bố, "đây là của tôi". Trường hợp thọ vô ký, vì không có thọ khổ, 
có bản chất lạc; mặc dầu trạng thái dính mắc không mạnh mẻ lắm nhưng vẫn 
có một vài hình thức thích thú trong chính sự kiện là nó không lạc không 
khổ. Thọ khổ, lẽ dĩ nhiên, là không đáng được ưa thích, nhưng nghĩ rằng 
"chính tôi đang đau khổ" vẫn là chấp thủ vào tự ngã. 


Dính mắc trong thọ bằng cách ấy đưa đến si mê về bản chất thật sự của đặc 
tướng vô thường, khổ và phải chuyên biến. Vị hành giả ghi nhận những thọ 
cảm lúc nó khởi sanh liền thấu hiểu bản chất áp bức, cưỡng bách, của nó. và 
sự hay biết cảm thọ của mình, có gì khác biệt giữa người hành thiền và 
người không hành thiền chăng? 


Quả thật có sự khác biệt lớn lao giữa người thường, vốn xem thọ là tự ngã, 
là chính mình -- "Tôi đau khổ; tôi cảm nghe thỏa thích; tôi nghe đau nhức 
trong khi thỏa thích hưởng thụ thọ lạc; nếu cơn đau chấm dứt, tôi sẽ cảm 
nghe hạnh phúc," -- trong khi đó người hành thiền hiểu biết từ lúc đầu rằng 
đó chỉ là tình trạng liên tục khởi sanh và hoại diệt của những uấn. Khi thọ 
khổ phát hiện, người hành thiền cảm nhận đó là một cảm thọ không đáng 
được ưa thích, trong tiễn trình liên tục tiếp nối của danh và sắc, đã xen vào. 
Vị ấy nhận thức rằng đó là một tiến trình sanh diệt khác đã thay thế vào tiến 
trình mà mình vừa quan sát. Do đó ngay lúc nó vừa phát hiện vị hành giả 
liền nhận ra bản chất áp bức của nó, giống như một cái gai đâm vào và nằm 
trong thịt. 


Một thọ lạc có vẻ là thích thú và tốt đẹp trong khi nó xảy diễn, nhưng bao 
nhiêu cô gắng để tạo ra và bao nhiêu công phu để bảo trì, gìn giữ không để 
cho nó mất, chính những công trình ấy là đau khổ. Nếu trong khi chạy theo 
rượt bắt những thọ lạc ấy mà đã có những hành động bất thiện (akusala 
kamma) ta còn phải bị sa đọa vào khổ cảnh để gặt hái những quả dữ của nó. 
Thích thú trong thọ lạc dẫn dắt ta mãi mãi lặn hụp trong vòng quanh những 


kiêp sinh tôn, mãi mãi chịu cảnh già nua và chêt chóc. Khi thọ lạc châm dút, 
tình trạng dính mắc trong đó sẽ đưa đên sâu khô phiên muộn sâu xa. Do đó 
thọ lạc phải được xem là đau khô. 


Kinh Datthabba Sutta của bộ Sarhyutta Nikãya (Tạp A Hàm) có mô tả 
phương cách phải nệm những thọ ây như sau: 


_—-O0O--- 
Thấy Những Thọ Cảm Đúng Như Nó Thật Sự Là Vậy 


Yo sukham dukkhato adda, dukkha madakkhi sallato, 
Adukkhamasukham santam, addakkhinarh anIccato, 
Suve sammaddaso bhikkhu, par1Janäti vedana. 


"Một vị tỳ khưu nhìn thọ lạc là khổ, thọ khổ như một gai nhọn và thọ vô ký 
cũng là khô, bởi vì tât cả là vô thường." 


"Vị tỳ khưu ấy đã nhìn thấy thọ một cách tận tường, chân chánh (tức không 
đê sanh khởi những ý niệm thường còn, thường lạc và tự ngã) và hiệu biệt." 


Vị hành giả chuyên cần chú niệm thấy thọ khổ là một sự áp bức giống như 
gai nhọn đâm vào mình. Thọ lạc được xem là đáng sợ, vì phải chịu bao 
nhiêu khô nhọc phiền toái trong khi chạy theo rượt bắt cho được nó, rồi bao 
nhiêu đau buồn sầu muộn khi mất nó. Thọ vô ký được xem là khổ vì tánh 
chất vô thường của nó và bao nhiêu có gắng cần phải có để bảo trì gìn giữ nó 
lại. Do đó khi được hỏi có thích hợp không nếu xem thọ "Cái nầy là của tôi, 
đây là tôi, đây là tự ngã của tôi" Nhóm Năm Vị liền đáp, "Bạch Ngài, quả 
thật không thích hợp." 


Đức Thế Tôn dạy rằng không nên xem thọ là "của tôi", "tôi", "tự ngã của 
tôi". Bởi vì Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu đã chứng đắc tầng Nhập Lưu, lời dạy 
nầy đôi nghịch với sự hiểu biết rằng thọ là thường còn, xem thọ là "của tôi”, 
là "tôi" và hiểu biết sai lầm như vậy đưa đến tham ái và ngã mạn. Đối với 
người thường trong dân gian lời dạy nầy đi ngược với tà kiến "đây là tự ngã 
của tôi” là "chính tôi". 


——-O0O--- 


Bản Chất Vô Thường Của Tưởng Uẫn 


Sañña niccä vã anicca väti. Aniccäa Bhante. Yampananiccam, dukkharn vã 
tam sukham vatI. Dukkham Bhante. Yampananiccam dukkham vIipari-naama 
dhammam kallam nu tam samanupassiturh etarni mama esohamasmi eso me 
attati. No hetam Bharte. 


~^~— 


"Tưởng (saññã) là thường còn hay vô thường?" Đức Thế Tôn hỏi. -- "Bạch 
Ngài, là vô thường." 


Tưởng (saññã), hồi nhớ những sự việc đã thấy trước kia. Tưởng là yếu tố 
chánh trong sự học hỏi và trí nhớ. Người có tưởng uần tốt sẽ hồi nhớ lâu dài 
những gì đã thấy hay đã nghe chỉ một lần. Đặc tính nhớ dai nầy được lầm 
hiểu là mãi mãi thường còn, là tốt, là tự ngã. 


Nhưng khi tưởng (saññã) đã nhận ra một đối tượng, thì nó liền tan biến. 
Những gì mà sau đó mình nhận ra là chức năng của một tưởng (sañña) khác. 
Nghe cũng vậy. Những gì mình nghe và hồi nhớ nhận ra lần đầu tiên cũng 
nhanh chóng hoại diệt, rồi tiếp theo sau đó là sự nghe và nhận ra mới khác. 
Vị hành giả đã thận trọng ghi nhận những gì đã thấy hay đã nghe, nhận thức 
rằng hai tiến trình thấy và nhận ra, hay nghe và nhận ra, cùng tan biến một 
lúc. Hiểu biết như vậy hành giả đi đến kết luận răng saññã, tưởng, cũng là vô 
thường. Hiểu như vậy, khi Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu được hỏi tưởng (saññä) 
là thường còn hay vô thường thì liền trả lời, "Bạch Ngài, là vô thường", bởi 
vì các vị nầy nhận thấy rằng những tiếng nói của Đức Thế Tôn nhanh chóng 
tan biến, ngay trong khi các Ngài vừa nghe và nhận ra nó. 


"Lại nữa, cái gì vô thường là đau khổ hay hạnh phúc?" -- "Bạch Ngài, là đau 
khô." "Toại nguyện hay bắt toại nguyện?" -- "Bạch Ngài là bất toại nguyện." 
"Giờ đây, cái gì vô thường, bất toại nguyện, phải chuyên biến, có thích TP 
không nêu xem đó 'Cái nây là của tôi, đây là tôi, đây là tự ngã của tôi?" - 
"Bạch Ngài, không thích hợp." 


Đây là những câu vấn đáp mà chúng ta đã thảo luận trước. Điều chỉ cần phải 
hiểu biết là bằng cách nào tưởng (sañña) dính mắc với tham ái và tà kiến. 
Thông thường, người mà không thể quán niệm những hiện tượng danh và 
sắc bằng lòng với tưởng (saññã), bám níu vào nó (với lòng tham ái) nghĩ 
"đây là của tôi". Nghĩ rằng trí nhớ dai của ta tốt hơn của người khác và hãnh 
diện với điều ấy: đó là bám níu với ngã mạn. Cũng nghĩ rằng mỗi khi thấy 
và nghe ta hồi nhớ và nhận ra, đó là bám níu do tà kiến, "đây là tự ngã của 
tôi, là chính tôi." 


Trong thực tế, sự hồi nhớ (saññã) một đối tượng là vô thường, vừa khởi sanh 
liền nhanh chóng tan biến. Vị hành giả thận trọng có chánh niệm nhận thức 
rằng saññã, tưởng, là vô thường, bởi vì tự chính mình thấy nó vừa khởi sanh 
liền tức khắc tan biến; vị ấy nhận thức tưởng là đau khổ bởi vì nó là vô 
thường, vừa sanh đã diệt. Tưởng, sañña, có thể giữ lại trong trí nhớ những sự 
việc khủng khiếp, và như thế là có tính cách áp bức. Tưởng, saññã, không ở 
yên trong một hình thức mà luôn luôn chuyên biến. Tưởng, saññã, không 
đáng cho ta tham ái như một điều gì vừa ý đẹp lòng, không đáng cho ta lấy 
đó làm hãnh diện vì bền bỉ, có thê tồn tại lâu dài, cũng không đáng cho ta tin 
tưởng vào đó như một thực thể sống. Do đó Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu đáp 
rằng xem tưởng, saññã, như "của ta, ta, tự ngã của ta" là không thích đáng. 


Đức Thế Tôn nêu lên câu hỏi như thế nhằm gội rửa tình trạng dính mắc với 
lòng tham ái và ngã mạn trong tâm Nhóm Năm VỊ Tỳ Khưu, xem tưởng uân, 
vốn vô thường, khổ, luôn luôn chuyền biến, như "Đây là của tôi, đây là tôi," 
và đối VỚI người thế gian thông thường, nhằm diệt trừ tà kiến về tự ngã, xem 
tưởng uấn là chính ta. 


-—-OÔO--- 
Bản Chất Vô Thường Của Hành Uẫn 


Sankhara niccä va aniccä vati. Anicca bhante. Yampananiccarh dukkharh vã 
tam sukharmn vati. Dukkham bhante. Yampananiccarn dukkham vipari- 
namadhammarh kallamn nu tam samanupassitun etarni mama esohamasmi 
eso me atfati. No hetarh bhante. 


"Sankhãrä, hành uân, là thường còn hay vô thường?" Đức Thế Tôn nêu lên 
câu hỏi. -- "Bạch Ngài, là không thường còn." 


Sañkhãrä, hành, là nguyên động lực đưa đến những hành động có ý muốn 
băng thân, khẩu, ý. Theo ý nghĩa trừu tượng, đây là năm mươi hai tâm sở -- 
do tác ý, cetana, dẫn đầu. Những tâm sở nây có ảnh hưởng trong một phạm 
vi rộng lớn. Năng lực làm động cơ nằm phía sau tất cả những hành động 
bằng thân như đi, đứng, ngôi, năm, co vào, duỗi ra và cử động là sankhara, 
hành; những hành động bằng khẩu cũng do chính sañkhãra này thúc đấy. 
Những lời nói của Sư (Ngài Mahasi Sayadaw) hiện thời cũng do sankhara, 
hành, làm động cơ. Khi nói và đọc kinh, mỗi tiếng được thốt ra đều do 
saủkhãrä. Cũng chính sañkhãrä năm phía sau mọi ý nghĩ và mọi tính toán 
trong tâm. 


Thông thường người ta nghĩ rằng những hành động -- bằng thân, khẩu, ý -- 
ây là do "tôi, tự ngã của tôi" thực hiện, và cái "tôi", người hành động Ấy, là 
thường còn. Nhưng vị hành giả có chánh niệm quán chiếu di động phông lên 
xẹp xuống của bụng và thận trọng ghi nhận mọi sinh hoạt của tâm, ngay vào 
lúc nó khởi phát. VỊ ẫy nhận thức rằng cetana, tâm sở tác ý, liên hợp với tâm 
tham (lobha) làm phát sanh ý muốn và thúc đẩy ta làm theo những gỉ nó 
muốn. Người hành thiền phải ghi nhận những sinh hoạt tâm linh ấy, "ưa 
thích," "muốn". Khi liên hợp với tâm sân, tác ý phát hiện là tình trạng nổi 
nóng, hay giận dữ. Khi tác ý liên hợp với tâm sĩ, ta nghĩ đến những hành 
động sai lầm; những ý tưởng sai lầm ấy phải được ghi nhận. Khi liên hợp 
yDI ngã mạn, tác ý thôi phông tự ngã, và ta phải loại bỏ bằng cách niệm, 

"ngã mạn, ngã mạn." Khi liên hợp với lòng ganh ghét, đố ky, hay bỏn xẻn, 
tác ý liên hợp với tánh ganh ty và bón xẻn, phải được ghi nhận đúng như 
vậy. 


Khi tác ý phát sanh liên hợp với đức tin và niềm tin vững chắc ấy làm phát 
triển tâm đạo nhiệt thành và lòng tôn kính Phật, Pháp, Tăng, thúc đây ta lễ 
bái Tam Bảo. Những tư tưởng ấy được ghi nhận là đức tin, tâm đạo và lòng 
tôn kính, ngay khi nó khởi phát. Hành động bất thiện (akusala) đưa đến quả 
dữ, nhưng tác ý có thể chận đứng, cắt đứt luồng tư tưởng bắt thiện, khuyến 
khích ta gạt bỏ tư tưởng bắt thiện ấy. Hành động thiện (kusala) dẫn đến quả 
lành; tác ý có thể thúc giục ta theo chiều hướng thiện ấy. Tác ý có thể phát 
hiện dưới nhiều hình thức và phải được ghi nhận đúng như vậy. Tác ý có thể 
phát hiện liên hợp với niệm, chăm chú vào một sự kiện nào, vào một lúc 
nào, một hành động thiện tương tợ có thể được thực hiện. Tác ý có thể khởi 
sanh theo nhiều phương cách khác nhau, và thái độ tâm linh của những chặp 
tư tưởng ấy cũng phải được ghi nhận. Khi tâm từ (mettã) phát sanh cùng với 
tác ý (cetanã) thì có những cảm nghĩ từ thiện đối với người khác, những tư 
tưởng muốn làm cho người khác có hạnh phúc. Với tâm bi, tác ý phát sanh 
liên hợp với lòng thương hại kẻ khác và những suy tư tìm cách giúp người 
thoát khỏi cảnh bất hạnh. Tất cả những thái độ tâm linh ấy phải được thận 
trọng ghi nhận. 


Trong khi ghi nhận di động phông xẹp ở bụng, nếu có những cảm thọ cứng, 
mêm hay nóng, lạnh khởi hiện, phải ghi nhận tất cả. Trong khi ghi nhận như 
vậy có thể có những ý nghĩ thúc giục ta co tay vào hay duỗi tay ra và thay 
đổi thế ngôi. Những điều á ây cũng phải được ghi nhận đầy đủ. Rồi có sự thúc 
giục muốn cúi đầu xuống hay ngâng đầu lên, muốn nghiêng mình ra trước 
hay ngả ra sau, đứng dậy và đi. Những sinh hoạt ấy của cơ thể đều do tác ý 
khởi phát ý muốn và tạo duyên. Tất cả đều phải được ghi nhận. Rồi có tác ý 


thúc giục ta có những lời nói, nói theo chiều hướng nào và nói như thế nào, 

cũng y như hiện thời Sư (Ngài Mahasi) đang nói. VỊ hành giả cần trọng theo 
dõi tất cả những sinh hoạt của tác ý ặt tự kinh nghiệm bản thân, hiểu biết 
rằng những "ý muốn làm" ấy vừa khởi sanh đã tức khắc tan biến và do đó, là 
vô thường. Và Nhóm Năm Vị đã chứng đắc tầng Nhập Lưu xuyên qua kinh 
nghiệm bản thân hiểu biết bản chất vô thường của vạn hữu. Trong khi nghe 
kinh Vô Ngã Tướng, Anattalakkhana Sutta, nhìn thấy trở lại bản chất vô 
thường, bằng cách nhận thức trạng thái không ngừng sanh diệt của hành, 
sañkhara, như xúc (phassa), tác ý (cetana), sự chú ý (manasikara), đức tin 
(saddhã), và niệm (sati). Do đó, để trả lời câu hỏi "Hành là thường còn hay 
vô thường?" Năm VỊ bạch, "Bạch Ngài, là không thường còn." 


"Lại nữa, điều gì vô thường, điều ấy là đau khổ hay hạnh phúc?" -- "Bạch 
Ngài, là đau khô." 


"Điều gì vô thường, đau khổ và phải luôn luôn chuyền biến ... có thích nghi 
không nêu ta xem đó là 'Của tôi, đó là tôi, đó là tự ngã của tôi?" -- "Bạch 
Ngài, là không thích nghi. " 


Đây là những loại vấn đáp mà ta đã thấy trước kia. Ta chỉ nên hiểu biết thế 
nào sankhara, hành, có thê làm cho ta dính mặc với tham ái, ngã mạn và tà 
kiên, và làm thê nào không đê bị vướng kẹt trong những dính mắc ây. 


Người thường không thê ghi nhận những hiện tượng sắc và danh ngay vào 
lúc nó khởi sanh, tin tưởng rằng hành (hay tâm sở tác ý) là tốt đẹp và hoan 
hỷ thỏa thích trong ấy. Đó là dính mắc với tham ái. Nghĩ rằng những việc 
làm ấy là của ta, do chính ta thực hiện, rằng ta có thể làm giỏi hơn những 
người khác, đó là dính mắc với ngã mạn. Nghĩ răng những hoạt động như đi, 
đứng, ngồi, co vảo, duỗi ra, và di động, do chính ta thực hiện -- "Tôi đi, 
chính tôi làm điều ấy; tôi nói, chính tôi nói; tôi nghĩ, chính tôi nghĩ; tôi thấy, 
tôi nhìn, tôi nghe, chính tôi thấy, nghe, nhìn, và lắng tai" -- là dính mắc với 
tà kiến. Nghĩ rằng sự dính mắc ấy nằm bên trong người hành động, được gọi 
là kãraka attã, tin tưởng rằng tất cả những hành động -- băng thân, khẩu và ý 
-- đều do chính ta thực hiện. Tin tưởng răng cái "ta" ây, vốn nằm bên trong 
ta, đi khi nó muốn đi, đứng, ngôi, co vào, duỗi ra, nói, và suy tư khi nó 
muốn, khi nó quyết định, và chính ta điều khiển là sãmi attã. 


Vị hành giả chuyên cần nhìn những hiện tượng sắc và danh, nhận thấy răng 
môi sinh hoạt vừa khởi sanh, như ý muôn suy nghĩ, thây, nghe, co vào, duôi 
ra, thay đôi oa1 nghi, đứng dậy, đi, hay nói chuyện, tức khắc tan biên vừa khi 


được ghi nhận. Như vậy, tất cả những sinh hoạt không ngừng sanh và diệt 
ấy, là vô thường, do đó không đáng cho ta hoan hỷ thỏa thích hay tin cậy, 
mà là đau khổ; rồi do kinh nghiệm bản thân, hành giả đi đến kết luận là 
không có gì để bám níu như "đây là của tôi," không có gì để cho ta hãnh 
diện như "đây là tôi" hay tin rằng "đây là tự ngã của tôi, là chính tôi". 


Nhóm Năm Vị đã nhận thức như vậy và chứng đắc Tu Đà Huờn. Trong khi 
lắng nghe bài kinh Vô Ngã Tướng này cũng vậy, các Ngài nhận thấy hành 
uân luôn luôn sanh diệt. Do đó các Ngài trả lời câu hỏi của Đức Thế Tôn 
rằng quả thật không thích nghi nếu xem những gì vô thường, khổ và phải 
luôn luôn chuyền biến là "của tôi, tôi, tự ngã của tôi." 


-—-O0O--- 
Bản Chất Vô Thường Của Thức Uẫn 


Viññanam niccam vã aniccam vãi. Aniccarn bhante. Yampananiccarh 
dukkham vã tam sukham vaäti. Dukkham bhante. Yampananiccamn dukkharn 
viparmama dhammarmn kallan nu tam samanupasstun tam mama 
esohamasmI eso me attatI. No h'etarh bhante. 


"Thức là thường còn hay vô thường?" Đức Thế Tôn nêu lên câu hỏi. Năm Vị 
Tỳ Khưu trả lời, "Là vô thường, Bạch Ngài." 


°">~~— 


Chí đến những tâm SỞ HÌU tác ý, tham, sân, đều được gọi là tâm, bởi vì tâm 
có một nhiệm vụ dân đâu. Trong chương nây chúng ta cũng dùng thường 
danh từ "tâm" thay vì "thức". 


Những người không thể quán chiêu và niệm tâm ngay vào lúc nó khởi phát, 
tưởng tượng răng tâm liên tục tiếp ni, thường còn; chính cái tâm ấy cảm 
nhận sự thấy, sự nghe, sự hửi, sự nếm, và sự suy nghĩ; chính cái tâm thấy 
một cách liên tục không gián đoạn, và sự nghe, sự hửi cũng liên tục không 
gián đoạn như thế; chính cái tâm hiện hữu lúc tuôi thơ vẫn còn tôn tại đến 
nay và sẽ tiếp tục tồn tại đến chết; chính cái tâm ấy đã liên tục sinh hoạt 
xuyên qua suốt kiếp sông. Vài người còn tin rằng cũng cái tâm ấy sẽ di 
chuyên sang những kiếp sống tương lai. Như thế ấy tâm được xem là vĩnh 
viên thường còn. Khi vị hành giả ghi nhận di động phông xẹp của bụng 
chuyên cần quán chiếu những hiện tượng sắc và danh ghi nhận sự khởi sanh 
của một ý nghĩ hay một tư tưởng, liền niệm, "ý nghĩ", "tư tưởng". Khi niệm 
như thế, ý nghĩ hay tư tưởng tan biến. Như vậy hành giả nhận thức: "Trước 


đó không có tư tưởng, nó xuất hiện và tức khắc biến tan. Trước kia tôi tưởng 
tượng rằng tư tưởng là thường còn bởi vì lúc ấy tôi không quán chiếu một 
cách thận trọng. Giờ đây tôi thận trọng quán chiếu và thấy nó tan biến, hiểu 
biết đúng sự thật, tôi nhận ra nó là vô thường.” 


Nhĩ thức cũng vậy, khi niệm "nghe, nghe” tâm cũng liên tục khởi sanh rồi 
tan biến, khởi sanh rồi tan biến, một cách rất nhanh chóng. Tỷ thức và thiệt 
thức, tâm hay biết mùi và vị, cũng cùng thế ẫy. Thân thức cảm nhận xúc 
giác, được ghi nhận cũng khởi sanh và hoại diệt rất nhanh chóng, chỗ nầy 
chỗ kia, cùng khắp châu thân. Khi tâm định an trụ thật vững chắc, nhãn thức 
cũng được nhận ra là luôn luôn sanh diệt trong một chuỗi dài, một loạt 
những sự thấy riêng biệt và liên tục, cái này đến cái khác. Như thế ấy ta 
nhận thức răng tâm suy tư, nghe, sờ đụng, thây v. v... khởi sanh riêng biệt và 
riêng biệt tan biến, hết cái này đến cái khác, tất cả đều vô thường, không ổn 
định. Tâm muốn thay đổi oai nghi, muốn co vào hay duỗi ra, đứng dậy, hay 
đi, đôi mới từng chặp và tức khắc hoại diệt. Tâm ghi nhận môi hiện tượng 
cũng hoại diệt mỗi khi ghi nhận. Như vậy cái tâm hay biết những loại đối 
tượng khác nhau không ngừng sanh diệt và do đó, là vô thường. Nhóm Năm 
VỊ Tỳ Khưu đã nhận thức sự việc như vậy và chứng đắc tầng Nhập Lưu. Khi 
lắng nghe Đức Thế Tôn giảng giải kinh Vô Ngã Tướng (Anattalakkhana 
Sutta) nây, xuyên qua trạng thái sanh diệt của thức uân, các Ngài nhận thấy 
rõ ràng bản chất vô thường một lần nữa. Do đó, đáp lại câu hỏi của Đức Thế 
Tôn, “Thức là thường còn hay vô thường?" các Ngài kính bạch, "Bạch Ngài, 
là không thường còn." Đối với người hành thiền chuyên cần quán niệm, hiển 
nhiên quả thật là rất rõ ràng. 


"Hơn nữa, cái gì là vô thường, đó là khổ (dukkha) hay lạc (sukha)?" Đức 
Thê Tôn hỏi, và các vị trả lời, "Bạch Ngài, là khô." 


"Cái gì là vô thường, khổ, và phải luôn luôn chuyền biến, có thích viện 
chăng nếu xem đó 'Cái nầy của tôi, đây là tôi, đây là tự ngã của tôi?" - 
"Bạch Ngài, không thích nghi." 


Đây là những câu vấn đáp đã có được đề cập đến ở phân trên. Chúng ta chỉ 
cần hiểu thế nào tâm suy tư và hiểu biết có thê lầm lạc vướng kẹt trong các 
dính mắc ấy với tham ái, ngã mạn, và tà kiến, và làm thế nào để tháo gỡ, 
vượt thoát ra khỏi những loại dính mắc ấy. 


Người thường, vốn không thể ghi nhận tâm của mình ngay vào lúc nó phát 
hiện ở lục căn, lây làm hoan hỷ thỏa thích xem thức hay biệt ây là "của tôi, 


là chính tôi." Người ta thích thú với cái tâm phát hiện trong khoảnh khắc 
hiện tại; người ta thỏa thích với cái tâm đã khởi sanh trước đó, và người ta 
thỏa thích với cái tâm sẽ phát sanh trong tương lai. Đó là dính mắc, chấp 
ngã, với tâm tham ái. Người hành thiền, trong khi niệm, nhận ra rằng tất cả 
những loại nhãn thức hay nhĩ thức đẹp mắt, êm tai và đem lại niềm vui thú 
ấy nhanh chóng tan biến khi mình niệm đến nó. Người ấy không hoan hỷ 
thỏa thích trong đó và không khao khát mong tìm. Đó là phương cách để 
vượt thoát ra khỏi sự dính mắc với lòng tham ái. 


Người thường, vốn không niệm tâm, không thê phân biệt cái tâm đến trước 
và cái theo sau. Họ nghĩ rằng tâm của họ lúc thiếu thời vẫn một mực liên tục 
tồn tại đến hiện nay, vẫn là cái tâm thường còn. Cái tâm mà họ có trước kia 
tiếp tục thấy, nghe, sờ đụng, và suy tư. Nghĩ rằng tâm là thường còn và có 
những đặc tính riêng biệt làm phát triển tính ngã mạn, "tôi hiểu biết như thế 
nầy, tôi sẽ không chấp nhận điều vô lý, tôi có tâm gan lì can đảm." Đó là 
dính mắc với ngã mạn. Nhưng người hành thiền chuyên cần quán niệm hiểu 
biết rằng tất cả những chặp tâm ấy luôn luôn hoại diệt biến tan khi mình vừa 
ghi nhận, niệm đến nó. Người ấy hiểu biết bản chất vô thường của tâm. 
Cũng như tánh ngã mạn không phát sanh đến người biết mình sắp chết, vị 
hành giả đã thấu triệt bản chất phù du của tâm không dính mắc vào đó với 
lòng ngã mạn. Đó là phương cách nhằm vượt thoát ra khỏi dính mắc với ngã 
mạn. 


Người thường tin tưởng, "Chính tôi đã thấy, chính tôi đã nghe, hửi, sờ đụng 
và suy tư; tôi có thể hiểu biết nhiều loại đối tượng khác nhau; tôi muốn co 
vào, duỗi ra, đi, nói chuyện, tất cả những tư tưởng và hành động là do tâm 
tôi, do chính tôi thực hiện." Đó là chấp thủ kãraka attã. 


Sự chấp thủ dưới hình thức hành uân có thể được xem là sankhara, nhưng 
cũng có thể liên quan đến thức (viãñãna). Thông thường ý muốn co vào, 
duỗi ra, hay làm một việc gì, được xem là tâm hay thức. "Tâm hay thức nầy 
được xem là tự ngã hiện hữu thường còn bên trong một người; chính tự ngã 
ây trở thành nhãn thức và nhĩ thức." Tin tưởng như thế đó là chấp thủ nivasa 
attä. Vài tôn giáo hiện đại nói về một cái thức hay linh hồn trường cửu nằm 
bên trong thân. Theo niềm tin này, khi một người chết, linh hồn lìa xác chết 
và vào ở trong một cơ thê mới. Vào thời Đức Phật vị tỳ khưu Sãti xem thức 
là tự ngã. Câu chuyện nầy đã được tường thuật trong Chương IV, trang 360. 
Đây là tà kiến xem thức là tự ngã. 


Rồi lại có niềm tin rằng ta có thể suy tư theo ý muốn, hay kiểm soát cái tâm 
của mình như mình quyết định. Đó là chấp thủ sãmi attã. 

Đối với vị hành giả luôn luôn giữ chánh niệm, chí đến mỗi khi niệm, "suy 
tư, suy tư” thì tâm suy tư tan biến; niệm "nghe, nghe”, thì nhĩ thức tan biến; 
niệm, "sờ đụng, sờ đụng” thì thân thức tan biến; niệm, "thấy, thấy" thì nhãn 
thức tan biến. Nhận ra sự tan biến của thức như vậy ngay vào lúc niệm đến 
nó, hay biết răng "những thức khác nhau liên hệ đến suy tư, nghe, sờ đụng, 
thấy v.v... chỉ là những hiện tượng phát sanh do các nhân của nó tạo duyên, 
rồi liền tan biến. Thức ấy không phải là tự ngã, không phải một thực thê 
sông." 


Hành giả nhận thức rõ như thế nầy: 


Theo đúng với câu cakkhum ca paficca rũpa ca uppaJJati viññaãnamh -- nhãn 
thức phát sanh tùy thuộc nơi mắt và hình thể được thấy; nhĩ thức phát sanh 
tùy thuộc nơi tai và tiếng động: thân thức phát sanh tùy thuộc nơi thân và vật 
được sờ đụng; ý thức phát sanh tùy thuộc nơi ý căn và đối tượng tâm linh; 
tâm chú niệm phát sanh tùy thuộc nơi ý muốn (niệm, hay ghi nhận) và đối 
tượng được ghi nhận. Những loại thức khác nhau phát sanh do những nhân 
và duyên của chính nó. 


Với những nguyên nhân tạo duyên ấy nó khởi phát và hoại diệt, dầu ta có 
muốn nó khởi phát và hoại diệt cùng không. Nếu không có những nguyên 
nhân tạo duyên ấy ắt không có ý muốn làm cho nó phát sanh. Chúng ta 
muốn cho tâm thỏa thích tồn tại lâu dài, nhưng nó không tồn tại mà nhanh 
chóng hoại diỆt. 


Như vậy vị hành giả có thể quyết định với sự hiểu biết của chính mình rằng, 
"thức không phải là tự ngã thường còn tác hành những sinh hoạt theo ý 
muốn của ta." Nó chỉ là một hiện tượng khởi sanh tùy thuộc nhân duyên rồi 
tan biến. 


Trí tuệ của Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu không phải là sự hiểu biết thông thường 
mà là tuệ giác của bậc đã Nhập Lưu, hoàn toàn không còn chấp thủ. Do đó, 
khi Đức Thế Tôn hỏi, "Thức uân vốn là vô thường, khổ và phải chuyên biến, 
có thích nghi chăng nếu xem đó như 'Đây là của tôi, đây là tôi, đây là tự ngã 
của tôi?" Các vị trả lời, "Bạch Ngài, là không thích nghi." 


Chúng ta đã giải thích đầy đủ những câu hỏi trong giáo huấn đề cập đến sự 
châp thủ ngũ uân, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, xuyên qua tham ái, ngã mạn 


và tà kiến. Giờ đây ta tiếp tục thảo luận đến phương cách quán chiếu nhằm 
rửa sạch ba loại châp thủ ây. 


——-O0O--- 


Mười Một Phương Cách Phân Tách Sắc Pháp 


Tasmatiha bhikkhave yarnkiñcI rũparh afitanagata-paccuppannam aJJhattam 
vã bahiddha vã olarikarh va sukhumam va hinam va panltam vã yandure 
santke vã sabbam rũpam netan mama nesohamasmi na meso attäti' eva 


~T^~— 


metarmh yathabutam sammappaññaya datthabbam. 


"Nây chư tỳ khưu, bởi vì là không thích nghi nếu nghĩ đến sắc uân 'Đây là 
của tôi, đây là tôi, đây là tự ngã của tôi,' tất cả những loại sắc pháp, dầu ở 
quá khứ, vị lai hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô kịch hay vi tế, thấp 
hèn hay cao thượng, xa hay gần, phải được xem với sự hiểu biết chân chánh, 
đúng theo thực tế như sau, 'Đây không phải là của tôi, đây không phải là tôi, 
đây không phải là tự ngã của tôi." 


Trong lời tuyên ngôn trên, sắc uẫn được mô tả bằng mười một phương cách: 
quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô kịch, vi tế, thấp hèn, cao 
thượng, xa, gần. Về phương diện thời gian, sắc uân được mô tả bằng những 
danh từ quá khứ, vị lai, hiện tại. "Quá khứ" hàm ý là đã phát sanh và hoại 
diệt trong những kiếp sống trước, hoặc trong kiếp nầy, những gì đã phát 
sanh và hoại diệt trước đây. "Vị lai" có nghĩa là cái gì chưa xảy diễn, cái gì 
sắp xảy đến một lúc nào trong tương lai. "Hiện tại" là cái gì thật sự xảy diễn 
ngay bây giờ. Do đó, nó bao trùm tất cả những gì xảy ra trước đây, những gì 
đang xảy ra ngay bây giờ và những gì sắp xảy ra trong tương lai. Như vậy, 
khi sắc uân được kể ra bằng ba phương cách theo thời gian thì tất cả sắc 
pháp bên trong ta và trong người khác, cả hai -- hữu tri hữu giác và vô giác 
vô tri -- đều được bao trùm trong đó. 


Tuy nhiên trong pháp hành thiền Minh Sát (vipassanä), người hành thiền chỉ 
chú trọng đến công phu quán chiếu những gì phát sanh trong thân, như đã 
được trình bày rõ ràng trong Chú Giải và Phụ Chú Giải kinh Anupada Sutta 
của bộ Majjhima NiIkãya (Trung A Hàm). Những hiện tượng xảy ra nơi nào 
khác chỉ được hiểu biết bằng cách ức đoán. Như vậy người hành thiền chỉ 
cần hiểu biết những hiện tượng vật chất và tinh thần (sắc và danh) xảy ra bên 
trong chính thân mình và thấy bản chất thật sự của nó với trí tuệ của chính 
mình. 


Dầu đối với những hiện tượng xảy ra bên trong mình ta chỉ hiểu biết những 
gì xảy ra trong tương lai bằng cách suy diễn, bởi vì nó chưa xảy ra. Những 
gì đã xảy ra trước đây, ta cũng không thể hiểu biết đúng như nó thật sự là 
vậy, mà chỉ hiệu băng cách suy đoán. Dầu đó là những hiện tượng xảy ra 
trong kiếp sống nầy ta cũng không dễ gì thấy rõ những gì thật sự xảy ra 
trong vài năm trước, trong vài tháng, hay vài ngày qua. Dầu những gì vừa 
xảy ra trong vài giờ trước đây, cũng khó mà hiểu được sự thật một cách 
tuyệt đối, bởi vì với người thường, mỗi khi thấy, nghe hay sờ đụng vật gì 
liền bị dính mắc trong những khái niệm chế định như "tôi", "nó", "người 
nam”, "người nữ”. 


Như đã ghi rõ trong kinh Bhaddekaratta Sutta, "Paccuppannañca yo 
dhammarh, tattha tattha vipassati": Trong pháp hành thiền Minh Sát, chỉ có 
hiện tại là phải được quán chiếu, có nghĩa là chỉ có những hiện tượng xảy 
diễn trong hiện tại mới được xem là những hiện tượng được thấy và được 
kinh nghiệm. Kinh Satipatthäna Sutta, Niệm Xứ, cũng ghi rằng phải ghi 
nhận trước tiên hiện tượng xảy ra trong hiện tại khi đi, đứng, ngồi, nằm. Sư 
đã thận trọng phân tách chương này bởi vì trong đó đề cập đến "quá khứ, 
hiện tại, vị lai" và ta có thể hoài nghi rằng có phải chăng nên bắt đầu bằng 
cách quán chiếu những gì xảy ra trong quá khứ. Công trình phân tách 
chương nây loại bỏ hoài nghĩ ây. Chỉ có những hiện tượng vật lý và tâm linh 
phát hiện ở lục căn ngay vào lúc đối tượng được thấy, nghe, hửi, nễm, sờ 
đụng, hay nghĩ đến, phải được ghi nhận, giông như thiền sinh chúng ta hiện 
thời đang ghi nhận những hiện tượng phông, xẹp, ngồi, đụng v.v.. . Bằng 
cách thực hành như vậy, khi tâm định vững mạnh chắc chắn hành giả có thê 
phân biệt rõ ràng di động phông lên và tâm ghi nhận sự phông lên ấy; di 
động xẹp xuông và tâm ghi nhận di động â ẫy. Thời gian cái bụng giãn ra, ép 
lên và nổi phồng chỉ kéo dài chí đến lúc xẹp xuống, rồi tan biến khi bụng 
xẹp. Trạng thái và di động xẹp xuống của bụng cũng chỉ kéo dài đến lúc 
bụng bắt đầu phông lên, rồi tan biến và chấm dứt tại đó ngay vào lúc ấy. 


Khi đi cũng vậy, tác động duỗi chân ra và di động đưa "bước mặt tới" chỉ 
kéo dài đến lúc "bước trái" bắt đầu; cùng thế ấy, động tác và di động bước 
tới của chân trái chỉ kéo dài đến khi bước mặt bắt đầu. Vừa phát hiện đã 
chấm dứt. Tác động "dở lên" chỉ kéo dài đến lúc "đưa chân tới"; tác động 
đưa chân tới chỉ kéo dài đến lúc "đặt chân xuống"; tất cả đều chấm dứt khi 
giai đoạn sắp tới kế đó khởi phát. 


Cùng thế ấy khi co tay vào và duỗi tay ra, mỗi hiện tượng tan biến ngay vào 
khoảnh khắc mà hiện tượng tới kê đó khởi phát. Khi tâm định đặc biệt vững 


mạnh hành giả sẽ nhận thấy rằng trong khoảng thời gian của tác động co vào 
hay duỗi ra, tiễn trình hoại diệt xảy diễn rất nhanh chóng, liên tục tiếp nối 
trong một chuỗi dài. Vị hành giả nhận thức rằng cho đến nay mình chưa 
từng hiểu biết bản chất thiên nhiên của những hiện tượng nầy như thế ấy, bởi 
vì đến nay mình ghi nhận không đủ xuyên thấu. Giờ đây thận trọng ghi 
nhận, hành giả nhận thức rằng các uẫn không di chuyền từ khoảnh khắc nầy 
sang khoảnh khắc kế mà luôn luôn hoại diệt ngay vào lúc vừa khởi sanh. 
Như vậy những đặc tính vật lý, hay sắc pháp, khởi phát trước không kéo dài 
đến khoảnh khắc hiện tại mà tất cả đều chấm dứt. Những sắc pháp phát hiện 
trong hiện tại trong di động phông, xẹp, co. duỗi, bước, đặt xuống, không 
tiến đến khoảnh khắc sau kế đó mà tan biễn trong khoảnh khắc hiện tại. Rồi 
những sắc pháp của những hiện tượng kế đó cũng chấm dứt ngay vào lúc 
khởi sanh. Như vậy tất cả những loại sắc pháp là vô thường, không ngừng 
sanh diệt. Nó là đau khổ, vô ngã, chỉ là những hiện tượng, bởi vì ta không 
thê kiểm soát. Nó phát sanh và hoại diệt tùy thuộc những nhân và duyên của 
chính nó. Đến đây hành giả nhận thức sắc pháp qua trí tuệ của chính mình. 
Nhằm giúp nhận thức như thế Đức Thế Tôn kêu gọi nên có gắng hành thiền 
để có thể hiểu biết rằng "đây không phải của tôi." 


---O0O--- 
Quán Chiếu Về Netarh mama và Anicca 


Netarh mama -- "Đây không phải là tôi" -- Theo lời dạy nầy ta có thể hỏi 
rằng phải chăng quán chiếu có nghĩa là đọc tụng công thức này. Không có 
đọc tụng chi cả. Công phu thực hành Thiền Tập phải được thực hiện để hiểu 
biết bản chất thật sự của sự vật là vô thường, khổ và vô ngã. Hiểu biết thực 
tướng của các pháp hữu vi tức là thông hiểu ý nghĩa của thành ngữ "netarh 
mama" trong tiếng Päli. 


Trong kinh Channa Sutta, phẩm Salãyatanavagga của bộ Sarhyutta Nikãya, 
Tạp A Hàm, có đoạn ghi rằng khi Channa được hỏi "Ông có nhận thức 
chăng rằng: 'Đây là của tôi, đây là tôi, đây là tự ngã của tôi"?" và Channa trả 
lời, "Tôi nhận thức như thế này: 'Đây không phải là của tôi, đây không phải 
là tôi, đây không phải là tự ngã của tôi'." Bản Chú Giải giải thích rằng như 
vậy có nghĩa là Channa nhận thức sự vật chỉ là vô thường, khổ và vô ngã. 


Nơi đây, đoạn thấy "đây không phải là của tôi" cũng đồng nghĩa với câu nói 
"bởi vì sự vật luôn luôn sanh và diệt, không có chi đáng cho ta thích thú với 
nó, hay không có chi đáng cho ta tùy thuộc, tin cậy, hay nương tựa vào, mà 
chỉ là đau khô". Thấy "đây không phải là tôi" là thấy rằng nó không thường 


còn. Tánh ngã mạn phát sanh bởi vì ta tin rằng sự vật là thường còn. Khi 
hiểu biết thực tướng vô thường của sự vật thì không có gì để ta hãnh diện. 
Thấy "đây không phải là tự ngã của tôi", tức không phải là chính tôi, là thấy 
vô ngã, anatta. Sự kiện không ghi nhận đúng những hiện tượng vật lý và tâm 
linh, sắc và danh, vào lúc nó phát hiện ở lục căn và tin tưởng rằng đó là 
thường còn, đưa đến hãnh diện "đây là tôi". Nhưng khi các hiện tượng được 
nhận thức là không tồn tại đến một nháy mắt, khi mọi sự vật được thấy là vô 
thường, thì ngã mạn không thể phát sanh. Giờ phút nào mà sự vật không 
được nhận thức rõ ràng là vô ngã thì còn ý niệm chấp thủ vào cái "ta"; khi sự 
vật được thấy là vô ngã thì không thể còn chấp ngã. Điều nầy dĩ nhiên là 
vậy, không cần phải diễn giải dong dải. 


Người thường, không thể quán sát và hiểu biết những hiện tượng được cảm 
thọ vào lúc nó khởi phát, tin rằng chính những sắc pháp khởi sanh vào lúc 
mình thấy kéo đài và trở thành những sắc pháp vào dúc mình nghe, hay 
ngược lại, những sắc pháp ấy tồn tại từ khoảnh khắc nầy sang khoảnh khắc 
kế. Họ cũng tưởng rằng chính một ' cái tôi" thấy và cũng chính một "cái tôi" 
ấy nghe, và sờ đụng. Họ tin tưởng rằng những sắc pháp trong quá khứ còn 
tôn tại đến hiện tại, và những sắc pháp trong hiện tại sẽ kéo dải tồn tại trong 
tương lai, đó là chấp thủ vào niềm tin thường còn. Nhưng vị hành giả 
chuyên cần quán niệm những hiện tượng, hiểu biết rằng các sắc pháp phát 
hiện trong lúc mình thấy tan biến ngay vào lúc ấy. Nó không tổn tại kéo dài 
đến lúc mình nghe, và các sắc pháp phát hiện trong lúc mình nghe cũng tức 
khắc tan biến liền tại chỗ, không kéo dài đến lúc mình thấy. Mỗi khi thấy, 
nghe, sờ đụng và hiểu biết là một sự phát hiện mới. Đó là hiểu biết chân lý 
vô thường của sự vật đúng như thật sự nó là vậy. Thông hiểu như vậy người 
hành thiền nhận thức răng sắc pháp trong quá khứ đã chấm dứt trong quá 
khứ, không tôn tại đi vào hiện tại; các sắc pháp phát sanh trong hiện tại cũng 
luôn luôn tiêu diệt ngay vào lúc nó được ghi nhận và sẽ không tồn tại đi vào 
vị lai. Vị ấy cũng hiểu biết rằng các sắc pháp phát sanh trong tương lai cũng 
sẽ hoại diệt ngay vào lúc khởi sanh. Vị ấy nhận thức rằng sắc pháp không 
thê tồn tại đến một nháy mắt. 


Nhận thức như vậy không có cơ hội để làm khởi sanh tình trạng chấp ngã do 
lòng tham ái, "đây là của tôi”, châp ngã do tính ngã mạn "đây là tôi", và châp 
ngã do tà kiên "đây là tự ngã của tôi". 


Đức Thế Tôn kêu gọi Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu nên quán chiếu và suy niệm 
theo phương cách nây đê loại trừ tình trạng châp ngã do tham ái và châp ngã 


do ngã mạn. Người thường cũng được dạy nên quán niệm như vậy để diệt 
trừ tà kiến ngã chấp. 


——-O0O--- 


Các Vị Tu-Đà-Huờn Được Dạy Nên Quán Niệm Về Đặc Tướng Vô 
Ngã 


Tại sao Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu, vốn đã chứng ngộ tầng Nhập Lưu, còn 
được dạy nên quán niệm "đây không phải là tự ngã của tôi" để diệt trừ tà 
kiến ngã chấp? Đó là điều mà ta nên suy tư. Theo sách Thanh Tịnh Đạo 
(Visudhimagga), bậc Nhập Lưu đã loại trừ những ảo kiến về tự ngã (ditthi 
vipallãsa), những ảo kiến về tri giác, tưởng uẫn (saññã vipalläsa) và ảo kiến 
về tâm (citta vipallãsa). Bởi vì Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu đã loại trừ tất cả ba 
loại ngã chấp ấy thì lời kêu gọi của Đức Thế Tôn nhằm vào chấp thủ nào? 
Trong phần trước chúng ta đã thấy bài kinh Anattalakkhana, Vô Ngã Tướng, 
nầy dạy phải hành như thế nào để loại trừ asmi mãna, vốn tương tợ như ngã 
chấp. Nhưng nơi đây, vì đã có lời dạy nhằm loại trừ asmi mãna trong câu 
neso hamasmi, "đây không phải là tôi", thì không thể có lời đạy quán niệm 
về na meso attã, "đây không phải là tự ngã của tôi” cũng nhằm loại trừ asmi 
mãna. Như vậy thì lời dạy nây nhằm tiêu trừ loại chấp thủ nào? Đây là điểm 
cần phải xét lại. 


Tìm ra một giải pháp rõ ràng và chính xác cho vẫn đề nầy không phải là dễ. 
Sư sẽ cố găng giải quyết bằng ba phương cách: 


1. Trong kinh STlavanta Sutta, có lời ghi nhận rằng vị A La Hán cũng hành 
thiền về bản chất của tự ngã. Bài giảng về kinh STlavanta Sutta của Sư [ấn 
bản tiếng Miễn Điện], trang 470, có thê được tham khảo. Mặc dầu một vị Tu 
Đà Huờn không còn ngã chấp nữa để loại bỏ, Ngài vẫn phải quán niệm về 
đặc tướng vô ngã như chư vị A La Hán để tiến đến Đạo Quả cao thượng 
hơn. Nếu câu giải đáp nầy cho câu hỏi trên chưa được thỏa đáng, thì sau đây 
là giải đáp thứ nhì của chúng ta. 


2. Điều nầy theo đúng với những gì đã được trình bày trong bài giảng của Sư 
về kinh Silavanta, trang 330. Vị Tu Đà Huờn đã loại trừ mọi ảo kiến về trạng 
thái thường còn của tự ngã, không còn hoài nghi gì nữa. Nhưng với ảo kiến 
về tri giác, tưởng uẫn (sañña vipallasa) ta nên hiểu biết răng vị Tu Đà Huờn 
chỉ loại trừ ảo kiến nầy khi Ngài cố ý suy niệm về nó, hoặc khi Ngài suy 
niệm về đặc tướng vô thường và vô ngã. Chỉ trong những trường hợp ây vị 
Tu Đà Huờn mới được nói là đã vượt qua khỏi tà kiến thường còn và ngã 


chấp. Nói rằng vị Tu Đà Huờn cũng đã vượt qua khỏi các ảo kiến ấy trong 
những trường hợp khác, tức khi không cố tâm để ý đến, là đặt vị Tu Đà 
Huờn ngang hàng với những vị A La Hán, vốn đã hiểu biết rằng tất cả mọi 
tác động nhìn và nghe đều là vô thường và đã không còn ngã mạn và tham ái 
đối với người nam hay người nữ. 


Do đó, trong những giây phút không chú ý, vị Tu Đà Hườn có thể còn có 
những ảo kiến hay ý niệm sai lầm về sự việc. Nhằm giúp Nhóm Năm Vị Tỳ 
Khưu loại bỏ những ảo kiến và ý niệm sai lầm tương tợ, Đức Thế Tôn 
khuyên dạy các Ngài nên suy niệm về đặc tướng vô ngã. 


3. Điểm nầy dựa trên giải thích của Đại Đức Khemaka, lúc bấy giờ là bậc A 
Na Hàm (Anãgami, Bất Lai). Đức Khemaka nói rằng Ngài đã không còn 
chấp sắc pháp, xem "đây là tôi" và cũng không chấp thủ những uấn -- thọ, 
tưởng, hành, thức -- như vậy. Tuy nhiên, đối với năm uân nói chung, xem 
như một toàn thể, Ngài vẫn còn chưa thoát ra khỏi ý niệm "đây là tôi”. Đối 
với vị Tu Đà Huườn, lời giải thích nầy cũng giống như vậy, không còn chấp 
uân nảo trong năm uân sắc, thọ, tưởng, hành, thức, là "ta", nhưng đối với 
năm uân xem như một toàn thể vị Tu Đà Huờn vẫn chưa thoát ra khỏi ý 
niệm đây là người nam hay người nữ. Vì chưa thoát ra khỏi ý niệm sai lầm 
Ấy, khát vọng về tình dục vẫn còn có thể khởi sanh, đến mức độ mà Ngài có 
thể trở lại cuộc sống gia đình. Do đó, nên hiểu rằng Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu 
được kêu gọi nên suy niệm về đặc tướng vô ngã để vượt thoát qua khỏi 
những tri giác và ý niệm thông thường tương tợ. 


Trên đây là một cố găng nhằm dung hòa những lời dạy trong Kinh Điển Päli 
và lời Chú Giải, nói răng vị Tu Đà Huờn đã thoát ra khỏi mọi tr1 giác và ý 
niệm về tự ngã. 


-—-OÔO--- 
Mười Một Phương Cách Quán Niệm 


Giờ đây Sư sẽ thảo luận đến phương cách phải quán niệm như thế nào để 
thấy các sắc pháp trong quá khứ, hiện tại và tương lai là vô thường. Chúng ta 
đã mô tả vị hành giả hiểu biết đặc tướng vô thường, khổ và vô ngã như thế 
nào khi quán chiếu các sắc pháp lúc bụng phông lên xẹp xuống và chấm dứt 
vừa khi mới phát hiện. Vị hành giả hiểu biết như thế có thể dựa theo đó mà 
suy diễn rằng sắc pháp trong quá khứ không tổn tại kéo dài đến hiện tại và 
những sắc pháp phát hiện trong hiện tại sẽ không kéo dài đến tương lai; nó 


chấm dứt ngay vào lúc vừa phát sanh và như thế là vô thường. Do đó các sắc 
pháp ây là đau khô, vô ngã. Nó chỉ là những hiện tượng. 


Hành giả suy niệm như sau: 


1. Những sắc pháp trong quá khứ đã chấm dứt, không còn hiện hữu; nó 
không duy trì đến hiện tại. Vì vừa hiện hữu giờ đã chấm dứt, nó là vô 
thường. Vì bỗng nhiên, đột ngột tan biến, nó đáng kinh sợ, là một nguồn đau 
khổ. Vì nó không tủy thuộc quyền điều khiển hay kiểm soát của ta (sãmi), 
không phải một thực thể thường còn (nivãäsi), không chủ động (kãraka), 
không kinh nghiệm những cảm thọ, nên nó không phải là tự ngã, không phải 
là chính ta, không có thực chất. 


2. Các sắc pháp trong hiện tại sẽ hoại diệt và chấm dứt ngay bây giờ, không 
tồn tại đến tương lai. Vì phải chấm dứt và tan biến, nó là vô thường. Vì luôn 
luôn phải tan biến nên nó là đáng sợ, một nguồn đau khổ. Vì không có 
quyền điều khiển hay kiểm soát, không phải là một thực thê thường còn, nó 
không phải là tự ngã, không có thực chất. 


3. Các sắc pháp sẽ phát sanh trong tương lai sẽ chấm dứt ngay tại chỗ, nó sẽ 
không tồn tại đến một đời sống vị lai nào sau đó nữa. Vì luôn luôn phải hoại 
diệt, nó là đáng sợ, một nguồn đau khổ. Vì không có thực chất, nó không 
phải là tự ngã. 


Đó là phương cách mà ta thường quán chiếu bản chất thật sự của các sắc 
pháp. Trong khi hành thiên, chúng ta suy niệm như sau: 


1. Những sắc pháp quá khứ đã khởi sanh vào lúc bụng phông không tồn tại 
kéo dài đến giai đoạn bụng xẹp; những sắc pháp quá khứ vào lúc bụng xẹp 
không tôn tại đến giai đoạn bụng phông, và do đó là vô thường. Bởi vì là vô 
thường nên nó là đau khổ; bởi vì ta không thê điều khiến và kiểm soát, nó là 
vô ngã. Sắc pháp cuối cùng phát sanh vào lúc mình thấy hay nghe trong 
khoảnh khắc vừa qua, không tôn tại đến hiện tại trong sự thấy hay sự nghe 
trong khoảnh khắc hiện tại; do đó nó là vô thường, khổ, vô ngã. 


2. Sắc pháp phông lên phát sanh trong khoảnh khắc hiện tại không tồn tại 
đến giai đoạn xẹp xuống: sắc pháp xẹp xuống trong khoảnh khắc hiện tại 
không tôn tại đến lúc bụng phông lên. Nó hoại diệt, chấm dứt ngay trong khi 
phông hay xẹp, và do đó nó là vô thường, khổ, vô ngã. 


Những sắc pháp thấy và nghe trong khoảnh khắc hiện tại không tồn tại đến 
khoảnh khắc thây và nghe kê đó. Nó hoại diệt ngay trong khi thây và nghe. 
Do đó nó là vô thường, khô, vô ngã. 


3. Những sắc pháp trong khoảnh khắc phông và xẹp trong tương lai sẽ không 
tôn tại đên khoảnh khắc phông và xẹp kê tiêp theo đó trong tương lai. Nó sẽ 
tan biên vào lúc vừa khởi sanh. Do đó nó là vô thường, khô, vô ngã. 


Trên đây là phương cách mà sắc pháp trong quá khứ, hiện tại và tương lai 
nên được quán chiếu trong khi ghi nhận những hiện tượng phông xẹp. Còn 
có một phương pháp suy niệm các sắc pháp trong quá khứ và vị lai bằng 
cách quán chiếu các sắc pháp hiện tại. Chúng ta sẽ đọc lại phương pháp suy 
niệm nây. 


Cũng giống như có những sắc pháp sanh diệt vô thường trong di động 
phòng, XP, CO, duỗi, dở lên, bước tới, đặt xuống, thấy và nghe, ngay vào lúc 
mình ghi nhận, có những sắc pháp cùng thế ấy đối với di động phông, xẹp, 
co, duõi trong quá khứ, nhanh chóng hoại diệt vừa khi khởi sanh. Do đó, nó 
cũng là vô thường, khổ, vô ngã. 


Đã tự bản thân kinh nghiệm và nhận thức sắc pháp bên trong mình hoại diệt 
như thế nào, giờ đây hãy suy niệm về sắc pháp của những người khác, và 
những sắc pháp trong toàn thể thế gian. Cũng như những sắc pháp bên trong 
mình nhanh chóng hoại diệt vừa khi được ghi nhận, các sắc pháp trong 
những người khác và trong toàn thê thế gian cũng hoại diệt và tan biến, do 
đó là vô thường, khổ, vô ngã. 


Quán Chiếu Các Sắc Pháp Bên Trong Và Bên Ngoài 


Người ta tưởng tượng rằng khi mình khạc nhố, hoặc bải tiết, đại hay tiêu 
tiện, ta tống khứ hay vứt bỏ ra ngoài những sắc pháp bên trong thân. Khi vật 
thực được ăn vào hay không khí được hít vào người ta tưởng tượng rằng ta 
đem những sắc pháp từ bên ngoài vào trong thân. Thực tế không phải vậy. 


Những sắc pháp phải tan hòa ngay vào lúc vừa khởi sanh, và những sắc pháp 
mới mẻ khác liền khởi sanh ở một nơi mới khác. Người hành thiền chuyên 
cần giữ chánh niệm nhận thức tình trạng hòa tan và chấm dứt tương tợ ở mỗi 
nơi nó phát sanh. 


Và sau đây là phương cách mà người hành thiền nhận thức: khi niệm và định 
được củng cố mạnh mẽ vững chắc, (trong khi niệm về hơi-thở-ra-và-thở- 


vào) hơi thở ra được thấy là đứt đoạn từng phần nhỏ trong phối, cuống họng 
và mũi, trước khi sau cùng thoát ra khỏi thân. Hơi thở vào cũng được thấy là 
hơi được đây vào trong một loạt những đoạn nhỏ. VỊ nào hút thuốc sẽ thấy 
rõ hơi khói được hít vào và thoát ra trong một loạt từng đoạn nhỏ. Một hiện 
tượng tương tợ cũng được nhận thấy khi uống nước, nước được nuốt vào 
cuống họng từng đợt nhỏ. 


Do đó ta thấy rằng không phải những sắc pháp bên trong được vứt bỏ ra 
ngoài, hay những sắc pháp bên ngoài được đưa vào trong. Các sắc pháp ấy 
chấm dứt và tan biến ngay tại chỗ, khi nó khởi sanh, và như vậy nó là vô 
thường, khổ và vô ngã. 


-—-O0O--- 
Quán Chiếu Các Sắc Pháp Thô Kịch Và Vi Tế 


Thông thường người ta tin rằng những sắc pháp vi tế mềm mại non nớt của 
một người lúc còn trẻ trở thành thô sơ, kịch cộm của người lớn; những sắc 
pháp khỏe mạnh, nhẹ nhàng, tế nhị trở thành những sắc pháp bệnh hoạn, 
nặng nề, thô kịch. 


Vị hành giả chuyên cần, thận trọng và xuyên thấu quán thân, nhận thức rằng 
những sắc pháp ấy phân tán ra thành những mảnh nhỏ vừa khi được ghi 
nhận. Nhận thức như Vậy, VỊ nầy hiểu biết răng không phải sắc pháp vi tế trở 
thành thô kịch, mà sắc pháp thô kịch cũng không trở thành vi tế. Những sắc 
pháp thô kịch, nóng, hay lạnh, không trở thành sắc pháp vi tế, lạnh, nóng; 
những sắc pháp vi tế, lạnh hay nóng không trở thành thô kịch, nóng hay 
lạnh. Những sắc pháp thô kịch, cứng còng, co giãn, luôn luôn di động, 
không trở thành vi tế, ôn định, ở yên. Tất cả đều tan biến vào lúc vừa khởi 
sanh; và đo đó tất cả đều vô thường và vô ngã. 


-—-OÔO--- 
Quán Chiếu Theo Đặc Tính Thấp Hèn Hay Cao Thượng 


Thông thường người ta tin rằng những sắc pháp ươn yếu bệnh hoạn, thấp 
hèn, trở thành sác pháp khỏe mạnh cao thượng; sắc pháp của tuổi trẻ trở 
thành sắc pháp của người già. 


Nhưng người hành thiền có chánh niệm chuyên cần theo dõi các sắc pháp 
vào lúc nó khởi sanh thì nhận thức rắng mọi sắc pháp đã khởi sanh đêu phải 


chấm dứt và tan biến ngay vào lúc được ghi nhận và do đó vị ấy hiểu biết 
răng sắc pháp thâp hèn không trở thành sắc pháp cao thượng, mà sắc pháp 
cao thượng cũng không trở thành thâp hèn. 


Do đó, bản chât của tât cả đêu là khô và vô ngã. 
——-O0O--- 


Quán Chiếu Theo Đặc Tính Xa Và Gần 


Người đời thường hiểu rằng hình như khi một người được thấy đi từ xa đến 
gân, người ây đem theo với họ sắc pháp của người ở xa. Khi một người đi từ 
gần đến một nơi xa, hình như vị ấy mang theo sắc pháp của người ở gần đến 
xa. Nhưng vị hành giả luôn luôn ghi nhận hiện tượng sắc và danh hiểu rằng 
khi quán chiếu, thí dụ như, quán chiếu những hiện tượng duỗi ra của thân, 
sắc pháp mà duỗi ra tan biến trong một loạt những hình ảnh mù mờ biến 
dạng chớ không từ chỗ này đến một nơi nào khác; khi co lại, sắc pháp mà co 
lại biến dần trong một loạt biến dạng mù mờ chớ không đến một nơi nào 
khác. 


Nhận thức như vậy, vị hành giả tin chắc rằng sắc pháp ở gần không đi xa; 
sắc pháp ở xa không đên gân. Nó tan biên môi khi phát sanh và do đó là vô 
thường, khô và vô ngã. 


Trong khi nhìn một người từ đàng xa đi lại gần và niệm, "thấy, thấy" ta thấy 
người ấy biến mất từng giai đoạn, từ chút từ chút, từng phần từng phân, 
trong một loạt biến dạng nhanh chóng mù mờ. Khi nhìn một người từ ở gân 
đi xa và niệm "thấy, thấy", người ấy biến mất từng giai đoạn, từ chút từ chút, 
từng phần từng phân, trong một loạt biến dạng nhanh chóng mù mờ. 


Như vậy không phải sắc pháp từ đàng xa đi đến gần; không phải sắc pháp từ 
gần đi xa. Sắc pháp cũ liên tục tan biến và sắc pháp mới liên tục khởi sanh, 
làm cho ta có cảm tưởng rằng có người từ xa đến và có người từ gần đi. Chỉ 
có vị hành giả đã tiễn đến giai đoạn bhanga ñana, tuệ diệt, và có khả năng 
phân biện sắc bén mới có thể nhận thức hiện tượng đúng như thật băng cách 
nây. Những người khác mà tuệ giác không đủ sắc bén sẽ không có thê nhận 
thức rõ ràng điều này. 


Nhắc lại, trong khi đi tới đi lui và niệm dở, bước, đạp, tác động dở chân lên 
được phân biệt riêng rẻ trong một giai đoạn, bước tới, được phân biệt riêng 
rẻ trong một giai đoạn và đặt chân xuông được phân biệt riêng rẻ trong một 


giai đoạn khác. Khi tuệ minh sát phát triển tốt đẹp những tác động của thân 
và chân, được thấy trong một loạt biến dạng mù mờ. Nhận thấy như vậy, 
hành giả đi đến kết luận rằng sắc pháp khi di chuyển từ nơi này đến nơi 
khác, nó chấm dứt và biến tan ngay tại nơi mà nó phát sanh. Đó là hiểu biết 
đúng theo lời tuyên ngôn của Phụ Chú Giải, Những thực tại tuyệt đối không 
di chuyền từ nơi này đến nơi khác; nó chấm dứt và tan biến ngay tại nơi mà 
nó vừa phát sanh." Như vậy, sắc pháp từ xa không đến gân; sắc pháp từ gần 
không đi xa. Nó chấm dứt và tan biến ngay tại nơi mà nó phát sanh. Như vậy 
nó là vô thường, khổ, và vô ngã. 


Trên đây là như thế nào phương thức quán chiếu các sắc pháp theo mười 
một phương cách, đưa đên sự hiệu biệt "đây không phải là của tôi”... netarh 
mama 


_—-O0O--- 


VII- MƯỜI MỘT PHƯƠNG THỨC PHÂN TÁCH NGŨ UÂN 
-OoOOO- 


Ya kãc! vedana, afItanagatapaccuppamna aJjhattä va bahiddhã vã olarika vã 
sukhuma va hina vã panTta vã yä dũre santike va sabbäa vedana, netarni mama 
neso hamasmi na meso attäti. Evametarn yathabhutamn sammappaññaya 
datthabbam. 


"Tất cả thọ, dầu ở quá khứ, vị lai hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô 
kịch hay vi tế, thấp hèn hay cao thượng, gần hay xa, phải được thấy VỚI SỰ 
hiểu biết của chính mình, đúng như thật sự nó là vậy, như thế này: 'Đây 
không phải là của tôi, đây không phải là tôi, đây không phải là tự ngã của 


A2t1I 


{Ố1. 


Trên đây là lời dạy phân tách quán niệm thọ uẫn theo mười một phương 
thức, nhằm mục đích làm sáng tỏ những đặc tướng vô thường, khổ và vô 
ngã. Nơi đây, thọ trong quá khứ có nghĩa là những thọ cảm được kinh 
nghiệm trong những kiếp sống đã qua cũng như những cảm thọ được kinh 
nghiệm trong những ngày, những tháng, những năm trước đây trong chính 
kiếp sống nầy. Đây cũng là những cảm thọ vừa kinh nghiệm trong thời gian 
trước đây, ngày hôm nay. Lẽ dĩ nhiên tất cả những cảm thọ trong quá khứ ấy 
đã chấm dứt, không còn hiện hữu, nhưng đối với người chấp ngã mạnh mẽ, 
điều ấy không dĩ nhiên; họ khư khư chấp rằng chính cái tự ngã đã kinh 
nghiệm những cảm thọ trước đây vẫn còn tiếp tục kinh nghiệm trong hiện 


tại. Theo quan kiến của họ, tất cả những thọ cảm phát sanh đến mình trước 
đây trong kiếp nầy không chấm dứt và biến tan. Họ tin tưởng rằng cái tự ngã 
thích thú với những thọ cảm trước đây vẫn còn hoan hỷ thích thú với nó 
trong hiện tại. 


Thọ Cảm Kinh Nghiệm Trong Ba Thời 


Nếu những thọ khổ như gông cứng, nóng, hoặc đau nhức, phát hiện trong 
khi quán niệm di động phồng xẹp ở bụng, hành giả liền ghi nhận. Khi ghi 
nhận như thế, thọ cảm khó chịu dần dần suy giảm, bớt đau nhức, rồi tan 
biến. Khi tâm định thật sự đặc biệt đõng mãnh người hành thiền sẽ thấy rằng 
mỗi khi ghi nhận thì cơn đau liền chấm dứt. Nhận thức như vậy, hành giả tự 
bản thân chứng nghiệm rằng những thọ cảm không thường còn, không kéo 
dài đến một giây đồng hồ, mà luôn luôn nhanh chóng sanh diệt. Không phải 
chỉ các thọ uẫn trong những kiếp sống quá khứ không tôn tại đến hiện tại, 
mà chính những cảm thọ trước đây trong kiếp nầy cũng không còn. Những 
thọ cảm phát hiện chỉ trong khoảnh khắc trước đây cũng không còn hiện 
hữu. Người hành thiền có chánh niệm chứng nghiệm tất cả những điều này. 
Vị ấy thấy rằng thọ lạc, thọ khổ hay thọ vô ký được cảm nhận trong khoảnh 
khắc hiện tại đều không ngừng sanh rồi diệt. Do đó, có thể suy diễn rằng 
những cảm thọ sẽ phát sanh trong tương lai cũng sẽ tan biến và chấm dứt 
ngay vào lúc vừa phát sanh. Trong thời gian hành thiền, công phu quán niệm 
xảy diễn như sau: 


1. Những cảm thọ gồng cứng, nóng, đau nhức và bực bội khó chịu mà mình 
vừa kinh nghiệm trong khoảnh khắc vừa qua không kéo dài đến khoảnh khắc 
hiện tại trong thọ cảm thoái mái tiện nghị. Nó tiêu diệt ngay vào khoảnh 
khắc mà ta cảm nghe gồng cứng, nóng, đau nhức và bực bội khó chịu. Vừa 
khởi sanh liền chấm dứt. Vì hoại diệt nhanh chóng như vậy nó là vô thường. 
Và vì là vô thường và khó chịu, nó là đáng sợ, một nguồn đau khổ. Những 
cảm thọ thoải mái tiện nghỉ trong khoảnh khắc vừa qua không kéo dài đến 
cảm giác bực bội kém tiện nghi trong khoảnh khắc hiện tại, nó nhanh chóng 
hoại diệt, ngay vào lúc có cảm giác tiện nghi dễ chịu, và do đó những thọ 
cảm ấy là vô thường. Vì là vô thường, nó là đáng sợ, một nguồn đau khổ. 
Tất cả những cảm thọ, lạc, khổ hoặc vô ký đều không phải là tự ngã, không 
có thực chất. 


2. Những thọ lạc hay thọ khổ trong hiện tại lặp đi lặp lại chấm dứt và tan 
biên ngay trong khi được ghi nhận và do đó, là vô thường, khô và vô ngã. 


3. Những thọ lạc hay thọ khổ trong tương lai cũng sẽ chấm dứt và tan biến 
ngay vào lúc phát sanh. Nó cũng vậy, là vô thường, khô và vô ngã. 


Đó là phương thức mà các cảm thọ trong quá khứ, hiện tại và vị lai được 
nhận thấy vừa khi ta ghi nhận. Còn một phương pháp: khác để quán niệm 
những cảm thọ trong quá khứ và vị lai bằng cách suy diễn từ những cảm thọ 
trong hiện tại: "Cũng y hệt như trong hiện tại những cảm thọ vô thường -- 
lạc, khổ và vô ký -- chấm dứt ngay khi vừa được ghi nhận, những cảm thọ 
trước đó cùng thế ấy cũng hoại diệt biến tan vào lúc vừa phát sanh, và như 
vậy cũng vô thường, khổ và vô ngã. Những cảm thọ sẽ phát sanh trong 
tương lai cũng hoại diệt vào lúc vừa phát sanh cùng thế ấy, và như vậy cũng 
là vô thường, khô, vô ngã." 


Chính ta đã nhận thấy những cảm thọ của chúng ta hoại diệt ra sao, giờ đây 
hãy suy diễn xem thọ cảm của những người khác trong toàn thê thê gian: 


"Cũng như những thọ cảm của chính ta, chấm dứt và biến tan khi vừa niệm 
đên, những thọ cảm của người khác trong toàn thê thê gian cũng sẽ châm dứt 
và biên tan. Những cảm thọ ây cũng là vô thường, khô và vô ngã." 


-—-OÔO--- 
Những Cảm Thọ Bên Trong Và Bên Ngoài 


"Cũng như sắc uẫn được quán sát dưới hai sắc thái, bên trong và bên ngoài, 
sắc pháp bên trong không trở thành sắc pháp bên ngoài và ngược lại, cùng 
thế ấy, thọ uân cũng nên được quán sát dưới hai sắc thái, bên trong và bên 
ngoài," sách Visuddhimagøa, Thanh Tịnh Đạo, dạy như vậy. Thọ cảm từ bên 
trong không di chuyền ra bên ngoài; thọ cảm từ bên ngoài không nhập vào 
trong. Phải quán niệm như vậy. 


Câu hỏi được nêu lên là: Nói như vậy phải chăng có nghĩa là những cảm thọ 
từ bên trong ta không nhập sang qua thân của người khác và những cảm thọ 
của người khác không nhập sang thân ta? Không ai tin rằng thọ cảm di 
chuyền từ thân người nầy sang qua thân người khác. Do vậy phương thức 
quán chiếu nói trên không có nghĩa như thê. Nó chỉ có nghĩa là sự đối thay 
đối tượng, từ đối tượng bên trong ra đối tượng bên ngoài, hay ngược lại, từ 
bên ngoài vào trong. 


Khi thọ cảm phát sanh tùy thuộc một đối tượng từ bên trong chấm dứt và 
được thay thê băng cảm thọ phát sanh do đôi tượng bên ngoài, người ta 


thường nghĩ rằng cảm thọ bên trong đã trở thành cảm thọ bên ngoài. Ngược 
lại khi những thọ lạc hay thọ khô do những đối tượng từ bên ngoải tạo duyên 
được thay thế bằng những thọ cảm do đối tượng bên trong tạo duyên, người 
ta tin rằng cảm thọ bên ngoài đã trở thành cảm thọ bên trong. Cùng thế ấy, 
khi những thọ cảm phát sanh từ một đối tượng Ở Xa biến đổi trở thành những 
thọ cảm phát sanh tùy thuộc một đối tượng gần, người ta tin rằng thọ cảm 
kia di chuyên từ xa đến gần và ngược lại, từ gân đi xa. Do đó, nơi đây, điều 
nầy có nghĩa là sự thay đổi đối tượng -- bên trong và bên ngoài, gần và xa -- 
tùy thuộc theo đó cảm thọ phát sanh. 


Người hành thiền chuyên cần quán niệm những hiện tượng sắc và danh ngay 
vào lúc chúng phát sanh, ghi nhận cơn đau nhức khi thọ khổ khởi sanh trong 
thân. Trong khi ghi nhận như vậy nếu tâm hướng về một đối tượng bên 
ngoài và thọ lạc hay thọ khổ kế đó khởi phát. Những cảm thọ này phải được 
ghi nhận như thọ hỷ hay thọ ưu. Như vậy, trong lúc cần trọng ghi nhận, thọ 
khổ được ghi nhận lúc sơ khởi không di chuyển từ trong ra ngoài, mà chấm 
dứt ngay bên trong. Rồi sự chú ý chuyển sang một đối tượng bên ngoài và 
đối tượng bên ngoài nầy tạo duyên làm khởi sanh thọ cảm mới. Như thế, 
hành giả thông hiểu những hiện tượng. Vị ấy cũng thấu hiểu đầy đủ tiến 
trình ngược lại; tức là, thí dụ như thọ lạc sơ khởi phát sanh từ một đối tượng 
bên ngoài chấm dứt, sau đó thọ khô mới phát sanh từ một đỗi tượng bên 
trong. Cảm thọ bên trong không di chuyền ra ngoài; cảm thọ bên ngoài 
không di chuyển vào trong. Thọ khởi sanh và chấm dứt ngay trong khoảnh 
khắc trở thành, và như vậy là vô thường, khổ, và vô ngã. 


_—-O0O--- 
Thọ Cảm Thô Kịch Và Vi Tế 


Trong khi đang kinh nghiệm những thọ khổ thô kịch, nếu có những thọ khổ 
vi tế bắt đầu ta có khuynh hướng tin rằng những thọ khổ thô kịch ấy đã đổi 
thay và trở thành thọ khổ vi tế. Khi đang kinh nghiệm thọ khổ vi tế, nếu cảm 
nghe thọ khổ thô kịch bắt đầu, ta tin rằng những thọ khổ vi tế đã biến đổi và 
trở thành thô kịch. Tuy nhiên, đối với vị hành giả cân trọng chú niệm, trong 
mỗi niệm thấy rằng thọ khô hoại diệt từ phần từ phân, từng giai đoạn, giai 
đoạn này đến giai đoạn khác, và do đó thông hiểu rằng thọ khổ vi tế không 
biến đổi thành thô kịch, mà thọ khổ thô kịch cũng không biến thành vi tế. 
Những cảm thọ cũ hoại diệt, những thọ cảm mới khởi sanh và thay thế vào. 
Đó là vô thường. Vị hành giả chứng nghiệm những điều ấy qua kinh nghiệm 
bản thân. 


Thọ cảm thô kịch không trở thành vi tế, và ngược lại. Những cảm thọ ây 
hoại diệt ngay vào lúc vừa khởi phát. Do đó, thọ uân là vô thường, khô và vô 
ngã. 


---o0O--- 
Thọ Cảm Thấp Hèn Và Cao Thượng 


Những thọ cảm đau nhức khó chịu trong thân được xem là thọ cảm dưới 
hình thức thấp hèn trong khi cảm thọ hoan hỷ thỏa thích vi tế được xem là 
cao thượng. Cùng thế ấy, đau khổ, sầu muộn, chán nản, và buồn phiền là 
thấp hèn, trong khi hạnh phúc và vui vẻ hân hoan là loại cảm thọ cao 
thượng. Nói cách khác, cảm nghe giận đữ, chán nản buôn phiền, và sầu khổ 
là cảm thọ thấp hèn, cảm nghe hạnh phúc vui vẻ là thọ cảm cao thượng. 
Nhưng nơi đây, hoan hỷ thỏa thích trong dục lạc là thấp hèn hơn hạnh phúc 
của tâm đạo nhiệt thành hướng đến một đối tượng đáng kinh mộ như Đức 
Phật. 


Vì kinh nghiệm khác nhau từ cảm thọ nầy đến thọ cảm khác, người ta 
thường nghĩ rằng thọ cảm thấp hèn đã trở thành cao thượng, hoặc thọ cảm 
cao thượng đã biến thành loại thọ cảm thấp hèn. Nhưng người hành thiền 
nhận thức rằng thọ cảm chấm dứt ngay vào lúc được ghi nhận và do đó, 
thông hiểu rằng cảm thọ cao thượng không trở thành thấp hèn, mà cảm thọ 
thấp hèn cũng không trở thành cao thượng. Những thọ cảm ấy hoại diệt ngay 
vào lúc vừa phát hiện và do đó, là vô thường. Tình trạng đau khổ của những 
thọ cảm thấp hèn không trở thành trạng thái hạnh phúc của thọ lạc cao 
thượng. Cảm thọ cao thượng cũng không trở thành thọ cảm thấp hèn. Nó 
chấm dứt ngay vào lúc vừa khởi phát và do đó là vô thường, khổ và vô ngã. 


-—-o0O--- 
Thọ Cảm Xa và Thọ Cảm Gần 


Chúng ta đã đề cập dong dài đến những cảm thọ xa và gần: những cảm thọ 
khởi sanh từ những đối tượng ở xa không trở thành những cảm thọ phát sanh 
do những đối tượng gần; những cảm thọ do những đối tượng gần tạo duyên 
không trở thành cảm thọ tùy thuộc đối tượng xa tạo điều kiện. Chúng nó 
chấm dứt ngay vào lúc ta kinh nghiệm và như vậy, là vô thường, khổ và vô 
ngã. 


_—-O0O--- 


Mười Một Cách Phân Tách Tưởng Uẫn 
Đức Thế Tôn dạy: 


Yaã kaãc! sañña, afitanagatapaccuppamna alJjhatta va bahiddhã vã olarikä vã 
sukhuma va hInã va parTta vã yä dũre santike vã sabba sañña netarn mama 
neso hamasmIi na meso attätI Eva metam yathabhutamn sammappaññaya 
datthabbam. 


"Tất cả tưởng uấn, dầu trong quá khứ, vị lai hay hiện tại, bên trong hay bên 
ngoài, thô kịch hay vi tế, thấp hèn hay cao thượng, xa hay gần phải được 
xem VỚI SỰ hiểu biết của chính mình, đúng như thật sự nó là vậy, như thế 
này: 'Đây không phải là của tôi, đây không phải là tôi, đây không phải là tự 
ngã của tôi." 


Đây là lời dạy nên phân tách tưởng uân dưới mười một tựa đề -- quá khứ, 
hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thô kịch, vĩ tế, thấp hèn, cao thượng, xa 
hay gần -- nhằm vạch rõ cho thấy bản chất vô thường, khổ và vô ngã của nó. 
Nơi đây tưởng uẫn trong quá khứ có nghĩa là những sự hồi nhớ mà mình 
kinh nghiệm trong những kiếp sống quá khứ hay trong thời gian đã qua 
trong kiếp hiện tại. Những sự hồi nhớ mà ta kinh nghiệm trong quá khứ ây, 
dĩ nhiên đã chấm dứt, không còn tồn tại hiện hữu. Tuy nhiên, đối với người 
chấp thủ mạnh mẽ vào tự ngã, điều nầy không phải là dĩ nhiên bởi vì họ 
quan niệm rằng chính cái ta mà nhận ra và hồi nhớ (tưởng) những sự việc 
trong quá khứ tiếp tục nhận ra và hồi nhớ sự việc trong hiện tại; rằng tất cả 
những hành động nhận ra và hồi nhớ đã có trong những kiếp quá khứ hay 
trong thời gian đã qua trong kiếp sống nây là do chính một cái ta; và trong 
kiếp hiện tại nầy cũng vậy. những gì đã được nhận ra và hồi nhớ lúc còn trẻ 
thơ hay trong thời gian gân đây đều là công việc của một cái ta, chính một 
cái ta ây. 


Vị hành giả chuyên cần giữ chánh niệm, luôn luôn để tâm theo dõi di động 
phông xẹp của bụng và những hiện tượng ngay vào lúc cảm thọ, thấy rằng 
cái tưởng uân lúc nghe (tức sự nhận ra và hồi nhớ những â âm thanh mà mình 
đang nghe) tức khắc tan biến vừa lúc được ghi nhận. ' nghe, nghe”; cái tưởng 
uân lúc thấy tan biến ngay khi ta ghi nhận, "thấy, thấy", cùng thế ấy sự hồi 
nhớ và nhận ra ý nghĩ cũng nhanh chóng hoại diệt vừa khi ta ghi nhận. 


Quán sát như vậy xuyên qua kinh nghiệm bản thân hành giả nhận thức rằng 
tưởng không thường còn, nó không tôn tại đên một giây đông hô và bản chât 
thiên nhiên của nó là không ngừng hoại diệt. Nói chi đên những sự việc mà 


ta hồi nhớ trong kiếp quá khứ, ngay trong đời sống nầy, những sự việc mà ta 
nhớ lại trong giây phút vừa qua cũng đã chấm dứt và biến tan. Điều nầy, 
người hành thiền tự mình có thê nhận thấy. Chí đến những tưởng uẫn vừa 
khởi sanh trong khoảnh khắc vừa qua cũng đã hoại diệt. Như vậy, hãy hay 
biết và nhận ra những gì mà ta thấy, nghe và sờ đụng trong giây phút hiện 
tại. Những sự việc ấy luôn luôn khởi sanh rồi tan biến, lặp đi lặp lại, không 
ngừng sanh diệt. Chúng ta cũng có thể kết luận rằng những tưởng uẫn (tri 
giác) trong tương lai cũng sẽ sanh và diệt, tan biến ngay lúc khởi sanh. 


Trong lúc hành thiền, phân tách tưởng uân như sau: 


1. Tưởng uấn, nhận ra những đối tượng vừa cảm thọ trong khoảnh khắc vừa 
qua, không còn tôn tại đên khoảnh khắc hiện tại, nó tan biên ngay trong khi 
ta nhận ra. Do đó, nó là vô thường, khô và vô ngã. 


2. Tưởng uân, nhận ra và hôi nhớ sự việc trong hiện tại, cũng biên tan trong 
khi ta thật sự nhận ra. Do đó, nó cũng là vô thường, khô và vô ngã. 


3. Tưởng uân, sẽ nhận ra và hôi nhớ sự việc trong tương lai, cũng sẽ biên tan 
trong khi ta ghi nhận. Như vậy, nó là vô thường, khô và vô ngã. 


Những tưởng uẫn trong quá khứ và vị lai của toàn thê thế gian cũng được kết 
luận bao hàm như những tưởng uân phát hiện ngay vào lúc được ghi nhận. 
Cũng giống như những tưởng uân, chấm dứt và biến tan vào lúc được ghi 
nhận trong hiện tại, cùng thế ấy những tưởng uân trong quá khứ hoại diệt và 
tan biến lúc vừa khởi sanh và như vậy là vô thường, khổ và vô ngã. Cùng thế 
ấy, những tưởng uẫn trong tương lai cũng sẽ hoại diệt và tan biến vào lúc 
sanh khởi, và như vậy là vô thường, khổ và vô ngã. 


Những tưởng uân, nhận ra và hồi nhớ những đối tượng trong một người, 
trong người khác, và trong toàn thê thế gian cũng hoại diệt và tan biến lúc 
khởi sanh và như vậy là vô thường, khổ và vô ngã. 


Bản chất vô thường của tưởng uân, hay tri giác, (vốn có đặc tính nhận ra và 
hồi nhớ sự vật), quả thật hiển nhiên nếu chúng ta chỉ suy gẫm và nhớ lại 
những điều đã học và đã nhớ trước kia, giờ đây mình quên đi dễ dàng như 
thế nào. 


Những tưởng uân, nhận Ta Và hồi nhớ những đối tượng trong thân mình 
không tồn tại đến tưởng uân nhận ra những đối tượng bên ngoài; những 
tưởng uân nhận ra các đôi tượng bên ngoài không tôn tại kéo dài đến lúc hồi 


nhớ các đối tượng bên trong thân -- nó chấm dứt và tan biến ngay lúc khởi 
sanh, và như thê là vô thường, khô và vô ngã. 


Những tri giác nhận ra và hồi nhớ các đối tượng ham muốn và tham ái, sân 
hận và bực mình, ngã mạn, tà kiến, hoài nghi và ngờ vực, tất cả đều bất 
thiện. Đó là những tưởng uấn thuộc loại thô kịch. Những tri giác liên quan 
đến tâm đạo nhiệt thành, tin tưởng nơi Đức Thế Tôn, hồi nhớ một thời Pháp, 
nhớ lại những lời khuyên bảo và dạy dỗ của thầy hay của cha mẹ là tưởng 
uân thuộc loại tỉnh tế, tốt đẹp. Đó là những tưởng uẫn cao thượng. Những 
tưởng uân thô kịch thuộc loại thấp hèn. Nói cách khác, nhận ra và hồi nhớ 
những đối tượng thô kịch là tưởng uân thô kịch, nhận ra những đối tượng tốt 
đẹp là tưởng uấn vi tế. 


Những tưởng uân thô không tồn tại đến khoảnh khắc mà tưởng uân vi tế 
khởi sanh; tưởng uân vi tế không kéo đài đến khoảnh khắc mà tưởng uẫn thô 
khởi sanh. Mỗi chặp tưởng uân biến tan ngay vào lúc vừa khởi sanh và do 
đó là vô thường, khổ và vô ngã. 


Tưởng uân thấp hèn không tôn tại kéo dài đến khoảnh khắc mà tưởng uẫn 
cao thượng khởi sanh; cùng thế ấy, tưởng uầẫn cao thượng không kéo dài đến 
khoảnh khắc mà tưởng uân thấp hèn khởi sanh. Nó biến tan ngay vào lúc 
khởi sanh và do đó, là vô thường, khổ, và vô ngã. 


Nhận ra và hồi nhớ những đối tượng vi tế ở xa được gọi là tưởng uân xa (tri 
giác những đối tượng ở xa); nhận ra những đối tượng thô, gần, bên trong 
người, được gọi là tưởng uân gần. Tưởng uân xa không tồn tại kéo dài đến 
khoảnh khắc mà tưởng uân gần khởi phát; một tưởng uân gần không kéo dài 
đến khoảnh khắc mà tưởng uẫn xa khởi phát. Nó biến tan ngay vào khoảnh 
khắc vừa phát sanh và đo đó, là vô thường, khổ, và vô ngã. 


-—-OÔO--- 
Mười Một Cách Phân Tách Hành Uẫn 
Đức Thế Tôn tuyên ngôn: 
Ye kecI sankhara atitanagatapaccuppanmna aJjhatta va bahiddha vã olarika vã 
sukhuma vã hinã vã pantã vã ye dùre santike vã sabbe sañnkhara netarn 


mama, neso hamasmIi na meso atfäti evametarh yathabiũtam sammappaññäya 
datthabam. 


"Tất cả hành uẩn, dầu trong quá khứ, vị lai hay hiện tại, bên trong hay bên 
ngoài, thô kịch hay vi tế, thấp hèn hay cao thượng, xa hay gần, phải được 
xem, VỚI SỰ hiểu biết của chính mình, đúng như thật sự nó là vậy, như thế 
này: 'Đây không phải là của tôi, đây không phải là tôi, đây không phải là tự 
ngã của tôi." 


Đây là những lời dạy phân tách quán chiếu hành uẫn theo mười một phương 
thức đê thây rõ đặc tướng vô thường, khô và vô ngã. 


Nơi đây nên ghi nhận rằng có rất nhiều pháp (đhammas) được sắp xếp dưới 
danh từ sañkhãrakkhandha, hành uân. Chúng ta đã thấy rằng ngoài thọ và 
tưởng, năm mươi tâm sở còn lại được gọi chung là sankharakkhandha, hành 
uân. Tóm tắt, saäkhãra, hành, là nguyên động lực nằm phía sau những hành 
động bằng thân, khẩu, hay ý. Chính hành uân là nguyên nhân làm cho ta 
thay đôi oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm. Sankhãra ra lệnh, "Bây giờ hãy đi, bây 
giờ hãy đứng, bây giờ hãy ngồi." Hành tạo nguyên nhân xuất phát các hành 
động như co vào, duỗi ra, di chuyên, và cười. Cũng hành, sankhara, làm 
nguyên nhân đưa đến lời nói, giống như ra lệnh, "giờ đây hãy nói như thế 
này." Hành cũng làm nguyên nhân đưa đến những suy tư, sự thấy và sự 
nghe. 


Như vậy, sankhara của những kiếp trước -- muốn đi, muốn đứng, hay muốn 
nói -- không thể kéo dải đến hành ở kiếp sống này, có thể chăng? Có phải 
chăng tất cả đều tan biến và hoại diệt ngay tại chỗ, vào lúc vừa khởi sanh? 
Quả thật hiển nhiên rằng ý muốn làm, muốn lấy, hay muốn suy tư trong 
những kiếp quá khứ hiện nay đã hoàn toàn tan biến. Nhưng đối với những ai 
tin chắc rằng, "Chính tôi đã làm tất cả những hành động ấy, tất cả những 
hành động ây đều do tôi thực hiện," thì họ khư khư chấp vào một tự ngã, 
một cái ta duy nhất: "Chính tôi đã làm tất cả những hành động trong kiếp 
sống quá khứ; người hành động trong kiếp hiện tại cũng chính là tôi." Đối 
với họ thì "tôi", người hành động mãi mãi thường còn. 


VỊ hành giả có Tu t niệm uốn chiếu bụng phông, xeẹp, khi nghe cảm giác 
ngứa thì niệm "ngứa, ngứa”. TUỆ khi niệm như thế, nếu có phát sanh ý 
muôn gãi chỗ ngứa thì liền niệm, "muốn gãi, muốn gãi." Hành, sankhara, tức 
là ý TINH gãi, được nhận thấy là biến tan mỗi lần niệm. Cũng như trong khi 
niệm, "cứng, cứng" vì có cảm giác gồng cứng, nếu có ý muốn co vào hay 
duỗi ra thì hành giả liền niệm. 


Như vậy, sankhãra, hành, tức ý muốn co vào, duỗi ra, hay đôi oai nghị, hoại 
diệt và tan biến mỗi khi hành giả niệm đến, và tiếp tục hoại diệt. Cùng thế á ây 
những hành uân muốn đổi oai nghi, muốn nói hay muốn suy tư được thấy 
không ngừng hoại diỆt. 


Đối với hành giả, không phải chỉ có những hành uâẫn trong những kiếp quá 
khứ, mà những hành uâẫn khởi phát trong hiện tại cũng được thấy là không 
ngừng hoại diệt. Như vậy, vị hành giả biết rằng những hành uẫn trong những 
kiếp quá khứ không tồn tại kéo dài đến hiện tại, những hành uẩn trong hiện 
tại không tồn tại đến tương lai, và hành uẫn trong tương lai sẽ không di 
chuyên đến một thời gian về sau nữa, chúng hoại diệt vào lúc khởi sanh. Với 
sự hiểu biết của chính mình, hành giả nhận thức rằng hành uấn là vô thường, 
khổ và vô ngã. 


Trong pháp hành, hành uân được quán chiếu như sau: 


1. Ý muốn bước chân mặt tới không kéo dài đến lúc có ý muốn bước chân 
trái tới; ý muốn bước chân trái tới không kéo dài đến lúc có ý muốn bước 
chân mặt tới; nó hoại diệt và tan biến vào lúc khởi sanh, và như vậy, là vô 
thường, khổ, và vô ngã. Cùng thế ấy, những hành uẫn trong quá khứ không 
kéo dài đến khoảnh khắc hiện tại. Nó hoại diệt và biến tan ngay vào lúc khởi 
sanh, và như vậy, là vô thường, khổ, và vô ngã. 


2. Những hành uẫn, ý muốn làm hay ý muốn thận trọng ghi nhận, phát sanh 
trong hiện tại không kéo dài đên khoảnh khắc sau kê đó. Nó luôn luôn tan 
biên lúc vừa khởi sanh và do đó, là vô thường, khô và vô ngã. 


3. Những hành uẫn sẽ phát sanh trong tương lai liên quan đến ý muốn làm và 
thận trọng ghi nhận cũng sẽ châm dứt và không kéo dài đên khoảnh khắc kê 
tiêp sau đó. Do đó nó là vô thường, khô và vô ngã. 


Với sự hiểu biết về những hành phát sanh trong hiện tại khi được ghi nhận, 
các hành trong quá khứ, các hành trong tương lai và các hành trong toàn thê 
thê gian có thê được kết luận bao hàm cùng một thê ây. 


Cũng giống như các hành vô thường, muốn làm và muốn ghi nhận trong 
hiện tại, hoại diệt ngay khi được ghi nhận, cùng thế ấy những hành trong quá 
khứ cũng hoại diệt và biến tan vào lúc khởi sanh. Như vậy, nó là vô thường, 
khổ và vô ngã. Cùng thế ấy những hành trong tương lai cũng tan biến vào 
lúc khởi sanh, và như vậy là vô thường, khổ và vô ngã. Những hành của một 
người hay của những người khác và trong toàn thê thế gian đều chấm dứt và 


tan biến giống như những hành được ghi nhận trong hiện tại. Tất cả đều vô 
thường, khô và vô ngã. 


Sự khác biệt giữa những hành bên trong và bên ngoài cũng giống như sự 
khác biệt của thọ và tưởng phát sanh do những đối tượng bên trong và bên 
ngoài, đã được mô tả; những hành phát triển liên quan đến bên ngoài, tức 
những ý nghĩ muốn thâu đạt hoặc muốn tiêu diệt những đối tượng bên ngoài, 
hữu tri hữu giác hay vô tri giác, là hành bên ngoài. 


Những hành liên quan đến hành động bên trong chấm dứt trước khoảnh khắc 
mà ý nghĩ hướng đến một hành động bên ngoài khởi sanh. Như vậy nó là vô 
thường, khổ, vô ngã. Cùng thế ấy các hành liên quan đến hành động bên 
ngoài chấm dứt trước khoảnh khắc mà ý nghĩ hướng đến một hành động bên 
trong khởi sanh. 


Nghĩ đến những hành động thô lỗ, kịch cộm, là loại hành thô kịch; Suy fư 
đến một hành động thanh lịch, những việc làm tốt đẹp, là loại hành vi tế. 
Hành thuộc loại thô kịch không trở thành những hành thuộc loại vi tế, và 
ngược lại. Nó chấm dứt vào lúc vừa khởi sanh, và như vậy là vô thường, 
khổ, vô ngã. 


Tất cả các loại suy tư về những hành động xấu xa là hành thấp hèn. Nghĩ đến 
và thực hiện những hành động thiện là hành cao thượng. Trong những hành 
động thiện, công trình nghiêm chỉnh trì giới là cao thượng hơn bó thí, hành 
thiền cao thượng hơn giữ giới, và hành thiền minh sát cao thượng hơn hành 
thiền vắng lặng. 


Các hành thấp hèn không tồn tại kéo dài đến những hành cao thượng: các 
hành cao thượng cũng vậy, không kéo dài đên lúc hành thâp hèn khởi sanh. 
Nó châm dứt và biên tan vào lúc phát khởi và do đó, là vô thường, khô và vô 
ngã. 


Các hành đưa những hành động từ thiện không kéo dài đến khoảnh khắc 
khởi sanh của các hành đưa đến trì giới, và ngược lại. Các hành nghiêm 
chỉnh trì giới không kéo dài đến khoảnh khắc khởi sanh của hành uân muốn 
thực hành thiền vắng lặng và ngược lại. Các hành liên quan đến công trình 
hành thiền vắng lặng không kéo dài đến khoảnh khắc khởi sanh của hành 
uấn muốn hành thiền minh sát và ngược lại. Tất cả đều hoại diệt và biến mất 
vào khoảnh khắc khởi sanh và do đó, là vô thường, khổ, và vô ngã. 


Suy tư về những hành uẫn có tánh cách thiện và bắt thiện quả thật tế nhị, 
nhưng vị hành giả nhiệt thành chuyên cần có thể tự chính bản thân mình 
kinh nghiệm, thấy các hành không ngừng hoại diệt như thế nào vào lúc nó 
khởi sanh. Thí dụ như trong khi ghi nhận bụng phông xẹp, nêu nh những tư 
tưởng tham ái khởi sanh hành giả liền ghi nhận hiện tượng ấy, "muốn, ham 
muốn." Niệm như vậy những tư tưởng ham muốn biến tan trước khi kéo dài 
đến khoảnh khắc khởi sanh một niệm có tánh cách thiện. Vị hành giả đã đạt 
đến tầng Tuệ Diệt, bhahga ñãna, hiểu biết hiện tượng nầy rõ ràng, đúng như 
nó là vậy. Khi vị hành giả cảm nghe hoan hỷ lúc thực hiện một công tác từ 
thiện thì phải niệm, "hoan hỷ, hoan hỷ". Khi niệm như thế, vị hành giả đã đạt 
đến tầng Tuệ Diệt, bhanga ñãnña, thấy rõ ràng các hành uấn của hành động 
thiện liên quan đến công tác từ thiện biến tan vào khoảnh khắc được ghi 
nhận. Lại nữa, trong khi niệm di động phồng xẹp ở bụng mà có vọng tưởng 
phát sanh, phải niệm liền. Niệm như vậy, chặp tư tưởng hành ghi nhận 
phòng xẹp biến tan mà không kéo dài đến chặp vọng tưởng; chặp vọng 
tưởng cũng. biến tan mà không kéo đài đến khoảnh khắc vọng tưởng kế tiếp. 
Bằng cách ấy hành giả nhận thức rằng mỗi chặp hành uấn hoại diệt và biến 
tan trước khi đến khoảnh khắc khởi sanh của một chặp hành uần khác. Nếu 
hành giá không nhận thấy các hiện tượng như mô tả trên, ặt phải biết rằng vị 
ấy chưa phát triển đến tầng tuệ giác này. 


Những chặp hành khởi phát từ những đối tượng ở xa không kéo dài đến 
khoảnh khắc mà những chặp hành do những đối tượng gần phát sanh, và 
ngược lại. Tất cả đều biến tan vào lúc khởi phát và do đó là vô thường, khổ, 
và vô ngã. 


_—-O0O--- 
Mười Một Cách Phân Tách Thức Uần 
Đức Thế Tôn dạy: 


Yam kiñci viññanam afitanagatapaccuppannam aJjhattatn va bahiddha vã 
olarikam vã sukhumamn vã himnarh vã pamitam vã yandire santike va sabbarmn 
viññanam netam mama, neso hamasmI na meso attäti evametarn yathabutamn 
sammappaññaya datthabam. 


"Tất cả thức uân, dầu thuộc về quá khứ, vị lai hay hiện tại, bên trong hay bên 
ngoài, thô kịch hay vi tê, thâp hèn hay cao thượng, xa hay gân, phải được 
thây với sự hiêu biệt của chính mình, đúng như thật sự nó là vậy, như thê 


này: 'Đây không phải là của tôi, đây không phải là tôi, đây không phải là tự 
ngã của tôi." 


Đây là những lời dạy nhằm phân tách thức uân theo mười một phương thức 
đê thầy rõ bản chât vô thường, khô và vô ngã. 


Chương VI có giải thích rằng suy niệm về vô thường cũng giống như suy 
niệm "đây không phải là tôi”, suy niệm về khổ cũng giông như suy niệm 
"đây không phải là của tôi", và suy niệm về vô ngã cũng giống như suy niệm 
"đây không phải là tự ngã của tôi." 


Trong bốn uân, viññãna, thức uẫn hay tâm, là nổi bật hiển nhiên nhất. Trong 
ngôn ngữ thông thường được xử dụng hằng ngày, những tâm sở như ham 
muốn và sân hận, được mô tả là "tâm": "tâm ham muốn", "tâm ưa thích", 
"tâm sân hận". Trong các Bản Chú Giải cũng vậy, đầu tiên các loại nầy cũng 
được xem là tâm (hay tâm vương), chỉ về sau đó mới được gọi là tâm sở. 
Nơi đây cũng vậy, chúng ta đề nghị rằng đến một mức độ nào, sẽ gọi đó là 
tâm. 


Thức quá khứ có thể là tâm trong những kiếp sống quá khứ, cũng có thể là 
tâm khởi sanh trong kiếp hiện tại vào thời kỳ niên thiếu, hoặc trong những 
ngày, những tháng hoặc những năm sau đó, chí đến ngày nay, tâm khởi sanh 
trước khoảnh khắc hiện tại. Trong những loại tâm ây có thể có trong quá 
khứ, rất hiển nhiên rằng cái tâm trong những kiếp sống quá khứ không tồn 
tại kéo dài đến kiếp sống hiện tại, nó đã chấm dứt từ những kiếp ấy. Nhưng 
đối với những người chấp ngã mạnh mẽ, tức những người chấp thủ mạnh mẽ 
vào một cái ta, thì không dễ gì làm cho họ hiểu biết như thế, bởi vì họ chủ 
trương rằng viññãna, thức, là một linh hồn hay tự ngã, một thực thể sống. 
Theo niềm tin của những vị này, khi cơ thể vật chất trong kiếp sống quá khứ 
hoại diệt và tan rã, viññãna, linh hồn, lia thân ấy và chuyển sinh vào một 
thân mới, rồi nương tựa luôn vảo cái thân mới này từ lúc được thọ thai trong 
lòng mẹ cho đến khi chết, và một lần nữa lìa cái thân đã trở thành cũ nầy, 
chuyền sinh vào một thân mới khác, trong một kiếp sống mới. Niềm tin nầy 
đã được mô tả trong câu chuyện của SãtI, ở Chương IV. 


Tiến Trình Tái Sanh 


Như các vị hành giả tự bản thân chứng nghiệm, tâm không tồn tại đến một 
giây đồng hồ, mà luôn luôn khởi sanh và hoại diệt, không ngừng sanh diệt. 
Tâm sanh và diệt như thế nào đã được mô tả trong khi thảo luận về tiễn trình 
tâm. Như đã được giải thích, trong mỗi kiếp sinh tồn, vào lúc sắp chết 


maranasaññä vithi, tiễn trình tâm khởi phát cùng với kamma, nghiệp, kamma 
nimitta, hiện tượng của nghiệp, hay gati-nimitta, biểu tượng tái sanh, làm đối 
tượng. Đó là phương thức khởi sanh: từ luồng hộ kiếp (bhavaiga) khởi sanh 
ý môn hướng tâm (ãvajjana citta), cảm nhận những cảm giác. Loại tâm nầy 
phản ảnh một hành động thiện hay bất thiện đã được thực hiện trong kiếp 
sông (kamma, nghiệp), hoặc một dấu hiệu hay biểu tượng liên hợp với hành 
động ây (kamma-nimitta, biểu tượng của nghiệp), hoặc một biểu tượng của 
nơi chốn sắp tái sanh vào (gati-nimitta, biểu hiệu lâm chung). Sau khi chặp 
tâm nầy chấm dứt, luồng tâm tích cực, hay tiến trình javana, chụp lẫy đối 
tượng, phát sanh liên tục trong năm sát na (chặp tư tưởng). Vào lúc luồng 
xung lực javana chấm dứt, tâm đăng ký tadãlambana, duyên theo đối tượng 
trên, phát sanh trong hai chặp. Sau đó tâm bhavanga, hộ kiếp, phát sanh và 
tồn tại trong một hoặc hai chặp tư tưởng (sát na). Tiếp theo là thức hay tâm 
chấm dứt một kiếp sông, và chặp tâm bhavahga citta cuối cùng này được gọi 
là cutI cItta, tử tâm. Khi chặp cutI citta, tử tâm, chấm dứt, tùy theo kamma, 
nghiệp thiện hay bất thiện phát hiện ngay vào lúc lâm chung, tâm mới phát 
sanh trong một kiếp mới. Chặp tâm nây được gọi là patisandhi citta, thức, 
hay tâm-nối-liền, bởi vì chặp tâm này nội liền hai kiếp sống, quá khứ và hiện 
tại. Khi patisandhi citta, thức- -nôi-liền nầy chấm dứt, một loạt những chặp hộ 
kiếp, bhavanga citta, phát sanh. Khi có trần cảnh như hình thê hay âm thanh 
phát hiện ở lục căn, loạt bhavanga cttta chấm dứt và lục thức, theo sau là ngũ 
môn thức như nhãn thức hay nhĩ thức, phát sanh. Đó là những gì thật sự xảy 
diễn vào lúc ta thấy hoặc nghe. Theo tiến trình nầy tâm phát sanh từng nơi, 
nơi nầy rồi nơi khác, lúc ở mắt, lúc ở tai, lúc ở lưỡi, lúc ở mũi v.v... liên tục 
trong một loạt những tâm (citta) mới, mỗi tâm phát sanh rồi hoại diệt. Chặp 
tử tâm, cuti citta, của kiếp quá khứ sau cùng chấm dứt ngay tại chỗ, vào lúc 
ẫy. Tâm của kiếp hiện tại là một chặp tâm mới, khởi sanh do kamma, nghiệp 
quá khứ tạo duyên. Mỗi chập tâm là một chập tâm mới, không phải tâm cũ 
đổi thành mới. 


Trong khi chuyên cần quán chiếu hiện tượng phông xẹp ở bụng hành giả ghi 
nhận một ý nghĩ vừa khởi sanh. Khi ghi nhận như vậy ý nghĩ hay tâm suy 
nghĩ bỗng nhiên biến mất. Nhận ra hiện tượng này vị hành giả kết luận rằng 
cái chết có nghĩa là sự chấm dứt chuỗi dài những chặp tâm sau khi chặp tử 
tâm, cuti citta, chấm dứt. Cùng thế ấy, sự trở thành mới có nghĩa là sự phát 
sanh đầu tiên của một loạt những chập tâm mới trong một môi trường mới 
của kiếp sông mới, giống y như trong tâm hiện tại lúc nào cũng có một chập 
tâm mới phát sanh. Bhavaiga citta, luồng tâm hộ kiếp, là chuỗi dài những sự 
khởi sanh, tùy thuộc nghiệp lực (kammnc force) của một tâm mới tương tợ, 
khởi đầu với chính cái tâm sơ khởi vào lúc được thọ thai. Cái tâm hiểu biết 


những hiện tượng thấy, nghe, hửi, nếm, sờ đụng, và suy tư khởi sanh mới mẻ 
từ những chập tâm trong chuỗi dài đời sống. Như thế đó hành giả hiểu biết 
tâm khởi sanh và hoại diệt như thế nào và chính tự kinh nghiệm bản thân có 
thể suy diễn đến tử tâm, cuti citta, và tâm nối liền pafisandhI cItta. 


-—-OÔO--- 
Định Luật Phát Sanh Tùy Thuộc 


Hiểu biết rằng cái tâm mới phát sanh tùy thuộc nơi nghiệp, kamma, là hiểu 
biết Định Luật Phát Sanh Tùy Thuộc (hay Thập Nhị Nhân Duyên), xuyên 
qua sự hiểu biết vòng quanh nghiệp-quả. Sách Thanh Tịnh Đạo, Visuddhi- 
magøa, có ghi như sau: "Đã phân biện những điều kiện của danh và sắc như 
thế ấy (rằng không có người hành động, cũng không có người gặt hái hậu 
quả của hành động, chỉ có những hiện tượng diễn tiễn theo nhân và quả) 
bằng những vòng quanh nghiệp và quả, và đã lìa bỏ tình trạng mơ hồ C Có 
linh hồn chăng? có tự ngã chăng?" "Tại sao tự ngã phát khởi?" v.v...) về ba 
thời kỳ, tất cả các pháp, dhammas, quá khứ, vị lai và hiện tại được người ẫy 
thông hiểu theo kiến thức về tiến trình sanh và tử của mình." 


Nơi đây, theo cách thức phân biện, "bằng vòng quanh của nghiệp, kamma" 
bao gôm những nguyên nhân như vô minh, avijjä, ái (tanha), thủ (upadana) 
và hành (sankhara). Thêm vào đó, bằng cách phân biện thức-nối-liền đầu 
tiên và tử tâm cuối cùng, tất cả những tâm đã phát sanh ở khoảng giữa trong 
suốt kiếp sống trở thành rõ ràng thông hiểu. 


Cùng thế ấy, bằng cách hiểu biết tất cả những tâm trong kiếp sông hiện tiền, 
các loại tâm trong những kiếp quá khứ và vị lai cũng được phân tách và biện 
giải. Hiểu biết tâm là hiểu biết những tâm sở đồng phát sanh và cũng hiểu 
biết căn môn mà tâm ấy tùy thuộc. Do đó sách Thanh Tịnh Đạo, 
Visuddhimagga viết, "tất cả các pháp, đhammas, quá khứ, vị lai và hiện tại 
đều được vị ấy thông hiểu." 


-—-O0O--- 
Thức Uân Trong Ba Thời Kỳ 


Bởi vì hiểu biết rằng bắt đầu từ thức tái sanh trở đi, liên tiếp một loạt những 
chặp tâm phát sanh và hoại diệt, vị hành giả nhận thức rõ ràng rằng tâm 
trong những kiếp quá khứ chấm dứt ngay tại chỗ, không tồn tại kéo đài đến 
tận kiếp này. Vị ấy cũng thấy rõ ràng rằng tâm trong kiếp sống hiện tại chấm 


dứt ngay tại chỗ vào lúc phát sanh. Do đó hành giả ở trong vị trí phân biện 
rõ ràng quá khứ, vị lai và hiện tại với sự hiêu biệt mà tự cá nhân mình chứng 
nghiệm. 


Đối với hành giả, nêu HöHồ khi niệm phồng xẹp ở bụng mà có những ý nghĩ 
phát sanh, liền niệm, đc nghĩ, suy nghĩ". Niệm như vậy ý nghĩ tan biến. 
Khi nghe, hành giả niệm, "nghe, nghe”, và nhĩ thức tự nhiên biến tan. Không 
như người đời thường nghĩ, vị ây không nghĩ rằng mình vẫn còn tiếp tục 
nghe lâu dải những âm thanh ấy, mà thấy răng mình nghe từng phần, từng 
giai đoạn xen kẻ nhau -- nghe, mất, nghe, mất -- nhĩ thức sanh diệt từng 
chặp. 


Cùng thế ấy khi niệm thân xúc, hành giả thấy xúc giác từng chặp nhanh 
chóng biến tan. Khi tâm định đặc biệt vững mạnh hành giả cũng thấy nhãn 
thức liên tục sanh diệt rất nhanh chóng trong một. chuỗi dài. Tỷ thức và thiệt 
thức cũng phải được quán chiếu cùng một thế ấy. Khi niệm, ý thức cũng 
được thấy là xen kẻ nhau sanh diệt nhanh chóng. Tóm tắt, với mỗi niệm, cả 
hai -- đối tượng và tâm hay biết đối tượng -- đều được thấy là khởi sanh và 
hoại diệt một cách nhanh chóng. 


Bằng cách ấy hành giả đã thấy rõ rằng nhãn thức không tôn tại kéo dài đến 
khoảnh khắc mà mình niệm suy nghĩ, hay niệm nghe, mà tan biến ngay vào 
lúc thấy, hay lúc nghe, tức khi nhãn thức hay nhĩ thức khởi sanh. Vị ấy nhận 
thức rằng nó là vô thường. Cùng thế ấy, tâm niệm, tâm suy tư và tâm nghe 
không kéo dài đến lúc thấy, mà biến tan ngay vào lúc niệm, suy nghĩ và 
nghe. Do đó hành giả nhận thức rằng nó là vô thường: 


I1. Nhãn thức, nhĩ thức, thân thức và tâm suy nghĩ vừa khởi sanh trong 
khoảnh khắc trước không kéo dài đến khoảnh khắc thấy, nghe, sờ đụng, và 
suy nghĩ trong giây phút hiện tại. Nó hoại diệt và biến mất, và do đó, là vô 
thường, khổ và vô ngã. 


2. Nhãn thức, nhĩ thức, thân thức và tâm suy nghĩ khởi sanh trong hiện tại 
không kéo dài đên khoảnh khắc nghe, thây, sờ đụng và suy nghĩ, kê liên tiêp 
theo đó. Nó châm dứt ngay trong hiện tại và do đó, là vô thường, khô và vô 
ngã. 


3. Nhãn thức, nhĩ thức, thân thức và tâm suy nghĩ mà sẽ phát sanh trong 
tương lai sẽ không kéo dài đên khoảnh khắc liên kê theo đó trong tương lai. 
Nó sẽ hoại diệt và biên tan và do đó, là vô thường, khô và vô ngã. 


Bằng cách ấy, tự cá nhân nhận thấy thức uân sanh và diệt nhanh chóng như 
thế nào trong thân mình, hành giả có thể suy diễn rằng, cũng giống như loại 
thức đã được ghi nhận, tất cả những thức còn lại để được ghi nhận, những 
thức trong những người khác và trong toàn thê thế gian, cũng đều như thế 
ấy, không ngừng sanh diệt. 


Chúng ta đã quan sát tất cả những loại thức, nhưng còn phải quán sát thức 
dưới những sắc thái khác như bên trong và bên ngoài. 


Tâm có đối tượng bên trong không kéo dài đến tâm có đối tượng bên ngoài; 
tâm có đối tượng bên ngoài không kéo dài đến tâm có đối tượng bên trong. 
Khi nó chụp năm một đối tượng thì liền chấm dứt và như vậy là vô thường, 
khổ và vô ngã. 


Tâm sân hận là thô kịch; so với tâm sân các loại tâm khác là vi tế. Trong các 
tâm sân, những loại đủ hung tợn để sát hại sanh linh, hành hung kẻ khác hay 
hủy hoại tài sản của người, hoặc dùng những lời lẽ thô lỗ mắng nhiếc và 
hăm dọa người, là thô kịch; tâm sân dưới hình thức bực tức thông thường là 
sân vi tế. Tâm tham ái thì mềm dịu hơn tâm sân, nhưng một tâm tham đủ 
mạnh để làm nguyên nhân xúi giục trộm cắp hay có những hành động sai 
quấy, thấp hèn, ăn nói cộc căn thô lỗ, là tâm tham thô kịch. Ham muôn hay 
ước mong thông thường là tâm tham vi tế. Tâm si mê càng mềm dịu hơn tâm 
tham ái và tâm sân hận, nhưng tâm si mê tìm tòi bắt lỗi hay tỏ ra không tôn 
trọng Phật, Pháp, Tăng là thô kịch. Tâm hoài nghi thông thường hoặc hôn 
trầm phóng đật là tâm si vi tế. Tinh tế hơn tất cả những tâm bất thiện kế trên 
là những tâm thiện, và trong những tâm thiện, thỏa thích say mê là thô kịch, 
trong khi ấy tâm thản nhiên tự tại và an trụ là vi tế. 


Vị hành giả chuyên cần giữ chánh niệm theo dõi di động phông xẹp ở bụng 
nhận biết những loại tâm thô kịch hay vi tế -- rằng tâm thô kịch không tồn 
tại kéo dài đến khoảnh khắc khởi sanh của tâm vi tế, và tâm vi tế không kéo 
dài đến khoảnh khắc khởi sanh của tâm thô kịch. Các tâm ấy chấm dứt và 
biến tan ngay vào lúc khởi sanh. 


_—-oÔO--- 
Quán Chiếu Tâm Theo Kinh Tứ Niệm Xứ (Satipatthãna Sutta) 
Trong khi quán niệm di động phông xẹp ở bụng, nếu có tâm khởi sanh liên 


hợp với tham ái, hành giả liền ghi nhận tâm có tham. Đó là hiểu biết tâm 
phát sanh liên hợp với tham ái đúng như thật sự nó là vậy, theo kinh Tứ 


Niệm Xứ, Satipatthana Sutta -- sa ragam vã cIftam sa ragarmn cittantI paJanätI. 
Khi niệm như vậy, tâm tham ái chấm dứt và theo liền sau đó là một luồng 
những loại tâm liên tục tiếp diễn gồm tâm thiện, kusala citta, của niệm và 
tâm hành (kiriy3), tâm quả (vipäka) và luồng xung lực thiện (kusala javana) 
liên quan đến hành động tại thế thấy, nghe v.v.. . Những tâm thiện, hành và 
quả ây được ghi nhận vào lúc khởi sanh như thấy, nghe, sờ đụng và hiểu 
biết. Đó là hiểu biết tâm thiện, hành, quả và bất định, không có tham, đúng 
như nó thật sự là vậy, theo câu vItaragarh va cittam vitaragam ctIttantIi 
pajãnãti của kinh Satipatthãna Sutta, Tứ Niệm Xứ. Ghi nhận và hiểu biết tâm 
có tham cũng như tâm không có tham bằng cách quán chiếu tâm với chánh 
niệm. 


Nơi đây, Sư (Ngài Mahasi) muốn đề cập đến lối trình bày của Bản Chú Giải. 
Bản Chú Giải định nghĩa tâm có tham ái là tám loại tâm kết hợp với căn 
tham. Đó là liệt kê các tâm tham. Như vậy nếu là tâm tham thì nó phải là 
một trong tám loại tâm bắt nguôn từ luyến ái. Tuy nhiên, chỉ xem sự khởi 
sanh của tám loại tâm bắt nguôn từ luyến ái là saväga, tâm với tham ái, 
không hàm ý rằng đó là quán chiếu tâm với chú niệm. 


Lại nữa, vitaraga, tâm không có tham ái, được định nghĩa là tâm thiện tại 
thế, và tâm bất định. Bản Chú Giải nói rằng bởi vì tâm siêu thế 
(supramundane citta) là đối tượng của tuệ minh sát (vipassanã ñãna) nên 
không được xếp vào cùng hạng với vitaragam, tâm không có tham ái, 
vitadosa, tâm không có sân hận, hoặc vitamoha, tâm không có si mê. Cùng 
thế ấy, hai loại tâm bắt nguồn từ căn sân và hai loại bắt nguồn từ căn si cũng 
không được xếp vào loại tâm không có tham ái. 


Một lần nọ, khi chưa có được tuệ giác nảo trong thiền tập, Sư còn bị hoài 
nghi, mãi phân vân không biết tại sao các loại tâm bắt nguôồn từ căn sân và 
căn sĩ lại không được xêp vào loại tâm không có tham ái. Chỉ khi phát triển 
trí tuệ qua pháp hành Sư mới thông hiểu rằng lời phân giải của Bản Chú Giải 
là tự nhiên và đúng như thế nào. Khi tâm có tham ái được ghi nhận, nó liền 
chấm dứt và liền theo đó chỉ phát sanh có tâm thiện, tâm hành, tâm quả và 
tâm bất định; quả thật khó mà có tâm sân và tâm si. Do đó vào lúc bấy giờ 
chỉ có tâm thiện (kusala citta) trong khi ghi nhận, hoặc chỉ có tâm quả bất 
định (vipäka abyäkata), ý môn hướng tâm bắt định (ãvajjana abyãkata) năm 
trong thức và luồng xung lực (javana) được quán chiếu. Như vậy, định nghĩa 
của danh từ vitaräga, tâm không có tham ái, là tâm bất định có tánh cách 
thiện (kusala abyakata cItta, tâm thiện bất định) quả thật rất tự nhiên và rất 


đúng với những gì người hành thiền cảm nhận xuyên qua kinh nghiệm bản 
thân. 


Khi sân hận khởi sanh trong lúc mình niệm phồng xẹp ở bụng, hành giả phải 
ghi nhận. Tâm sân nhanh chóng biến tan, và thay vào đó khởi sanh tâm thiện 
của hành động ghi nhận, những tâm bất định, và luồng xung lực (javana) có 
tánh cách thiện, của sự thấy v.v... Bằng cách ghi nhận hành giả cũng hiểu 
biết rằng tâm ấy không có sân. Khi tâm có si, tức có hoài nghi hay phóng 
dật, hành giả ghi nhận như thường lệ, và nó tan biến. Thay vào đó là tâm 
thiện của sự ghi nhận, những tâm bắt định, và luồng xung lực (Javana) của 
sự thấy. Bằng cách ghi nhận, hành giả thông hiểu răng tâm ấy không có sỉ, 
vitamoha. 


Lại nữa, khi phóng dật và lo âu khởi sanh trong lúc hành giả niệm phòng Xẹp 
ở bụng, những loại tâm ấy phải được ghi nhận, "phóng đật", "lo âu". Nó liền 
biến tan và chánh niệm khởi sanh thay vào đó. Hành giả ghi nhận tâm niệm 
ấy trước khi trở về niệm phông xẹp ở bụng. Lần khác, trong khi ghi nhận 
phông xẹp ở bụng, nếu có lo âu và phóng dật khởi sanh, hành giả ghi nhận 
"lo âu”, "phóng dật". Khi niệm như thế tình trạng phóng dật biến tan, tâm trở 
nên yên tĩnh và văng lặng. Trạng thái tâm này cũng phải được ghi nhận. 


Khi tâm định vững chắc tốt đẹp và an trụ trên đôi tượng được quán chiếu, 
tâm an tĩnh ấy cũng tự nhiên được hay biết. Khi lo âu khởi sanh hành giả ghi 
nhận, và tâm trở nên an tĩnh trở lại. Tất cả những trạng thái đôi thay ấy của 
tâm đều được hành giả chuyên cần chú niệm. Một cái tâm được ghi nhận và 
quán chiếu thì gọi là vimutta, không ô nhiễm. Tâm mà còn cần phải được 
ghi nhận và quán chiều thì gọi là avimutta, chưa giải phóng, còn ô nhiễm. 
Hành giả ghi nhận tất cả những trạng thái tâm ấy. 


Đó là phương thức mà thức uẫn phải được quán chiếu đúng theo lời đạy của 
Đức Thế Tôn trong kinh Niệm Xứ, Satipatthana Sutta. Theo pháp hành nầy, 
những tâm có tham ái và khát vọng, sân hận, phóng dật, và lo âu, tất cả đều 
thuộc loại thô kịch. Khi không chứa đựng những loại tâm thô kịch ấy, ắt có 
phát sanh thay vào đó những loại tâm thiện và bất định, vốn là những loại 
tâm vi tế. Do vậy, người hành thiền chuyên cần quán chiếu những hiện 
tượng khởi sanh, nhận thức rằng tâm thô kịch không tồn tại kéo dài đến 
khoảnh khắc mà tâm vi tế khởi sanh v.v... Nó biến tan ngay tại chỗ, vào 
khoảnh khắc khởi sanh, và như vậy là vô thường, khổ và vô ngã. 


Phương thức phân hạng tâm, hay thức, theo tánh cách thấp hèn hay cao 
thượng cũng giống như cách xếp loại các hành. Tâm bắt thiện thấp hèn 
không tồn tại kéo dài đến lúc tâm thiện bất định khởi sanh; tâm thiện cao 
thượng cũng không kéo dài đến tâm bất thiện thấp hèn. Nó châm dứt ngay 
vào lúc khởi sanh và do đó là vô thường, khổ và vô ngã. Tâm thiện bố thí 
không tổn tại kéo dài đến lúc tâm thiện trì giới, hay thiền định khởi sanh. 
Tâm thiện trì giới không kéo dài đến lúc tâm thiện thiền chỉ khởi sanh, và 
ngược lại. Tâm thiền chỉ không kéo dài đến tâm thiền minh sát; tâm thiền 
minh sát không kéo dài đến tâm thiền chỉ. Tất cả đều chấm dứt và biến tan 
vào lúc khởi sanh. 


Đối với người thường, không quen quán chiếu và ghi nhận hiện tượng cảm 
giác thì khi nhìn một đối tượng từ xa di chuyên đến gần, họ nghĩ rằng cái 
tâm mà nhìn đối tượng từ xa, chính cái tâm ấy di chuyển đến gần họ. Khi 
nhìn một đối tượng ở gần di chuyền đi xa thì nghĩ rằng tâm họ di chuyền từ 
gần đi xa. 


Cùng thế ấy, khi nghe một âm thanh gần trong lúc lắng tai nghe một tiếng 
động từ xa thì cho rằng cái tâm lắng nghe tiếng động từ xa đã di chuyên lại 
gân; nghe một tiếng động từ xa trong khi lắng nghe một âm thanh gân, thì 
cho rằng cái tâm mà nghe âm thanh gần đã di chuyền đi xa. 


Trong khi mũi hửi một mùi ở xa, cảm nghe một mùi từ trong thân mình phát 
ra, thì nghĩ rằng cái tâm ở xa di chuyên đến gần. Trong khi nghe mùi phát 
sanh từ thân mình mà có mùi từ ở ngoài đến thì cho rằng cái tâm ở gần đã đi 
Ta Xa. 


Khi cảm nhận xúc giác từ nơi xa, như ở chân chăng hạn, và có một xúc giác 
khác ở ngực, cảm giác ở xa hình như di chuyên đên gân, và ngược lại. 


Trong khi nghĩ đến một đối tượng ở xa mà có ý nghĩ đến một đối tượng gần, 
thì hình như tâm ở xa di chuyền đến gần, và ngược lại. 


Tóm tắt, thông thường người ta tin rằng chỉ có một cái tâm thường còn hiểu 
biết mọi việc, ở xa cũng như ở gần. VỊ hành giả ghi nhận tất cả mọi hiện 
tượng thấy, nghe, hửi, nếm, sờ đụng, và suy tư thông hiểu với sự hiểu biết và 
kinh nghiệm riêng của chính mình, rằng tâm ở xa không di chuyền lại gần; 
mà tâm ở gần cũng không di chuyền đi xa. Nó chấm dứt và hoại diệt biến tan 
ngay vào lúc khởi sanh. 


——-O0O--- 


-VIlIl- THUÀN HÓA TUỆ MINH SÁT 
-OoOOO- 


Bản chánh kinh Anattalakkhana Sutta, AO Ngã Tướng, được chia làm bốn 
phần. Phần đầu đề cập đến lời dạy rằng "năm uân: sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức, có chiều hướng gây đau khổ và, bởi vì không thể điều khiển và kiểm 
soát nó, do đó không có tự ngã hay thê chất bên trong." 


Phần nhì đề cập đến câu hỏi, Năm uấn là thường còn hay vô thường? Là đau 
khô hay hạnh phúc?" và giải thích răng xem cái gì không thường còn, đau 
khô và phải biên chuyên là "của tôi" "tôi" "tự ngã của tôi" là không thích 
nghI. 


Trong phần thứ ba, năm uẫn được xếp loại và liệt kê dưới mười một tựa đề 
và được dạy phải quản niệm xem là "không phải của tôi, không phải là tôi, 
không phải là tự ngã của tôi" (vô thường, khô, vô ngầ). 


Trong phân thứ tư mà giờ đây chúng ta sắp đề cập đến, Đức Thế Tôn dạy 
người hành thiền phải thực hành như thế nào đề dần dần, từng giai đoạn, trau 
giỗi tuệ minh sát, và bằng cách nào phát triển nibbidã ñãna, tuệ chán nản, 
đưa đến Đạo Tuệ và Quả Tuệ và cuối cùng đến giải thoát cùng tột, trở thành 
bậc A La Hán. 


Làm Thế Nào Phát Triển Tuệ Minh Sát? 


Evarmn passam bhikkhave, sutva ariyasavako rũpa-smirnpI nibbindati 
vedanayapI nibbindati saññayap1 nibbindati sankharesup1 nibbindati 
viññanasmirnp1 nibbindat1. 


"Này chư Tỳ Khưu, vị thánh đệ tử đã được thụ huấn, thấy như vậy, nảy sanh 
tâm chán nản sắc, chán nản thọ, chán nản tưởng, chán nản hành, chắn nản 
thức." 


Bằng cách ấy Đức Thế Tôn dạy nên phát triển tuệ chán nản, nibbidã ñãna, 
như thế nào. Trong đoạn kinh trên cụm từ "thấy như vậy" có nghĩa là thấy vô 
thường, khổ, vô ngã. Người đã thấy như vậy trở thành vị đệ tử đã được thụ 
huấn, trang bị đầy đủ trí tuệ bằng cả hai phương cách, lắng nghe lời dạy và 
tự cá nhân kinh nghiệm. 


Vị ấy được dạy rằng muốn nhận thấy bản chất vô thường, khổ và vô ngã của 
năm uấn: sắc, thọ, tưởng, hành và thức, thì phải chuyên cần chú niệm, thận 
trọng ghi nhận tất cả nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý 
thức môi khi thấy, nghe v.v... Vị ấy cũng nghe dạy phải suy niệm rằng ngũ 
uân thủ, năm nhóm bám níu, chỉ là danh pháp và sác pháp, và sự hay biết là 
(cơ năng, hay nhiệm vụ của) tâm (danh, nãma). Vị â ấy cũng nghe về nhân và 
quả, vê bản chất không ngừng sanh diệt, vô thường và không có thê chất. Tất 
cả những điều ấ ẫy là kiến thức đã được thâu đạt nhờ học hỏi hoặc nghe thuật 
lại. Hành giả đã có được những kiến thức ấy trước khi bắt đầu hành thiên. 
Rồi trong khi ghi nhận phòng, xẹp, co vào, duỗi ra, di chuyên, giãn ra, ép 
vào, sờ đụng biết cứng, thô, mêm, lắng, nóng, lạnh và thấy, nghe, hửi, nếm, 
và sờ đụng, hành giả nhận thức rằng những đối tượng mà mình ghi nhận là 
sắc pháp và sự hiểu biết những đối tượng ấy là danh pháp và chỉ có hai: sắc 
pháp và danh pháp. Trong khi ghi nhận nhãn thức, nhĩ thức, thân thức và ý 
thức hành giả biết Tăng thức ấy, tỨc sự thấy, sự nghe v.v... là danh, và căn 
môn của thức là sắc, chỉ có hai, danh và sắc ấy. Đây là kiện thức thâu thập 
qua kinh nghiệm cá nhân. 


Lại nữa, khi có ý muốn co vào, hành giả co; khi có ý muốn duỗi ra, hành giả 
duỗi; khi có ý muốn đi, hành giả đi. Ghi nhận tất cả những sự kiện ấy, hành 
giả nhận thức rằng mình co vảo vì có ý muốn co vào; mình duỗi ra, hoặc đi 
VÌ CÓ Ý muốn làm vậy, không có một thực thể sống, một tự ngã, làm cho 
mình co vào, duỗi ra hay đi, chỉ có nguyên nhân tạo nên hậu quả. Đây cũng 
là kiến thức được thâu thập xuyên qua kinh nghiệm bản thân. 


Nếu hành giả không ghi nhận những hiện tượng ấy ắt không thể nhận thấy 
đúng sự thật. Hành giả phát tâm ưa thích. Từ ưa thích sanh khao khát ước 
mong. Bởi vì khao khát ước mong nên phải cố gắng thành đạt cho được, do 
đó tạo nghiệp -- thiện nghiệp và bất thiện nghiệp -- đưa đến những trở thành 
(hữu) mới. Băng cách ấy hành giả thấu hiểu Định Luật Phát Sanh Tùy 
Thuộc, liên quan đến hiện tượng nhân quả. 


Một lần nữa, đối tượng sắc, thọ, tưởng, hành, thức và cái tâm hay biết các 
đối tượng ấy, cả hai đều liên tục sanh khởi và hoại diệt. Như vậy hành giả 
hiểu biết đúng lời dạy của Đức Thế Tôn, rằng những hiện tượng ấy là vô 
thường, khổ và vô ngã. 


Như đã nói ở phần trên, các loại kiến thức khác nhau ấy, bắt đầu từ sự phân 
biệt danh pháp và sắc pháp, chí đên kiên thức vê bản chât vô thường, khô và 
vô ngã, tât cả đêu được thâu đạt xuyên qua kinh nghiệm bản thân, không 


phải nhờ học hỏi hay nghe thuật lại. Chúng ta dám nói rằng trong nhóm quý 
vị hiện diện trong cử tọa đây phần lớn đã có trang bị đầy đủ những kinh 
nghiệm cá nhân tương tợ. Như vậy chúng ta nói rằng người đã có thể nhận 
thức bản chất vô thường, khổ và vô ngã đúng như thật, qua kinh nghiệm bản 
thân là người đã được giáo huấn đầy đủ, người đã được trang bị đủ cả hai, 
kiến thức qua học hỏi và kiến thức qua kinh nghiệm cá nhân, cả pháp học 
lẫn pháp hành. 


Khỏi cần phải nói rằng Nhóm Năm VỊ Tỳ Khưu, đã là bậc Nhập Lưu, ắt có 
trang bị đây đủ cả hai loại kiên thức, do đó là hàng đệ tử được thụ huân đây 
đủ. 


Vị đệ tử của Đức Thế Tôn đã được thụ huấn đầy đủ như vậy có thể nhận 
thức, với sự hiểu biết của chính mình, rằng năm uấn: sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức, phát hiện mỗi khi thấy, nghe, sờ đụng và hiểu biết là vô thường, khổ và 
vô ngã. VỊ hành giả mà nhận thức được như vậy sẽ sớm thành đạt 
udayabbaya ñana, tuệ sanh diệt, phân biện rõ ràng trạng thái nhanh chóng 
sanh diệt của sắc pháp và danh pháp. Theo sách Visuddhimagga, Thanh 
Tịnh Đạo, khi đã thành đạt tuệ giác này hành giả thấy những ánh sáng lạ 
thường và hào quang, và chứng nghiệm hạnh phúc an lạc chưa từng bao giờ 
được biết, chứng nghiệm tâm phi (pïti) và có tình trạng thanh bình tĩnh lặng. 
Hành giả cũng kinh nghiệm trạng thái an khinh, thân tâm nhẹ nhàng thơ 
thới, dịu dàng và có nhiều nghị lực. Như thế ấy vị hành giả cảm nghe thân 
tâm hoan hỷ thỏa thích không thể tả. Tâm chú niệm của vị hành giả toàn hảo 
đến đổi có thê nói răng không có chỉ mà mình không ghi nhận, trí minh mẫn 
sáng suốt và bén nhạy làm cho mình có cảm tưởng rằng không có chi mà 
mình không thể hiểu biết. Tâm đạo càng tiễn triển nhiệt thành, đức tin nơi 
Đức Phật, Giáo Pháp và Đức Tăng càng tăng trưởng mãnh liệt, rõ ràng và 
sáng tỏ hơn bao giờ hết. 


Tuy nhiên tất cả những hiện tượng lạ thường ấy phải được ghi nhận và 
buông bỏ, để trôi qua. Khi không năm giữ mà buông xả như vậy giai đoạn 
tuệ này cũng trôi qua và hành giả tiễn đến giai đoạn bhanga ñana, tuệ diệt. 
Vào lúc này đề mục thiền và cái tâm hành thiền được thấy tan rã và biến mất 
từng cặp. Thí dụ như khi ghi nhận bụng phông, thấy di động phông và tâm 
ghi nhận di động ấy cùng lúc tan biến. Mỗi đi động phông lên được phân 
biện tan biến \ trong từng những giai đoạn biến tan nhỏ riêng biệt, liên tục tiếp 
nối nhau. Mỗi khi ghi nhận thì hành giả phân biện rõ ràng điều này. Đề mục 
thiền hình như chấm dứt và biến mất trước, liền theo đó tâm ghi nhận đề 
mục ấy cũng nhanh chóng chấm dứt. Dĩ nhiên đó là những gì thật sự xảy 


diễn. Khi một ý tưởng được quán niệm, tâm quán niệm chỉ phát sanh sau khi 
ý nghĩ ấy biến mắt. Điều nầy cũng xảy diễn trong khi ghi nhận những đối 
tượng khác -- sự ghi nhận chỉ đến sau khi đối tượng được ghi nhận đã biến 
mất. Nhưng khi tuệ giác phát triển chưa được đầy đủ, ta có cảm tưởng hình 
như đối tượng được ghi nhận biến tan cùng lúc với tâm hiểu biết. Điều nầy 
trùng hợp với lời dạy của bài kinh, rằng chỉ quán niệm khoảnh khắc hiện tại. 


Nhận thức tiến trình tan biến liên tục và nhanh chóng xảy diễn như vậy ta 
hiểu biết rằng cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, và đó là điều đáng kinh sợ. 
Đây là tuệ diệt, nhận thấy hiểm họa hay kinh sợ bhaủga ñãna. Khi thấy sự 
vật là hiểm nguy, hành giả hiểu biết rằng nó là độc hại và đầy hiểm họa. Đó 
là ãdinava ñãna, tuệ giác nhận thấy hiểm họa trong tất cả những gì không 
ngừng chuyền biến, luôn luôn trở thành (tức các pháp được câu tạo, các 
hành, hay các pháp hữu vi). Hành giá không còn thấy thích thú trong những 
danh uấn và sắc uân đáng kinh sợ ấy nữa, thấy đó là đáng ghê tởm và đáng 
chán. Đó là nibbidã ñãna, tuệ chán nản. Đức Thế Tôn muốn nhắc đến trạng 
thái tâm nầy khi Ngài tuyên ngôn rũpasmirhpi nibbindati: Nó càng chán ghét 
sắc pháp..." 


Trước khi nibbidã ñãna, tuệ chán nản, nầy phát triển ta còn khá bằng lòng và 
vui vẻ thỏa thích với hình sắc của cơ thê hiện thời, và vui vẻ thỏa thích ước 
mong một thân hình đẹp đẻ xinh tươi trong tương lai ở cảnh người hay cảnh 
trời. Ta khao khát trông chờ một thân hình mạnh khoẻ, xinh đẹp ở cảnh 
người hoặc cảnh trời. Với sự phát sanh của tuệ giác nầy ta không còn cảm 
nghe hạnh phúc, không còn vui vẻ sống trong tình trạng mong chờ. Cái mà 
được gọi là hạnh phúc trong cảnh người chỉ là sự kết hợp của sắc pháp và 
danh pháp luôn luôn nhanh chóng sanh rồi diệt. Hành giả cũng nhận thức 
rằng cái mà được gọi là hạnh phúc ở cõi trời cũng cùng thế ấy, là sự kết hợp 
phủ du tạm bợ của sắc và danh pháp mà mình đã chán chê ghét bỏ và mệt 
mỏi ghê tởm. Cũng tựa hồ như người thợ chày, bắt nắm trong tay một con 
rắn độc mà trong khi đó nghĩ rằng nó là con lươn; một khi nhận ra rằng mình 
chỉ cầm trong tay một con rắn độc, không phải con lươn, thì vội vả muốn vứt 
bỏ đi càng sớm càng tốt. Hình ảnh thí dụ nầy đã được mô tả đầy đủ trong bài 
giảng của Sư về kinh STlavanta Sutta. 


Lại nữa, trước khi thành đạt tuệ chán nản, nibbidäa ñana, hành giả thỏa thích 
với tất cả những cảm thọ đang hưởng, và mong mỏi sẽ còn được thoả thích 
hưởng thọ những niềm hạnh phúc của cảnh người và cảnh trời trong những 
kiếp sống tương lai. Trong hiện tại vị ẫy thỏa thích hồi nhớ những kỷ niệm 
(tưởng, saññã) êm đềm vui vẻ của thời xưa, và mong mỏi sẽ còn thỏa thích 


hưởng thọ những kỷ niệm tốt đẹp trong kiếp sông tương lai. Vị ấy thỏa thích 

với những tư tưởng và hành động trong hiện tại và những tư tưởng và hành 
động trong những kiếp sống vị lai. Vài người còn van vái nguyện cầu sẽ 
được những gì mình muốn làm, sau khi tái sanh vào kiếp tới. Vài người lợi 
dưỡng và thỏa thích ước mơ tưởng tượng trong hiện tại, trông chờ sẽ được 
như thế trong những kiếp sống tương lai. Nhưng khi tuệ chán nản, nibbidã 
ñãna, phát triển, thấy đúng sự thật là thọ, tưởng, hành và thức mãi mãi nhanh 
chóng sanh diệt thì đâm ra ghê tởm chán chê. Cũng như trong hiện tại nó 
nhanh chóng hoại diệt, dầu ta có tái sanh trong cảnh người hay cảnh trời thì 
những thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng sẽ không ngừng tan biến. Nhận xét 
như thế hành giả cảm nghe không còn ham muốn những uẫn ấy nữa và bất 
mãn với nó. 


Điều chánh yếu là thật sự bất mãn và mệt mỏi nhàm chán. Chỉ khi hành giả 
thật sự chán nản với tình trạng đau khổ và bấp bênh của đời sống mới mạnh 
mẽ phát triển ý muốn tách rời, thoát ra khỏi, xa lìa nó, và do đó mới phát tâm 
chuyên cần cố gắng để buông bỏ. Chỉ đến chừng đó tuệ xả hành 
(saäkhãrupekkhã ñãna) sẽ phát hiện và tuệ minh sát phát triển đầy đủ, và 
hành giả chứng ngộ Niết Bàn (Nibbãna) qua Đạo Tuệ và Quả Tuệ, trở thành 
Nhập Lưu, Nhúứt Lai, Bất Lai hay một vị A La Hán. Như vậy điều quan 
trọng chánh yếu là phải tận lực tính tấn trau giôi nIbbida ñãna, tuệ chán nản. 
Vì lẽ ấy Đức Bổn Sư dạy: 


Sabbe sankhara aniccäti 
vada paññaya passatI 
atha nibbindati dukhe 
esa magøo vIsuddhiya. 


"Tất cả các hành (tức các pháp hữu vi, saäkhãra, hay các pháp được cấu tạo), 
do nghiệp, tâm, điều kiện thời tiết và vật thực tạo duyên, là vô thường. Khi 
đã thấu triệt chân lý ấy qua vipassanã ñãna (tuệ minh sát) ta càng bất mãn và 
mệt mỏi chán ghét tất cả những khổ đau ấy (của tất cả sắc pháp và danh 
pháp). Tâm bất toại nguyện và chán nản ấy thật sự là con đường chân chánh 
của trạng thái trong sạch (Thanh Tịnh Đạo) dẫn đến Niết Bàn, vượt thoát ra 
khỏi mọi ô nhiễm và đau khô." 


Vị hành giả đã ghi nhận mỗi khi thây, nghe, nếm, sờ đụng và suy tư khi nó 
vừa sanh khởi, nhận thức rằng đó chỉ là những hiện tượng nhanh chóng phát 
sanh và hoại diệt. Do đó vị này hiểu biết đúng thực tướng của sự vật -- tất cả 
đều vô thường. Với tuệ giác thông hiểu tận tường đặc tướng vô thường hành 


giả chứng ngộ rằng không có chỉ là vui thú và thỏa thích trong thân và tâm 
hiện tại nầy; những trạng thái thân và tâm trong tương lai cũng cùng một bản 
chất như vậy, sẽ không có chi đáng vui thích và hoan hỷ trong đó. Do đó 
hành giả phát sanh tâm nhằm chán và mệt mỏi với tất cả mọi sắc pháp và 
danh pháp, và hết lòng muốn thoát ra khỏi thân và tâm nầy, tận lực chuyên 
cần hành thiền nhắm đến giải thoát. Do đó saäkhãrupekkha ñãna, tuệ xả 
hành, phát sanh và hành giả chứng ngộ Niết Bàn, Nibbãna, qua Thánh Đạo. 
Vì lẽ ây Đức Thế Tôn dạy răng tuệ minh sát nhìn thấy chỉ có bất toại nguyện 
và chán chê là con đường thật sự đến Niết Bản. 


-—-OÔO--- 
Tuệ Chán Nản Phát Triển Khi Thấy Khô 


Sabbe sankhara dukkha'ti 
vada paññaäya passatI 
atha nibbindati dukhe 
esa magøo vIsuddhiya. 


"Tất cả các hành (saikhãra, tức các pháp hữu vi), được tạo duyên do nghiệp, 
tâm, điêu kiện thời tiêt và vật thực là vô thường. Khi thông hiêu được chân 
lý này..." 


Một vị đạo sư đã phiên dịch danh từ "sankhara” trong câu nầy là "tác ý" 
(cetana), tức là nguyên nhân tạo nghiệp, thiện hay bất thiện. Như vậy theo vị 
này: Những hành động tạo thiện nghiệp như bố thí, trì giới, tất cả đều là 
sañkhãra, hành, và do đó là khổ. Cùng thế ấy thực hành thiền vắng lặng hay 
thiền minh sát cũng là sankhara, hành. Tất cả các hành ẫy đều tạo nghiệp đau 
khổ. Muốn thành đạt trạng thái vắng lặng Niết Bàn (Nibbãna), không nên có 
bất luận hành động nào. Hãy giữ tâm như nguyên khởi nó là vậy." Nói như 
thế ấy, vị đạo sư này giảng sai lệch đi giáo huấn của Đức Phật đề được thích 
hợp với mục tiêu của mình và của hàng đệ tử đã chấp nhận quan kiến của 
mình, và như thế, quảng bá một giáo huấn sai lầm. 


Trong thực tế, danh từ "sañkhära", hành, trong câu nầy không có nghĩa là 
hành động tạo thiện hay bắt thiện nghiệp có tác ý (kusala, akusala sankhara) 
phát sanh do vô minh. Nơi đây sañkhara, hành, giản dị có nghĩa là danh pháp 
và sắc pháp phát sanh do nghiệp, tâm, điều kiện thời tiết và vật thực. Một lần 
nữa, danh pháp và sắc pháp ở đây không bao gồm những thức của Đạo và 
Quả siêu thế, hoặc những tâm sở làm đối tượng cho thiền minh sát 
(vipassanã bhãvanã). Chỉ có những hình thức tại thế của danh pháp và sắc 


pháp được đề cập đến ¿ ở đây. Danh từ "sankhara" ở câu trước cũng phải được 
hiểu cùng một thế ấy. Như vậy, tất cả những danh pháp và sắc pháp, phát 
hiện mỗi khi thấy, nghe, hửi, nếm, sờ đụng và suy tư đều không ngừng 
nhanh chóng sanh khởi và hoại diệt và do đó, là vô thường. Bởi vì là vô 
thường, luôn luôn chuyên biến, nên nó là đau khô. Đó là ý nghĩa nên được 
hiểu ở đây. 


"Tất cả các hành (tức các pháp hữu vi, hay các pháp được cấu tạo) phát sanh 
do nghiệp, tâm, điều kiện thời tiết và vật thực đều đau khổ. Khi do tuệ diệt 
(bhanga ñãna), ta trở thành bất mãn và nhàm chán mệt mỏi với tất cả đau 
khổ ấy. Bất toại nguyện và chán nản này thật sự là con đường trong sạch 
chân chánh (Thanh Tịnh Đạo), dẫn đến Niết Bàn (Nibbäna) vượt thoát ra 
khỏi mọi ô nhiễm và khổ đau." 


Hành giả nhận thức rằng tất cả những danh pháp và sắc pháp phát hiện vào 
lúc hay biết cảm thọ phải nhanh chóng tan rã, và do đó là vô thường. Bởi vì 
nó vô thường nên phải chịu luôn luôn tan rã, người hành thiền nhận thức 
rằng nó là đáng kinh sợ và là một nguồn đau khổ. Đối với vài vị hành giả, 
những cảm giác khó chịu như gồng cứng, nóng, đau nhức và ngứa ngái 
không ngừng phát sanh ở nhiều nơi khác nhau trong thân. Mỗi khi những 
cảm giác ấy phát sanh thì hành giả ghi nhận, và do đó nhận chân rõ ràng 
toàn thể châu thân là một khối đau khổ. Điều nầy hợp với lời dạy dukkha 
maddhakkhi sallato: tuệ minh sát, vipassana ñana, nhận thấy thân nầy như 
một khối đau khô vì bị gai góc hay mũi nhọn đâm chích. 


Một câu hỏi có thể nêu lên, "Có chăng khác biệt nào giữa những khổ đau mà 
người thường kinh nghiệm và khổ đau mà người có hành thiền kinh 
nghiệm?" Sự khác biệt là khi cảm nghe đau nhức thì người thường thấy là, 
"cơn đau của tôi, tôi đang đau khổ", nhưng vị hành giả hiểu biết thọ khổ mà 
không dính mắc, vị ấy nhận thức răng đó chỉ là những hiện tượng khởi sanh 
và tức khắc hoại diệt. Đây là vipassana ñana, một đối tượng của tuệ minh 
sát, không chấp vào một cái ta. 


Dầu nhận thức rằng đó là đau khổ vì đặc tướng vô thường của nó, hay xem 
đó là một khối khổ đau không thê chịu đựng, không có thỏa thích nảo trong 
các hành, chỉ có nhàm chán. Có tình trạng bắt toại nguyện và mệt mỏi chán 
chê đối với danh pháp và sắc pháp trong hiện tại và vị lai, một tình trạng 
hoàn toàn chán ghét đối với tất cả danh pháp và sắc pháp. Đó là sự phát triển 
của nibbida ñana, tuệ chán nản. Khi tuệ giác (ñana) phát triển ắt có ý muốn 
tách rời, xa lìa khỏi danh pháp và sắc pháp, muốn thoát ly ra khỏi đó. Hành 


giả tiếp tục công phu thực hành thiền tập nhằm vượt đến tình trạng giải thoát 
ây. Liên tục chuyên cần tinh tấn như thế, đến một lúc sankharupekkha ñana, 
tuệ xả hành sanh khởi và hành giả chứng ngộ Niết Bàn qua Đạo Tuệ và Quả 
Tuệ. Do đó Đức Thế Tôn mô tả tuệ giác xem tất cả các hành (sañkhãra) là 
khô, là đối tượng của sự chán nản, là Con Đường Niết Bàn. 


Cùng một thê ây Đức Thê Tôn dạy quán chiêu như thê nào đê nhận thức 
răng các hành là vô ngã và chán chê muôn tách rời ra khỏi đó. 


——-O0O--- 
Tuệ Chán Nản Phát Triển Khi Thấy Vô Ngã 


Sabbe dhamma anattätI 
vada paññaya passatI 
atha nibbindati dukkhe 
esa magøo vIsuddhiya. 


Danh từ dhamma trong câu này cũng cùng một ý nghĩa với chữ sañkhãra của 
hai câu trước, là danh pháp và sắc pháp, theo nhận thức của tuệ minh sát. 
Anattä (vô ngã) là dhamma (pháp), và dhamma là những hiện tượng, như 
vậy cũng là anattä. Nơi đây danh từ dhamma được dùng nhằm làm tỏ rạng 
hơn ý nghĩa vô ngã của saikhãra. Đó là lối giải thích của Bản Chú Giải, và 
chúng tôi tin rằng giải thích như vậy là thích nghi và có thể chấp nhận. 
Nhưng cũng có những quan điểm khác chủ trương rằng danh từ dhamma cô 
ý được xử dụng ở đây để bao gồm Đạo và Quả siêu thế và luôn cả những 
pháp vô lậu, Niết Bàn, Nibbãna. Chúng tôi nghĩ rằng lối diễn dịch nầy không 
vững lắm. Người thường nhận thấy răng sañkhãra, hành, như sự thấy và sự 
nghe là thường còn và lạc, trong khi người hành thiền thấy là vô thường và 
khổ. Cùng thế ấy, cái mà người thường xem là tự ngã, cũng danh và sắc tại 
thế ấy, vị hành giả thấy là vô ngã, anattä. Người hành thiền không cần và 
cũng không thê ghi nhận (niệm) những sự vật siêu thế. Những vật vô lậu â ây 
không thể là đối tượng suy niệm cho người tại thế và những người nây 
không thể bám vào những đối tượng ây. Như vậy phải nhận định răng 
dhamma ở đây chỉ là sankhara tại thế, tức danh và sắc, vốn có thê làm đề 
mục quán chiếu của thiền minh sát (vipassanã bhãvan8). 


"Tất cả những sắc pháp và danh pháp tại thế, như sự thấy và sự nghe, không 
phải là tự ngã, không phải thực thê sống. Xuyên qua thiền minh sát, khi đến 
tầng tuệ diệt (bhañga ñãna), ta thấu triệt chân lý nầy, và càng bất mãn, chán 
chê tất cả những đau khổ này. Chán ghét là con đường chân chánh thật sự 


dẫn đến trong sạch (Thanh Tịnh Đạo) Niết Bàn, vượt thoát khỏi mọi ô nhiễm 
và khô đau." 


Bởi vì người thường chấp sắc pháp và danh pháp là tự ngã, thực thê sống, 
nên họ hoan hỷ thỏa thích trong đó và cảm nghe hạnh phúc. Nhưng vị hành 
giả chỉ thấy đó là những hiện tượng không ngừng sanh diệt và do vậy nhận 
thức rằng đó không phải tự ngã. Như được giải thích trong bài kinh nây, bởi 
vì những hiện tượng ấy có chiều hướng gây đau khổ nên được thấy không 
phải là tự ngã và ta không thê điều khiển hay kiểm soát theo ý mình. Như 
vậy người hành thiền không còn thỏa thích hay hoan hỷ trong danh và sắc 
pháp. Ý muốn tách rời, thoát ra khỏi những danh pháp và sắc pháp ấy, phát 
sanh đến hành giả. Vị nầy tiếp tục chuyên cần hành thiền nhằm thành tựu 
mục tiêu giải thoát ra khỏi danh và sắc pháp ấy. Đúng lúc, saäkhãrupekkhä 
ñãna, tuệ xả hành, phát sanh và hành giả chứng ngộ Niết Bàn do Đạo Tuệ. 
Do đó Đức Thế Tôn mô tả tuệ minh sát, xem tất cả sắc pháp và danh pháp là 
vô ngã, và dẫn đến tình trạng nhàm chán mệt mỏi với sắc pháp và danh pháp 
ấy, là Con Đường Niết Bàn. 


Như vậy phải thận trọng ghi chú ba câu kệ trên. Cho đến khi, bằng kinh 
nghiệm của chính mình, hành giả nhận thấy rằng các hành, sañkhãra, tức 
danh pháp và sắc pháp, luôn luôn nhanh chóng sanh diệt, tuệ minh sát thật 
sự mới phát triển đầy đủ để thấy vô thường, khổ và vô ngã. Và nếu không 
thật sự chứng nghiệm vô thường, khổ, vô ngã, nibbida ñana, tuệ chán nản, 
nhàm chán những đau khổ của danh pháp và sắc pháp, sẽ không phát sanh. 
Và không có nibbidã ñãna, tuệ chán nản, không thể chứng ngộ Niết Bàn. Chỉ 
khi tự mình chứng nghiệm bản chất vô thường, khổ và vô ngã của các hành, 
sankhara, tâm nhàm chán mệt mỏi mới phát triển, và nibbidã ñãna, tuệ chán 
nản, khởi hiện. Chỉ khi tiến đạt đến nibbidã ñãna này Đạo Tuệ, Quả Tuệ và 
sau đó là Niết Bàn, sẽ đến. Vì lẽ ấy trong bài kinh Đức Thế Tôn tuyên ngôn: 
Evamn passam bhikkhave, sutva ariyasavako, rũpasmirnpi nibbIndatI ...: 


"Nây chư tỳ khưu, vị Thánh Đệ Tử thấy như thế (tức thấy sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức 'không phải của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta) 
càng phát tâm nhàm chán sắc, nhàm chán thọ, tưởng, hành, thức." 


Định Nghĩa Nibbinda Ñãna 
Trong đoạn kinh Päli trên, mấy chữ "Thấy như thế " tóm lược lời tuyên ngôn 


vê tiên trình phát triên tuệ minh sát đên giai đoạn bhanga ñaãna, tuệ diệt. Và 
với những chữ "nhàm chán..." tóm lược tiên trình phát triên vipassana ñãna, 


tuệ minh sát, từ bhahga, ñdinava, và nibbidã (diệt, thấy hiểm họa, và chán 
nản) chí đên vutthanagamini, tuệ đưa vượt lên, được mô tả một cách chính 
xác. Như vậy trong Chú Giải kinh Mũilapannasa có đoạn: 


Nibbindatfti ukkanthati Ettha ca nibbindät vu{thanagamini vipassana 
adhIppeta. 


NÑibbindati ... cảm nghe nhàm chán mệt mỏi, có nghĩa là buồn chán, bất mãn, 
không băng lòng. Nghĩa rộng của danh từ Nibbindati... là tuệ minh sát đạt 
đến Thánh Đạo, được gọi là vutthãna, đưa vượt lên'." 


Trong sách Patisambhidamagga và Visuddhimagøa, tuệ chán nản, nibbinda 
ñana, được liệt kê trong bảy giai đoạn phát triển liên tiếp: bhanga, adInava, 
nibbida, muñcitukamyatä, patIsañkhara, sankharupekkha, và vutthanagamini 
vipassanã ñãna. (Tuệ diệt, tuệ thấy hiểm họa, tuệ chán nản, tuệ muốn giải 
thoát, tuệ suy tư, tuệ xả hành, và tuệ đưa vượt lên). Đến đây chúng ta đã giải 
thích đến tầng tuệ chán nản, nibbidä. Giờ đây Sư sẽ tiếp tục với phần còn lại. 


--O0O--- 
Thật Sự Mong Muốn Niết Bàn 


Nhận thức rằng mỗi khi mình quán niệm thì chỉ thấy có tình trạng nhanh 
chóng tan rã, hành giả nhàm chắn và bất mãn với danh uân và sắc uấn phát 
hiện trong sự thầy, sự nghe v.v... VỊ â ây muốn tách la không còn dính líu đến 
các danh và sắc pháp ấy nữa, nhận định rằng muốn được thanh bình an lạc 
chỉ có cách là thoát ly hắn ra khỏi tỉnh trạng không ngừng sanh diệt của 
những hiện tượng danh sắc. Đó là sự khởi sanh của tâm thật sự mong muốn 
Niết Bàn. Trước kia còn tưởng tượng Niết Bàn là một trung tâm điểm quan 
trọng mà mình hy vọng đến đó để thọ hưởng tất cả những lạc thú hằng mong 
mỏi. Đó không phải là ước muốn cái thật sự là Niết Bàn, mà chỉ là loại hạnh 
phúc tại thế. Những ai chưa thật sự thấy hiểm họa và khuyết điểm của danh 
pháp và sắc pháp còn ham muốn những loại hạnh phúc trần tục tại thế ấy. 
Họ không thể chấp nhận ý niệm hoàn toàn chấm dứt mọi danh pháp và sắc 
pháp. bao gồm những loại dục lạc. 


Một hôm nọ nhà sư trẻ tuổi tên Lãludãyi có nghe Đức SãrTputta (Xá Lợi 
Phất) thì thầm nói nhỏ, "Niết Bàn quả thật hạnh phúc! Niết Bàn quả thật 
hạnh phúc!" Vị sư trẻ bạch hỏi, "Bạch Ngài, trong Niết Bàn không còn cảm 
giác, vậy thì không có gì để kinh nghiệm, có phải vậy không? Như thế thì 
làm sao có hạnh phúc trong Niết Bàn, nơi mà không còn cảm giác?" Vị ấy 


nêu lên điểm thắc mắc này vì đã được dạy rằng Niết Bàn không còn danh 
pháp và sắc pháp, tức không có cảm giác. Nhưng vì tự mình chưa có kinh 
nghiệm về Niết Bàn nên vị ấy không thấy được ở Niết Bàn có thê có hạnh 
phúc gì. Câu trả lời của Ngài SarTputa là, "Chính vì sự kiện không có cảm 
giác mà đó là hạnh phúc." 


Đúng thật vậy, trạng thái thanh bình an lạc là hạnh phúc hơn tất cả những 
cảm giác hoan hỷ thỏa thích. Đó là chân hạnh phúc. Một cảm giác được nghĩ 
là hạnh phúc hay thỏa thích bởi vì ta khát khao thèm muốn nó. Không thèm 
muốn, không khát vọng, ắt không có cảm giác nào có thể được xem là thỏa 
thích. Hãy bình tâm suy tư trong giây lát, ta sẽ thấy rõ điểm nầy. Một món 
ăn thơm ngon xem hình như đem lại thích thú và khoái lạc trong khi ta ưa 
thích hay thèm nó. Nhưng khi bệnh hoạn ốm đau hay lúc bụng no, cũng món 
ăn thơm ngon ấy, ta không còn thấy nó hấp dẫn nữa. Nếu bị bắt buộc phải 
ăn, ta sẽ không cảm nghe thích thú, không thấy nó là ngon lành, mà còn thấy 
đó là một nguồn đau khổ. Hãy lẫy một thí dụ khác, trong thời gian bao lâu ta 
có thể thưởng thức liên tục nhìn một cảnh đẹp, hay nghe một âm thanh êm 
dịu? Mẫy tiếng đồng hồ, mây ngày, mấy tháng, hay mây năm? Dầu chỉ trong 
hai mươi bốn tiếng đồng hồ ta cũng không thê giữ tâm liên tục thích thú 
trước khi nhàm chán, mệt mỏi. Nếu còn phải tiếp tục nhìn quang cảnh ấ Ấy, 
hay phải nghe âm thanh ấy ta sẽ thấy đó là một kinh nghiệm khủng khiếp, 
một cực hình. Do vậy, rõ ràng không ưa thích, không tham vọng, không cảm 
giác là hạnh phúc. Một bài viết với đầy đủ chi tiết về vấn đề nầy đã được 
trình bảy trong quyển sách của chúng tôi tựa đề "Concerning Nibbãna" 
[Sách được ân hành dưới tựa đề: "NIbbanapaftisarnyutta Kathã: On The 
Nature of Nibbana", tại Yangon, Myanmar, May 1995, do Hội Buddha 
Sasana Nuggaha Foundation xuất bản]. 


---00O--- 
Ức Đoán Niết Bàn 


VỊ hành giả đã phát triển tuệ chán nản nibbinda ñaãna thật sự nhận thấy sắc 
thái độc hại của danh pháp và sắc pháp và trở nên chán nản. Vị ấy hiểu rằng 
ở Niết Bàn không có danh pháp và sắc pháp, không cảm giác, thật sự là 
thanh bình an lạc, và hết lòng ước muốn thành đạt. Cũng tựa hồ như ở từ xa 
nhìn ngắm mục tiêu để đò dẫm đường đi nước bước. Đó là nhìn đến Niết 
Bàn bằng tuệ muốn giải thoát, muñcitukamyatã ñãna. Vì ý chí muốn thành 
đạt Niết Bàn, Nibbãna, và lòng ham muốn thoát ly ra khỏi những hiểm họa 


của danh và sắc pháp ngày càng phát triển, hành giả càng thêm chuyên cần 
tỉnh tấn. 


Với mức tỉnh tắn ngày càng tăng trưởng ấy hành giả tiến đạt đến tuệ suy tư, 
(patisankha ñãna, suy tư về những gì mình đã quán chiếu), trong khi ấy 
thông hiểu bản chất vô thường, khổ và vô ngã thâm sâu hơn trước. 


Đặc biệt là đặc tướng đau khổ, được hành giả thấu triệt rõ ràng hơn. Khi 
patIsankhã ñaãna, tuệ suy tư, tăng trưởng và thuần thục, hành giả đạt đến tuệ 
xả hành (sañkhãrupekkhã ñãna, tâm hoàn toàn bình thản (xả) trước tất cả các 
vật được câu tạo hay các pháp hữu vi (hành), tất cả danh pháp và sắc pháp. 


Đó là mô tả một cách tổng quát như thế nào bắt đầu từ sammasana ñãna, tuệ 
thấu đạt, một loạt những tuệ minh sát (vipassanä ñãna) dần dần phát triển 
nơi một cá nhân có thể rèn luyện (neyya). Đối với một vị thánh nhân, như 
bậc Tu Đà Huờn, sau khi ngồi thiền một lúc thì có thể đến tầng xả hành 
(saäkhãrupekkhã). Chắc chắn rằng trong Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu, khi vừa 
nghe kinh Anattalakkhana Sutta, Vô Ngã Tướng, thì tức khắc đạt đến tuệ 
giác nầy. 


-—-OÔO--- 
Sáu Đặc Điễm Của Tuệ Xả Hành (Sañkhäãrupekkha ñãna) 
1. Tâm Thản Nhiên (Xả) 


Sañkhãrupekkhã ñana, tuệ xả hành, có sáu đặc tính phân biệt rõ ràng. Đầu 
tiên là tâm thản nhiên, không rung động vì sợ hải hoặc bất mãn, như được 
sách Visuddhimagsa (Thanh Tịnh Đạo) mô tả: Bhayañca nandiñca 
vippahãya sabba sañkhãresu udãsino. Tâm xả ấy phát sanh như thế nào? 


Khi đến tuệ kinh sợ, bhaya ñana, hành giả quán chiếu trạng thái kinh sợ và 
phát triển tuệ giác có đặc điểm là chán ghét. Đến tuệ xả hành, 
sankharupekkhã ñãna, tất cả những dấu hiệu kinh sợ đều tan biến. Đến giai 
đoạn thấy hiểm họa, ädĩnava, hành giả nhìn thấy tất cả sự vật đều hiểm nguy 
độc hại; đến tuệ chán nản, nibbidã, thấy tất cả đều đáng nhàm chán và ghê 
tởm. Đến giai đoạn muốn giải thoát, muñcitukamyatä, hành giả phát tâm 
muốn tách rời lìa bỏ, thoát ly, vượt ra khỏi các uấn. Khi tiễn đạt đến giai 
đoạn sañkharupekkhã ñana, tuệ xả hành, thấy tất cả những đặc tính của các 
tầng tuệ minh sát (ñãna) thấp, tức thấy hiểm họa, nhàm chán và ghê tớm, 
muốn giải thoát, và muốn tận lực chuyên cần tinh tấn đều tan biến. Trong 


sách Visuddhimagga, hai chữ bhayañca vippahãya -- từ bỏ kinh sợ -- hàm 
xúc tiễn bộ của tuệ giác này. Đúng theo đoạn sách nầy ta phải thấy rằng VỚI 
sự tan biến của tâm kinh sợ, tất cả những đặc tính khác, tức thấy hiểm họa, 
chán ghét, muốn thoát ra khỏi các hành, và muốn tận lực chuyên cần tinh tấn 
cũng biến tan. 


Lại nữa, đến tầng udayabbaya ñana, tuệ sanh diệt, hành giả phát triển phi lạc 
mạnh mẽ, và trở nên rất hoan hỷ thỏa thích. Sankharupekkha ñana, tuệ xả 
hành, là mức độ cao hơn udayabbaya ñana, tuệ sanh diệt; tuy nhiên, đến tầng 
nầy tất cả những cảm giác phi lạc đều không còn. Do đó trong sách 
Visuddhimagøa, Thanh Tịnh Đạo, có đoạn viết nandiñca vIippahaya -- "từ bỏ 
thích thú". Hành giả đã từ bỏ mọi thích thú và khoái lạc; sống trong tình 
trạng chỉ quán chiếu tất cả các hành, sañkhãra, phát hiện trong sự thấy, sự 
nghe v.v... với tâm hoàn toàn bình thản. Không còn hoan hỷ, thích thú, hạnh 
phúc hay khoái lạc như ở tầng udayabbaya ñãna, tuệ sanh diệt. 


Đó là không kinh sợ hay thỏa thích trong khi thực hành Giáo Pháp, 
Dhamma. Đối với thế sự cũng vậy, vị hành giả đã đến tầng sañkhãrupekkhã 
ñana, tuệ xả hành, rõ ràng không còn kinh sợ hay thích thú với những sự 
việc trần gian. Khi nghe những tin tức đáng sợ trong đời sống trần tục hay 
trong đời sông cá nhân, vị ấy thản nhiên không xúc động, không băn khoăn, 
rồi loạn, lo âu hay sợ sệt. VỊ ẫy cũng thản nhiên khi gặp những diễn biến vui 
vẻ, không xúc động nhiều, cũng không thích thú hoan hỷ khoái lạc. Đó là đã 
vượt thoát ra khỏi mọi kinh sợ và thích thú trong đời sống trần tục. 


2. Tâm Quân Bình 


Đặc tính thứ nhỉ là trạng thái tâm quân bình, cảm giác không quá vui thích 
cũng không quá sầu muộn, chán nản ngã lòng, trước những thăng trầm của 
đời sông trần tục. Có thể nhìn cả hai, những diễn biến vui vẻ và những sự 
việc buồn phiền, một cách vô tư với tâm bình thản. Câu tiếng Päli được trích 
ở đây là: 


Cakkhuna rũparh disvä neva sumano hotI na dummano, upekkhako viharatI, 
safo sampaJäno. 


"Khi mắt nhìn thấy một hình sắc, vị hành giả giữ tâm bình thản, không vui 
không buôn. Dầu cảnh sắc có đẹp đẽ xinh tươi hay hấp dẫn như thế nào hành 
giả không cảm nghe phấn khởi, hân hoan; dầu cảnh vật có xấu xí hay đáng 
ghét, hành giả vẫn thản nhiên, giữ thái độ quân bình, chú niệm và hiểu biết 
rõ ràng.” 


Vô tư ghi nhận tất cả mọi cảnh vật đã thấy, dầu đáng vui thích hay nghịch 
lòng, chỉ thông hiểu bản chất vô thường, khổ và vô ngã thật sự của nó mà 
không phát tâm ưa thích hay ghét bỏ, hành giả nhìn mọi hiện tượng một cách 
bình thản, quán sát với tâm buông xả, không dính mắc, để hiểu biết hiện 
tượng thấy, vốn nhanh chóng hoại diệt trong mỗi khoảnh khắc. Vị hành giả 
đã đến tầng sankharupekkhäa ñana, tuệ xả hành, qua kinh nghiệm bản thân, 
thông hiểu công trình quán chiếu ấy diễn tiến như thế nào. Đó là phương 
cách phải nhìn thấy và quán sát hiện tượng thấy với thái độ tâm quân bình. 


Trong khi nghe, hửi, nếm, sờ đụng, và suy tư, hành giả cũng phải làm như 
thế ấy, quán chiếu một cách vô tư, chỉ để thấu hiểu những hiện tượng mỗi 
khi nó phát hiện. Khả năng theo dõi những gì xảy diễn ở lục căn với tâm 
bình thản được gọi là chalañgupekkhä, một phẩm hạnh của chư vị A La Hán. 
Nhưng một người thường tại thế mà đã tiến đạt đến giai đoạn 
sañkharupekkhã ñana, tuệ xả hành, cũng có thể thực hành được như thế. 
Theo Bản Chú Giải bộ Tăng Nhứt A Hàm, Anguttara Nikäya, một hành giả 
đã tiến đến mức udayabbaya ñãna, tuệ sanh diệt, có thể cũng có phẩm hạnh 
này giống như chư vị A La Hán, nhưng ở một mức độ không rõ ràng nổi bật 
lắm. Đến tầng bhañga ñãna, tuệ diệt, phẩm hạnh ấy rõ ràng hơn, và trở nên 
thật sự rõ ràng ở tầng sankharupekkha, xả hành. Như vậy, người hành thiền 
đã tiến đến mức phát triển nầy, có được phẩm hạnh của chư vị A La Hán, 
cũng đáng được kính trọng và mến phục. Dầu cho những người khác không 
ai biết, vị hành giả tự mình hiểu biết phẩm hạnh của chính mình có thê cũng 
lấy làm vừa lòng và đẹp dạ với công trình hoàn thành những tiễn bộ của 
mình. 


3. Không Cô Gắng 


Đặc tính thứ ba của tuệ xả hành là quán chiếu một cách tự nhiên, không có 
sự cô găng. Sankhara vicinane maljhattarn hutva, sách Visuddhimagga, 
Thanh Tịnh Đạo, dạy như vậy. "Giữ thái độ vô tư đôi với công trình quán 
chiếu." 


Trong Bản Phụ Chú Giải, câu nầy được giải thích rằng "cũng giống như giữ 
trạng thái tâm quân bình trong khi quán chiếu các hành, sañkhãra, cùng thế 
ây phải duy. và thái độ tâm quân bình, vô tư, trong pháp hành quán chiếu 
công trình nây." ở những mức độ phát triển thấp hành giả phải có gắng nhiều 
để làm phát hiện đề mục quán chiếu. Đến tầng sañkhãrupekkhã ñãna, tuệ xả 
hành, không cần phải đặc biệt cố gắng để làm phát sanh đề mục quán chiếu. 
Những đối tượng ẫy tự động tự phát hiện, từng đối tượng một, và hành giả tự 


nhiên theo dõi quán chiếu mà không cần cô gắng. Công trình quán chiếu trở 
thành một tiến trình đễ dàng suôn sẻ chảy trôi. Trên đây là ba đặc tính thản 
nhiên và quân bình của sañkhãrupekkhã ñãna, tuệ xả hành. Tiếp theo, chúng 
ta sẽ đề cập đến ba đặc tính kế. 


4. Bền Vững Lâu Dài 


Ở các tầng tuệ thấp, không dễ gì giữ tâm vững chắc trên đề mục trong một 
thời gian chừng nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ. Đến tầng sankharupekkhã 
ñana, tuệ xả hành, người hành thiền có thê giữ tâm quán chiếu đều đặn vững 
chắc trong một, hoặc hai, ba tiếng. Nhiều thiền sinh chúng ta đã kinh nghiệm 
điều này. 


Vì lẽ ấy sách Patisambhidã-magøa định nghĩa rằng tuệ xả hành là tuệ giác có 
thể kéo dài bền vững trong một thời gian lâu. Và Bản Phụ Chú Giải của sách 
Visuddhi-magga giải thích rằng đó là "một tiến trình phát triển liên tục, lâu 
dài." Chỉ khi nào tồn tại một thời gian lâu mới có thê được nói là bền vững 
lâu dài. 


5. Ngày Càng Thêm Vi Tế 


Đặc tính thứ năm của tuệ xả hành là càng ngày càng trở nên vi tế và tế nhị 
hơn, như được dạy trong sách Visuddhimagsa, Thanh Tịnh Đạo, giống như 
bột mà người ta sàng sây qua một cái rây, càng lúc càng mịn màng hơn. Từ 
lúc phát sanh sankharupekkhã ñana, tuệ xả hành, vốn đã vi tế, nhưng càng 
lúc càng trở nên vi tế và tế nhị hơn, và hiện tượng nầy, nhiều hành giả của 
chúng ta đã kinh nghiệm. 


6. Tâm Không Phóng Dật 


Đặc tính cuối cùng của tâm xả hành là không phóng dật. ở các tầng thấp 
hơn, trạng thái an trụ không đủ dõng mãnh, tâm phóng đến nhiều đối tượng 
khác nhau, nhưng đến tầng sañkhãrupekkhã ñãna, tuệ xả hành, tâm vững 
vàng an trụ hầu như không còn chao động hay phóng dật. Dầu là những đối 
tượng nào mà không thích hợp với công phu quán chiếu tâm cũng không 
chấp nhận, không nói đến những vọng tưởng. 


Đến tầng bhañga ñãna, tuệ diệt, tâm hướng về nhiều phần khác nhau trong 
khắp châu thân, và như vậy xúc giác được cảm nhận từ khắp mọi nơi trong 
thân. Nhưng đến giai đoạn xả hành nầy, khó làm cho tâm phóng nhảy nơi 
nầy nơi khác vì nó chỉ gom vào một vài điểm mà hành giả thường dùng làm 


đối tượng để quán chiếu. Như vậy, tâm không hướng về khắp châu thân mà 
chỉ rút về bốn đối tượng -- chỉ hay biết từng giai đoạn phông, xẹp, ngôi và 
đụng. Trong bốn đối tượng, thân ngồi có thể biến mắt, chỉ còn lại ba đối 
tượng để niệm. Rồi di động phòng. xẹp cũng phai dần, chỉ còn lại cảm giác 
đụng. Sự hay biết sờ đụng cũng biến mất luôn, chỉ còn lại cái tâm hay biết, 
và tâm nầy được ghi nhận, "hay biết, hay biết." 


Vào những lúc tương tợ, ta thấy rằng mỗi khi suy tư đến một đề mục được 
đặc biệt chú ý, tâm không ở lâu nơi đó mà quay trở về đề mục quán chiếu 
thông thường. Vì lẽ ấy nói rằng tâm không phóng dật. Sách Visuddhimagga, 
Thanh Tịnh Đạo, mô tả là patiliyati patikutati na sampasariyatI: "nó tháo lui, 
co rút lại, và giựt lùi; không trải rộng ra." 


Đó là ba dẫu hiệu hay ba đặc tính của sankhar-upekkha ñana, tuệ xả hành, 
mà người hành thiền phải tự bản thân kinh nghiệm. Chưa kinh nghiệm được 
ba đặc tính -- bền vững lâu dài, càng lúc càng vi tế hơn, và không phóng dật 
-- có nghĩa là người hành thiền chưa phát triển tâm đến tầng tuệ nây. 


-—-OÔO--- 
Phát Triền Tuệ Đưa Vượt Lên 


Khi sañkharupekkha ñana, tuệ xả hành, với sáu đặc tính, đã được viên mãn 
thành tựu, có một loại tuệ giác hình như phát sanh rât nhanh chóng. 


Loại tuệ giác nầy được gọi là vutthanagamimi vipassana. Vutthana có nghĩa 
là trối dậy, vượt lên. Vipassana ñana là tuệ minh sát nằm trong tiễn trình 
sanh diệt liên tục diễn tiễn của các hành (tức tiến trình danh sắc). Với mỗi 
chặp tư tưởng quán sát sự chú tâm rơi vào tiến trình danh sắc liên tục diễn 
tiến nầy. Tuy nhiên khi tuệ minh sát hướng vào ariyamagga ñãna, Thánh 
Đạo Tuệ, phát triển đối tượng của sự chú ý trở thành sự chấm dứt hiện tượng 
sanh diệt của danh sắc. Điều nầy có nghĩa là tâm trồi dậy, hay "vượt lên" 
khỏi luồng trôi chảy của danh sắc và đối tượng của tâm trở thành Nibbana, 
Niết Bàn. Vì lẽ ấy ("vượt lên" tách rời ra khỏi luồng danh-sắc trôi chảy liên 
tục) Thánh Đạo được gọi là vutthãna, vượt lên. Khi tuệ minh sát nầy nhanh 
chóng chấm dứt, hành giả chứng ngộ Niết Bàn. Như vậy, trong tuệ minh sát 
đặc biệt nầy, tâm trồi dậy, vượt lên từ các hành (tức các pháp hữu vi, hay 
tiễn trình danh sắc) vượt đến Thánh Đạo, do đó có tên vutthanagamim. 


Vut{thanagamini vipassana, tuệ minh sát vượt lên, nầy phát sanh trong khi 
hành giả ghi nhận một trong sáu thức, như ý thức hay thân thức chăng hạn, 


trở thành hiển nhiên nỗi bật trong khoảnh khắc đặc biệt nầy. Quán chiếu các 
hiện tượng nhanh chóng hoại diệt hành giả nhận thấy bản chất vô thường, 
hoặc nhận thấy bản chất đau khổ, hay bất toại nguyện, hay nhận thấy bản 
chất vô ngã. Tâm vutthãnagãminï này phát sanh tối thiêu hai hoặc ba lần; đôi 
khi có thể phát sanh bốn, năm, hay chí đến mười lần. Như được mô tả trong 
kinh điển, vào khoảnh khắc cuối cùng của vu{thanagamini, tuệ minh sát vượt 
lên, có ba chặp tư tưởng của luồng javana (xung lực, hay tốc hành) phát sanh 
-- parikamma (chặp sơ khởi, hay chuẩn bị), upacära (chặp kế cận) và 
anuloma (chặp thuận thứ) -- theo sau đó là một chặp Javana đặc biệt thuộc 
dục giới (kamävacara) chụp lấy Nibbãna, Niết Bàn -- nơi mà tất cả danh 
pháp và sắc pháp chấm dứt -- làm đối tượng. Sau chặp Javana nầy Thánh 
Đạo phát sanh, và tâm rơi vào đối tượng Niết Bàn, không có danh và sắc, 
chấm dứt tất cả mọi sañkhãra, hành. Tức khắc sau chặp ariyamagga javana, 
Thánh Đạo, ariyaphala Javana, Thánh Quả, liền phát sanh hai hoặc ba lần, có 
cùng một đôi tượng với Thánh Đạo. Cùng với sự phát sanh của Thánh Đạo 
và Thánh Quả, người tại thế thông thường trở nên Thánh Nhân, dần dần đến 
bậc Nhập Lưu, Nhứt Lai, Bất Lai và vị Thánh Bất Lai cuối cùng trở nên bậc 
A La Hán. 


Chặp xung lực (javana) thiện thuộc dục giới (kãmãvacara kusala javana) lấy 
Niết Bàn làm đối tượng được gọi là gotrabhũ, chuyên tánh, chặp tư tưởng 
xung lực vượt qua khỏi huyết thống của thế gian trần tục. Sách Patisambhidã 
magga định nghĩa gotrabhũ như sau: "Trồi dậy từ những đối tượng vốn là 
các hiện tượng được cầu tạo (hành), có đặc tính trở thành, tâm có chiều 
hướng lao mình vào đối tượng Niết Bàn, vốn không trở thành, và do đó được 
gọi là gotrabhũ, chuyền tánh." Hoặc "Phát sanh từ đối tượng của nó là tiến 
trình danh sắc liên tục diễn tiến, tâm đâm đầu hướng về đối tượng Niết Bàn, 
không có tiến trình liên tục trở thành." Sách Milindapañhã, Mi-Lin-Ða Vấn 
Đáp, nói: “Tâm của vị hành giả quán chiếu và ghi nhận từng hiện tượng một, 
sau hiện tượng nầy đến hiện tượng khác, từng giai đoạn, vượt qua khỏi 
luồng danh sắc liên tục trôi chảy, và đâm vào trạng thái mà luồng danh sắc 
chấm dứt." 


Trước tiên hành giả quán chiều những hiện tượng danh và sắc không ngừng 
khởi sanh và phát hiện mỗi khi suy tư, sờ đụng, nghe, thấy v.v... Vị ấy chỉ 
nhận thấy một luồng các hiện tượng danh pháp và sắc pháp liên tục trôi chảy 
hình như vô tận. Trong khi quán chiếu như thế ấy về những hiện tượng danh 
sắc vô tận và suy tư về đặc tướng vô thường, khổ và trạng thái rỗng không 
của tự ngã, đến một lúc, tức khắc sau chặp tâm cuôi cùng (parikamma, 
upacãra và anuloma) của sự suy tư, tâm bỗng dưng hướng về và rơi xuống 


trạng thái mà tất cả những đối tượng được quán chiếu cùng với tâm quán 
chiếu hoàn toàn chấm dứt. Sự hướng về là hướng về chặp tâm gotrabhi, 
chuyên tánh, và sự rơi xuống là chứng ngộ Niết Bàn, qua Thánh Đạo và 
Thánh Quả. "Tâu Đại Vương, vị hành giả đã hành thiền đúng và lao mình 
sâu vào nơi có sự chấm dứt của những hiện tượng tâm linh, được nói là 
chứng ngộ Nibbãna, Niết Bản." 


Đây là đoạn kinh mô tả vu{thanagaminI vipassana, tuệ minh sát vượt lên, 
Thánh Đạo và Thánh Quả được chứng ngộ như thế nào. Người hành thiền sẽ 
thấy cách trình bày nầy trùng hợp với những gì mà tự cá nhân mình chứng 
nghiệm. Kinh điển và kinh nghiệm cá nhân trùng hợp nhau như thế nảo: 


Thông thường hành giả bắt đầu quán sát thân thức và ý thức hoặc sự nghe, 
sự thấy v.v... ; tóm lại, đó là quán chiếu bản chất của năm nhóm bám níu, 
ngũ uân thủ. Như đã nói trước đây, vào giai đoạn bhahga ñãna, tuệ diệt, hành 
giả luôn luôn ghi nhận sự tan biến nhanh chóng của những hiện tượng danh 
sắc và thấy đó là đáng kinh hoàng khủng khiếp. Điều nầy đưa hành giả đến 
tình trạng nhàm chán và ghê tởm. Muốn thoát ra khỏi những tình trạng nây, 
hành giả tận lực cô gắng cho đến khi tiến đạt đến giai đoạn sañkhãrupekkhã 
ñãna, tuệ xả hành, vào lúc mà mình có thể nhìn tất cả mọi sự vật một cách 
thản nhiên với tâm quân bình. Khi sanñkharupekkhã ñana, tuệ xả hành, được 
viên mãn thành tựu, liền phát sanh một cách rất nhanh chóng và rõ ràng 
vutthanagammi và anuloma ñana, (tuệ đưa vượt lên và tuệ thuận thứ), và 
hành giả rơi vào trạng thái hoàn toàn rỗng không, nơi mà tất cả mọi đối 
tượng và mọi hoạt động quán chiếu đều chấm dứt. Đó là chứng ngộ 
Nibbäna, Niết Bàn, qua Thánh Đạo và Thánh Quả, đưa người phàm tục tại 
thế vào trạng thái Nhập Lưu, đưa vị Nhập Lưu vào trạng thái Nhứt Lai, vị 
Nhứt Lai vào trạng thái Bất Lai và sau cùng đưa vị Thánh Bất Lai vào trạng 
thái A La Hán. Kinh Anattalakkhana Sutta, Vô Ngã Tướng, mô tả như sau 
những biến đổi ấy: 


-—-O0O--- 
Từ Nhàm Chán Tiến Đến Thánh Đạo Và Thánh Quả 
Nibbindam viraJJati viraga vimuccatI 
"Vì nhàm chán hành giả không còn khát khao ham muốn và phát triển Thánh 


Đạo. Không còn khát khao ham muốn và đã khai triển Thánh Đạo, hành giả 
vượt ra khỏi những hoặc lậu (asava) và ô nhiễm (kilesa)." 


Từ sammasana ñãna, tuệ thấu đạt đến bhanga ñãna, tuệ diệt, hành giả phát 
triển sự hiểu biết về bản chất vô thường, khổ, vô ngã của các hiện tượng. 
Trong đoạn trên Đức Thế Tôn hàm xúc sự phát triển nầy trong cụm từ Evarn 
passarh -- "Thấy như thế". Giai đoạn từ bhanga (diệt) đến sañkhãrupekkhä 
(xả hành) và anuloma (thuận thứ) được mô tả là "nibbindati", nhàm chắn và 
mệt mỏi. Rồi đến đoạn nibbindam virajjati, virägä vimuccati: "Khi chán 
ghét, hành giả càng mệt mỏi nhàm chán; khi nhàm chán mệt mỏi, hành giả 
càng không khát khao ham muốn; không khát khao ham muốn, hành giả 
càng giải thoát," để mô tả sự phát triển Đạo Tuệ và Quả Tuệ. Một cách mô tả 
thật chính xác, rất đúng với kinh nghiệm thực hành của người hành thiền. 


Sự Mô Tả Trùng Hợp Với Thực Nghiệm Của Hành Giả Như Thế Nào? 


Sañkhãrupekkhã ñãna, tuệ xả hành, càng tăng trưởng vững chắc và mạnh 
mẽ, trí tuệ khác thường nhanh chóng phát sanh đến hành giả. Nếu tình trạng 
phát triển cảm giác nhàm chán chưa đủ đõng mãnh để từ bỏ danh pháp và 
sắc pháp hành giả có thể còn bị lo âu khuấy động: "Rồi việc gì sắp xảy đến 
đây? Có phải ta sắp lia đời chăng?" Nếu bị lo âu dày xéo như thế đó ắt 
không thể gom tâm an trụ, và tâm định sẽ suy giảm. Nhưng khi cảm giác 
chán chê mệt mỏi đủ mạnh, lo âu không phát hiện và hành giả tiếp tục quán 
chiếu một cách suôn sẻ đễ dàng, không cần cô gắng. Hành giả sẽ sớm sủa rơi 
vào trạng thái thoát ly ra khỏi mọi khát vọng và luyến ái, và hoàn toàn chấm 
dứt tất cả danh pháp và sắc pháp. Đó là giải thoát ra khỏi mọi ô nhiễm và 
hoặc lậu (ãsava). 


Khi rơi vào trạng thái chấm dứt mà không luyến ái, qua Thánh Đạo đầu tiên 
(sotapattimagøa, Tu Đà Huờn Đạo), hành giả thoát ra khỏi những hoặc lậu tà 
kiến (difthãsava, tà kiến lậu), thoát ra khỏi sỉ mê liên hợp với hoài nghi và 
ngờ vực, và thoát ra khỏi mọi hình thức dục lạc thô kịch có thể đưa đến khô 
cảnh. Đó là giải thoát qua Tu Đà Huờn Quả, vốn là thành quả của Tu Đà 
Huờn Đạo. Khi đến giai đoạn chấm dứt qua Thánh Đạo thứ nhì, Nhứt Lai, 
có sự giảm suy dục lạc. Đến giai đoạn chấm dứt Thánh Đạo thứ ba, Bắt Lai, 
thoát ra khỏi mọi hình thức dục lạc vi tế cũng như mọi hình thức si mê. Với 
giai đoạn chứng ngộ A La Hán Đạo (arahattamagøsa ñana, A La Hán Đạo 
Tuệ) hoàn toàn giải thoát ra khỏi mọi hình thức ô nhiễm và hoặc lậu. Đó là 
đúng theo lời dạy virãgã vimuccati. Khi đã thoát hắn ra khỏi mọi khát vọng 
và rơi vào tình trạng chấm dứt, phát sanh sự giải thoát qua Thánh Quả, vốn 
là thành quả của Thánh Đạo. Sự giải thoát nầy được nhận thấy rõ ràng qua 
một tiễn trình suy tư. 


-—-OÔO--- 
Suy Tư Của Vị A La Hán 


Tiến trình suy tư của một vị A La Hán được mô tả trong đoạn kết luận của 
bài kinh Anattalakkhana Sutta, Vô Ngã Tướng, như sau: 


Vimuttasmimn vimuttamrti ñanarmh hoti "khina jatI vusitarn brahmacariyam 
katarh karanTyarh nãpararn 1ttattayä'tI pajanatTHI". 


"Khi đã giải thoát, hành giả suy tư và hiểu biết rằng tình trạng giải thoát ra 
khỏi mọi ô nhiễm đã viên mãn thành tựu, và hành giả hiểu biết, 'Sự sanh đã 
cạn nguồn (không còn sanh trở lại), Đời Sống Thánh Thiện đã được trải qua, 
những gì phải làm đã được hoàn tất, không còn gì phải làm.' Hành giả suy tư 
và hiểu biết như thế." 


Đó là như thế nào vị A La Hán suy tư trở lại thành tựu của Ngài. Nơi đây ta 
có thê thắc mắc, "Làm sao Ngài hiểu được rằng sự sanh đã cạn nguồn. Ngài 
không còn tái sanh nữa?" Ngày nào còn tả kiến và ảo kiến liên quan đến 
danh uân và sắc uẫn, và còn luyễn ái dính mắc vào đó, xem danh sắc là 
thường còn, lạc, và tự ngã thì sẽ còn trở thành, còn lặp lại đổi mới, tái sanh 
trở lại trong vòng quanh những kiếp sinh tôn. Khi ta không còn sĩ mê, đã 
thoát ra khỏi mọi tà kiến và ảo kiến, ắt cũng không còn luyến ái, không bám 
níu vào kiếp sinh tồn. Vị A La Hán suy tư và hiểu biết tường tận rằng Ngài 
đã vượt hắn ra khỏi mọi tà kiến và ảo kiến liên quan đến các uẫn và không 
còn bám níu vào đó nữa. Do đó Ngài thông hiểu răng đối với Ngài sự sanh 
đã cạn nguồn, không còn trở lại. Đó là suy tư về những ô nhiễm đã được loại 
bỏ và tận diệt. 


Nơi đây, "Đời Sống Thánh Thiện", hay đời sống phạm hạnh (brahmacariya), 
có nghĩa là thực hành giới, định, tuệ (sila, samadhi, pañña). Tuy nhiên, 
nghiêm chỉnh trì giới hoặc trau giỗi thiền định tự nó không giúp thành đạt 
mục tiêu cao siêu nhất. Mục tiêu tối thượng chỉ có thể thành tựu bằng cách 
ghi nhận những hiện tượng danh sắc mỗi - nó phát hiện, chí đến lúc thành 
đạt Đạo và Quả. Do vậy, phải hiểu rằng "cuộc Sống Thánh Thiện đã được 
sống" có nghĩa là thiền tập đã được thực hành chí đến khi thành đạt mục tiêu 
tối thượng. 


"Những gì phải làm" có nghĩa là thực hành thiền tập để thấu hiểu đầy đủ Tứ 
Diệu Đê. Nhiệm vụ nây được viên mãn hoàn tât với sự chứng đắc 
arahattamagøa, A La Hán Đạo. Dâu sau khi tự mình đã thây bản chât của sự 


chấm dứt qua ba Đạo thấp hơn (Tu Đà Huờn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm) và đã 
hiểu biết bản chất vô thường, khổ và vô ngã, nhưng còn vài ảo kiến về tưởng 

uấn và thức uẫn vẫn còn chưa được tận diệt. Bởi vì những ảo kiến ấ ẫy nên 
vẫn còn thích thú, tham ái, và tin tưởng những hiện tượng là vui vẻ và thích 
thú. Căn cội của tham ái vẫn chưa được nhô tận gốc rễ. Vì lẽ ẫy đối với vị 
Thánh Bất Lai vẫn còn một vải khuyết. điểm rất tế nhị. Đến giai đoạn 
arahattamagga, A La Hán Đạo, Chân Lý về sự Đau Khổ được thấu triệt trọn 

vẹn. Tắt cả mọi ảo kiến về tưởng uân và thức uân đều tận diệt. Bởi vì không 
còn ảo kiến, những khái niệm sai lầm về vui vẻ thích thú, không có cơ hội 
cho nguyên nhân tham ái khởi phát vì nó đã bị loại bỏ hoàn toàn. Nhiệm vụ 
hiểu biết Tứ Diệu Đề đã được viên mãn thành tựu. Vì lẽ ấy khi suy tư, vị A 
La Hán thấy răng không còn gì để làm, tất cả những gì phải làm đã viên mãn 
hoàn tât. 


Trong đoạn kinh về những suy tư của vị A La Hán không có đoạn nào đề 
cập đến Đạo, Quả, Niết Bàn và những ô nhiễm. Nhưng phải hiểu rằng những 
điểm ấy đã được suy nghiệm đến trước hết, rồi mới nghĩ đến các vấn đề 
khác. Như vậy phải hiểu rằng đoạn suy tư "Đời Sống Thánh Thiện đã được 
trải qua, những gì phải làm đã được hoàn tất" theo sau suy tư về Đạo, Quả 
và Niết Bàn. Đoạn "Tâm đã được giải thoát, sự sanh đã cạn nguồn" chỉ được 
nghĩ đến sau khi suy tư về những ô nhiễm đã được tận diệt. Những suy tư 
của các vị Nhập Lưu, Nhứt Lai và Bất Lai đã được trình bày trong bài giảng 
của Sư (Ngài Mahasi) về kinh Silavanta Sutta. 


Tóm lược 


"Nhàm chán mệt mỏi, hành giả không còn ham muốn, thoát ly ra khỏi mọi 
khát vọng, và Thánh Đạo phát sanh. Không khát vọng và Thánh Đạo phát 
sanh đến mình, hành giả vượt thoát khỏi mọi trói buộc của ô nhiễm. Cùng 
đến với trạng thái giải thoát hành giả suy tư rằng tâm mình đã giải thoát và 
hiểu biết: 'Sự sanh đã cạn nguồn; Đời Sống Thánh Thiện đã được trải qua, 
những gì phải làm đã được hoàn tất, không còn trở lại trạng thái trở thành 
nầy nữa." 


Những vị Trưởng Lão đọc tụng bài kinh nầy tại Hội Nghị và ghi chép đoạn 
cuôi cùng như sau: 


Idamavoca Bhagaväa attamana pañcavaggiya bhikkhù Bhagavato bhãsitamm 
abhinandum. Imasmiñca pana veyyä karanasmmm bhaññamane pañc- 
avaggIyanamh bhikkhùnam anupadäya äsavehI cittäni vimucc1rnsit1. 


"Đức Thế Tôn dạy như vậy. Hoan hỷ, Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu lấy làm thích 
thú lắng nghe những lời dạy của Đức Thế Tôn. Lại nữa, trong lúc nghe 
thuyết giảng (hoặc chỉ vào đoạn cuối của bài giảng) tâm của Nhóm Năm Vị 
Tỳ Khưu giải thoát ra khỏi mọi luyến ái và ô nhiễm." 


Trong Nhóm Năm VỊ Tỳ Khưu, Đức Kondañña (Kiều Trần Như) đã đắc Quả 
Nhập Lưu vào canh đầu đêm trăng tròn tháng Bảy DL. trong khi nghe thời 
Pháp Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattana Sutta). Chắc Ngài vẫn 
tiếp tục quán niệm, nhưng không tiễn được đến mức chứng ngộ Đạo Quả A 
La Hán, mãi cho đến khi nghe được thời giảng bài kinh Anattalakkhana 
Sutta, Vô Ngã Tướng. Đức Vappa đắc Quả Nhập Lưu trong ngày đầu, hạ 
tuần tháng Bảy DL., Đức Bhaddiya trong ngày thứ nhì, Đức Mahãnãma 
trong ngày thứ ba và Đức Assaji trong ngày thứ tư. Tất cả năm vị đều là bậc 
Nhập Lưu khi nghe kinh Anattalakkhana Sutta, Vô Ngã Tướng, nầy đã quán 
chiếu và suy gẫm về ngũ uần, thấy rằng "Đây không phải của tôi, đây không 
phải là tôi, đây không phải là tự ngã của tôi"; răng nó là vô thường, khổ và 
vô ngã. Các Ngài tuần tự đắc ba tầng tuệ cao hơn, tuệ này rồi đến tuệ khác, 

và tất cả năm vị đều trở thành A La Hán. Theo Bản Chú Giải của sách 
Patisambhida, các Ngài chỉ đắc Đạo Quả A La Hán vào lúc nghe phần cuối 
cùng của bài giảng băng cách suy niệm về lời dạy. 


Lúc bấy giờ, cách nay 2,552 năm, tính lui lại từ năm 1963. Năm Ấy, vào 
ngày thứ năm hạ tuần tháng Bảy D.L. sau thời giảng về kinh Anattalakkhana 
Sutta, Vô Ngã Tướng, trên thế gian chỉ xuất hiện sáu vị A La Hán, năm 
trong Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu và Đức Thế Tôn. Đây quả thật là một nguồn 
gợi cảm vô cùng thích thú nếu ta hình dung quang cảnh vườn Lộc Giả gần 
Vãrãnasi, nơi đó Đức Thế Tôn mở lời thuyết giảng kinh Anattalakkhana 
Sutta, Vô Ngã Tướng, trước Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu đang chăm chú lắng tai 
nghe, và thành tựu Đạo Quả A La Hán, chấm dứt mọi ô nhiễm. Chúng ta hãy 
hình dung quang cảnh này. 


——-O0O--- 
Hết Lòng Thành Kính Đảnh Lễ Sáu Vị A La Hán 


Hai ngàn năm trăm năm mươi hai năm trước, vào ngày thứ năm hạ tuần 
tháng Bảy DL. Đức Thê Tôn thuyết giảng thời Pháp về kinh 


Anattalakkhana Sutta, Vô Ngã Tướng, cho Nhóm Năm VỊ Tỳ Khưu. Lắng 
tai nghe thời Pháp và suy gâm về lời giáo huấn, tất cả năm vị đều giải thoát 
ra khỏi mọi ô nhiễm, chứng ngộ Đạo Quả A La Hán. Chúng con xin chắp 


hai tay lên trán, thành tâm kỉnh mộ đảnh lễ bậc Toàn Giác và Nhóm Năm Vị 
Ty Khưu, là sáu vị A La Hán đâu tiên vào thời buôi sơ khai của Phật Giáo, 
hoàn toàn giải thoát khỏi mọi ô nhiễm. 
Kết Luận 
Ước mong tất cả quý vị độc giả, do tâm thành kính chăm chú lắng nghe bài 
giảng vê kinh Anattalakkhana Sutta, Vô Ngã Tướng, chuyên cân quán chiếu 
năm uân: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đúng theo lời dạy, ghi nhận ngay 
khoảnh khắc mà nó khởi sanh, nhận thức rằng "đây không phải của tôi, 
không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi," và hiệu biệt đúng răng nó 
không ngừng sanh diệt, rắng nó là vô thường, khô, vô ngã, và do đó sớm sủa 
thành tựu Niệt Bàn, chầm dứt mọi đau khô qua Đạo và Quả. 
Lành thay! Lành thay! Lành thay! 

_—-oÔO--- 

-IX- THUẬT NGỮ 

-OoOoo- 
[AI 
Abhiãñña: Năng lực cao siêu. 
Có sáu abhiñña, lục thông: l. thần túc thông; 2. nhãn thông; 3. nhĩ thông: 4. 
tha tâm thông, khả năng đọc được tư tưởng của người khác; 5. túc mạng 
thông, khả năng hôi nhớ các tiên kiệp; 6. Lậu tận thông, tuệ giác tận diệt mọi 
hoặc lậu (asava). 
Ädinava ñãna: Tuệ thấy hiểm họa. Tuệ minh sát thứ mười sáu, thấy hiểm 
họa trong những gì luôn luôn trở thành, không ngừng chuyên biên. Từ bỏ 


chấp thủ do luyến ái. Xem Mười Sáu Tầng Tuệ Minh Sát, trang 527. 


Adukkhamasukha: Không-lạc-không-khổ, vô ký, một trong ba loại thọ 
(vedana). 


Akusala: Bất thiện. 


Anägpãmi: A Na Hàm, tầng thánh thứ ba, Bắt Lai. Xem chữ Noble One. 


Anagamimagøsa: A Na Hàm Đạo. Xem chữ Noble One. 
Anattä: Vô ngã. 
Anicca: Vô thường. 


Aniccanupassana ñana: Tuệ quán vô thường. Quán niệm các hành 
(sankhara) là vô thường, từ bỏ ý niệm vô thường. 


Äpo: Thủy đại, nguyên tố nước trong sắc pháp, có đặc tánh làm dính liền. 
Arahat: A La Hán. Xem chữ Noble One. 
Arahattamagga: A La Hán Đạo. Xem chữ Noble One. 


Ariyamagga: Thánh Đạo; hành giả chứng nghiệm Thánh Đạo phát triển tuệ 
minh sắt siêu thê. 

Ariyamagga ñana: Tuệ minh sát của Thánh Đạo. 

Ariyaphala: Thánh Quả. Xem chữ Magga và Phala. 

Äsava: Hoặc lậu, bợn nhơ tiềm tàng trong dòng nghiệp. Có bốn hột giống ô 
nhiễm đâm rễ ăn sâu trong dòng nghiệp là: kamasava (dục lậu), bhavasava 


(hữu lậu, ham muốn cuộc sống vĩnh viễn trường tồn), ditthãsava (tà kiến 
lậu), và av1JJasava (vô minh lậu). 


Assaji, Đại Đức: Một trong Năm Vị Tỳ Khưu đã được nghe Ð?c Phật thuyết 
giảng bài Pháp Đâu Tiên và trở nên một trong năm vị đệ tử đâu tiên của Đức 
Phật. 

Ätman (tiếng Sanskrit, Bắc Phạn): Tự ngã. 

Atta (tiếng Pali, Nam Phạn): Tự ngã. 

Ävajjana citta: Ý môn hướng tâm, thức hướng về đối tượng. 


[BÌ 


Bhanga ñana: Tuệ Diệt. Xem Mười Sáu tầng Tuệ Minh Sát. 


Bhaddiya, Đại Đức: Một trong Nhóm Năm VỊ Tỳ Khưu thường được gọi là 
Năm Anh Em Kiêu Trân Như. 


Bhavanga: Thức hộ kiếp. Thức ngủ ngầm có tánh cách tiêu cực. Xem Cơ 
Năng Của Thức. 


Bhaãvanã: Trau giỏi, phát triển, thiền tập. 

Bhaya ñana: Tuệ kinh sợ. Xem Mười Sáu Tầng Tuệ Minh Sát. 

Bhikkhu: Tỳ khưu, một nhà sư Phật Giáo 

Bhojjhanga: Giác Chi, những Yếu Tố Của Sự Giác Ngộ. Có bảy yếu tô, thất 
giác chi: sati (niệm), dhammavicaya (trạch pháp), viriya (tính tân), p1ti (phì), 
passadhi (an khinh), samadhi (đ?nh), upekkhã (xả). 

Brahma: Phạm Thiên. Một "vị trời" ở cảnh Phạm Thiên. 

[C] 

Cakkhuviññana: Nhãn thức 

Cetanã: Tác ý. Ý muốn làm, nằm phía sau hành động bằng thân, khẩu, ý. 
Citta vithï: Lộ Trình Tâm. Tiến trình tư tưởng. 


Cuti citta: "Tử tâm", thức cuôi cùng của người lâm chung, trước chặp thức 
tái sanh nôi liên hai kiêp sông. 


[DỊ 

Deathless: Bất tử. Nibbãna, Niết Bàn. 

Deva: Một chúng sanh trong cảnh trời, một vị trời. 

Dhãtu: Nguyên tố. 

Ditthãasava: Tà kiến lậu. Xem chữ ÄÃsava. 

Dukkha: Đau khổ, thọ khổ, một trong ba loại thọ (vedan). 


[E] 


Ehi bhikkhu ordination: "Đến đây, tỳ khưu", những danh từ mà Đức Phật 
dùng vào thời buôi sơ khai của Phật Giáo đê châp nhận một người vào Giáo 
Hội Tăng Già. Khi Giáo Hội phát triên rộng lớn, nghi thức hành lễ xuât gia 
quy củ hơn, phải có định sô tôi thiêu là năm vị tỳ khưu đê chủ trì buôi lê. 

[F] 

Foundations of Mindfulness: Niệm Xứ. Xem Satipatthäana. 

Four Noble Truths: Tứ Diệu Đề, bốn Chân Lý Thâm Diệu: l. Khô Đé, Chân 
Lý vê sự khô, 2. Tập ĐÐĐê, Chân Lý vê nguyên nhân sanh khô, 3. Diệt Đê, 


Chân Lý về sự chấm. dứt đau khổ, 4. Đạo Đế, Chân Lý về Con Đường dẫn 
đên châm dứt đau khô. 


Fruit: Quả. Xem magøa và phala, Đạo và Quả. 
[G] 


Gati nimitta: Biêu tượng lâm chung, một dẫu hiệu phát hiện trong tâm ngay 
trước chặp cuti citta, tử tâm, chặp tâm cuôi cùng trước khi chết. 


Gotrabhũ: Chặp tâm Chuyên Tánh. Xem Mười Sáu Tầng Tuệ Minh Sát, 
trang 527. 


Group of Five: Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu trước kia tu khổ hạnh với Bồ Tát, là 
năm vị đâu tiên nghe Đức Phật thuyêt giảng kinh Chuyên Pháp Luân, bài 
Pháp Đâu Tiên, và sau đó trở thành năm vị tỳ khưu đệ tử Phật đâu tiên. 

[HỊ 

Hadäya vatthu: Ý căn, căn môn của tâm. 

[J] 

Jiva: Đời sống, sinh lực. 

Javana: Chặp tâm xung lực, hay tốc hành. Xem Cơ Năng Của Thức. 

Jhãna: "Thiền", một trạng thái tâm định ở mức cao. 


[K] 


Kamavacara: Thuộc dục giới, đôi với những gì thuộc sắc giới và vô sắc giới. 
Kamma: Nghiệp, hành động có tác ý. 


Kamma nimitta: Hiện tượng của nghiệp, Nghiệp tướng, một hình ảnh phát 
hiện trong tâm của người sắp lâm chung, tiêu biêu cho một vài hành động 
xảy ra trước khi chêt. 


Kãraka attã: Tự ngã chủ động. Tin rằng có một thực thể sống ảnh hưởng 
hành động băng thân, khâu, ý. 


Khandha: "uân", "nhóm" : năm uẫn hay năm nhóm cầu thành con nĐƯỜI: sắc 
(rupa), thọ (vedan8), tưởng (sañña), hành (sankhara), thức (viññana). 


Khaya, vaya: chấm dứt, hoại diệt và tan rã. 
Kilesa: Ô nhiễm, bợn nhơ tinh thần. 


Kiriyä citta: Tâm hành (của chư Phật và chư vị A La Hán). Có hành động 
nhưng hành động ây không tạo nghiệp. 


Kondañña, Đại Đức: Một trong Nhóm Năm VỊ Tỳ Khưu đã nghe Đức Phật 
thuyết giảng bài Pháp đầu tiên (Kinh Chuyên Pháp Luân) và trở thành một 
trong năm vị tỳ khưu đệ tử Phật đầu tiên. Ngài là người đầu tiên thấy 
Dhamma, Giáo Pháp, do đó có tên là Aññã Kondañña (A-nhã Kiều-trần- 
như), "Kondañña, người thông hiểu". 


Kusala javana citta: tâm xung lực, hay tốc hành thiện. 
[MỊ 


Magga and Phala: Đạo và Quả; sự chứng nghiệm giác ngộ có bốn tầng: Tu 
Đà Huờn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Trong mỗi tầng, hành giả 
chứng nghiệm hai giai đoạn: Đạo và Quả. Như vậy có Tu Đà Huờn Đạo, Tu 
Đà Huờn Quả, Tư Đà Hàm Đạo, Tư Đà Hàm Quả, A Na Hàm Đạo, A Na 
Hàm Quả, A La Hán Đạo, A La Hán Quả, tất cả tám sự chứng nghiệm. 


Mahanama, Đại Đức: Một trong Nhóm Năm VỊ Tỳ Khưu đã nghe Đức Phật 
thuyêt giảng thời "Pháp Đâu Tiên" có tên là "Kinh Chuyên Pháp Luân” và 
trở thành một trong năm vị đệ tử đâu tiên của Đức Phật. 


MalJjhima Nikaya: Trung A Hàm, một trong năm bộ A Hàm của Tạng Kinh 
(Sutta PItaka). 

Mãna: Ngã mạn, một trong mười thăng thúc (sarnyojana), tức dây trói buộc 
cột chúng sanh vào vòng quanh những kiệp sinh tôn. Nên ghi nhận sự khác 
biệt giữa mãna, ngã mạn, với một dây trói buộc khác trong mười thăng thúc 
là sakkayaditthi, thân kiên, châp thân nây là ta. Chỉ đên lúc chứng ngộ Đạo 
Quả A La Hán mới có thê dứt bỏ mãna, ngã mạn. VỊ Tu Đà Huờn loại trừ 
thăng thúc thân kiên. 

Mano: Tâm 


Manodvãrävajjana: Ý môn hướng tâm. Xem Cơ Năng Của Thức, và xem 
chữ Avajjana. 


Manodväravitthï: Lộ trình tâm, tiễn trình của một loại tâm. 


Muñcttukamyatä ñana: Tuệ muốn giải thoát. Xem Mười Sáu Tầng Tuệ Minh 
Sát. 


[NI 

Ñãna: Tuệ giác. 

Nibbãna: Niết Bàn, Vô Vi, Bất Diệt, Giác Ngộ. 
Nriraya: Địa ngục. 

Nirodha: Chấm dứt, diệt. 

NIvasl attä: tự ngã liên tục. Xem Chương IÏ. 


Noble One: Thánh Nhân, người đã chứng nghiệm tuệ siêu thế và như vậy đã 
loại trừ mọi ô nhiễm. Có bôn hạng Thánh Nhân (ariya): 


Tầng tuệ siêu thế đầu tiên được gọi là sotãpattimagga, Tu Đà Hườn Đạo, 
Nhập Lưu. Vị đã thành đạt tầng tuệ minh sát nầy được gọi là sotäpanna 
(Nhập Lưu), vì "đã bước vào dòng suối chảy đến Niết Bàn, Nibbãna", và 
được bảo đảm rằng trong tối đa là bảy kiếp sống nữa, sẽ thành tựu giác ngộ 
cuối cùng. Ba trong mười sarhyojanä, thằng thúc, đã được tháo gỡ là: 


sakkayaditthi, hoài nghi, silabbata-paramasa, giới cấm thủ, chấp thủ những 
nghi thức và lê cúng saI lâm, và vicIkliccha, hoài nghi. 


Tầng tuệ minh sát siêu thế thứ nhì được gọi là sakadagamimagga, Tư Đà 
Hàm Đạo, Nhứt Lai. Người chứng đắc tầng này, được gọi là sakadagami 
(Nhứt Lai), được bảo đảm răng chỉ còn một kiếp sống nữa sẽ thành tựu giác 
ngộ cuối cùng. Vị Thánh nầy không loại trừ thêm thằng thúc nào, nhưng làm 
suy giảm năng lực của tham, sân, sĩ trong tâm. 


Tầng tuệ minh sát siêu thế thứ ba được gọi là anãgãmimagga, A Na Hàm 
Đạo, Bất Lai. Người chứng đắc tầng nầy được gọi là anägãmi, bậc Bất Lai, 
và được bảo đảm sẽ thành tựu giác ngộ cuối cùng, không còn trở lại dục 
giới. Vị Thánh Bất Lai loại trừ thêm hai thằng thúc là kãmaräga, lòng tham 
duyên theo dục giới, và patighã, bất toại nguyện. 


Tầng tuệ minh sát siêu thế thứ tư và cuối cùng là Đạo Quả A La Hán, toàn 
giác. Vị A La Hán giác ngộ hoàn toàn, loại trừ tất cả mười thằng thúc, tức 
mười dây trói buộc cột tâm vào vòng luân hồi, sarhsãra. Ngoài năm thằng 
thúc được kể trên vị A La Hán loại bỏ thêm riparäga, lòng ham muốn duyên 
theo sắc ĐIỚớI (tỨC muốn đắc những tầng thiền, Jhãna, sắc giới), arHiparäga, 
ham muốn duyên theo vô sắc giới (tức muốn đắc thiền vô sắc, arũpa jhãna), 
uddhacca, phóng dật, mãna, ngã mạn, và avIJjä, vô minh. 


[P] 
PIt: Phi. 
Pathavï: Địa đại, nguyên tố đất trong sắc pháp. 


Paticcasamupada: Định luật Tùy Thuộc Phát Sanh, hay Thập Nhị Nhân 
Duyên. 


Patisaikhãra ñãna: Tuệ Suy Tư. Xem Mười Sáu Tầng Tuệ Minh Sát, trang 
55i: 


Patisandhi citta: Thức nối-liền. Xem Cơ Năng Của Thức, trang 528. 


Pañcadvaravajjana: Ngũ môn hướng tâm. Xem Cơ Năng Của Thức, trang 
528. 


Paccekabuddha: Phật Độc Giác, hay Bích Chi Phật, người đã chứng ngộ 
toàn giác nhưng không có ý định hay khả năng dạy người khác. 


Paramita: Ba La Mật, phẩm hạnh tích tụ. 


Parinibbäna: Đại Niết Bàn, sự viên tịch của một vị Phật hay một vị A La 
Hán. 


Path: Thánh Đạo, Bát Thánh Đạo, hay Bát Chánh Đạo, là con đường thực 
hành dân đên Niệt Bàn; cũng được dùng đê chỉ một mức thành tựu của tuệ 
minh sát siêu thê. Xem magøa và phala, Đạo và Quả. 

Peta: Ngạ quỷ, hay quỷ đói. 

Phala: Quả. Xem Magøga và Phala. 

Phassa: Xúc, sự tiếp xúc. 

PuthuJJana: Người phàm tục. 

[RI 

Rũpa: sắc, hình thể vật chất. 

[S] 

SIla: GIỚI, sự tiết chế, cữ kiêng. 

Sarhsãra: Lang thang bất định. Luân hồi, thế gian vô minh. 


Sañkhãra: Hành, một trong năm uân, khandhas; cũng có khi được dùng trong 
nghĩa những vật được câu tạo, pháp hữu vI. 


Sankhärakkhandha: Hành uẫn. 


Sañkhãrupekkhä ñãna: Tuệ xả hành, trước các hành vô thường, khổ, vô ngã 
g1ữ tâm bình thản, buông xả. Xem Mười Sáu Tâng Tuệ Minh Sát. 


Sañkhata: Sự vật được cấu tạo. 


Sañña: tưởng, một trong năm uân. 


Sakadagami: Nhứt Lai, hay Tư Đà Hàm. Xem Noble One. 
Sakadagamimagøa: Tư Đà Hàm Đạo 

Sakkayaditthi: Thân kiến, niềm tin sai lầm, chấp cơ thể vật chất nầy là tự 
ngã, là chính ta. Thân kiên là một trong mười thăng thúc (samyoJana). Nên 
ghi nhận sự khác biệt giữa sakkayaditthi, thân kiên, và một thăng thúc khác 
trong mười thăng thúc là mãna, ngã mạn. 

"Những vị đạo sĩ và bà la môn dựa trên bản chất vô thường, khổ và vô ngã 
của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tưởng tượng răng: tôi tôt hơn, tôi băng', hay 
tôi kém hơn, tât cả những ý nghĩ tưởng tượng ây vì không hiêu biệt thực 
tê". (Sarmnyutta Nikäya, Tạp A Hàm, XI, 49). 

Chí đến tầng A La Hán mới loại bỏ thằng thúc mãna, ngã mạn nây, trong khi 
vị Thánh Nhập Lưu đã diệt trừ thăng thúc thân kiên, sakkayaditthi. Xem chữ 
Noble One. 

Samanera: sa-dI. 

Samadhi: Định. 

Samana: sa môn, "một người cô gắng", nhà tu hành. 

Sãmi attã: Tự ngã kiểm soát. Xem Chương I. 

Sammasana ñãna: Tuệ thấu đạt. Xem Mười Sáu Tầng Tuệ Minh Sát. 
Sampaticchana: Tiếp thọ tâm. Xem Cơ Năng Của Thức. 

Satipatthäna: Niệm Xứ, những nơi (xứ) mà người hành thiền minh sát dùng 
làm đê mục, tức hướng chú niệm đên: thân, thọ, tâm, và pháp (dhamma, 
những hiện tượng thiên nhiên). Hành giả thiên mình sát gom tâm ghi nhận 


bốn Niệm Xứ ấy, thay vì vào một đối tượng duy nhất. 


Satipatthãna Sutta: Kinh Niệm Xứ, bài kinh trong đó Đức Phật thuyết giảng 
về bôn Niệm Xứ. 


Sotapamna: Tu Đà Huờn, Nhập Lưu. Xem chữ Noble One. 


Sofapattimagøsa: Tu Đà Huờn Đạo. 


Stream Enterer: Nhập Lưu. Xem chữ Sotaäpanna. 


Sukha: Thọ hỷ, hạnh phúc, cảm giác hoan hỷ thỏa thích, một trong ba loại 
thọ (vedan). 


Sutta: Một thời thuyết giảng được ghi chép trong Tạng Kinh (Sutta Pitaka), 
trong kinh điên PalI. 


[T] 

Tadalambana: Đăng ký tâm. Xem Cơ Năng Của Thức. 
Tejo: Hỏa đại, nguyên tô lửa trong sắc pháp. 

[U] 


U: Một cách xưng hô của người Miến Điện có tánh cách kính trọng. Chữ U 
đặt trước tên. 


Uccheda: Đoạn kiến, một trong hai quan kiến quá khích. 

Udayabbaya ñana: Tuệ sanh diệt. Xem Mười Sáu Tầng Tuệ Minh Sát. 
Upadãnakkhandha: Uần thủ, chấp thủ bám níu vào năm uẫn (khandha). 
Upekkhãa: Xả, một trong ba loại thọ (vedanä). Cũng gọi là adukkhamasukha 
vedana, thọ cảm không-lạc-không-khô; upekkha, thọ xả, một trong ba loại 
thọ, nên được phân biệt với tâm xả cao thượng trong bảy yêu tô của sự giác 
ngộ (Xả Giác Chị). 

[V] 

Vappa, Đại Đức: Một trong Nhóm Năm VỊ Tỳ Khưu đầu tiên nghe Đức Phật 
thuyêt giảng bài Kinh Chuyên Pháp Luân và trở thành năm vị đệ tử Phật đâu 
tiên. 

Vayo: Phong đại, nguyên tô gió trong sắc pháp. 


Vedaka attä: Tự ngã kinh nghiệm thọ cảm. Xem Chương Ì. 


Vedanã: Thọ, một trong năm uẫn (khandhas). 


Vedanakkhandha: Thọ uẫn. 
Viññãna: thức, một trong năm uân (thức uẫn). 
Vipaka citta: Tâm quả. 
Vipassanañana: Tuệ minh sát. Xem Mười Sáu Tầng Tuệ Minh Sát. 
Viraga: Buông bỏ, không khát vọng. 
Votthapana: Xác định tâm. Xem Cơ Năng Của Thức. 
Vutthanagamnrr: Tuệ đưa vượt lên. Xem Mười Sáu Tầng Tuệ Minh Sát. 
[WI 
'Worldling: Một người phàm tục, không giác ngộ. 
-OoOoo- 
MƯỜI SÁU TÀNG TUỆ MINH SÁT 


1. Namaripapariccheda ñana: Tuệ phân biệt danh-sắc. 

2. Paccayapariggaha ñana: Tuệ phân biện nhân duyên. 

3. Sammasana ñãna: Tuệ thấu đạt, nhận thức danh-sắc là vô thường (anicca), 
khổ (dukkha) và vô ngã (anattä). 

4. Udayabbaya ñãna: Tuệ quán chiếu trạng thái sanh diệt (của các hành, tức 
của đanh-sắc). Tuệ sanh diệt. 

5. Bhanga ñana: Tuệ quán chiếu trạng thái hoại diệt của danh-sắc. Tuệ diệt. 
6. Bhaya ñana: Tuệ kinh sợ. 

7. Ädinava ñãna: Tuệ quán chiếu hiểm họa, tức quán chiếu trạng thái nguy 
hiểm của các hành. 

$. Nibbida ñana: Tuệ quản chiếu tình trạng chán nản. 

9. Muñcitukamyatä ñãna: Tuệ muốn giải thoát. 

10. Patisankha ñana: Tuệ suy tư. 

11. Sañkhãrupekkhã ñãna: Tuệ xả hành, quân bình, thản nhiên đối với tất cả 
các hành. 

12. Saccanulomika ñãna: Tuệ thuận thứ (thuận theo thực tế, tức thuận theo 
Tứ Diệu Đế). 

13. Gotrabhũ ñãna: Tuệ chuyền tánh, vào lúc "chuyên thay dòng dõi" (tức từ 
phàm trở nên Thánh). 


14. Magga ñana: Đạo tuệ. 
15. Phala ñana: Quả tuệ. 
16. Paccavekkhana ñana: Tuệ ôn duyệt. 


-OoOOoo- 
CƠ NĂNG CỦA THỨC 


1. Patisandhi: nói-liền. 

2. Bhavanga: Hộ kiếp, thức ngủ ngầm. 
3. Ävajjana: Thấu rõ, hướng về. 

4 Dassana: Thấy. 

5. Savana: Nghe. 

6. Ghayana: Hửi. 

7. Sãyana: Nếm. 

§. Phusana: Tiếp xúc, sờ đụng. 

9. Sampaticchana: Tiếp thọ. 

10. Santirana: Suy đạc. 

II. Votthapana: Xác định. 

12. Javana: Xung lực, hay tốc hành. 
13. Tadalambana: GIữ lại, đăng ký. 
14. Cuti: Chết, đổi chỗ. 


_—-O0O--- 


* HÉT * 


' Lời người dịch: Danh từ ngã mạn dùng ở đây được phiên dịch từ Phạn ngữ 
Mana, không chỉ có nghĩa tự cao tự đại như thường được hiểu. Nơi đây là 
chấp vào cái "ngã" nầy và đem so sánh với những cái "ngã" khác. Xem mình 
hơn người, bằng người, hay thua người là ba hình thức của mãna, ngã mạn. 

? Theo phong tục, con nhỏ xuất gia, sống đời tu sĩ để hồi hướng phước báu 
cho cha mẹ. 


